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1. Giới thiệu chương trình/ mô tả ngành, nghề đào tạo.

Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện việc sử dụng thuốc thú y, vắc - xin; sử dụng dụng cụ thú y, phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh, khai thác và pha chế tinh dịch, thực hành sản khoa, thực hiện các dịch vụ về thú y trong các cơ sở chăn nuôi, các trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, các xã/phường, thực hiện công tác khuyến nông, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành DVTY chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành vững vàng, đảm nhận được các nhiệm vụ công tác, quản lý sản xuất và đời sống. Có khả năng rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đào tạo cán bộ thú y có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành bậc Cao đẳng trong chẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật để phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Kiến thức
- Trình bày được kiến thức cơ bản về dược lý học, miễn dịch học, kỹ thuật chăn nuôi, khai thác và pha chế tinh dịch, ngoại, sản khoa, tiếp thị marketing, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ thú y;
- Phân tích được các nội dung cơ bản về bệnh lý học, chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi; kiến thức về dịch vụ chăm sóc thú cưng, ưu, nhược điểm của các phương pháp khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi thú y;

- Mô tả được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh, mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, mở cửa hàng kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học theo quy định.

2.2.2. Kỹ năng

- Thực hiện được các công việc chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, khai thác và pha chế tinh dịch, thực hành sản khoa;

- Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong công việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho người có trình độ thấp hơn hoặc người chăn nuôi. Tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thực hiện các phương án phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

- Thực hiện được công tác thú y trong các cơ sở chăn nuôi, các trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, trung tâm khuyến nông, các bước mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, mở cửa hàng kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng pháp luật;

- Cập nhật, chia sẻ các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực thú y để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Ghi được nhật ký công việc, lập báo cáo nội dung, tiến độ công việc. Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh thú y.

2.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.  Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, tổ chức và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên. Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghệp

Người học sau tốt nghiệp, có cơ hội làm việc tại các cơ quan đơn vị như sau:

-  Các phòng mạch hoặc bệnh viện thú y, phòng xét nghiệp thú y khoa;

-  Các công ty thuốc thú y, phòng khám thú y, trại chăn nuôi gia súc - gia cầm, khu bảo tồn động vật hoang dã, các hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc thú y.

-  Làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc nhà nước: Phòng nông nghiệp, Chi cục Chăn nuôi & Thú y của Tỉnh, các cơ sở chăn nuôi, chế biến thực phẩm. 
-  Tự mở công ty kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, phòng khám thú y, dịch vụ chăm sóc thú cưng hoặc trại chăn nuôi của cá nhân.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập
- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 3265 giờ (123 tín chỉ)

- Số lượng môn học/môn học: 41
- Khối lượng học tập các môn học chung: 435 giờ (19 tín chỉ).

- Khối lượng học tập các môn học, môn học chuyên môn: 2830 giờ (104 tín chỉ). 

- Khối lượng lý thuyết: 986 giờ; thực hành, thực tập: 2147 giờ; kiểm tra: 132 giờ

5. Tổng hợp các năng lực ngành nghề
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (chung)

	1
	NLCB-01
	Khả năng phân tích, so sánh, hình thành quan quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể trong nhận thức và giải quyết các vấn đề, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

	2
	NLCB-02
	Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; vận dụng các kiến thức về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

	3
	NLCB-03
	Các kỹ thuật cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

	4
	NLCB-04
	Nhận biết được một số âm mưu, biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo hiện nay; thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường

	5
	NLCB-05
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.

	6
	NLCB-06
	Sử dụng Tiếng Anh cơ bản, đạt Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

	II
	Năng lực cốt lõi (chuyên môn)

	9
	NLCL-01
	Giải phẫu và chức năng sinh lý của từng tổ chức, từng cơ quan, từng hệ thống và quá trình chuyển hóa của các hợp chất hữu cơ trong cơ thể vật nuôi ở điều kiện sống bình thường làm cơ sở phân biệt khi có quá trình bệnh lý xảy ra.

	10
	NLCL-02
	Phân biệt cấu trúc vi thể bình thường của tổ chức, cơ quan này với tổ chức, cơ quan khác.

	11
	NLCL-03
	Xây dựng và điều hành hệ thống chăn nuôi, hệ thống sản xuất thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các dịch vụ kỹ thuật thú y.

	12
	NLCL-04
	Sử dụng các dược phẩm, dụng cụ thú y trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi

	13
	NLCL-05
	Các thao tác khám bệnh, phân biệt được gia súc bệnh với gia súc khỏe; bệnh ở cục bộ và bệnh ở toàn thân; chẩn đoán, điều trị cho gia súc bị ngộ độc.

	14
	NLCL-06
	Nuôi cấy vi sinh vật, làm và xem tiêu bản vi trùng để ứng dụng vào việc chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm 

	15
	NLCL-07
	Cơ chế sinh bệnh, tiến triển của bệnh, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm thường gặp ở gia súc, gia cầm.

	16
	NLCL-08
	Lập phác đồ và thực hiện điều trị các bệnh nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, ký sinh trùng cho vật nuôi. 

	17
	NLCL-09
	Sử dụng Tiếng Anh cơ bản thuộc trình độ A2, B1 liên quan đến các tình huống trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo

	18
	NLCL-10
	Trang bị cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng bán hành,  kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng khởi nghiệp.

	19
	NLCL-11
	Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

	20
	NLCL-12
	Nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp phẫu thuật, phòng trị  bệnh ngoại và sản khoa cho gia súc.

	21
	NLCL-13
	Các phương pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát vệ sinh thú y ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có lây sang người.

	22
	NLCL-14
	Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho thú cưng, dịch vụ chăm sóc thú cưng

	23
	NLCL-15
	Các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y.

	24
	NLCL-16
	Công nghệ tế bào gen, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi cho gia súc

	25
	NLCL-17
	Chọn được giống cá, cải tạo ao nuôi phù hợp với điều kiện. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh thường cho cá.

	26
	NLCL-18
	Thực hiện quy trình chăn nuôi, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm.

	III
	Năng lực nâng cao

	27
	NLNC-01
	Sử dụng các loại thiết bị, phương pháp trong chẩn đoán hình ảnh như: X quang, siêu âm, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, nội soi.

	28
	NLNC-02
	Các phương pháp quản lý, công tác bảo vệ môi trường và biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi.

	29
	NLNC-03
	Phương pháp thu hái, bảo quản, chế biến và sử dụng các dược liệu dùng làm thuốc trong phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

	30
	NLNC-04
	Các giải pháp marketing, phát triển thị trường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp trong từng bối cảnh.


6. Nội dung chương trình
	Mã MH/MH
	Tên môn học/học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung
	19
	435
	157
	255
	23

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4


	MH 04
	Giáo dục QP&AN
	3
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Tiếng Anh 1
	4
	120
	42
	72
	6

	II
	Các môn học chuyên môn
	104
	2830
	829
	1892
	109

	II.1
	Các môn học, môn học cơ sở
	36
	790
	325
	424
	41

	MH 07
	Giải phẫu-sinh lý vật nuôi
	4
	70
	39
	28
	3

	MH 08
	Sinh hoá động vật
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 09
	Dinh dưỡng và thức ăn gia súc
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 10
	Tổ chức và phôi thai học
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 11
	Dược - độc chất học thú y
	4
	70
	38
	28
	4

	MH 12
	Chẩn đoán bệnh thú y
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 13
	Vi sinh vật thú y
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 14
	Giống vật nuôi
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 15
	Bệnh lý thú y
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 16
	Tiếng Anh 2
	8
	180
	60
	112
	8

	MH 17
	Tiếng anh chuyên ngành
	3
	60
	26
	30
	4

	MH 18
	Kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp
	3
	60
	26
	30
	4

	II.2
	Các môn học, môn học chuyên môn
	64
	1940
	465
	1412
	63

	MĐ 19
	Ngoại khoa thú y
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 20
	Chăn nuôi lợn
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 21
	Bệnh nội khoa gia súc
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 22
	Bệnh truyền nhiễm thú y
	5
	90
	58
	28
	4

	MH 23
	Ký sinh trùng thú y
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 24
	Chăn nuôi trâu bò
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 25
	Sinh sản gia súc
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 26
	Chăn nuôi gia cầm
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 27
	Vệ sinh thú y
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 28
	Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát vệ sinh thú y
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 29
	Nuôi dưỡng và chăm sóc chó, mèo
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 30
	Bệnh chó, mèo
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 31
	Luật thú y
	3
	40
	38
	0
	2

	MH 32
	Công nghệ phôi
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 33
	Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 34
	Bảo vệ môi trường
	3
	40
	38
	0
	2

	MH 35
	Khuyến nông
	3
	40
	38
	0
	2

	MĐ 36
	Thực tập bệnh truyền nhiễm
	4
	180
	8
	168
	4

	MĐ 37
	Thực tập thú y tại cơ sở 
	4
	180
	8
	168
	4

	MĐ 38
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	8
	168
	4

	MĐ 39
	Thực tập tốt nghiệp
	12
	540
	16
	516
	8

	II.3
	Môn học, môn học tự chọn, nâng cao (chọn 2 học phần)
	4
	100
	39
	56
	5

	MH 40
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	50
	19
	28
	3

	MH 41
	Dược liệu
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 42
	Công nghệ sinh học xử lý môi trường
	2
	50
	20
	28
	2

	MH 43
	Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y
	2
	50
	19
	28
	3

	 
	Tổng cộng
	123
	3265
	986
	2147
	132


7. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

	Mã
	Môn học
	Số TC
	Năm thứ I
	Năm thứ II
	Năm thứ III
	Ghi chú

	
	Học kỳ
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	

	I
	Các môn học chung
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 02
	Pháp luật
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 04
	Giáo dục QP&AN
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 05
	Tin học
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 06
	Tiếng Anh 1
	4
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Các môn học chuyên môn
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Các môn học, môn học cơ sở
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 07
	Giải phẫu-sinh lý vật nuôi
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 08
	Sinh hoá động vật
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 09
	Dinh dưỡng và thức ăn gia súc
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 10
	Tổ chức và phôi thai học
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 11
	Dược - độc chất học thú y
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 12
	Chẩn đoán bệnh thú y
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 13
	Vi sinh vật thú y
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 14
	Giống vật nuôi
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 15
	Bệnh lý thú y
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 16
	Tiếng Anh 2
	8
	 
	
	8
	 
	 
	 
	 

	MH 17
	Tiếng anh chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	MH 18
	Kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	II.2
	Các môn học, môn học chuyên môn
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MĐ 19
	Ngoại khoa thú y
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 20
	Chăn nuôi lợn
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	MH 21
	Bệnh nội khoa gia súc
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 22
	Bệnh truyền nhiễm thú y
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	MH 23
	Ký sinh trùng thú y
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 24
	Chăn nuôi trâu bò
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	MH 25
	Sinh sản gia súc
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	MH 26
	Chăn nuôi gia cầm
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 27
	Vệ sinh thú y
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 28
	Vệ sinh ATTP và KS VSTY
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	MH 29
	Nuôi dưỡng và chăm sóc chó, mèo
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	MH 30
	Bệnh chó, mèo
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	MH 31
	Luật thú y
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	MH 32
	Công nghệ phôi
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	MH 33
	Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	MH 34
	Bảo vệ môi trường
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	MH 35
	Khuyến nông
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	MĐ 36
	Thực tập bệnh truyền nhiễm
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	MĐ 37
	Thực tập thú y tại cơ sở 
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	MĐ 38
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	MĐ 39
	Thực tập tốt nghiệp
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 

	II.3
	Môn học, môn học tự chọn, nâng cao (chọn 3 học phần)
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 40
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 41
	Dược liệu
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	MH 42
	Công nghệ sinh học xử lý môi trường
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 43
	Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	123
	18
	19
	24
	20
	21
	18
	 


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình

8.1. Hướng dẫn giảng dạy các môn học chung bắt buộc: 

Chương trình đào tạo các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành. Chương trình được thực hiện theo quy định của Bộ LĐ,TB&XH và các Bộ/ngành liên quan.
8.2. Hướng dẫn giảng dạy các môn học, môn học tự chọn, nâng cao: 

- Căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và năng lực, điều kiện tổ chức đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng định hướng các môn học, môn học tự chọn, nâng cao ngay từ đầu khóa học;

- Người học được lựa chọn, đăng ký 2/4 môn học, môn học  tự chọn, nâng cao.
8.3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo niên chế

- Thời gian đào tạo: 03 năm học

- Một năm học có 2 học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun. Ngoài hai học kỳ chính, hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm kỳ học phụ để người học có điều kiện được học lại, học bù. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 4 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun.

- Việc tổ chức giảng dạy các môn học, môn học được thực hiện theo “Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)”. Tùy theo tình hình cụ thể, có thể có sự điều chỉnh thứ tự và số lượng các môn học, môn học trong mỗi học kỳ.

- Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, người học có thể thực hiện thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Hiệu trưởng quyết định lớp học và người học được làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. 
8.4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo phương thức tích lũy môn học hoặc tích lũy tín chỉ 

- Thời gian đào tạo: thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ. 

- Trước mỗi học kỳ, người học phải đăng ký học tập theo quy chế đào tạo của trường. Khối lượng học tập người học đăng ký trong mỗi học kỳ như sau:

+ Khối lượng học tập tối thiểu không nhỏ hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập.

+ Khối lượng học tập tối đa không quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập;

+ Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với học kỳ phụ.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định công nhận tốt nghiệp cho người học.
8.5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với những nội dung có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến

Căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhu cầu và điều kiện thực hiện, Hiệu trưởng quyết định các môn học, môn học được tiến hành đào tạo trực tuyến.

Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của nhà trường, do hiệu trưởng quyết định;
8.6. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên nhập trường;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên.

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	- Văn hoá, văn nghệ qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- 19h đến 21h (một buổi/tuần)

	3
	- Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách 
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	- Vui chơi, giải trí

- Các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên; theo yêu cầu của môn học, môn học


8.7. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, môn học:

- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun bằng các hình thức: Kiểm tra vấn đáp trong giờ học; kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện tại trường, phân hiệu, địa điểm đào tạo của trường; đơn vị liên kết đào tạo hoặc tại doanh nghiệp; được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến khi đáp ứng được các điều kiện cho việc tổ chức thi;

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện một hoặc nhiều lần sau khi học xong môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học kỳ;

+ Lịch thi kết thúc môn học, mô-đun phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 02 tuần. Từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học. Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.
+ Riêng 2 Môn học thực tập được đánh giá bằng báo kết quả thực hiện và cáo thực tập có nhận xét của doanh nghiệp nơi sinh viên tham gia thực tập.
8.8. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

a. Đối với đào tạo theo niên chế: 

- Kế hoạch thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được xây dựng và công bố công khai trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 04 tuần.

- Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp:

+ Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực hành;

+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ. Thời gian thi thực hành cụ thể do hiệu trưởng quy định đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, nghề đào tạo;

- Khối lượng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp là 03 tín chỉ.

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

b. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy môn học hoặc tích lũy tín chỉ: 

- Người học phải học hết chư​ơng trình đào tạo theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số môn học hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Căn cứ vào kết quả tích lũy các môn học, môn học của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp.
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

8.9. Các chú ý khác:


- Sau khi lựa chọn các môn học, môn học tự chọn, cơ sở dạy nghề sắp xếp lại thứ tự môn học, môn học trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý;


-  Có thể sử dụng một số môn học đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ trung cấp (tùy theo nhu cầu của người học) nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể liên thông lên trình độ cao đẳng . 

	
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Hà Vũ Tuyến


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 1 
Tên môn học: Giáo dục chính trị
Mã môn học: MH 01
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (LT: 41 giờ; thảo luận: 29 giờ; KT: 05 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Về kỹ năng
Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin
	13
	9
	4
	

	3
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	13
	9
	4
	

	4
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	5
	Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
	5
	3
	2
	

	6
	Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	5
	3
	2
	

	7
	Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
	10
	5
	5
	

	8
	Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
	6
	3
	3
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	10
	Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	7
	3
	4
	

	11
	Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
	6
	3
	3
	

	12
	Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	3
	1
	2
	

	13
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	75
	41
	29
	05


2. Nội dung chi tiết
BÀI MƠT ĐẦU







Thời gian: 2 giờ

 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được: Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

 2. Nội dung:

I. Vị trí, tính chất môn học

1. Vị trí

2. Tính chất
II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung chính

IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

1. Phương pháp dạy học

2. Đánh giá môn học

Bài 1    KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN                Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vài trò của chủ nghĩa Mác- Lênin trong nhận thức và thực tiên đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

 2. Nội dung:


I. Khái niệm chủ nghĩa Mác- Lênin

`
1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành 


2. Các giai đoạn phát triển

II. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác- Lênin.


1. Triết học Mác- Lênin

2. Kinh tế chính trị Mác- Lênin

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

III. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin

Bài 2    KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH              Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu: 


Sau khi học xong bài này, người học đat được:


- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân

2. Nội dung:

I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Khái niệm

2. Nguồn gốc 

3. Quá trình hình thành

II. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân

3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

III. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

IV. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Nội dung của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3 NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG                                                                               Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đat được:


- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo


- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta

2. Nội dung:

I. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam

1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

2 Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng

II. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc

2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Bài 4 ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM                                                                                      Thời gian: 10 giờ
1.Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

2. Nội dung:

I. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2. Do nhân dân làm chủ

3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

II. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.do nhân dân, vì nhân dân

8. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Bài 5  PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM

                                                                                                           Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu:


Sau khi học xong bài học này, người học đạt được:


- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam hiện nay;


- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó

2. Nội dung:

I. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hôi, văn hóa, con người Việt Nam hiện nay

1. Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội

2. Chủ trươn phát triển văn hóa, con người

II. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam hiện nay

1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội

2. Nội dung phát triển văn hóa, con người

Bài 6 TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY       Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;


- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung:

I. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam

1. Tình hình quốc tế

2. Tình hình Việt Nam 

II. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

III. Quan điểm và và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2. Những nhiệm vụ chủ yếu củ đường lối đối ngoại

Bài 7 XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam


- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân thân trong  việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung:

I. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 8 PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC                              Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vài trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng và bảo vệ tổ quốc

2. Nội dung:

I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Cở sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 9 TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT                                                               Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Nội dung:

I. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

1. Người công dân tốt

2. Người lao động tốt

II. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam

2 .Phấn đầu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân

IV. Điều kiện thực hiện chương trình 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Các loại phương tiện và đồ dùng dạy học truyền thống và hiện đại (bảng, máy chiếu, máy vi tính, các Băng tư liệu, các đĩa hình….)


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ


4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 


1. Nội dung
- Kiến thức: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Kỹ năng: Người học khả năng phân tích, so sánh, hình thành quan quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể trong nhận thức và giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôn trọng, kính yêu, khâm phục và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


2. Phương pháp:


- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp, đi thăm quan thực tế


- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 3 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 


+ Số lượng bài thi: 01

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:

  + Điều kiện dự thi kết thúc môn học/môn học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.


2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Trong quá trình giảng, giáo viên sử dụng các phương pháp: giảng giải, gợi mở, đàm thoại; đặt vấn đề và kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

- Đối với người học: Trong quá trình học tập, người học phát huy tích cực tự học, đọc giáo trình, tài liệu, là bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng


- Khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh


- Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


- Đường lối lãnh đạo của Đảng về kinh tế, văn hóa, xã hội, con người.


4. Tài liệu cần tham khảo:


- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Giáo dục chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb Lao động xã hội


- Tài liệu tham khảo:

[1] Tập bải giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Vĩnh Phúc

[2] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016

[3] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2018
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Tên môn học: Pháp luật
Mã môn học: MH 02
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 18 giờ; Thảo luận, bài tập: 10 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí

Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 
II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Về kỹ năng 

- Nhận biết được cấu trúc, chức năn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	 

	2
	Bài 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	 

	3
	Bài 3: Pháp luật dân sự
	5
	3
	2
	 

	4
	Bài 4: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	 

	5
	Bài 5: Pháp luật hành chính
	4
	3
	1
	 

	6
	Bài 6: Pháp luật hình sự
	5
	3
	2
	 

	7
	Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	 

	8
	Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	 0
	 

	9
	Kiểm tra
	2
	 
	 
	2

	 
	Cộng
	30
	18
	10
	2



2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT    

                                                                                                                 Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

2. Nội dung
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.1.1. Quy phạm pháp luật

2.1.2. Chế định pháp luật

2.1.3. Ngành luật

2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay

Bài 2: HIẾN PHÁP                                                                                Thời gian: 2 giờ
1.  Mục tiêu
-  Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

2. Nội dung
1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.1. Khái niệm hiến pháp

1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2.1. Chế độ chính trị

2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Bài 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ                                                          Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

2. Nội dung
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

3.2. Hợp đồng

Bài 4:PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG                                                       Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
-  Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động.

- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động.

2. Nội dung
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động

3. Một số nội dung của Bộ luật lao động

3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

3.3. Hợp đồng lao động

3.4. Tiền lương

3.5. Bảo hiểm xã hội

3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

3.7. Kỷ luật lao động

3.8. Tranh chấp lao động

3.9. Công đoàn

Bài 5: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH                                                   Thời gian: 4 giờ
 1. Mục tiêu:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.1. Vi phạm hành chính

2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 6: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ                                                             Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

2. Nội dung
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.1.Tội phạm

2.2. Hình phạt

Bài 7:PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG                  Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 2. Nội dung 
1. Khái niệm tham nhũng

2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng

Bài 8:PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG  Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu
 -Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;

- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Nội dung 
1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:

Khuyến khích có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung


- Kiến thức:


Trình bày được khái niện, đối tượng, phương pháp điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động của các ngành luật Hiến pháp, Pháp luât dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật phòng chống tham nhũng, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật hình sự;


Trình bày được một số quy định của các ngành luật Hiến pháp, Pháp luât dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật phòng chống tham nhũng, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật hình sự;


- Kỹ năng: 


Phân tích được các chế định trong các ngành luật Hiến pháp, Pháp luât dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật phòng chống tham nhũng, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật hình sự;


So sánh được sự khác nhau về khái niệm , đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

2. Phương pháp


- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp, đi thăm quan thực tế.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi  kết thúc môn học: 


+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/môn học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp  có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho tất cả sinh viên các ngành kinh tế, kỹ thuật thuộc hệ cao đẳng năm thứ nhất

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng các phương pháp Thyết trình, giảng giải, phân tích, chứng minh, pháp vấn, đàm thoại…


- Đối với người học: Thảo luận, làm việc nhóm, phân tích tình huống, Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Luôn luôn cập nhật, theo dõi những quy định pháp luật mới có hiệu lực để áp dụng trong quá trình dạy và học để phù hợp với sự thay đổi của xã hội.

4. Tài liệu tham khảo
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 [5] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.
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 [7] Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.

 [8] Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

[9] Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

[10] Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

[11] Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

[14] Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

[15] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

[16] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[17] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

[18] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[19] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[20] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[21] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

[22] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

[23] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.
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Tên môn học: Giáo dục thể chất 

Mã môn học: MH 03
Thời gian thực hiện: 60 giờ (lý thuyết: 05 giờ; thực hành: 51 giờ; kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất

1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.  

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức 
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng 
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	1
	
	

	II
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	13
	1
	12
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	14
	1
	13
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	2
	
	
	2

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)
	30
	2
	26
	2

	1
	Chuyên đề 1: Môn bơi lội
	30
	2
	26
	2

	2
	Chuyên đề 2: Môn cầu lông
	30
	2
	26
	2

	3
	Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền
	30
	2
	26
	2

	4
	Chuyên đề 4: Môn bóng rổ
	30
	2
	26
	2

	5
	Chuyên đề 5: Môn bóng đá
	30
	2
	26
	2

	6
	Chuyên đề 6: Môn bóng bàn
	30
	2
	26
	2

	7
	Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao khác
	30
	2
	26
	2

	
	Cộng
	60
	5
	51
	4


2. Nội dung chi tiết

BÀI MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung


2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản

2.2. Thể dục tay không liên hoàn 

2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn 

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.3. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 

2.3.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.3.2. Các động tác kỹ thuật

Bài 2: ĐIỀN KINH

1. Mục tiêu 


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung
2.1. Chạy cự ly ngắn

2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn 

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn

2.2. Chạy cự ly trung bình
2.2.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình

2.3. Nhảy cao hoặc nhảy xa 

Tùy theo điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng nhà trường quyết định chọn dạy một trong hai nội dung điền kinh dưới đây: Nhảy cao hoặc nhảy xa.

2.3.1. Nhảy cao

2.3.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.3.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.3.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao

2.3.2. Nhảy xa

2.3.2.1. Tác dụng của nhảy xa

2.2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.3.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy xa

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

 (Chọn 1 trong các chuyên đề sau)
Chuyên đề 1: MÔN BƠI LỘI

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật bơi;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bơi lội.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bơi lội

2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Làm quen với nước, phương pháp thở nước và thả nổi

2.2.2. Động tác chân và tay

2.2.3. Phối hợp tay - chân

2.2.4. Phối hợp tay - chân - thở

2.2.5. Kỹ thuật xuất phát

2.2.6. Kỹ thuật quay vòng

2.2.7. Kỹ thuật về đích

2.3. Một số quy định của Luật bơi

Chuyên đề 2: MÔN CẦU LÔNG

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Cầu lông 

2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt

2.2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm

2.2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay

2.2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay

2.2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

2.2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)

2.2.7. Kỹ thuật đập cầu

2.2.8. Chiến thuật thi đấu

2.3. Một số quy định của Luật Cầu lông

Chuyên đề 3: MÔN BÓNG CHUYỀN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền
2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)

2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt

2.2.6. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.7. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

Chuyên đề 4: MÔN BÓNG RỔ 

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng rổ;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng rổ

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng rổ
2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng hai tay trước ngực

2.2.4. Kỹ thuật bắt bóng bằng một tay

2.2.5. Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay

2.2.6. Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai

2.2.7. Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực

2.2.8. Kỹ thuật hai bước ném rổ

2.3. Một số quy định của Luật Bóng rổ

Chuyên đề 5: MÔN BÓNG ĐÁ

1. Mục tiêu

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng đá;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng đá.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng đá
2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Kỹ thuật di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật giữ/ khống chế bóng

2.2.4. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

2.2.5  Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 

2.2.6. Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân

2.2.7. Kỹ thuật đá biên hoặc ném biên

2.3. Một số quy định của Luật Bóng đá

Chuyên đề 6: MÔN BÓNG BÀN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng bàn;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng bàn.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng bàn

2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Cách cầm vợt và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật giao bóng, đỡ giao bóng thuận tay và trái tay

2.2.3. Kỹ thuật líp bóng thuận tay và trái tay

2.2.4. Kỹ thuật bạt bóng thuận và trái tay

2.2.5. Kỹ thuật gò bóng thuận và trái tay

2.2.6. Kỹ thuật tấn công và phòng thủ (thuận và trái tay)

2.3. Một số quy định của Luật Bóng bàn

Chuyên đề 7: MÔN THỂ DỤC THỂ THAO KHÁC

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của người học, Hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét, quyết định xây dựng và thực hiện các chuyên đề thể dục thể thao tự chọn khác như: Võ thuật, đẩy tạ, tenis, đá cầu...bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và thời lượng của chuyên đề thể dục thể thao. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác; 

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác: Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

 Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. 

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (SGK), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 4

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh
Mã môn học: MH 04
Thời gian thực hiện: 75 giờ (lý thuyết: 36; thực hành, thảo luận: 35; kiểm tra: 04)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

 Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

2. Tính chất 

Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.
2. Về kỹ năng

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; 

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	3
	1
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên 
	4
	3
	1
	

	4
	Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	3
	1
	

	5
	Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	4
	3
	1
	

	6
	Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	4
	3
	1
	

	7
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	8
	Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng 
	5
	3
	2
	

	9
	Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	5
	3
	2
	

	10
	Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	5
	3
	2
	

	11
	Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	3
	2
	

	12
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	13
	Bài 11: Đội ngũ đơn vị 
	4
	1
	3
	

	14
	Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	19
	5
	14
	

	15
	Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	6
	1
	5
	

	16
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	
	CỘNG
	75
	36
	35
	4


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: 

NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Nội dung                                          

2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học 

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", 

BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM
1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung 
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1.
Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2.
Khái niệm bạo loạn lật đổ 

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam


2.2.1.
Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2.
Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ


2.3.1.
Quan điểm chỉ đạo 

2.3.2.
Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
 

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ


2.4.2.
Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 

2.4.3.
Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4.
Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 

2.4.6.
Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 

2.4.7.
Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận


Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 
1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

2. Nội dung

2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lư​ợng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên 

2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên

2.2.3. Nội dung xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên 

2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

2.3. Thảo luận

Bài 4:
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.

2. Nội dung                            

2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia 

2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia 

2.5. Thảo luận

Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;

- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 

2. Nội dung

2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc 

2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam 

2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo 

2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam 

2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước 

2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước 

2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

2.4. Thảo luận

Bài 6: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI     

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm



2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm

2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường 

2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 

2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội 

2.3. Thảo luận


Bài 7:

ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG

1. Mục tiêu 


Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

2. Nội dung

2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

2.2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.4. Thảo luận

Bài 8: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được các nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung                                        

2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực

2.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh

2.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt

2.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh

2.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn 

2.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới

2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân

2.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân

2.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

2.4. Thảo luận





       



Bài 9: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

· Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng 

2.2.2. Chính quy 

2.2.3. Tinh nhuệ 

2.2.4. Từng bước hiện đại

2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.4. Thảo luận

Bài 10:

KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG,

CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh. 

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay

2.4. Thảo luận 

Bài 11: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; 

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung

2.1. Đội hình tiểu đội

2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành

Bài 12: GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung


2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn (-1
2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn (-1
2.3. Thực hành

Bài 13: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; 

- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương. 

2. Nội dung

2.1. Cầm máu tạm thời

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời

2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu 

2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.2. Cố định tạm thời xương gãy

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy

2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy

2.3. Hô hấp nhân tạo

2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở

2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu

2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở

2.4. Kỹ thuật chuyển thương

2.4.1. Mang vác bằng tay

2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

2.5. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị 

2.1. Tài liệu: 

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC; 

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

Tài liệu tham khảo: 

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, năm 2000; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.                         

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

27. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

31. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B41, Cục quân huấn, BTTM, năm 2002./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 5
Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05
Thời gian thực hiện: 75 giờ, (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 58 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

1. Về kiến thức

Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở; 

- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III.  Nội dung môn học

1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số
 TT
	Tên chương
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	5
	3
	2
	 

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	6
	2
	4
	 

	3
	Chương  III.  Xử lý văn bản cơ bản
	17
	2
	15
	

	4
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	5
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	29
	4
	25
	

	6
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	11
	2
	9
	

	7
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	5
	2
	3
	

	8
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	 
	Tổng cộng
	75
	15
	58
	2

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1,5


2.  Nội dung chi tiết 

Chương I: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản


Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng

2.2.4. Phần mềm nguồn mở

2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

2.4. Mạng cơ bản

2.4.1. Những khái niệm cơ bản

2.4.2. Internet, Intranet, Extranet

2.4.3. Truyền dữ liệu trên mạng

2.4.4. Phương tiện truyền thông

2.4.5. Download, Upload

2.5. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông

2.5.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

2.5.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông

2.6. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

2.6.1. An toàn lao động

2.6.2. Bảo vệ môi trường

2.7. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

2.7.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

2.7.2. Phần mềm độc hại (malware)

2.8. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2.8.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ

2.8.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương II: Sử dụng máy tính cơ bản



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:


Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Windows là gì?

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

2.1.3. Desktop

2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)

2.1.5. Menu Start

2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

2.1.9. Sử dụng chuột

2.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin

2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin

2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin

2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục

2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục

2.3. Sử dụng Control Panel

2.3.1. Khởi động Control Panel

2.3.2. Region and Language

2.3.3. Devices and Printers

2.3.4. Programs and Features

2.4. Một số phần mềm tiện ích

2.4.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.4.2. Phần mềm diệt virus

2.5. Sử dụng tiếng Việt

2.5.1. Các bộ mã tiếng Việt

2.5.2. Cách thức nhập tiếng Việt

2.5.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt

2.6. Chuyển đổi định dạng tập tin

2.7. Đa phương tiện

2.8. Sử dụng máy in

2.8.1. Lựa chọn máy in

2.8.2. In

Chương III: Xử lý văn bản cơ bản



Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;

- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản.

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.4. In văn bản

2.2.5. Phân phối văn bản

2.2.6. Soạn thông báo, thư mời

2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu

Chương IV: Sử dụng bảng tính cơ bản



Thời gian: 29 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel

2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.2. Trang tính

2.5. Định dạng ô, dãy ô

2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.5.2. Định dạng văn bản

2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.6. Biểu thức và hàm

2.6.1. Biểu thức số học

2.6.2. Hàm

2.7. Biểu đồ

2.7.1. Tạo biểu đồ

2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ

2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.8.1. Trình bày trang tính để in

2.8.2. Kiểm tra và in

2.8.3. Phân phối trang tính

Chương V: Sử dụng trình chiếu cơ bản



Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

Chương VI:  Sử dụng Internet cơ bản




Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet

2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.2. Sử dụng Web

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng

2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời

2.3.2. Cộng đồng trực tuyến

2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử

2.4. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin

2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng.

2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và máy tính trên internet

2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung

- Kiến thức: Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

2. Phương pháp: 


- Kiểm tra định kỳ: Thực hành.


- Thi kết thúc môn học: Trắc nghiệm, thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Tin học áp dụng cho các chương trình đào tạo cao đẳng thuộc khối các môn học chung.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp hướng dẫn thực hành trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên, làm bài tập thực hành và làm bài tập về nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý

Chú ý cho sinh viên áp dụng kiến thức xử lý văn bản cơ bản soạn thảo văn bản hành chính; Áp dụng các bài tập tính toán thực tế vào xử lý bảng tính và đưa ra một số các chuẩn mực trong trình bày slide và gởi mở các nội dung để sinh viên tự phát triển bài thuyết trình.
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5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 6

Tên môn học: Tiếng Anh
Mã môn học: MH 06
Thời gian thực hiện: 120 giờ, (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 72 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 6 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra & Ôn tập

	1
	Bài 1: Gia đình và bạn bè (Family and friends)
	9
	3
	6
	

	2
	Bài 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time)
	9
	3
	6
	

	3
	Bài 3: Địa điểm (Places)
	9
	3
	6
	

	4
	Bài 4: Các loại thực phẩm và đồ uống (Food and drink)
	9
	3
	6
	

	5
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	4
	2
	
	2

	6
	Bài 5: Các sự kiện đặc biệt (Special occasions)
	9
	3
	6
	

	7
	Bài 6: Kỳ nghỉ (Vacation)
	9
	3
	6
	

	8
	Bài 7: Các hoạt động hàng ngày (Activities)
	9
	3
	6
	

	9
	Bài 8: Sở thích (Hobbies and interests)
	9
	3
	6
	

	10
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	4
	2
	
	2

	11
	Bài 9: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans)
	9
	3
	6
	

	12
	Bài 10: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality)
	9
	3
	6
	

	13
	Bài 11: Công nghệ (Technology)
	9
	3
	6
	

	14
	Bài 12: Mua sắm (Shopping)
	9
	3
	6
	

	15
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	4
	2
	
	2

	
	Tổng cộng
	120
	42
	72
	6


2. Nội dung chi tiết như sau:

Bài 1. GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ (FAMILY AND FRIENDS)

1. Mục tiêu

- Nhận biết các động từ thông dụng và từ vựng về gia đình;

- Nhận biết và sử dụng được thì hiện tại đơn, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài gia đình;

- Nói về bản thân và gia đình;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về gia đình;

- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Gia đình;

2.1.2. Nghề nghiệp;

2.1.3. Các động từ thông dụng và các hoạt động.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Động từ “to be”;

2.2.2. Tính từ sở hữu;

2.2.3. Đại từ và đại từ chỉ định;

2.2.4. Thì hiện tại đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về thông tin cá nhân và gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Giới thiệu bản thân và gia đình;

2.4.2. Hỏi và trả lời.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My friend Minh;

2.5.2. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân (tối thiểu 50 từ).

Bài 2. THỜI GIAN RẢNH RỖI (LEISURE TIME)

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often...?;

- Sử dụng các từ vựng về sở thích, thể thao và hoạt động lúc rảnh rỗi;

- Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

- Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích trong thời gian rảnh rỗi;

- Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các môn thể thao;

2.1.2. Các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Trạng từ chỉ tần suất;

2.2.2. Động từ khiếm khuyết Can/can’t;

2.2.3. Cấu trúc How often...?.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án chính xác;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp đúng đối tượng và hoạt động.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

2.4.2. Phỏng vấn một người bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What does she usually do on Saturdays?;

2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.4. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi (tối thiểu 50 từ).

Bài 3. ĐỊA ĐIỂM (PLACES)

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với There is/there are, giới từ chỉ nơi chốn và các từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;

- Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

- Hỏi đường và chỉ đường;

- Đọc hiểu bài đọc giới thiệu về thành phố và các địa điểm nổi bật;

- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về quê hương của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các địa điểm trong thành phố;

2.1.2. Các tính từ thông dụng;

2.1.3. Các đồ vật trong nhà;

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc There is/ There are;

2.2.2. Giới từ chỉ nơi chốn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

2.3.2. Bài tập nghe và chọn đáp án chính xác.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả vị trí các đồ vật và nơi chốn trong hình ảnh;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh bảng câu hỏi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Da Nang City - a worth-living city in Viet Nam;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một căn phòng trong nhà bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 4. CÁC LOẠI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

(FOOD AND DRINK)

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, động từ khiếm khuyết Should/shouldn’t, cấu trúc Would like và các từ vựng về các loại thức ăn và đồ uống;

- Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

- Hỏi về số lượng;

- Đọc hiểu một số thức ăn và đồ uống trong thực đơn;

- Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các loại thực phẩm và đồ uống.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Danh từ đếm được và không đếm được;

2.2.2. Cấu trúc How much/ How many;

2.2.3. Cấu trúc Should/ Shouldn’t;

2.2.4. Cấu trúc Would like.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

2.3.2. Bài tập True/False;

2.3.3. Bài tập trắc nghiệm.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Hỏi về số lượng trong mua sắm;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh câu với much hoặc many;

2.4.3. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.4.4. Bài tập sửa lỗi câu.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A restaurant menu;

2.5.2. Bài tập phân loại từ vựng;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt (tối thiểu 50 từ).

Bài 5. CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT (SPECIAL OCCASIONS)

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì Present simple và Present continuous, giới từ chỉ thời gian (prepositions of time) và các từ vựng về quần áo, màu sắc, lễ hội và sự kiện đặc biệt và tính từ mô tả ngoại hình;

- Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

- Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các hoạt động trong ngày Tết truyền thống Việt Nam;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các ngày lễ quan trọng;

2.1.2. Từ vựng mô tả ngoại hình;

2.1.3. Quần áo và màu sắc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại đơn;

2.2.2. Thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.3. Giới từ chỉ thời gian.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

2.3.2. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Thực hành theo cặp đôi;

2.3.4. Bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành nói với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Tet holiday;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Thảo luận.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt (tối thiểu 50 từ).

Bài 6. KỲ NGHỈ (VACATION)

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì quá khứ đơn (Past simple), các cụm từ chỉ thời gian, các vật dụng và hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ, tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc;

- Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

- Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về một chuyến du lịch đã thực hiện;

- Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.2. Các vật dụng liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.3. Các tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Dạng quá khứ của động từ To be;

2.2.3. Dạng quá khứ của động từ Can;

2.2.4. Động từ hợp quy tắc.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My first trip to Hanoi;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 7. CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY (ACTIVITIES)

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp; to infinitive và gerund và từ vựng về các hoạt động hàng ngày; các tính từ chỉ tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

- Nói về các hoạt động hàng ngày;

- Đọc hiểu bức thư giới thiệu về một chuyến du lịch;

- Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động hàng ngày;

2.1.2. Tính từ chỉ tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.2. To infinivive and Gerund.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và trả lời câu hỏi.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các hoạt động hàng ngày;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A letter;

2.5.2. Bài tập đọc và lựa chọn đáp án đúng.

2.6. Kỹ năng viết (Writing): Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh (tối thiểu 50 từ).

Bài 8. SỞ THÍCH (HOBBIES AND INTERESTS)

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn (Past simple) và thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) các từ vựng về sở thích , các môn thể thao đi chung với động từ: play, go và do;

- Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

- Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Sở thích;

2.1.2. Cấu trúc Play/go/do+ sport.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Thì quá khứ tiếp diễn;

2.2.3. Kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What is a hobby?;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân (tối thiểu 80 từ).

Bài 9. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 80 từ).

Bài 10. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH

(APPEARANCE AND PERSONALITY)

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 80 từ).

Bài 11. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các thiết bị công nghệ;

2.1.2. Công nghệ.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Cấu trúc How long...?;

2.2.3. Giới từ For và since.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;
2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 80 từ).

Bài 12. MUA SẮM (SHOPPING)

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;

- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các từ vựng liên quan đến mua sắm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Thì quá khứ đơn;

2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 80 từ).

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ cao đẳng có thể chia thành 02 (hai) phần để giảng dạy, mỗi phần 60 giờ.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 120 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 180 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.
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2. Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

3. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.
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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MĐ/MH CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: GIẢI PHẪU - SINH LÝ VẬT NUÔI
Mã môn học: MH 07
Thời gian thực hiện môn học (giờ): 70 (lý thuyết: 39; thực hành: 28; kiểm tra: 3)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Đây là môn học cơ sở liên quan đến các môn học, môn học chuyên môn khác thuộc chương trình đào tạo cao đẳng Dịch vụ thú y.
- Tính chất của môn học: là môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo.

II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Mô tả được giải phẫu và chức năng sinh lý của từng tổ chức, từng cơ quan, từng hệ thống trong cơ thể vật nuôi ở điều kiện sống bình thường.

- Về kỹ năng: Phân biệt được vị trí, hình dạng, cấu tạo của các tổ chức, cơ quan và bộ máy trong cơ thể vật nuôi hoàn toàn khỏe mạnh làm cơ sở phân biệt khi có quá trình bệnh lý xảy ra.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Rèn luyện được tính tỉ mỉ, chính xác khi so sánh cấu tạo và chức năng sinh lý của các cơ quan, bộ máy trong cơ thể vật nuôi khoẻ mạnh và khi bị bệnh lý. 

+ Vận dụng những kiến thức của môn học vào công tác chăn nuôi thú y.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Tổng số
	Trong đó (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tế bào và mô động vật
	6
	2
	4
	

	
	1.1. Tế bào động vật
	
	
	
	

	
	1.2. Mô động vật
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Hệ thần kinh
	4
	4
	
	

	
	2.1. Đại cương về hệ thần kinh
	
	
	
	

	
	2.2. Hệ thần kinh trung ương
	
	
	
	

	
	2.3. Hoạt động thần kinh cấp cao
	
	
	
	

	
	2.4. Stress và sự thích nghi
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Hệ thống nội tiết
	4
	4
	
	

	
	3.1. Đại cương về tuyến nội tiết và hormon
	
	
	
	

	
	3.2. Các tuyến nội tiết chính trong cơ thể
	
	
	
	

	4
	Chương  4: Hệ vận động
	7
	3
	4
	

	
	4.1. Hệ cơ
	
	
	
	

	
	4.2. Hệ xương
	
	
	
	

	
	4.3. Khớp
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5: Hệ tiêu hoá
	10
	6
	4
	


	
	5.1. Hệ thống ống tiêu hóa
	
	
	
	

	
	5.2. Các tuyến tiêu hoá
	
	
	
	

	
	5.3. Sinh lý học tiêu hóa
	
	
	
	

	
	5.4. Quá trình hấp thu
	
	
	
	

	
	5.5. Đặc điểm tiêu hoá trên gia cầm
	
	
	
	

	7
	Chương  6: Hệ tuần hoàn
	7
	3
	4
	

	
	6.1. Giải phẫu hệ tuần hoàn
	
	
	
	

	
	6.2. Sinh lý máu
	
	
	
	

	
	6.3. Sinh lý tuần hoàn
	
	
	
	

	
	6.4. Hệ bạch huyết
	
	
	
	

	8
	Chương 7: Hệ hô hấp
	7
	3
	4
	

	
	7.1. Giải phẫu cơ quan hô hấp
	
	
	
	

	
	7.2. Sinh lý hô hấp
	
	
	
	

	
	7.3. Đặc điểm hô hấp trên gia cầm
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	10
	Chương 8: Hệ tiết niệu
	7
	3
	4
	

	
	8.1. Giải phẫu cơ quan tiết niệu
	
	
	
	

	
	8.2. Sinh lý quá trình tiết niệu
	
	
	
	

	
	8.3. Đặc điểm tiết niệu trên gia cầm
	
	
	
	

	11
	Chương 9: Hệ sinh dục
	10
	6
	4
	

	
	9.1. Cơ quan sinh dục đực
	
	
	
	

	
	9.2. Cơ quan sinh dục cái
	
	
	
	

	
	9.3. Sinh lý sinh dục
	
	
	
	

	
	9.4. Đặc điểm sinh duc của gia cầm
	
	
	
	

	12
	Chương 10: Trao đổi chất và  năng lượng
	3
	3
	
	

	
	10.1. Trao đổi chất  
	
	
	
	

	
	10.2. Trao đổi năng lượng
	
	
	
	

	13
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	70
	39
	28
	3

	
	Thi kết thúc môn học
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Tế bào và mô




           Thời gian: 6 giờ
1.  Mục tiêu của chương
- Mô tả được về hình dạng, kích thước, cấu tạo và chức năng sinh lý của các loại tế bào và mô trong cơ thể vật nuôi đang khỏe mạnh.

- Phân biệt được các loại tế bào, mô ở từng bộ phận trong cơ thể vật nuôi.

2. Nội dung chương
1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Hình dạng

1.1. Tế bào động vật

1.1.3. Cấu tạo

1.1.4. Thành phần hóa học

1.1.5. Đặc tính sinh lý

1.2. Mô động vật

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Phân loại

* Thực hành: Bài 1. Quan sát tế bào và mô động vật

Mục tiêu
- Quan sát và nhận biết được cấu tạo vi thể của tiêu bản các bộ phận tim, phổi, dạ dày, ruột, thận, lách, hạch lâm ba, cơ quan sinh dục.

- Thành thạo trong sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học, vẽ được hình minh hoạ vi thể của một số bộ phận trên.
Chương 2:  Hệ thần kinh




Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được hình dạng, kích thước, cấu tạo tế bào thần kinh, bộ máy thần kinh. 

- Phân tích được chức năng sinh lý của tế bào thần kinh, của bộ máy thần kinh. 

2. Nội dung của chương

2.1. Đại cương về hệ thần kinh 
2.1.1. Khái niệm    
2.1.2. Tế bào thần kinh  
2.2. Hệ thần kinh trung ương
2.2.1. Sinh lý chung của hệ thần kinh trung ương    
2.2.2. Sinh lý các bộ phận của hệ thần kinh trung ương

2.3. Hoạt động thần kinh cấp cao                                            

2.3.1. Phạn xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

2.3.2. Quá trình ức chế trong vỏ não

2.3.3. Các loại hình thần kinh

2.4. Stress và sự thích nghi                                                       

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Các giai đoạn của quá trình stress

2.4.3. Các yếu tố stress và biện pháp phòng chống strees trong chăn nuô                                                                           
Chương 3:  Hệ nội tiết




          Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được chức năng của các nội tiết tố và mối quan hệ giữa thần kinh và nội tiết trong quá trình điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.

- Phân loại được các tuyến nội tiết và cơ chế hoạt động từng tuyến.

2. Nội dung của chương
3.1. Đại cương về tuyến nội tiết và hormon
3.1.2. Đặc điểm của tuyến nội tiết 
3.1.1. Khái niệm về tuyến nội tiết và hormon
3.1.3. Đặc điểm sinh học của hormon
3.2.1. Tuyến yên 
3.2.2. Tuyến giáp trạng
3.2.3. Tuyến phó giáp trạng  
3.2.4. Tuyến thượng thận 

3.2.5. Tuyến tụy 

3.2.6. Tuyến sinh dục  
Chương 4:  Hệ vận động   



          

Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được vị trí, hình thái, cấu tạo của cơ, xương, khớp.

- Phân loại được từng cơ, xương, khớp và mối quan hệ giữa cơ, xương, khớp trong hoạt động của gia súc.

2. Nội dung chương
	4.1. Hệ cơ

	

	4.1.1. Cơ vân
	

	4.1.2. Cơ trơn
	

	4.1.3. Cơ tim
	

	4.2. Hệ xương
	

	4.2.1. Hình thái
	

	4.2.2. Cấu tạo
	

	4.2.3. Thành phần hóa học
	

	4.2.4. Sự phát triển của xương
	

	4.2.5. Các chi tiết xương
	

	4.3. Khớp
	

	4.3.1. Khái niệm
	

	4.3.2. Phân loại, cấu tạo
	

	4.4. Đặc điểm của bộ xương gia cầm
	


* Thực hành: Bài 2. Nhận biết, phân biệt các loại xương và cơ Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu: 


 - Trình bày được kết cấu bộ xương, đặc điểm các loại xương và sự phân bố hệ thống xương, cơ và đặc tính sinh lý của các loại xương cơ.


- Nhận biết, gọi tên được các loại xương, khớp và lắp ghép được đúng vị trí để thành bộ khung xương của vật nuôi; đánh giá được xương tốt và xương bệnh lý.

Kiểm tra định kỳ: 






Thời gian: 01 giờ
Chương 5: Hệ tiêu hóa     




        Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được chức năng hoạt động của từng bộ phận trong hệ tiêu hóa. 

- Phân tích được cơ chế tiêu hóa, hấp thu trong đường tiêu hóa của vật nuôi.

- Phân biệt được sự khác nhau trong hoạt động tiêu hóa của gia súc, gia cầm.

2. Nội dung chương
	5.1. Hệ thống ống tiêu hóa
	

	5.1.1. Miệng
	

	5.1.2. Hầu
	

	5.1.3. Thực quản
	

	5.1.4. Dạ dày
	

	5.1.4.1. Dạ dày đơn
	

	5.1.4.2. Dạ dày kép
	

	5.1.5. Ruột non
	

	5.1.6. Ruột già
	

	5.1.7. Hậu môn
	

	5.2. Các tuyến tiêu hoá
	

	5.2.1. Tuyến nước bọt
	

	5.2.2. Tuyến tụy
	

	5.2.3. Gan
	

	5.3. Sinh lý học tiêu hóa
	

	5.3.1. Tiêu hóa ở miệng
	

	 5.3.2. Tiêu hóa ở dạ dày
	

	5.3.3. Tiêu hóa ở ruột non
	

	5.3.4. Tiêu hóa ở ruột già
	

	5.4. Quá trình hấp thu
	

	5.5. Đặc điểm tiêu hoá trên gia cầm
	


* Thực hành: Bài 3. Giải phẫu cơ quan tiêu hóa

Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:

-  Khái quát được toàn bộ vị trí, hình thái bình thường và cách gọi tên của từng bộ phận trong hệ tiêu hoá.

-  Thực hiện được thao tác mổ giải phẫu, quan sát đánh giá tình trạng của từng bộ phận trong hệ tiêu hoá.

- Nhận biết được một số hạch lâm ba trên hệ thống ống tiêu hoá.

Chương 6: Hệ tuần hoàn     



          Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ tuần hoàn.

- Đánh giá được hoạt động của tim, động mạch, tĩnh mạch, hệ bạch huyết, các thành phần của máu và sự vận chuyển của máu trong cơ thể động vật.

2. Nội dung chương
	6.1. Giải phẫu hệ tuần hoàn
	

	6.1.1.Tim
	

	6.1.2. Hệ mạch
	

	6.2. Sinh lý máu 
	

	6.2.1. Khái niệm
	

	6.2.2. Chức năng
	

	6.2.3. Tính chất lý hóa của máu 
	

	6.2.4. Thành phần của máu
	

	6.3. Sinh lý tuần hoàn
	

	6.3.1. Sinh lý tim
	

	6.3.2. Sinh lý hệ mạch
	

	6.3.3. Cơ chế điều hòa hoạt động tim mạch
	

	6.4. Hệ bạch huyết
	



* Thực hành: Bài 4. Giải phẫu hệ tuần hoàn


Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu: 
- Khái quát được toàn bộ vị trí, hình thái bình thường và cách gọi tên của từng bộ phận trong hệ tuần hoàn.

- Thực hiện được thao tác mổ giải phẫu, quan sát nhận biết được vị trí, hình thái, cấu tạo, đánh giá tình trạng của từng bộ phận trong hệ tuần hoàn. 

- Mô tả được đường đi của hệ thống tuần hoàn trong cơ thể.

Chương 7: Hệ hô hấp     




 Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được chức năng sinh lý của lồng ngực, đường dẫn khí, màng phổi, phổi. 

- Phân tích được cơ chế hô hấp, các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp của vật nuôi, ứng dụng vào thực tế chăn nuôi.

2. Nội dung chương
	7.1. Giải phẫu cơ quan hô hấp
	

	7.1.1. Đường dẫn khí
	

	7.1.2. Cơ quan trao đổi khí
	

	7.2. Sinh lý hô hấp
	

	7.2.1. Áp lực âm xoang màng ngực
	

	7.2.2. Hoạt động hô hấp 
	

	7.2.3. Trao đổi khí
	

	7.2.4. Điều hòa hoạt động hô hấp
	

	7.3. Đặc điểm hô hấp trên gia cầm
	


* Thực hành: Bài 5. Giải phẫu cơ quan hô hấp  

Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu: 
- Khái quát được toàn bộ vị trí, hình thái bình thường và cách gọi tên của từng bộ phận trong hệ hô hấp.

- Thực hiện được thao tác mổ giải phẫu, quan sát nhận biết được vị trí, hình thái, cấu tạo, của từng bộ phận trong hệ hô hấp. 

Kiểm tra định kỳ: 






Thời gian: 01 giờ
Chương 8: Hệ tiết niệu     




Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được vị trí, hình dạng, cấu tạo và hoạt động của thận, ống dẫn tiểu, bàng quan, ống thoát tiểu và quá trình tạo và thải nước tiểu.

- Phân biệt được sự khác nhau về cấu tạo, quá trình hình thành nước tiểu ở gia súc và gia cầm 

2. Nội dung chương
	8.1. Giải phẫu cơ quan tiết niệu
	

	8.1.1. Thận 
	

	8.1.2. Ống dẫn tiểu
	

	8.1.3. Bàng quang
	

	8.1.4. Niệu quản
	

	8.2. Sinh lý quá trình tiết niệu
	

	8.2.1. Thành phần, tính chất của nước tiểu
	

	8.2.2. Quá trình hình thành nước tiểu
	

	8.2.3. Quá trình thải nước tiểu
	

	8.3. Đặc điểm tiết niệu trên gia cầm 
	


* Thực hành: Bài 6. Giải phẫu cơ quan tiết niệu

 Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu: 
- Khái quát được toàn bộ vị trí, hình thái bình thường và cách gọi tên của từng bộ phận trong hệ tiết niệu.

- Thực hiện được thao tác mổ giải phẫu, quan sát nhận biết được vị trí, hình thái, cấu tạo, của từng bộ phận trong hệ tiết niệu. 

Chương 9: Hệ sinh dục     




  Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được vị trí, hình dạng, cấu tạo và hoạt động của cơ quan sinh dục đực, cơ quan sinh dục cái và tuyến vú gia súc, đặc điểm sinh sản ở gia cầm.

- So sánh được sự khác nhau về cấu tạo, hoạt động sinh dục của gia súc và gia cầm.

2. Nội dung chương
	9.1. Cơ quan sinh dục đực
	

	9.2. Cơ quan sinh dục cái
	

	9.3. Sinh lý sinh dục 
	

	9.3.1. Sự thành thục về tính và thành thục về thể vóc 
	

	9.3.2. Sinh lý sinh dục đực
	

	9.4. Đặc điểm sinh duc của gia cầm
	


* Thực hành: Bài 7. Giải phẫu cơ quan sinh dục 

   Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu: 
- Khái quát được vị trí, hình thái bình thường và cách gọi tên của từng bộ phận trong hệ cơ quan sinh dục.

- Thực hiện được thao tác mổ giải phẫu, quan sát đánh giá tình trạng của từng bộ phận trong hệ sinh dục. 

- So sánh được điểm khác trong phần cấu tạo giữa hệ sinh dục gia súc, gia cầm.

Chương 10: Trao đổi chất và năng lượng          
Thời gian: 03 giờ
 1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được quá trình trao đổi năng lượng và chất bột đường, protein, chất khoáng và vitamin trong cơ thể động vật

- Phân loại được các chất có chứa bột đường, protit, khoáng, vitamin trong thức ăn khi đua vào vật nuôi.

2. Nội dung chương
	10.1. Trao đổi chất  
	

	10.1.1. Trao đổi protein
	

	10.1.2. Trao đổi gluxit
	

	10.1.3. Trao đổi lipit
	

	10.1.4. Trao đổi khoáng
	

	10.1.5. Trao đổi vitamin
	

	10.2. Trao đổi năng lượng
	

	10.2.1. Trao đổi năng lượng cơ sở
	

	10.2.2. Trao đổi năng lượng khi đói
	

	10.2.3. Trao đổi năng lượng khi ăn
	

	10.2.4. Trao đổi năng lượng khi cơ hoạt động
	

	10.2.5. Thân nhiệt và sự điều hòa thân nhiệt
	


Kiểm tra định kỳ: 






Thời gian: 01 giờ
Ôn tập








Thời gian: 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng
- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Thiết bị, máy móc: Theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Giải phẫu sinh lý vật nuôi.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: Giáo trình, bài giảng, đề cương, tài liệu tham khảo, giáo án. Tranh, ảnh mô hình giải phẫu các vật nuôi như: bò, lợn, gà.

- Dụng cụ: Đúng theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Giải phẫu sinh lý vật nuôi của Tổng cục GDNN đã ban hành.

- Nguyên vật liệu: Động vật thí nghiệm như trâu, bò, chó, lợn, gia cầm.

4. Các điều kiện khác: Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ở địa phương.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

+ Vị trí, hình thái, cấu tạo các bộ phân, bộ máy trong cơ thể vật nuôi
+ Chức năng, cơ chế hoạt đông của bộ phận, bộ máy ở vật nuôi.

- Kỹ năng:

+ Phân biệt các mô, bộ phận, bộ máy trong cơ thể vật nuôi.

+ So sánh các tổ chức lành với tổ chức bệnh trên vật nuôi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng những kiến thức của môn học vào công tác chăn nuôi thú y.
2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra định kỳ: 03 điểm, tự luận từ 45 đến 60 phút/bài.

- Thi kết thúc môn học: tự luận, thời gian 90 phút. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Vị trí, hình dạng, cấu tạo, chức năng hoạt động của các cơ quan, bộ máy trong cơ thể gia súc, gia cầm.

- Mối quan hệ giữa cơ thể với ngoại cảnh môi trường. 

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang, Sinh lý vật nuôi, NXB NN, 2007.

2. Nguyễn Xuân Tịnh, Giáo trình sinh lý học gia súc, Trường Đại học Nông nghiệp I- Hà Nội, 1996.

3. Cù Xuân Dần, Giáo trình sinh lý gia súc, Nhà xuất bản nông nghiệp, 1999.

4.  Nguyễn Danh Phương, Giáo trình giải phẫu sinh lý động vật, NXB thống kê Hà Nội, 2005.

5. Phạm Thanh Vũ, Bài giảng Giải phẫu sinh lý vật nuôi, Trường cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc, 2021.
5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: SINH HÓA ĐỘNG VẬT

Mã môn học: MH 08
Thời gian thực hiện môn học (giờ): 50 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thảo luận: 28 giờ; KT: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học
Là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Dịch vụ thú y, được giảng dạy trước các môn học cơ sở, chuyên môn.

II. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Trình bày được cấu tạo các hợp chất hữu cơ chính tạo nên cơ thể sinh vật; vai trò và quá trình chuyển hóa của các hợp chất này trong cơ thể vật nuôi.
- Kỹ năng

+ Phân biệt được tính chất lý hóa của một số hợp chất hữu cơ quan trọng trong cơ thể sinh vật, trong thức ăn, trong thuốc dùng. 
+ Có khả năng so sánh cấu tạo và chức năng của các hợp chất hữu cơ quan trọng trong cơ thể vật nuôi trường hợp khỏe mạnh và khi bị bệnh lý. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; thận trọng, chính xác trong thao tác; nghiêm túc, khoa học trong cách tổ chức thực hiện; có ý thức trong học tập và tích áp dụng kiến thức vào các môn học khác.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Protein và trao đổi protein
	8
	4
	4
	

	
	1. Đại cương về protein
	
	
	
	

	
	2. Cấu tạo protein
	
	
	
	

	
	3. Phân loại protein
	
	
	
	

	
	4. Một số tính chất quan trọng của protein
	
	
	
	

	
	5. Sự chuyển hóa của các acid amin
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Acid nucleic
	6
	2
	4
	

	
	1. Thành phần cấu tạo
	
	
	
	

	
	2. Cấu trúc và chức năng của acid nucleic
	
	
	
	

	3
	Chương 3. Enzym
	8
	4
	4
	

	
	1. Đại cương về enzym
	
	
	
	

	
	2. Tên gọi và phân loại enzyme
	
	
	
	

	
	3. Cấu trúc hóa học của enzyme
	
	
	
	

	
	4. Tính đặc hiệu của enzyme
	
	
	
	

	4
	Chương 4. Glucid và trao đổi glucid
	12
	4
	8
	

	
	1. Đại cương về glucid
	
	
	
	

	
	2. Phân loại glucid
	
	
	
	

	
	3. Tổng hợp và phân giải glycogen
	
	
	
	

	
	4. Sự chuyển hóa trung gian của glucose
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5. Lipid và trao đổi lipid
	10
	2
	8
	

	
	1. Đại cương về lipid
	
	
	
	

	
	2. Phân loại lipid
	
	
	
	

	
	3. Sự chuyển hoá lipid
	
	
	
	

	
	4. Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa
	
	
	
	

	7
	Chương 6. Hormone

	4
	4
	
	

	
	1. Đại cư​ơng về hormone
	
	
	
	

	
	2. Cơ chế tác động của hormone
	
	
	
	

	
	3. Ứng dụng hormon trong chăn nuôi thú y
	
	
	
	

	8
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	Tổng
	50
	20
	28
	2

	Thi kết thúc môn học
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1.  Protein và trao đổi protein                            
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu 
- Nhận biết được cấu tạo, vai trò và quá trình chuyển hóa protein, acid amin trong cơ thể động vật

- Mô tả được cấu tạo hóa học, tính chất của các acid amin. Phân loại được acid amin và protein. Viết được các phản ứng xảy ra trong quá trình trao đổi protein

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Tích cực áp dụng kiến thức vào các môn học khác.
2. Nội dung                                                                               

1. Đại cương về protein




   Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò sinh học

2. Cấu tạo của protein
           



        Thời gian: 1 giờ
2.1. Thành phần nguyên tố

2.2. Acid amin - Đơn vị cơ bản cấu tạo nên phân tử protein

2.3. Các bậc cấu trúc của protein

3. Phân loại protein





Thời gian: 1 giờ
3.1. Dựa vào hình dạng của protein 

3.2. Dựa vào chức năng của protein

3.3. Dựa vào cấu tạo hóa học của protein

4. Một số tính chất quan trọng của protein

4.1. Tính chất lý học

4.2. Tính chất hóa học

5. Sự chuyển hóa của các acid amin



 Thời gian: 1 giờ
Thảo luận: Phân tích quá trình chuyển hóa của các acid amin   Thời gian: 4 giờ
1. Phản ứng khử amin

2. Phản ứng chuyển nhóm amin

3. Phản ứng khử cacboxyl

Chương 2. Acid nucleic




       Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu 
- Trình bày được thành phần, cấu tạo và chức năng của acid nucleic

- Phân biệt được ADN và ANR, vai trò của chúng trong cơ thể sống

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Tích cực áp dụng kiến thức vào các môn học khác.
2.Nội dung
2.1. Thành phần cấu tạo



        Thời gian: 0,5 giờ
2.2. Cấu trúc và chức năng của acid nucleic                Thời gian: 1,5 giờ

2.2.1. Cấu trúc

2.2.2. Chức năng

Thảo luận: Cấu trúc phù hợp với chức năng của phân tử ADN, ARN   Thời gian 4 giờ
1. Cấu trúc của phân tử ADN

2. Cấu trúc của phân tử ARN

Chương 3. Enzyme

           

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu 
- Mô tả được cấu trúc và vai trò enzyme trong các quá trình chuyển hóa của cơ thể động vật. Trình bày được danh pháp, phân loại tính đặc hiệu và cơ chế xúc tác của enzyme các enzyme.

- Phân tích được vai trò của các loại enzyme và ứng dụng của enzyme trong đời sống và trong ngành chăn nuôi.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Tích cực áp dụng kiến thức vào các môn học khác.
2. Nội dung                                            

3.1. Đại cương về enzym                                                     Thời gian:0,5  giờ
3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Lịch sử nghiên cứu về enzym

3.2. Danh pháp và phân loại enzyme
                                 Thời gian: 1 giờ 

3.2.1. Danh pháp

3.2.2. Phân loại

3.3. Cấu trúc hóa học của enzyme                                         Thời gian: 1 giờ
3.3.1. Bản chất protein của enzyme

3.3.2. Enzym một và hai thành phần

3.3.2. Trung tâm hoạt động của enzym

3.4. Tính đặc hiệu của enzyme
                                           Thời gian: 0,5 giờ
3.4.1. Tính đặc hiệu phản ứng

3.4.2. Tính đặc hiệu cơ chất


3.5. Cơ chế xúc tác của enzyme                                          Thời gian: 1 giờ
3.5.1. Cơ chế xúc tác của enzyme

3.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác của enzyme

Thảo luận: Enzyme và ứng dụng của enzyme trong chăn nuôi
Thời gian: 4 giờ
1. Ứng dụng của enzyme trong chăn nuôi lợn

2. Ứng dụng của enzyme trong chăn nuôi gia cầm

Chương 4. Glucid và trao đổi glucid

Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu 
- Trình bày được được cấu tạo, vai trò và quá trình chuyển hóa glucid trong cơ thể động vật. Phân loại được glucid.

- Viết được các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình chuyển hóa glucid.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Tích cực áp dụng kiến thức vào các môn học khác.
2. Nội dung 
4.1. Đại cương về glucid





Thời gian: 1 giờ
4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Vai trò sinh học

4.2. Phân loại glucid


   

 Thời gian: 0,5 giờ

4.2.1. Loại ose

4.2.2. Loại osid

4.3. Tổng hợp và phân giải glycogen



Thời gian: 1 giờ
4.3.1. Sự tổng glycogen dự trữ

4.3.2. Sự phân giải glycogen thành glucose
4.4. Sự chuyển hóa trung gian của glucid


Thời gian: 1,5 giờ
4.4.1. Quá trình phân giải yếm khí glucose

4.2. Quá trình phân giải hiếu khí glucose


    



Thảo luận: Phân tích cách khai thác năng lượng từ glucose của cơ thể động vật
Thời gian: 8 giờ
1. Quá trình lên men rượu

2. Quá trình đường phân phân

3. Chu trình Krebs
Kiểm tra






Thời gian: 1 giờ

Chương 5.  Lipid và quá trình trao đổi lipid

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết được thành phần, cấu tạo, vai trò và quá trình chuyển hóa lipid trong cơ thể động vật. Phân loại được lipid.

- Phân tích được vai trò và cơ chế chuyển hóa lipid trong cơ thể sinh vật

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Tích cực áp dụng kiến thức vào các môn học khác.
2. Nội dung
5.1. Đại cương về lipid





Thời gian: 0,5 giờ
5.1.1. Định nghĩa

5.1.2. Vai trò sinh học

5.2. Phân loại lipid





Thời gian: 0,5 giờ
5.2.1. Lớp lipid đơn giản

5.2.2. Lớp lipid phức tạp

5.3. Sự chuyển hoá lipid





Thời gian: 0,5 giờ
5.3.1. Sự  oxy hoá lipid

5.3.2. Sự tổng hợp lipid

5.4. Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa             Thời gian: 0,5 giờ

Thảo luận: Phân tích quá trình chuyển hóa lipid của cơ thể động vật   
Thời gian: 4 giờ
1. Sự  oxy hoá lipid

2. Sự tổng hợp lipid

Thảo luận: Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa   
 Thời gian: 4 giờ
1. Mối liên quan giữa quá trình chuyển hóa glucid, lipid

2. Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa lipid, protein

3. Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa protein, glucid

Chương 6. Hormone 



 


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, vai trò sinh học, cơ chế tác động của hormone đến cơ thể vật nuôi

- Phân loại được các loại hormone và ứng dụng hormone trong chăn nuôi thú y.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Tích cực áp dụng kiến thức vào các môn học khác.
2. Nội dung
6.1. Đại cương về hormon 





Thời gian: 1 giờ
6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Vai trò sinh học của hormon

6.1.3. Phân loại hormon

6.2. Cơ chế tác động của hormone



       Thời gian: 1 giờ
6.2.1. Cơ chế tác động lên màng

6.2.2. Cơ chế tác động lên gen

6.3. Ứng dụng hormon trong chăn nuôi thú y
                   Thời gian:2 giờ
6.3.1. Nâng cao khả năng sản xuất

6.3.2. Nâng cao khả năng sinh sản

6.3.3. Ứng dụng hormone trong điều trị bệnh


Kiểm tra 






Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng
- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector, màn chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

*  Học liệu: Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo môn học.

* Dụng cụ: không.

*  Nguyên vật liệu: Giấy A0, bút dạ, nam châm .....

4. Các điều kiện khác: Có internet, thư viện...
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

* Kiến thức:

- Thành phần, cấu tạo, chức năng của các hợp chất trong cơ thể.
- Quá trình chuyển hóa của protein, glucid và lipid trong cơ thể.

* Kỹ năng:

- Phân loại các chất trong cơ thể vật nuôi theo sinh hóa.

- Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa protein, glucid và lipid trong cơ thể.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Thận trọng, chính xác trong thao tác; nghiêm túc, khoa học trong cách tổ chức thực hiện; Có ý thức trong học tập và tích áp dụng kiến thức vào các môn học khác.

2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm kiểm tra viết, từ 45 đến 60 phút/bài.

- Thi kết thúc môn học: thi viết, thời gian 60 phút. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y  tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, chức năng của các hợp chất hữu cơ trong cơ thể

- Hoạt động chuyển hóa các chất trong cơ thể vật nuôi.

- Các phương pháp phân loại, đánh giá kết quả.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Hữu Chấn, Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, Vũ Thị Phương. Những vấn đề hóa sinh học hiện đại tập 1. Nhà xuất bản  KHKT Hà Nội, 2000.

[2]. Lê Khắc Thận, Nguyễn Thị Phước Nhuận. Giáo trình sinh hóa học động vật. Nhà xuất bản nông thôn, 1974.

[3]. Nguyễn Văn Kiệm, Nguyễn Văn Kình, Nguyễn Văn Mùi. Giáo trình hóa sinh động vật. Nhàn xuất bản nông nghiệp, Hà Nội, 2005.

[4]. Phạm Thị Trân Châu, Hoá sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

[5]. Trần Tố, Giáo trình sinh hóa học động vật, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2008.
5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ
Tên môn học: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN GIA SÚC
Mã số môn học: MH 09 
Thời gian thực hiện môn học (giờ): 50 giờ (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: môn học này được giảng dạy sau khi đã học xong các môn giải phẫu sinh lý vật nuôi, sinh hóa học động vật, vi sinh vật thú y, dược lý thú y và giống vật nuôi, là môn học cơ sở liên quan đến hầu hết các môn học chuyên môn khác thuộc chương trình đào tạo cao đẳng ngành dịch vụ thú y.

- Tính chất của môn học: là môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành dịch vụ thú y.

II. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với cơ thể động vật nuôi, đặc điểm dinh dưỡng của các loại thực ăn dùng trong chăn nuôi, phương pháp phối hợp khẩu phần cho vật nuôi.

- Kỹ năng: 

+ Nhận dạng và lựa chọn được các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi.

+ Xác định được nhu cầu dinh dưỡng của các đối tượng nuôi.

+ Thực hiện được phối hợp khẩu phần ăn vật nuôi và chế biến, sử dụng thức ăn cho vật nuôi có hiệu quả.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Thận trọng, chính xác trong thao tác; nghiêm túc, khoa học trong cách tổ chức thực hiện; Có ý thức lựa chọn các loại thức ăn sử dụng cho động vật nuôi an toàn, hiệu quả.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	SốTT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi
	10
	6
	4
	

	
	1. Khái niệm, thành phần hóa học của thức ăn
	
	
	
	

	
	2. Nước trong dinh dưỡng động vật
	
	
	
	

	
	3. Protein trong dinh dưỡng động vật
	
	
	
	

	
	4. Carbohydrate trong dinh dưỡng động vật
	
	
	
	

	
	5. Lipid trong dinh dưỡng động vật
	
	
	
	

	
	6. Vitamin trong dinh dưỡng động vật
	
	
	
	

	
	7. Khoáng trong dinh dưỡng động vật
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Các loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi
	21
	5
	16
	

	
	1. Các phương pháp phân loại thức ăn chăn nuôi
	
	
	
	

	
	2. Đặc điểm dinh dưỡng của một số loại thức ăn dùng trong chăn nuôi
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
	4
	4
	
	

	
	1. Khái niệm
	
	
	
	

	
	2. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc sinh trưởng
	
	
	
	

	
	3. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc mang thai
	
	
	
	

	
	4. Nhu cầu cho gia súc tiết sữa
	
	
	
	

	
	5. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia cầm đẻ trứng
	
	
	
	

	5
	Chương 4. Phối hợp khẩu phần ăn
	13
	5
	8
	

	
	1. Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn
	
	
	
	

	
	2. Phối hợp khẩu phần ăn
	
	
	
	

	
	3. Sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	50
	20
	28
	2

	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn
	Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu 
- Trình bày được vai trò các chất dinh dưỡng đối với sinh trưởng, phát triển và khả năng sản xuất của vật nuôi;

- Đánh giá được mức độ quan trọng của các loại chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng, phát triển của vật nuôi.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Có ý thức lựa chọn các loại thức ăn sử dụng cho động vật nuôi an toàn, hiệu quả.

2. Nội dung:                               

1. Khái niệm, thành phần hóa học của thức ăn
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Khái niệm 

1.2. Thành phần hóa học của thức ăn

2. Nước trong dinh dưỡng động vật



Thời gian: 1 giờ
2.1. Vai trò của nước

2.2. Nguồn cung cấp nước cho cơ thể

2.3. Sự mất nước, hấp thu và điều chỉnh nước uống

4. Ảnh hưởng của sự thiếu nước và nhu cầu nước của vật nuôi

3. Protein trong dinh dưỡng động vật 


Thời gian: 1,5 giờ
3.1. Khái niệm

3.2. Phân loại

3.3. Acid amin

3.4. Vai trò sinh học của protein và trạng thái thiếu, thừa protein

3.5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng protein

4. Carbohydrate trong dinh dưỡng động vật

Thời gian: 1,25 giờ
4.1. Khái niệm

4.2. Phân loại

4.3. Ý nghĩa dinh dưỡng

5. Lipid trong dinh dưỡng động vật


Thời gian: 0,75 giờ
5.1. Khái niệm 

5.2. Phân loại

5.3. Ý nghĩa dinh dưỡng

6. Vitamin trong dinh dưỡng động vật


Thời gian: 0,5 giờ
6.1. Khái niệm

6.2. Vitamin tan trong dầu

6.3. Vitamin tan trong nước

7. Khoáng trong dinh dưỡng động vật


Thời gian: 0,5 giờ
7.1. Khái niệm

7.2. Khoáng đa lượng

7.3. Khoáng vi lượng

Thực hành Bài 1. Phương pháp lấy mẫu thức ăn chăn nuôi 
Thời gian: 4 giờ

+ Trình bày được phương pháp lấy mẫu một số loại thức ăn chăn nuôi.
+ Phân biệt được các loại mẫu thức ăn chăn nuôi: mẫu thô, mẫu ban đầu, mẫu bình quân và mẫu phân tích. Thực hiện lấy được mẫu một số loại thức ăn chăn nuôi.

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Có ý thức lựa chọn các loại thức ăn sử dụng cho động vật nuôi an toàn, hiệu quả.

Chương 2. Các loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi 
Thời gian: 21 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được đặc điểm dinh dưỡng của một số loại thực liệu làm thức ăn cho vật nuôi;

- Phân loại và xác định được giá trị dinh dưỡng của các thực liệu làm thức ăn gia súc, mức sử dụng tối đa, tối thiểu trong khẩu phần.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; tích cực áp dụng lựa chọn thức ăn phù hợp cho từng đối tượng vật nuôi.

2. Nội dung:

	1. Các phương pháp phân loại thức ăn chăn nuôi                             Thời gian: 2 giờ
1.1. Phân loại thức ăn theo giá trị năng lượng 

1.2. Phân loại thức ăn theo nguồn gốc

1.3. Phân loại thức ăn theo tính chất lí hóa và phương pháp sử dụng

1.4. Phân loại thức ăn theo sử dụng thực tế

	2. Đặc điểm dinh dưỡng của một số loại thức ăn dùng trong chăn nuôi        Thời gian: 3 giờ

	2.1. Thức ăn giàu năng lượng 
	

	2.2. Thức ăn giàu protein 
	

	2.3. Thức ăn thô
	

	2.4. Thức ăn bổ sung và phụ gia
	


Thực hành Bài 2. Nhận biết và đánh giá phẩm chất thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp cảm quan






Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

+ Trình bày được phương pháp phân loại thức ăn và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thức ăn
+ Phân loại và đánh giá được định tính chất lượng một số nguyên liệu, thức ăn, thức ăn hỗn hợp dùng trong chăn nuôi
+ Nghiêm túc, tích cực trong thực hành,và áp dụng kiến thức vào thực tế chăn nuôi tại địa phương 
Thực hành Bài 3. Chế biến thức ăn cho gia súc gia cầm

Thời gian: 8 giờ

BTƯD. Ủ chua thức ăn xanh cho trâu bò bằng túi nylon 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

+ Trình bày được kỹ thuật ủ chua thức ăn xanh cho trâu bò bằng túi nylon

+ Thực hiện thành thạo các bước ủ chua thức ăn xanh cho trâu bò bằng túi nylon.

+ Nghiêm túc, tích cực, đảm bảo an toàn cho người và vệ sinh môi trường

BTƯD. Ủ rơm khô cho trâu bò bằng túi nylon

Mục tiêu:

+ Trình bày được kỹ thuật ủ rơm khô cho trâu bò bằng túi nylon

+ Thực hiện thành thạo các bước ủ rơm khô cho trâu bò bằng túi nylon.

+ Thực hiện nghiêm túc, tích cực, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

Thực hành Bài 4. Sản xuất tảng liếm Rỉ mật – Ure 


Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

+ Trình bày được kỹ thuật sản xuất tảng liếm Rỉ mật – Ure cho trâu bò.

+ Thực hiện thành thạo các bước sản xuất tảng liếm Rỉ mật – Ure cho trâu bò.

+ Thực hiện nghiêm túc, tích cực, vệ sinh môi trường và tích cực áp dụng kiến thức vào thực tế chăn nuôi tại địa phương.

	Kiểm tra định kỳ
	Thời gian: 1 giờ


Chương 3. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi 


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được đặc điểm nhu cầu dinh dưỡng của các giai đọan phát triển và sản xuất của vật nuôi;

- Tính được nhu cầu dinh dưỡng cho các giai đoạn sản xuất của một số loại vật nuôi. 

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; áp dụng kiến thức vào thực tế chăn nuôi phù hợp với đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

2. Nội dung:
	3.1. Khái niệm
	
Thời gian: 0,5 giờ

	3.2. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc sinh trưởng
	
Thời gian: 1 giờ

	3.2.1. Nhu cầu năng lượng
	

	3.2.2. Nhu cầu protein
	

	3.2.3. Nhu cầu khoáng
	

	3.3. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc mang thai
	
Thời gian: 1 giờ

	3.3.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho lợn nái mang thai
	

	3.3.2. Nhu cầu dinh dưỡng cho bò cái mang thai
	

	3.4. Nhu cầu cho gia súc tiết sữa
	
Thời gian: 0,5 giờ

	3.4.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho lợn nái nuôi con 
	

	3.4.2. Nhu cầu dinh dưỡng cho bò sữa 
	

	3.5. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia cầm đẻ trứng
	
Thời gian: 1 giờ

	3.5.1. Nhu cầu năng lượng
	

	3.5.2. Nhu cầu protein
	

	3.5.3. Nhu cầu khoáng
	

	3.5.4. Nhu cầu vitamin
	


Chương 4. Phối hợp khẩu phần ăn


 Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được các khái niệm tiêu chuẩn ăn, khẩu phần ăn và các nguyên tắc khi phối hợp khẩu phần bằng tay.

- Phối hợp được khẩu phần thức ăn thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi với giá cả hợp lý.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; lựa khẩu phần ăn cho vật nuôi phù hợp với đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

2.Nội dung:

	4.1. Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn
	
Thời gian: 0,5 giờ

	4.1.1. Khái niệm tiêu chuẩn ăn
	

	4.1.2. Khái niệm khẩu phần ăn
	

	4.2. Phối hợp khẩu phần ăn
	
Thời gian: 3 giờ

	4.2.1. Nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn
	

	4.2.2. Các phương pháp phối hợp khẩu phần ăn
	

	4.3. Sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp
	
Thời gian: 1,5 giờ

	4.3.1. Định tỷ lệ nguyên vật liệu
	


	4.3.2. Nghiền nguyên liệu
	

	4.3.3. Trộn nguyên liệu
	

	4.3.4. Ép viên
	

	4.5. Bao gói thành phẩm
	


Thực hành Bài 5. Phối hợp khẩu phần ăn cho gia súc gia cầm 
Thời gian: 8 giờ

BTƯD 1: Phối hợp khẩu phần ăn cho lợn



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

 + Trình bày được các nguyên tắc và phương pháp phối hợp khẩu phần ăn cho lợn.
 + Xây dựng được công thức thức ăn hỗn hợp cho lợn phù hợp với giai đoạn nuôi; Thực hiện thành thạo phối trộn thức ăn cho lợn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Thận trọng, chính xác trong thao tác; nghiêm túc, khoa học trong cách tổ chức thực hiện và vệ sinh môi trường.
BTƯD 2: Phối hợp khẩu phần ăn cho gà bán chăn thả

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

+ Trình bày được các nguyên tắc và phương pháp phối hợp khẩu phần ăn cho gia cầm.

+ Xây dựng được công thức thức ăn hỗn hợp cho gia cầm phù hợp với giai đoạn nuôi; Thực hiện thành thạo phối trộn thức ăn cho gà bán chăn thả đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Thận trọng, chính xác trong thao tác; nghiêm túc, khoa học trong cách tổ chức thực hiện và vệ sinh môi trường.
Kiểm tra định kỳ





Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

 1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Lớp học lý thuyết: Theo quy định của Tổng cục Dạy nghề cho 35 sinh viên/lớp.

- Phòng thực hành: Theo quy định của Tổng cục Dạy nghề cho 18 sinh viên/ca.

2. Trang thiết bị máy móc: Đúng theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi của Tổng cục Dạy nghề đã ban hành cho trình độ cao đẳng ngành Thú y. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

* Học liệu: Bài giảng hoặc giáo trình môn học Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, laptop, projector, bảng tính nhu cầu dinh dưỡng, bảng thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn chăn nuôi, hình ảnh các loại thức ăn chăn nuôi, phần mềm phối hợp khẩu phần ăn chăn nuôi.

* Dụng cụ: Đúng theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi của Tổng cục Dạy nghề đã ban hành cho trình độ cao đẳng ngành Dịch vụ thú y. 

* Nguyên vật liệu:

- Các loại thức ăn chăn nuôi dạng đơn: cám gạo, cám ngô, ngô hạt, đậu tương, lúa, gạo, tấm, các loại cỏ tự nhiên, cỏ trồng, rơm, bột cá...

- Các loại thức ăn hỗn hợp: cám hỗn hợp cho gà, lợn; cám đậm đặc cho gà, lợn.

- Các loại thức ăn bổ sung: premix, rỉ mật, urê, vôi bột, xi măng.
4. Các điều kiện khác: Khu chế biến thức ăn của trại chăn nuôi (thăm quan).

V. Phương pháp và nội dung đánh giá

1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

+ Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể động vật.

+ Đặc điểm chính của một số loại thực liệu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

+ Cách phối hợp khẩu phần cho vật nuôi.

- Kỹ năng: 

+ Phân biệt và đánh giá phẩm chất một số loại thực liệu, thức ăn chăn nuôi.

+ Tính nhu cầu dinh dưỡng cho một số loại vật nuôi.

+ Nhận dạng và phân biệt các bệnh dinh dưỡng trên vật nuôi.

+ Thực hiện phối hợp khẩu phần thức ăn.

+ Chế biến, dự trữ một số loại thức ăn chăn nuôi.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

+ Thận trọng, chính xác trong thao tác; nghiêm túc, khoa học trong cách tổ chức thực hiện; 

+ Có ý thức lựa chọn các loại thức ăn sử dụng cho động vật nuôi an toàn, hiệu quả.

2. Phương pháp đánh giá

+ Đánh giá định kỳ: Tự luận, trắc nghiệm

+ Đánh giá kết thúc môn học: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng ngành Dịch vụ thú y tại trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học:

- Đối với giảng viên 

+ Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Cần có bài giảng để sinh viên tham khảo trước, giảng viên kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học như laptop, projector, … 

+ Giảng dạy thực hành phải có quy trình thực hiện, giảng viên thực hiện mẫu trước sau đó sinh viên làm lại. Trường hợp áp dụng phương pháp dạy tích hợp thì sinh viên thực hiện ngay sau khi giảng viên thực hiện xong mỗi tiểu kỹ năng.

- Đối với người học

+ Tích cực trong học tập, xây dựng bài, có ý thức cuẩn bị bài trước khi lên lớp

+ Nghiêm túc trong học tập, thực hiện khoa học

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm 

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Vai trò sinh học và triệu chứng thiếu các dưỡng chất đối với sức khỏe và sức sản xuất vật nuôi.

- Nhu cầu dinh dưỡng của một số loại vật nuôi phổ biến.

- Chế biến và dự trữ được một số loại thức ăn cho vật nuôi.

- Phối hợp được khẩu phần cho vật nuôi (bằng tay hoặc bằng phần mềm máy tính).

4. Tài liệu cần tham khảo

- Lê Văn An (2009), Bài giảng cây thức ăn gia súc. ĐH Nông lâm Huế;

- Vũ Duy Giảng (2008), Dinh dưỡng và thức ăn cho bò. NXB Nông nghiệp Hà Nội;

- Phạm Sỹ Hiệp (2008), Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt. Viện chăn nuôi Việt Nam;

- Nguyễn Thị Mai (2009), Giáo trình chăn nuôi gia cầm. ĐH Nông nghiệp Hà Nội;

- Nguyễn Thị Hồng Nhân (2004), Giáo trình thức ăn gia súc. ĐH Cần Thơ;

- Lê Đức Ngoan (2004), Giáo trình thức ăn gia súc. ĐH Nông lâm Huế;

- Trần Thị Thuận, Vũ Đình Tôn (2005), Giáo trình chăn nuôi lợn. Nxb Nông nghiệp Hà Nội;

- Bùi Quang Tuấn (2012), Giáo trình Thức ăn chăn nuôi. ĐH Nông nghiệp Hà Nội;

- Tài liệu tập huấn chăn nuôi bò thịt (2008). Nxb Nông nghiệp Hà Nội;

- Bảng nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi (2001). Viện chăn nuôi Việt Nam;

- Bảng thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi Việt Nam (2001). Viện chăn nuôi Việt Nam.
5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: TỔ CHỨC VÀ PHÔI THAI HỌC

Mã môn học: MH 10

Thời gian môn học (giờ): 50 (Lý thuyết: 19; Thực hành: 28, Kiểm tra:3)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Để nắm được kiến thức môn học này người học phải có kiến thức về môn: giải phẫu gia súc, sinh lý gia súc, sinh hóa động vật.

- Tính chất của môn học: Là môn học trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Dịch vụ thú y
II. Mục tiêu môn học
- Có kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc vi thể của các tổ chức, cơ quan trong cơ thể. 

- Phân biệt được cấu trúc vi thể bình thường của tổ chức, cơ quan này với tổ chức, cơ quan khác.

- Giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của tổ chức, cơ quan.

- Rèn luyện khả năng tư duy nhanh nhẹn, óc sáng tạo, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	SốTT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tế bào học
	1
	1
	
	

	
	1.1. Khái niệm về tế bào học
	
	
	
	

	
	1.2. Cấu tạo chung của tế bào
	
	
	
	

	
	1.3. Cấu trúc vi thể của tế bào
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Tổ chức học đại cương
	9
	5
	4
	

	
	2.1. Tổ chức biểu mô
	
	
	
	

	
	2.2. Tổ chức liên kết 
	
	
	
	

	
	2.3. Tổ chức cơ 
	
	
	
	

	
	2.4. Tổ chức thần kinh
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Tổ chức học chuyên khoa
	31
	11
	20
	

	
	3.1. Hệ thần kinh
	
	
	
	

	
	3.2. Hệ thống nội tiết
	
	
	
	

	
	3.3.  Mạch quản và khí quan tạo máu
	
	
	
	

	
	3.4. Hệ tiêu hóa
	
	
	
	

	
	3.5. Hệ hô hấp
	
	
	
	

	
	3.6. Hệ tiết niệu
	
	
	
	

	
	3.7. Hệ sinh dục đực
	
	
	
	

	
	3.8. Hệ sinh dục cái
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4: Phôi thai học
	6
	2
	4
	

	
	4.1. Khái niệm
	
	
	
	

	
	4.2. Đặc điểm của tế bào sinh dục
	
	
	
	

	
	4.3. Quá trình phát dục của phôi thai gia súc, gia cầm
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra định kỳ
	2
	
	
	2

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc MH
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Tế bào học



       
           Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm về tế bào, các đặc điểm cấu tạo của tế bào

- Nhận dạng và phân biệt được các loại tế bào, phân tích được thành phần của tế bào, từ đó giải thích và ứng dụng được chức năng của tế bào vào thực tiễn.

 2. Nội dung 

1.1. Khái niệm về tế bào học

1.2. Cấu tạo chung của tế bào

1.3. Cấu trúc vi thể của tế bào

Chương 2: Tổ chức học đại cương                            

Thời gian 9 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của tổ chức biểu mô, liên kết, cơ và thần kinh.

- Phân loại được các loại tế bào biểu mô, cơ, thần kinh.

2. Nội dung
2.1. Tổ chức biểu mô

2.2. Tổ chức liên kết

2.3. Tổ chức cơ

2.4. Tổ chức thần kinh
2.5. Thực hành bài 1: Quan sát cấu tạo vi thể của tế bào tổ chức cơ, biểu mô
Thời gian 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được cấu tạo vi thể của tế bào tổ chức cơ, tổ chức biểu mô

- Quan sát, nhận biết được cấu tạo vi thể của tổ chức tổ chức cơ và tổ chức biểu mô

- Đảm bảo an toàn và cẩn thận trong quá trình quan sát
Chương 3: Tổ chức học chuyên khoa                                   Thời gian: 11 giờ
 1. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo của hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu và sinh dục.

- Nhận dạng được cấu tạo các tế bào thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu và ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay.


- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

 2. Nội dung
3.1. Hệ thần kinh

3.2. Hệ thống nội tiết

3.3.  Mạch quản và khí quan tạo máu

3.4. Hệ tiêu hóa

3.5. Hệ hô hấp

3.6. Hệ tiết niệu

3.7. Hệ sinh dục đực

3.8. Hệ sinh dục cái

3.9. Thực hành                                                                         Thời gian: 20 giờ

Thực hành bài 2: Quan sát cấu tạo vi thể của hệ thần kinh, hệ tuần hoàn 
               Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo vi thể của hệ thần kinh, hệ tuần hoàn

- Quan sát và nhận biết được cấu tạo vi thể của các hệ thần kinh, hệ tuần hoàn. 

- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh

Thực hành bài 3: Quan sát cấu tạo vi thể của hệ tiêu hóa, cơ quan tạo huyết   
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo vi thể của hệ tiêu hóa, cơ quan tạo huyết.

- Quan sát và nhận biết được cấu tạo vi thể của các hệ tiêu hóa, cơ quan tạo huyết.

- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm.

Thực hành bài 4: Quan sát cấu tạo vi thể của hệ hô hấp       
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo vi thể của hệ hô hấp

- Quan sát và nhận biết được cấu tạo vi thể của các hệ hô hấp

- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh.

Thực hành bài 5: Quan sát cấu tạo vi thể của hệ tiết niệu
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo vi thể của hệ tiết niệu 

- Quan sát và nhận biết được cấu tạo vi thể của hệ tiết niệu

- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh

Thực hành bài 6: Quan sát cấu tạo vi thể của hệ sinh dục
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo vi thể của hệ sinh dục. 

- Quan sát và nhận biết được cấu tạo vi thể của hệ sinh dục.

- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh.

Kiểm tra định kì






Thời gian: 1 giờ
Chương 4:  Phôi thai học




  
Thời gian 06 giờ

1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm cấu tạo của tế bào sinh dục

- Nhận dạng và phân biệt được cấu tạo tế bào của tế bào sinh dục, quá trình phát triển của phôi thai, ứng dụng trong công tác thụ tinh vào thực tiễn.

2. Nội dung
4.1. Khái niệm

4.2. Đặc điểm của tế bào sinh dục

4.3. Quá trình phát dục của phôi thai gia súc, gia cầm
Thực hành bài 7: Quan sát cấu tạo và quá trình phát triển phôi thai gia cầm    
Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được cấu tạo vi thể và quá trình phát triển phôi thai gia cầm.

- Quan sát, nhận biết được cấu tạo và quá trình phát triển phôi thai gia cầm.

- Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiệu quả.

Kiểm tra định kỳ






Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn, nhà xưởng 

- Phòng học lý thuyết: 35 SV, đủ ánh sáng, có điện.

- Phòng học thực hành: 18 SV

- Bàn mổ gia súc: 1 cái.

2. Trang thiết bị máy móc: Kính hiển vi; Máy tính, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Tranh, ảnh, phim tài liệu; Tiêu bản cơ quan tổ chức

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

* Kiến thức: 
- Đặc điểm cấu tạo vi thể của cơ quan tổ chức trong cơ thể

- Chức năng của các tổ chức, cơ quan trong cơ thể

* Kỹ năng: 

- Quan sát được cấu tạo vi thể của cơ quan tổ chức trong cơ thể

- Nhận biết và phân biệt được cấu tạo vi thể của cơ quan tổ chức

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài
2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 01 điểm kiểm tra viết, 01 bài thực hành từ 45 đến 60 phút/bài.
- Thi kết thúc môn học: thi viết, thời gian 60 phút. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
- Bàn mổ gia súc: 1 cái.

2. Trang thiết bị máy móc: Kính hiển vi; Máy tính, máy chiếu, bàn mổ gia súc

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tranh, ảnh, phim tài liệu, tiêu bản cơ quan tổ chức.

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
* Kiến thức: 
- Đặc điểm cấu tạo vi thể của cơ quan tổ chức trong cơ thể.
- Chức năng của các tổ chức, cơ quan trong cơ thể.
* Kỹ năng: 

- Quan sát được cấu tạo vi thể của cơ quan tổ chức trong cơ thể.
- Nhận biết và phân biệt được cấu tạo vi thể của cơ quan tổ chức.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài.
2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 (01 bài tự luận, 01 bài kỹ năng từ 45 đến 60 phút/bài).

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Cấu tạo vi thể của cơ quan, tổ chức trong cơ thể

- Chức năng của cơ quan, tổ chức trong cơ thể

- Quá trình phát triển phôi thai gia súc, gia cầm.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- GS-TS Trình Bình, Mô phôi, NXB Y học (2023).
- Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm Đức Lộ, Tổ chức học - phôi thai học, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp (1980).
- Phạm Thị Hiền Lương, Bài giảng tổ chức phôi thai học, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (2001).
5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: DƯỢC - ĐỘC CHẤT HỌC THÚ Y

Mã môn học: MH 11
Thời gian thực hiện môn học: 70 giờ ( 38 LT: ; TH: 28; KT 4)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Là môn học cơ sở được giảng dạy sau môn học Giải phẫu, sinh lý vật nuôi, Sinh hóa động vật.

- Tính chất của môn học: Là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cao đẳng. 
II. Mục tiêu môn học
-  Về kiến thức:

+ Trình bày được tính chất, tác dụng và ứng dụng điều trị của từng loại thuốc.

+ Mô tả được sự lưu chuyển, biến đổi và thải trừ thuốc trong cơ thể gia súc, gia cầm.

+ Phân tích được nguyên nhân và cơ chế gây độc của vật nuôi.

- Về kỹ năng: 

+ Lựa chọn, phối hợp thuốc và xác định được liều lượng thuốc phù hợp trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi hiệu quả.

+ Chẩn đoán và điều trị được khi vật nuôi ngộ độc như ngộ độc kim loại nặng, ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, ngộ độc thuốc thú y, ngộ độc nấm, độc tố thực vật.

+ Thành thạo các thao tác đưa thuốc vào cơ thể gia súc, gia cầm.

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có quan điểm đúng đắn khi sử dụng thức ăn, thuốc thú y bảo đảm an toàn tránh ngộ độc cho vật nuôi và đảm bảo an toàn cho vật nuôi và các sản phẩm chăn nuôi.                

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Dược lý học đại cương
	22
	6
	16
	

	
	1.1. Những vấn đề chung về thuốc
	
	1
	
	

	
	1.2.Tác dụng của thuốc
	
	1
	
	

	
	1.3. Các yếu tố ảnh h​ưởng đến tác dụng của thuốc
	
	0,5
	
	

	
	1.4. Dược động học của thuốc
	
	1,5
	
	

	
	1.5. Phân loại thuốc theo tính độc - Cách kê đơn thuốc
	
	2
	
	

	2
	Chương 2. Thuốc chống vi trùng và KST
	15
	11
	4
	

	
	2.1. Thuốc khử trùng và thuốc sát trùng
	
	2
	
	

	
	2.2. Thuốc kháng sinh
	
	6
	
	

	
	2.3. Thuốc trị kí sinh trùng
	
	3
	
	

	3
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3. Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh, hô hấp, tuần hoàn
	10
	6
	4
	

	
	3.1. Thuốc kích thích thần kinh trung ư​ơng
	
	0,5
	
	

	
	3.2. Thuốc ức chế thần kinh trung ư​ơng
	
	0,5
	
	

	
	3.3. Thuốc tác dụng lên đầu mút thần kinh cảm giác
	
	0,5
	
	

	
	3.4. Thuốc tác dụng lên thần kinh thực vật
	
	0,5
	
	

	
	3.5. Thuốc tác dụng lên hệ hô hấp (đọc thêm)
	
	1
	
	

	
	3.6. Thuốc tác dụng tới tim mạch
	
	1
	
	

	
	3.7. Thuốc tác dụng tới máu
	
	2
	
	

	5
	Chương 4. Vitamin và kích tố
	3
	3
	
	

	
	4.1. Vitamin
	
	2
	
	

	
	4.2. Kích  tố
	
	1
	
	

	6
	Chương 5: Một số vấn đề cơ bản về độc chất học
	4
	4
	
	

	
	4.1. Một số khái niệm
	
	0,5
	
	

	
	4.2. Động học của chất độc
	
	0,75
	
	

	
	4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của chất độc
	
	0,75
	
	

	
	4.4. Chẩn đoán ngộ độc
	
	     1
	
	

	
	4.5. Điều trị ngộ độc
	
	1
	
	

	7
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	8
	Chương 6: Các loại chất độc thú y
	10
	6
	4
	

	
	6.1. Chất độc vô cơ
	
	2
	
	

	
	6.2.Hóa chất bảo vệ thực vật
	
	2
	
	

	
	6.3. Ngộ độc thuốc thú y
	
	1
	
	

	
	6.4. Độc tố nấm mốc
	
	1
	
	

	9
	Kiểm tra định kì
	2
	
	
	2

	
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	70
	38
	28
	4

	
	Thi kết thúc môn học
	2h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Dược lý học đại cương


Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, nguồn gốc, các dạng thuốc thú y. Mô tả được sự phân bố, biến đổi và thải trừ dược phẩm trong cơ thể gia súc, gia cầm. Biết được dạng, nguồn gốc của thuốc từ đó sử dụng thuốc hợp lí tránh độc cho gia súc.

- Kê được đơn thuốc điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm.

2. Nội dung
1.1. Những vấn đề chung về thuốc

1.1.1. Khái niệm thuốc thú y 

1.1.2. Nguồn gốc thuốc thú y

1.1.3. Các dạng thuốc

1.1.4. Ranh giới giữa thuốc, thức ăn và chất độc

1.2. Tác dụng của thuốc

1.2.1.Cơ chế tác dụng của thuốc 

1.2.2. Phân loại tác dụng của thuốc

1.2.3. Các cách tác dụng của thuốc
1.3. Các yếu tố ảnh h​ưởng đến tác dụng của thuốc

1.3.1. Yếu tố bên trong cơ thể

1.3.2. Yếu tố bên ngoài cơ thể
1.4. Dược động học của thuốc

1.4.1. Các đ​ường đưa thuốc vào cơ thể gia súc, gia cầm

1.4.2. Sự hấp thu thuốc 

1.4.3. Sự phân bố thuốc

1.4.4. Sự biến đổi thuốc

1.4.5. Sự thải trừ thuốc
1.5. Phân loại thuốc theo tính độc - Cách kê đơn thuốc
1.5.1. Phân loại thuốc

1.5.2. Đơn thuốc

TH Bài 1: Phương pháp sử dụng bơm tiêm                    Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo của các loại bơm tiêm.

- Thực hiện thành thạo thao tác tháo lắp bơm tiêm và lấy thuốc từ lọ, ống vào bơm tiêm.

- Đảm bảo an toàn cho người và dụng cụ.

TH Bài 2: Đưa thuốc vào cơ thể gia súc, gia cầm

Bài tập ứng dụng 1: Đưa thuốc vào cơ thể gà và chó                Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể gà, chó 


- Thực hiện được thao tác đưa thuốc vào cơ thể gà, chó.


- Đảm bảo an toàn cho người, gà và dụng cụ.

Bài tập ứng dụng 2: Đưa thuốc vào cơ thể lợn                            Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể lợn bằng đường tiêm và đường tiêu hóa

- Thực hiện thành thạo thao tác cho lợn uống, thụt và tiêm thuốc cho lợn. 

- Đảm bảo an toàn cho người, lợn và dụng cụ.

Bài tập ứng dụng 3: Đưa thuốc vào cơ thể trâu, bò                   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể trâu bò bằng đường tiêm và thụt thuốc. 

- Thực hiện thành thạo thao tác cho trâu bò uống, thụt và tiêm thuốc cho trâu bò. 

- Đảm bảo an toàn cho người, trâu bò và dụng cụ.

Chương 2. Thuốc chống vi trùng và kí sinh trùng 
    Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
Trình bày được tính chất, tác dụng và ứng dụng điều trị của các thuốc sát trùng, khử trùng, thuốc kháng sinh và các thuốc trị kí sinh trùng. Nguyên tắc, phương pháp phối hợp kháng sinh trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm để kháng sinh phát huy tác dụng tốt, tránh kháng kháng sinh.

Nhận biết được các loại thuốc trong nhóm sát trùng, khử trùng, kháng sinh, trị kí sinh trùng và các nhóm với nhau dựa vào tính chất.

Phân biệt được chúng dựa vào tác dụng và ứng dụng điều trị.

2. Nội dung
2.1. Thuốc khử trùng và sát trùng 





2.1.1. Thuốc khử trùng 

2.1.2. Thuốc sát trùng                                                                            
2.2. Thuốc kháng sinh 







2.2.1. Khái niệm                                                                                  
2.2.2. Đặc tính chung của kháng sinh                                                  

2.2.3.  Nguyên tắc sử dụng kháng sinh                                                

2.2.4. Phân loại kháng sinh 






2.2.5.  Cơ chế tác dụng của kháng sinh 





2.2.6. Các tai biến khi dùng kháng sinh 





2.2.7. Hiện tượng kháng kháng sinh 





2.2.8. Phối hợp kháng sinh                                                                     

2.2.9. Các kháng sinh 







2.3. Thuốc trị kí sinh trùng 






2.3.1. Thuốc trị ngoại KST 







2.3.2. Thuốc trị nội KST 








Kiểm tra định kì






Thời gian: 1 giờ

TH Bài 3: Phân loại thuốc theo chất lượng và tính độc      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được cơ sở phân loại và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, tính độc của thuốc thú y.

- Đánh giá được chất lượng, tính độc của thuốc

- Phân loại được thuốc hiện có theo chất lượng và tính độc

- Nghiêm túc, luôn có ý thức kiểm tra chất lượng thuốc trước khi sử dụng. Đảm bảo an toàn cho người, thuốc.

Chương 3. Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh, hô hấp, tuần hoàn   
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu
Trình bày được tính chất, tác dụng và ứng dụng điều trị của các thuốc tác dụng lên hệ thần kinh, hô hấp, tuần hoàn trong công tác thú y.

Có quan điểm đúng đắn khi sử dụng các thuốc thuộc nhóm này cho gia súc, gia cầm.

2. Nội dung
3.1. Thuốc kích thích thần kinh trung ​ương                                

3.1.1. Strychnin
3.1.2. Tetanostoxin
3.2. Thuốc ức chế thần kinh trung ư​ơng 


          
3.2.1 Thuốc trấn tĩnh (an thần)
3.2.2. Thuốc phiện

3.2.3. Thuốc giảm sốt kèm giảm đau
3.3. Thuốc tác dụng lên đầu mút thần kinh cảm                         
3.3.1. Thuốc tê
3.3.2. Thuốc bảo vệ đầu mút thần kinh cảm giác
3.3.3. Thuốc kích thích đầu mút thần kinh cảm giác
3.4. Thuốc tác dụng lên thần kinh thực vật                               

3.4.1. Thuốc tác dụng tới thần kinh giao cảm
3.4.2. Thuốc tác dụng tới thần kinh phó giao cảm
3.5. Thuốc tác dụng lên hệ hô hấp 





3.5.1. Thuốc long đờm
3.5.2. Thuốc giảm ho
3.5.3. Thuốc kích thích trung khu hô hấp
3.6. Thuốc tác dụng tới tim mạch 





3.6.1. Cafein
3.6.2. Long não
3.6.3. Spactein
3.7. Thuốc tác dụng tới máu 






3.7.1. Thuốc cầm máu
3.7.2. Thuốc chống đông máu
3.7.3. Thuốc chống thiếu máu
3.7.4. Các dung dịch bổ sung (dịch truyền)

TH Bài 4: Thử tác dụng của thuốc lên thần kinh trung ương và thần kinh thực vật

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cơ sở phân loại và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, tính độc của thuốc.

- Đánh giá được chất lượng, tính độc của thuốc

- Phân loại được thuốc hiện có theo chất lượng và tính độc

- Nghiêm túc, luôn có ý thức kiểm tra chất lượng thuốc trước khi sử dụng. Đảm bảo an toàn cho người, dược phẩm.

Ch​ương 4. Vitamin và kích tố



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được tính chất, tác dụng và cách sử dụng các vitamin, kích dục tố vào công tác thú y.

- Dùng đúng thuốc, đủ liều lượng tránh để tồn lưu trong cơ thể và gây ô nhiễm môi trường.

2. Nội dung
4.1.Vitamin 








4.1.1. Đại c​ương
4.1.2. Một số vitamin
4.2. Kích tố 








4.2.1. Huyết thanh ngựa chửa

4.2.2. Prolactin-galuctin mammotropin LTH

4.2.3. Progesterol và các chế phẩ

4.2.4. Oxytoxin

4.2.5. Hormon kháng viêm

Kiểm tra định kì





          Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Một số vấn đề cơ bản về độc chất học 

Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu

Trình bày được các nguyên nhân, biểu hiện và các biện pháp điều trị ngộ độc đối với chất độc thú y.

Chẩn đoán và đưa ra được phương pháp điều trị phù hợp

2. Nội dung

5.1. Một số khái niệm 





5.1.1. Chất độc

5.1.2. Ngộ độc
5.2. Động học của chất độc 





5.2.1. Sự xâm nhập của chất độc

5.2.2. Sự phân bố chất độc

5.2.3. Sự chuyển hóa chất độc

5.2.4. Sự đào thải chất độc
5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của chất độc 


5.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất độc

5.3.2. Các yếu tố môi trường

5.3.3. Các yếu tố thuộc về cơ thể
5.4. Chẩn đoán ngộ độc 






5.4.1 Khái niệm

5.4.2. Chẩn đoán ngộ độc

5.4.3. Lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán ngộ độc

5.4.4. Chẩn đoán phân biệt
5.5. Điều trị ngộ độc  







5.5.1. Loại chất độc ra khỏi cơ thể

5.5.2. Phá hủy và trung hòa chất độc bằng các chất kháng độc

5.5.3. Hồi sức cấp cứu và điều trị triệu chứng
Chương 6: Các loại chất độc thú y


Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện và biện pháp điều trị khi vật nuôi bị ngộ độc đối với các chất độc vô cơ, hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất bảo vệ thực vật, chất độc thực vật, động vật, độc tố nấm.

Chẩn đoán và điều trị được khi vật nuôi bị ngộ độc đối với các chất độc vô cơ, hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất bảo vệ thực vật, chất độc thực vật, động vật, độc tố nấm.

2. Nội dung
6.1. Chất độc vô cơ 







6.1.1. Đại cương 
6.1.2. Ngộ độc các chất độc vô cơ
6.2. Hóa chất bảo vệ thực vật 






6.2.1. Đại cương 
6.2.2. Ngộ độc các hóa chất bảo vệ thực vật
6.3. Ngộ độc thuốc thú y 







6.3.1. Đại cương 

6.3.2. Độc tính của một số thuốc thú y

5.4. Độc tố nấm 








6.4.1. Một số loài nấm mốc gây độc cho gia súc, gia cầm

6.4.2. Các biện pháp phòng chống độc hại của độc tố nấm mốc

TH Bài 5: Điều trị ngộ độc sắn ở trâu bò 

    Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Củng cố kiến thức lý thuyết về triệu chứng, bệnh tích, phòng và trị một số chất độc có nguồn gốc thực vật, động vật.

- Thực hiện được thao tác chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị ngộ độc sắn ở trâu bò hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi và môi trường.

Kiểm tra thực hành                                                                      Thời gian: 2 giờ

Ôn tập








Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.

2. Trang thiết bị, máy móc: Các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu dạy ngành Dịch vụ thú y.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Vật liệu: Tùy thuộc vào điều kiện đào tạo thực tế mà số lượng vật liệu cần trang bị: Mẫu động vật thật, mẫu thuốc thật.

- Học liệu: Bảng vẽ, tranh ảnh, băng đĩa.

4. Các điều kiện khác: Cửa hàng thuốc thú y, trại chăn nuôi.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
- Trình bày kiến thức theo mục tiêu của môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra định kì: 02 bài lý thuyết (tự luận), 01 bài thực hành (kỹ năng) 

- Kiểm tra hết môn: Vấn đáp (kiến thức + kỹ năng)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học áp dụng cho sinh viên ngành Dịch vụ thú y tại trường.

2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Kết hợp thuyết trình với vẽ bảng hoặc dùng dụng cụ thật, mẫu thật minh họa nội dung giảng dạy.


+ Hướng dẫn thực hiện công việc trên mẫu thật, kết hợp tham quan cửa hàng thuốc thú y hoặc trại chăn nuôi


+ Sử dụng sinh viên có năng khiếu làm hạt nhân phát huy vai trò giúp đỡ nhau học tập.
- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Trọng tâm chương trình môn học

- Nhận dạng phân biệt thuốc thú y theo nhóm.


- Chọn thuốc điều trị đúng chỉ định.


- Tính liều dùng thuốc.


- Đưa thuốc vào cơ thể gia súc, gia cầm đúng kỹ thuật, an toàn, hiệu quả

4. Tài liệu tham khảo

- Phạm đức Chương, Cao Văn, Giáo trình Dược lý thú y, NXB NN, 2003.

- Phạm Sỹ Lăng, Lê Thị Tài, Thuốc điều trị và văcxin sử dụng trong thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1997.

- Nguyễn Thị Tâm, Bài giảng dược lý thú y (dùng cho hệ trung cấp, lưu hành nội bộ), 2007.

- TS Bùi Thị Tho, BSTY Nghiêm Thị Anh Đào, Giáo trình Dược lý thú y, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo trình Dược lý thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1998.

- Luật thú y năm 2015.

5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y


Mã môn học: MH 12
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (19 LT; 28 TH; 3 KT)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: là môn học chuyên môn được học sau khi sinh viên có kiến thức sinh lý, sinh hóa động vật, giải phẫu gia súc, bệnh lý gia súc, vi sinh thú y, dược lý, chẩn đoán lâm sàng thú y. 

- Tính chất: là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Dịch vụ thú 
II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được một số khái niệm triệu chứng, chẩn đoán, tiên lượng.

- Thành thạo các thao tác khám bệnh, phân biệt được gia súc bệnh với gia súc khỏe; bệnh ở cục bộ và bệnh ở toàn thân; chẩn đoán được bệnh cho gia súc.

- Rèn luyện khả năng tư duy nhanh nhẹn, sáng tạo, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1. Đại cương về chẩn đoán bệnh
	11
	3
	8
	

	
	1.1. Phương pháp tiếp cận và cố định gia súc
	
	0,5
	
	

	
	1.2. Các phương pháp khám bệnh
	
	0,5
	
	

	
	1.3. Triệu chứng
	
	0,5
	
	

	
	1.4. Chẩn đoán
	
	0,5
	
	

	
	1.5. Tiên lượng
	
	0,5
	
	

	
	1.6. Trình tự khám bệnh
	
	0,5
	
	

	3
	Chương 2. Khám chung
	8
	4
	4
	

	
	2.1. Khám dung thái gia súc
	
	1
	
	

	
	2.2. Khám lông và khám da
	
	1
	
	

	
	2.3. Khám hạch lâm ba
	
	1
	
	

	
	2.4. Kiểm tra thân nhiệt
	
	1
	
	

	3
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3. Khám các hệ cơ quan
	25
	9
	16
	

	
	3.1. Khám hệ tim mạch
	
	1
	
	

	
	3.2. Khám hệ hô hấp
	
	2
	
	

	
	3.3. Khám hệ tiêu hóa
	
	3
	
	

	
	3.4. Khám hệ tiết niệu
	
	1,5
	
	

	
	3.5. Khám hệ thống thần kinh
	
	1,5
	
	

	5
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc môn
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu 







Thời gian: 1 giờ
Chương 1. Đại cương về chẩn đoán bệnh 

Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được các khái niệm, cách phân loại triệu chứng, chẩn đoán, tiên lượng và trình tự khám bệnh cho gia súc.


- Thực hiện được thao tác tiếp cận, cố định được gia súc để khám bệnh và lựa chọn được các phương pháp chẩn đoán, xác định được các loại triệu chứng, biết đánh giá tiên lượng bệnh. 

- Nghiêm túc, áp dụng các biện pháp tiếp cận, cố định phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

2. Nội dung
1.1. Phương pháp tiếp cận và cố định gia súc

 

1.2. Các phương pháp khám bệnh





1.3. Triệu chứng







1.4. Chẩn đoán






1.5. Tiên lượng







1.6. Trình tự khám bệnh






TH Bài 1: Phương pháp tiếp cận và cố định gia súc                Thời gian: 4 giờ                               

Mục tiêu

- Trình bày được các phương pháp tiếp cận và cố định gia súc.

- Thực hiện được thao tác tiếp cận và cố định gia súc trong từng trường hợp cần tác động đến con vật phù hợp thực tế.

- Nghiêm túc, cẩn thận, an toàn khi tiếp xúc với gia súc.

TH Bài 2: Các phương pháp khám lâm sàng                          Thời gian: 4 giờ   
- Nhớ được trình tự khám một con vật bị bệnh.
- Áp dụng được các phương pháp kiểm tra thông thường. Ghi được đầy đủ bệnh án cho bệnh gia súc.


- Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì.

Chương 2. Khám chung 





Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu
- Trình bày được mục đích ý nghĩa, phương pháp khám tổng quát toàn cơ thể gia súc.

- Phân biệt được con vật ốm với con vật khoẻ, thu thập được triệu chứng cục bộ, triệu chứng toàn thân, đánh giá được tình trạng sức khỏe gia súc.
- Tích cực học tập, áp dụng các biện pháp khám bệnh phù hợp với từng ca bệnh cụ thể.

2. Nội dung
2.1. Khám dung thái gia súc





2.2. Khám lông và khám da





2.3. Khám hạch lâm ba






2.4. Kiểm tra thân nhiệt






TH Bài 3: Khám chung                                                              Thời gian: 4 giờ  

Mục tiêu

- Trình bày được các bước khám một bệnh súc.

- Áp dụng được các phương pháp khám thông thường để khám bệnh cho gia súc.

- Nghiêm túc, cẩn thận, an toàn khi tiếp xúc với bệnh súc.

Kiểm tra định kì 





Thời gian: 1 giờ      
Chương 3. Khám các hệ cơ quan 


  Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày  được các phương  pháp  khám các hệ cơ quan trong cơ thể.

- Khám được các hệ cơ quan, xác định được các cơ quan hoạt động bình thường và những rối loạn bệnh lý, làm cơ sở giúp chẩn đoán bệnh.
- Tích cực học tập, áp dụng các biện pháp khám bệnh phù hợp với từng hệ cơ quan. 

2. Nội dung
3.1. Khám hệ tim mạch






3.2. Khám hệ hô hấp







3.3. Khám hệ tiêu hóa







3.4. Khám hệ tiết niệu







3.5. Khám hệ thống thần kinh





Kiểm tra định kì 







TH Bài 4. Khám hệ hô hấp                                                         Thời gian: 4 giờ                                                                   

Mục tiêu: 
- Nhớ được vị trí và phương pháp khám phổi. Tần số hô hấp, thể hô hấp.

-Thực hiện đúng các thao thao tác khám hệ hô hấp, hệ tuần hoàn.

- Nghiêm túc, cẩn thận, an toàn khi tiếp xúc với gia súc.

TH Bài 5. Khám hệ tim mạch                                                      Thời gian: 4 giờ                                                                                                                  
Mục tiêu: 

- Nhớ được vị trí và phương pháp khám tim. 

- Thực hiện đúng các thao thao tác khám hệ tuần hoàn. Phân biệt được tiếng tim bình thường, tiếng tim bệnh

- Nghiêm túc, cẩn thận, an toàn khi tiếp xúc với gia súc.

TH Bài 6. Khám hệ tiêu hoá, tiết niệu                                         Thời gian: 4 giờ                                                                                                                       
Mục tiêu: 

- Nhớ được vị trí và phương pháp khám các bộ phận của dạ dày kép loài nhai lại; khám hệ tiết niệu ở đại gia súc. Hiểu được tác dụng của phương pháp khám qua trực tràng.
- Áp dụng được các phương pháp để chẩn đoán được bệnh ở đường tiêu hoá, hệ tiết niệu.

- Nghiêm túc, cẩn thận, an toàn khi tiếp xúc với gia súc.

TH Bài 7: Kiểm tra nước tiểu                                                 Thời gian: 4 giờ                                     
Mục tiêu: 


- Trình bày được  phương pháp lấy và bảo quản  nước tiểu 


- Thông được niệu đạo, thao tác kiểm tra nước tiểu cho trâu, bò, ngựa.


- Nghiêm túc, cẩn thận, an toàn khi tiếp xúc với gia súc.

Kiểm tra thực hành






Thời gian: 2 giờ

Ôn tập








Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.

2. Trang thiết bị, máy móc

Các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu dạy ngành Dịch vụ thú y 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Dụng cụ: Dụng cụ gõ, ống nghe, nhiệt kế, dây thừng

- Học liệu: Bài giảng, tài liệu tham khảo, bảng vẽ, tranh ảnh, băng đĩa.

- Nguyên vật liệu: trâu bò, lợn, chó

4. Các điều kiện khác:  

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
- Trình bày kiến thức theo mục tiêu của môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài
2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kì: 02 bài (01 bài tự luận,  01 bài thực hành) 

- Kiểm tra hết môn: Tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y CLC tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý
- Phương pháp tiếp cận và cố định gia súc

- Phương phám khám lâm sàng.

- Khám lông, da, hạch và thân nhiệt.

- Khám các hệ tiêu hoá, tim mạch, hô hấp, tiết niệu, thần kinh.

4. Tài liệu tham khảo

1. Hồ Văn Nam, Giáo trình chẩn đoán lâm sàng – Trường Đại học Nông nghiệp  Hà Nội – NXB Nông nghiệp - 1997 

2. Phạm Ngọc Thạch, Đỗ Thị Nga, Giáo trình chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa – Nhà xuất bản Hà Nội, Sở GD và ĐT Hà Nội - 2006

3. Phạm Ngọc Thạch, Kỹ thuật chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm,  NXB Nông nghiệp Hà Nội -  2006.
4. PGS. TS Phạm Ngọc Thạch, TS. Chu Đức Thắng, Giáo trình chẩn đoán và bệnh nội khoa thú y,  NXB Nông nghiệp Hà Nội - 2009.

5. TS. Chu Đức Thắng, GS.TS Hồ Văn Nam, PGS. TS Phạm Ngọc Thạch, Chẩn đoán bệnh  gia súc, NXB Hà Nội -  2007.
5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ
Tên môn học: VI SINH VẬT THÚ Y
Mã môn học: MH 13
Thời gian thực hiện môn học (giờ): 50 (LT: 19; Thực hành: 28; Kiểm tra: 3 )

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: là môn học cơ sở ngành trong chương trình đào tạo. 

- Tính chất: Môn học được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh, nhằm giúp người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành về lĩnh vực vi sinh vật, nguyên nhân gây ra dịch bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi.

II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: Mô tả đặc điểm về hình thái, cấu tạo của vi sinh vật gây bệnh; Trình bày quy luật sinh trưởng, phát triến của vi sinh vật gây bệnh; Mô tả đặc tính sinh học của các loại vi khuẩn, vi rút
- Kỹ năng: Phân biệt được các loài vsv cùng họ, cùng nhóm với nhau; Nuôi cấy được vi sinh vật, thực hiện được thao tác làm và xem tiêu bản vi trùng; Ứng dụng các hiểu biết trên vào việc chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm có hiệu quả.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có quan niệm mới, đúng đắn về vi sinh vật gây bệnh, các tác hại chúng gây ra cho gia súc, gia cầm, con người và cơ sở của các biện pháp phòng trị.
III. N ội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Đại cương về vi sinh vật
	8
	4
	4
	

	
	1.1. Giới thiệu học phần
	
	0,25
	
	

	
	1.2. Hình thái cơ bản của vi sinh vật
	
	0,75
	
	

	
	1.3. Cấu tạo của vi sinh vật
	
	0,75
	
	

	
	1.4. Môi trường nuôi cấy vi khuẩn
	
	0,5
	
	

	
	1.5. Sự sinh trưởng, phát triển của vi khuẩn
	
	0,75
	
	

	
	1.6. Sự sinh trưởng, phát triển của vi rút
	
	0,75
	
	

	2
	Chương 2. Vi khuẩn
	19
	7
	12
	

	
	2.1. Họ Micrococaceae
	
	1
	
	

	
	2.2. Họ Corynebacteria
	
	1
	
	

	
	2.3. Họ Parvobacteriaceae
	
	1
	
	

	
	2.4. Họ trực khuẩn đường ruột 
	
	1
	
	

	
	2.5. Họ Bacillaceae
	
	0,75
	
	

	
	2.6. Họ trực khuẩn yếm khí
	
	0,75
	
	

	
	2.7. Họ Mycobacteriaceae
	
	0,5
	
	

	
	2.8. Họ Spirochetaceae
	
	0,5
	
	

	
	2.9. Họ Actinomycetaceae
	
	0,5
	
	

	3
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3. Virut
	17
	5
	12
	

	
	3.1. Nhóm virut gây bệnh tích ở tất cả các niêm mạc
	
	2
	
	

	
	3.2. Nhóm virut gây bệnh  tích ở da
	
	0,75
	
	

	
	3.3. Nhóm virut gây bệnh tích ở hệ thần kinh
	
	0,75
	
	

	
	3.4. Nhóm Virut hình thành khối u
	
	0,75
	
	

	
	3.5. Nhóm virut gây suy giảm miễn dịch
	
	0,75
	
	

	5
	Chương 4. Nấm gây bệnh cho gia súc
	1
	1
	
	

	
	4.1. Họ Aspergillaceae
	
	0,5
	
	

	
	4.2. Họ Cryptococcoideae
	
	0,5
	
	

	
	Kiểm tra định kì
	2
	
	
	2

	
	Ôn tập 
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Đại cương về vi sinh vật



Thời gian: 8 giờ
 1. Mục tiêu
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, sự sinh trưởng, phát triển của vi sinh vật (vsv).

- Nhận biết được cấu tạo của các vi sinh vật

- Thực hiện được các công việc của sản xuất môi trường thạch và môi trường nước thịt để nuôi cấy vi khuẩn.

- Vận dụng được các các kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, sự sinh trưởng, phát triển của vsv vào công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi

2. Nội dung
1.1. Giới thiệu học phần 





1.2. Hình thái cơ bản của vi sinh vật 



1.3. Cấu tạo của vi sinh vật 





1.3.1. Cấu tạo của vi khuẩn

1.3.2. Cấu tạo của virut





1.4. Môi trường nuôi cấy vi khuẩn 




1.4.1. Các loại môi trường 





1.4.2. Cách chế các loại môi trường
1.5. Sự sinh trưởng, phát triển của vi khuẩn 


1.6. Sự sinh trưởng, phát triển của vi rút 

Thực hành Bài 1. Nuôi cấy vi khuẩn



Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

 Trình bày được phương pháp nuôi cấy vi khuẩn.

 Thực hiện được thao tác và tuần tự các bước nuôi cấy vi khuẩn vào các môi trường.

 Đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Chương 2. Vi khuẩn




Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về đặc tính sinh học, các phương pháp chẩn đoán, phòng và trị (sơ lược) bệnh do mỗi  vi khuẩn gây ra.
- Phân biệt được các  vi khuẩn  về đặc tính sinh học, các phương pháp chẩn đoán.

- Thực hiện được thao tác và tuần tự các bước nuôi cấy vi khuẩn vào các môi trường.

- Thực hiện được thao tác sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát hình thái các loại vi khuẩn

- Làm được tiêu bản vi trùng: hình thái và tính chất bắt màu chuẩn xác

- Đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

2. Nội dung
2.1. Họ Micrococaceae






2.1.1. Giống tụ cầu khuẩn

2.1.2. Giống liên cầu khuẩn

2.1.3. Giống phế cầu khuẩn

2.2. Họ Corynebacteria






2.3. Họ Parvobacteriaceae






2.3.1. Giống Pasteurella

2.3.2. Giống Brucella

2.3.3. Giống Malleomyces

2.4. Họ trực khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae)
2.4.1. Giống Salmonella
2.4.2. Giống Escherichia

2.5. Họ Bacillaceae 







2.6. Họ trực khuẩn yếm khí







2.6.1. Clostridium Tetani

2.6.2. Clostridium Botulinum
2.6.3. Clostridium Chauvoei
2.7. Họ Mycobacteriaceae







2.8. Họ Spirochetaceae







2.9. Họ Actinomycetaceae






TH Bài 2. Xem tiêu bản vi trùng bằng kính hiển vi

Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

 Trình bày được phương pháp xem tiêu bản vi trùng bằng kính hiển vi quang học.

 Thực hiện được thao tác sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát hình thái các loại vi khuẩn.

 Đảm bảo an toàn cho người, kính và dụng cụ.

TH Bài 3. Làm tiêu bản vi trùng




Bài tập ứng dụng 1. Làm tiêu bản bằng phương pháp nhuộm đơn Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

+ Trình bày được phương pháp làm tiêu bản vi trùng bằng phương pháp nhuộm đơn.

+ Làm được tiêu bản vi trùng: hình thái và tính chất bắt màu chuẩn xác.

+ Đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.
Bài tập ứng dụng 2. Làm tiêu bản bằng phương pháp nhuộm kép Thời gian: 08 giờ
Mục tiêu:

+ Trình bày được phương pháp làm tiêu bản vi trùng bằng phương pháp nhuộm kép.

+ Làm được tiêu bản vi trùng: hình thái và tính chất bắt màu chuẩn xác.

+ Đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Kiểm tra định kì





Thời gian: 1 giờ

Chương 3. Virut





Thời gian: 17 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về đặc tính sinh học, các phương pháp chẩn đoán, phòng và trị (sơ lược) bệnh do mỗi virut gây ra.

- Trình bày được các bước thao tác cấy virut vào màng nhung niệu, xoang niệu mô và túi lòng đỏ
- Phân biệt được các virut về đặc tính sinh học, các phương pháp chẩn đoán.

- Cấy được virut vào màng nhung niệu, xoang niệu mô và túi lòng đỏ của phôi thai gà

- Có quan điểm đúng đắn về virut gây bệnh, các tác hại chúng gây ra cho gia súc, gia cầm, con người và cơ sở của các biện pháp phòng trị.

- Đảm bảo an toàn cho người, phôi gà, dụng cụ và môi trường

2. Nội dung
3.1. Nhóm virut gây bệnh tích ở tất cả các niêm mạc



3.1.1. Virut dịch tả lợn

3.1.2. Virut dịch tả trâu bò

3.1.3. Virut newcastle

3.1.4. Virut dịch tả vịt

3.1.5. Virut care

3.2. Nhóm virut gây bệnh  tích ở da





3.2.1. Virut lở mồm long móng

3.2.2. Virut đậu gia súc

3.3. Nhóm virut gây bệnh tích ở hệ thần kinh

     

3.3.1 Virut dại

3.4. Nhóm Virut hình thành khối u




3.4.1. Virut marek

3.4.2. Virut nhóm Leukosis-Sarcoma

3.5. Nhóm virut gây suy giảm miễn dịch




TH Bài 4. Nuôi cấy vi rút trên phôi gà đang phát triển



BTƯD 1. Cấy vi rút vào màng nhung niệu                      Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được các bước thao tác cấy virut vào màng nhung niệu

Cấy được virut vào màng nhung niệu của phôi thai gà

Đảm bảo an toàn cho người, phôi gà, dụng cụ và mt


BTƯD 2. Cấy vi rút vào xoang niệu mô                    

Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:

Trình bày được các bước thao tác cấy virut vào xoang niệu mô.

Cấy được virut vào xoang niệu mô của phôi thai gà đảm bảo chất lượng và vô trùng.

Đảm bảo an toàn cho người, phôi gà, dụng cụ và môi truòng

BTƯD 3. Cấy vi rút vào túi lòng đỏ                          

Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được các bước thao tác cấy vr vào túi lòng đỏ.

Cấy được virus vào túi lòng đỏ của phôi thai gà 5-8 ngày tuổi

 Đảm bảo an toàn cho người, phôi gà, dụng cụ và môi trường.
Chương 4. Nấm gây bệnh cho gia súc



Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu cả bài
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về đặc tính sinh học, các phương pháp chẩn đoán, phòng và trị (sơ lược) bệnh do mỗi  nấm gây ra.
- Phân biệt được các nấm về đặc tính sinh học, các phương pháp chẩn đoán.

- Có quan điểm đúng đắn về nấm gây bệnh, các tác hại chúng gây ra cho gia súc, gia cầm, con người và cơ sở của các biện pháp phòng trị.

2. Nội dung
4.1. Họ Aspergillaceae

4.2. Họ Cryptococcoideae

Kiểm tra định kì 






Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng
Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, buồng tối (để soi trứng).

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu Projector; Máy vi tính; Kính hiển vi (có vật kính dầu); Tủ ấm, tủ lạnh; Máy ấp trứng; Buồng cấy sinh học cấp 2
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

*  Học liệu: Giáo trình, bài giảng, đề cương, tài liệu tham khảo, giáo án, bảng quy trình thực hiện công việc

* Dụng cụ, nguyên vật liệu 
- Bơm kim tiêm, khay men, panh, bông, cồn, ống hút

- Giống vi khuẩn, vi rút

- Môi trường nuôi vi khuẩn (thạch, nước thịt); trứng gà 10-12 ngt/vịt 14 ngt

- Thuốc nhuộm gram (fucshin, gienciana, lugol, aceton); nước sinh lý

- Tiêu bản, đền cồn, bộ que cấy vi khuẩn

4. Các điều kiện khác: 

V. N ội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
- Trình bày kiến thức theo mục tiêu của môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài
2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra viết 15 phút, vấn đáp trong giờ học
- Kiểm tra định kì: 01 bài lý thuyết (tự luận) và 01 bài thực hành (kiểm tra kỹ năng).

- Kiểm tra hết môn: Tự luận (60 phút)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng môn học
Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề trình trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập 

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hành để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Cần có các mô hình trực quan, có bài giảng để sinh viên tham khảo trước, giáo viên kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector...

+ Cần có phòng thực hành có trang bị đầy đủ các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành.

- Đối với người học: 

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.  Những trọng tâm cần chú ý

- Hình thái, cấu tạo của vsv gây bệnh

- Quy luật sinh trưởng, phát triến của vi sinh vật gây bệnh.

- Đặc tính sinh học của các loại vi khuẩn, vi rút

- Nuôi cấy vi sinh vật, xem và làm tiêu bản vi trùng.

4. Tài liệu cần tham khảo

ThS. Nguyễn Thị Tâm, Bài giảng Vi sinh vật Thú y (lưu hành nội bộ), 2012

GVC - ThS. Nguyễn Thị Tâm, Giáo trình vi sinh – truyền nhiễm Thú y (2020)

PGS - TS Nguyễn Như Thanh, Giáo trình vi sinh vật Thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp - Hà Nội, 2001.

5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ
Tên môn học: GIỐNG VẬT NUÔI

Mã môn học: MH 14
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 02).

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: là môn khoa học cơ sở được giảng dạy sau khi đã học xong môn giải phẫu sinh lý. 

- Tính chất của môn học: Là môn học cơ sở chuyên ngành quan trọng, nghiên cứu những vấn đề chung nhất về lĩnh vực chọn giống, nhân giống tạo nền tảng để học tốt các môn chuyên khoa trong chương trình đào tạo.  

II. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: 

Trình bày được đặc điểm các giống, cách chọn giống, chọn phối, nhân giống vật nuôi. Xác định được quy luật sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Đánh giá được sức sản xuất của vật nuôi. Chọn lọc và phối hợp được các giống trong lai tạo để có được con giống tốt phù hợp với từng điều kiện chăn nuôi cụ thể

 - Kỹ năng: 

+ Phân tích được các quy luật sinh trưởng, phát triển qua các giai đoạn, thời kỳ. Từ đó đánh giá và điều khiển được sự phát triển của vật nuôi.
+ Phân biệt và chọn được con giống tốt theo ngoại hình.

+ Chọn lọc, nhân giống, lai tạo được các giống vật nuôi theo nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tích cực trong học tập, vận dụng kiến thức vào thực tế. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

+ Thận trọng, chính xác trong thao tác; nghiêm túc, khoa học trong cách tổ chức thực hiện; đảm bảo an toàn cho con người, động vật và vệ sinh môi trường.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

Số
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Công tác giống
	14
	6
	8
	

	
	1. Một số khái niệm cơ bản 
	
	0,5
	
	

	
	2. Phân loại giống vật nuôi
	
	0,5
	
	

	
	3. Quá trình hình thành giống gia súc gia cầm
	
	0,5
	
	

	
	4. Khái niệm và ý nghĩa của công tác giống
	
	0,25
	
	

	
	5. Cơ sở sinh học của công tác giống
	
	0,25
	
	

	
	6. Các giống gia súc, gia cầm nuôi ở nước ta.
	
	4
	
	

	2
	Chương 2: Sinh trưởng, phát dục của vật nuôi
	3
	3
	
	

	
	1. Sinh trưởng, phát dục
	
	0,5
	
	

	
	2. Phương pháp đánh giá sinh trưởng phát dục
	
	0,5
	
	

	
	3. Các quy luật phát triển của gia súc, gia cầm
	
	1,5
	
	

	
	4. Các yếu tố ảnh hưởng đến STPD của vật nuôi
	
	0,5
	
	

	3
	Chương 3: Ngoại hình thể chất của vật nuôi
	11
	3
	8
	

	
	1. Ngoại hình
	
	0,5
	
	

	
	2. Thể chất
	
	0,5
	
	

	
	3. Phương pháp giám định ngoại hình
	
	2
	
	

	4
	Chương 4: Sức sản xuất của vật nuôi
	11
	3
	8
	

	
	1. Khái niệm
	
	0,5
	
	

	
	2. Các phương pháp giám định
	
	2,5
	
	

	5
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5: Chọn lọc, chọn phối và nhân giống vật nuôi
	9
	5
	4
	

	
	1. Chọn lọc
	
	0,5
	
	

	
	2. Chọn phối
	
	0,5
	
	

	
	3. Nhân giống vật nuôi
	
	1,5
	
	

	
	4. Lai giống
	
	2
	
	

	
	5. Ứng dụng công nghệ tế bào vào trong công tác lai giống
	
	0,5
	
	

	7
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	50
	20
	28
	2

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:


Chương 1: Công tác giống                                       
 Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:                

- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển công tác giống ở trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của một số giống gia súc, gia cầm.

- Nhận biết và phân biệt được các giống vật nuôi theo ngoại hình.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Thực hiện nghiêm túc, khoa học và lựa chọn giống vật nuôi phù hợp vào chăn nuôi.
2. Nội dung

3.1. Một số khái niệm cơ bản 



Thời gian: 0,5 giờ

1.1.1. Vật nuôi

1.1.2. Giống vật nuôi 

1.1.3. Dòng 

1.1.4.  Loài 

1.1.5. Gia đình

1.1.6.  Cá thể

1.2. Phân loại giống vật nuôi                                          Thời gian: 0,5 giờ
1.2.1. Phân loại theo mục đích sử dụng

1.2.2. Theo hình thái ngoại hình

1.2.3. Theo mức độ hoàn thiện của giống

1.2.4. Phân loại theo nguồn gốc

1.2.5. Theo hướng sản xuất
1.3. Quá trình hình thành giống gia súc gia cầm                   Thời gian: 0,5 giờ
1.3.1. Nguồn gốc

1.3.2. Sự hình thành giống gia súc, gia cầm

1.3.3. Điều kiện phân biệt giữa vật nuôi và thú hoang

1.3.4. Sự thích nghi của vật nuôi

1.4. Khái niệm và ý nghĩa của công tác giống vật nuôi       Thời gian: 0,25 giờ
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Ý nghĩa của công tác giống trong chăn nuôi
1.5. Cơ sở sinh học của công tác giống.                               Thời gian: 0,25 giờ
1.5.1. Tính di truyền
1.5.2. Tính biến dị
1.6. Các giống gia súc, gia cầm nuôi ở nước ta.                                Thời gian: 4 giờ
1.6.1. Giống trâu

1.6.2. Các giống bò

1.6.3. Các giống lợn

1.6.4. Các giống gà

1.6.5. Các giống vịt

1.6.6. Các giống Ngan 

1.6.7. Các giống Ngỗng

Thực hành Bài 1: Phân biệt giống vật nuôi theo ngoại hình    Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu


- Trình bày được quy trình nhận diện, phân biệt đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của các giống gia súc nội và nhập nội.


- Phân biệt được các giống gia súc nội và nhập nội dựa vào đặc điểm ngoại hình

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, thực hiện theo trình tự các bước, nghiêm túc khoa học trong tổ chức thực hiện.
Thực hành Bài 2: Đánh giá ngoại hình vật nuôi theo hướng sản xuất  
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu


- Trình bày được quy trình nhận diện, phân biệt đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của các giống gia cầm theo hướng sản xuất.


- Nhận diện và phân biệt được các giống gia cầm nội và nhập nội theo hướng sản xuất 

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, thực hiện theo trình tự các bước, nghiêm túc khoa học trong tổ chức thực hiện.
Chương 2: Sinh trưởng, phát dục của vật nuôi             Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày khái niệm, các phương pháp, chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng, phát dục, qui luật sinh trưởng, phát dục của gia súc, gia cầm của các giống gia súc, gia cầm. 

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

- Vận dụng vào chăn nuôi gia súc, gia cầm theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát dục đạt hiệu quả cao.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm                                                      

Thời gian: 0,5 giờ
2.1.1 Sự sinh trưởng

2.1.2. Phát dục

2.2. Phương pháp đánh giá sinh trưởng phát dục                  Thời gian: 0,5 giờ
2.2.1. Các phương pháp đánh giá

2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng phát dục

2.3. Các quy luật sinh trưởng phát dục của gia súc, gia cầm   Thời gian: 1,5 giờ
2.3.1 Quy luật phát triển theo giai đoạn

2.3.2 Quy luật phát triển không đều

2.3.3 Quy luật phát triển có tính chu kỳ

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát dục              Thời gian: 0,5 giờ
2.4.1. Yếu tố di truyền

2.4.2 Yếu tố thức ăn

4.4.3. Yếu tố ngoại cảnh

Chương 3: Ngoại hình thể chất của vật nuôi               Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu
-  Trình bày được khái niệm, đặc điểm về ngoại hình, thể chất của vật nuôi theo các hướng sản xuất

- Phân tích được nguyên tắc giám định ngoại hình- thể chất. Giám định được vật nuôi theo các phương pháp và vận dụng chúng để đánh giá chọn lọc con giống.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, thực hiện nghiêm túc khoa học, đảm bảo an toàn cho con người, động vật và vệ sinh môi trường.
2. Nội dung

3.1. Ngoại hình                                                          
Thời gian: 0,5 giờ
3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Đặc điểm ngoại hình
3.2. Thể chất                                                             
Thời gian: 0,5 giờ
3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Mối quan hệ ngoại hình thể chất

3.2.3 Phân loại thể chất
3.3. Phương pháp giám định ngoại hình thể chất          
Thời gian: 2,0 giờ
3.3.1. Nguyên tắc giám định

3.3.2. Phương pháp giám định

Thực hành Bài 3: Giám định ngoại hình
BTUD: Giám định, bình tuyển bò giống


Thời gian: 4,0 giờ

Mục tiêu
- Trình bày được quy trình giám định ngoại hình – thể chất đối với trâu bò

- Thành thạo thao tác đánh giá, xếp cấp ngoại hình đối với trâu bò.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tuân thủ trình tự các bước giám định ngoại hình bò đảm bảo an toàn cho con người, động vật và vệ sinh môi trường.
Thực hành Bài 4: Giám định, xếp cấp lợn cái hậu bị
Thời gian: 4,0 giờ

Mục tiêu
- Trình bày được quy trình giám định xếp cấp ngoại hình – thể chất đối với lợn

- Thành thạo thao tác đánh giá, xếp cấp ngoại hình đối với lợn.

Chương 4: Sức sản xuất của vật nuôi                    
Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được các các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của từng loại vật nuôi

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất thịt, trứng, sữa, sức làm việc và sức sinh sản ở vật nuôi.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tuân thủ trình tự các bước khảo sát khả năng sản xuất thịt ở lợn đảm bảo an toàn cho người và vệ sinh môi trường.
2. Nội dung

4.1. Khái niệm                                                          
Thời gian: 0,5 giờ
4.2. Các phương pháp giám định



Thời gian: 2,5 giờ
4.2.1. Sức sinh sản của vật nuôi                                          Thời gian: 0,5 giờ                                
4.2.2. Sức sản xuất thit                                                         Thời gian: 0,5 giờ                     

4.2.3. Sức sản xuất sữa                                                         Thời gian: 0,5 giờ                       

4.2.4.  Sức làm việc                                                               Thời gian: 0,5 giờ                    

4.2.5. Sức sản xuất trứng của vật nuôi                                   Thời gian: 0,5 giờ                          
Kiểm tra định kỳ





Thời gian: 1,0 giờ
Thực hành Bài 5: Khảo sát năng xuất thân thịt của lợn   Thời gian: 4,0 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được quy trình khảo sát các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt của lợn.

- Đánh giá chính xác các tính trạng năng suất thịt của lợn.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tuân thủ trình tự các bước khảo sát khả năng sản xuất thịt ở gà đảm bảo an toàn cho con người và vệ sinh môi trường.
Thực hành Bài 6: Khảo sát năng xuất thịt của gia cầm   Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu

- Trình bày quy trình khảo sát các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt của gà.

- Đánh giá chính xác các tính trạng năng suất thịt của gà.

Chương 5; Chọn lọc, chọn phối và nhân giống vật nuôi      Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm, các phương pháp chọn lọc, chọn phối và nhân giống, lai giống vật nuôi. 

- Phân tích được yêu cầu của chọn lọc, nguyên tắc và phương pháp chọn phối, phương pháp nhân giống vật nuôi, lai giống vật nuôi.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Thực hiện nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toàn cho người, động vật và vệ sinh môi trường.
2. Nội dung

5.1. Chọn lọc                                                                            Thời gian: 0,5 giờ
5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Yêu cầu của chọn lọc

5.1.3. Các phương pháp chọn lọc

5.2. Chọn phối                                                                         Thời gian: 0,5 giờ
5.2.1. Nguyên tắc chọn phối

5.2.2 Các phương pháp chọn phối
5.3. Nhân giống vật nuôi                                                          Thời gian: 0,5 giờ
5.3.1. Nhân giống thuần chủng

5.3.2. Nhân giống theo dòng

5.4. Lai giống                                                                        Thời gian: 1,0 giờ
5.5. Ứng dụng công nghệ tế bào và lai giống vô tính trong công tác giống   
                                                             Thời gian: 0,5 giờ
Thực hành Bài 7: Chọn giống gà thả vườn
    Thời gian: 4,0 giờ

Mục tiêu
- Trình bày được quy trình chọn lọc gia cầm theo ngoại hình

- Chọn được gà con 1 ngày tuổi và gà mái đẻ trứng tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tuân thủ các bước chọn giống vật nuôi. Thực hiện nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toàn cho người, động vật và vệ sinh môi trường.
Kiểm tra định kì




   Thời gian: 1,0 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Lớp học/ phòng thực hành

- Bảng viết, bàn ghế của giáo viên

- Bàn ghế của sinh viên đủ 35 chỗ ngồi

- Máy chiếu prọjector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc: Đúng theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Giống vật nuôi của Tổng cục Dạy nghề đã ban hành.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

* Học liệu:

- Bài giảng, giáo án, tài liệu tham khảo môn học giống vật nuôi.

- Tranh minh họa về các giống vật nuôi, sơ đồ lai tạo, bảng mô tả lý lịch, các sơ đồ trong hệ thống nhân giống

* Dụng cụ: Phải có các dụng cụ hỗ trợ cho quá trình giám định, và tính toán số liệu (cần các loại, thước đo các loại, bút đánh dấu, sổ ghi chép, ủng, khẩu trang, găng tay...)

* Nguyên vật liệu: Trâu, bò, gia cầm

4. Nguồn lực khác: Trại chăn nuôi bò, lơn, gia cầm ở địa phương.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

* Kiến thức:

- Trình bày đặc điểm ngoại hình các loại giống vật nuôi. 

- Các phương pháp đánh giá khả năng sinh trưởng, phát dục, 

- Giám định ngoại hình thể chất của vật nuôi. 

- Các phương pháp chọn lọc, nhân giống, lai giống vật nuôi.
* Kỹ năng:

- Nhận biết, phân biệt về các loại giống vật nuôi

- Giám định, phân cấp vật nuôi

- Chọn giống, chọn phối, nhân giống vật nuôi

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chấp hành nội quy học tập môn học
- Ý thức tự giác thực hiện công việc, an toàn, vệ sinh môi trường nơi học tập

2. Phương pháp

- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của TT 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm kiểm tra viết, từ 45 đến 60 phút/bài.
- Thi kết thúc môn học: thi viết, thời gian 60 phút. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng KT-CN Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học: Đọc trước giáo trình, bài giảng, tra cứu thông tin liên quan đến nội dung học tập. Phải tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của môn học và có điểm trung bình các bài kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Đặc điểm các giống;

- Sinh trưởng phát triển của vật nuôi;

- Giám định ngoại hình;

- Các phương chọn lọc, chọn phối và nhân giống.

4. Tài liệu tham khảo:

- Trần Văn Chính, Chọn giống và nhân giống gia súc gia cầm, Trường đại học Nông Lâm, 1998. 

- Nguyễn Minh Thông,  Giáo trình chọn giống gia súc, Trường ĐH Cần Thơ, 2000.

- Nguyễn Văn Thiện, Di truyền học số lượng và ứng dụng trong chăn nuôi, NXB NN Hà Nội, 1995. 

- Kiều Minh Lực, Di truyền giống động vật, Viện KHKT NN Miền Nam, 1999.

- Trương Lăng, Sổ tay công tác giống heo, NXB Nông nghiệp. Hà Nội, 2000. 
5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: BỆNH LÝ THÚ Y 

Mã môn học: MH 15
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (19 LT; 28 TH; 3 KT)
I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí của môn học: là môn học cơ sở được học sau khi sinh viên có kiến thức Sinh hóa động vật, Sinh lý gia súc, Dược lý thú y, Tổ chức và phôi thai học
- Tính chất: là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo ngành Dịch vụ thú y, Thú y.
II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được các quá trình bệnh lý xảy ra trong cơ thể động vật.

- Giải thích được cơ chế sinh bệnh, tiến triển của bệnh; áp dụng vào chẩn đoán bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, tính tự giác, cẩn thận và làm việc nhóm.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1.  Khái niệm và quy luật chung về bệnh
	2
	2
	
	

	
	1.1. Khái niệm về bệnh
	
	
	
	

	
	1.2. Khái niệm về nguyên nhân bệnh
	
	
	
	

	
	1.3. Sinh bệnh học
	
	
	
	

	
	1.4. Tính phản ứng của cơ thể
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Tổn thương cơ bản ở tế bào và mô
	5
	5
	
	

	
	2.1. Cấu trúc cơ bản ở tế bào
	
	
	
	

	
	2.2. Nguyên nhân gây tổn thương tế bào
	
	
	
	

	
	2.3. Cơ chế gây tổn thương tế bào
	
	
	
	

	
	2.4. Tổn thương của tế bào
	
	
	
	

	
	2.5. Hoại tử ở tế bào và mô
	
	
	
	

	
	2.6. Hoại thư
	
	
	
	

	
	2.7. Những biến đổi của xác chết
	
	
	
	

	3
	Chương 3. Sinh lý bệnh và các quá trình bệnh lý chung
	18
	6
	12
	

	
	3.1. Rối loạn tuần hoàn cục bộ
	
	
	
	

	
	3.2. Rối loạn chuyển hóa các chất
	
	
	
	

	
	3.3. Sinh lý bệnh quá trình viêm
	
	
	
	

	
	3.4. Rối loạn điều hòa nhiệt- sốt
	
	
	
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	4
	Chương 4. Sinh lý bệnh các cơ quan
	22
	6
	16
	

	
	4.1. Sinh lý bệnh hệ hô hấp
	
	
	
	

	
	4.2. Sinh lý bệnh hệ tiêu hóa
	
	
	
	

	
	4.3. Sinh lý bệnh hệ tiết niệu
	
	
	
	

	
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1.  Khái niệm và quy luật chung về bệnh 

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về bệnh, nguyên nhân gây bệnh, sinh bệnh học và tính phản ứng của cơ thể.


- Phân tích và ứng dụng trong chẩn đoán, đánh giá tiên lượng bệnh.


- Nghiêm túc, xác định đúng vai trò của các yếu tố trong quá trình sinh bệnh.

2.Nội dung

1.1. Khái niệm về bệnh

1.2. Khái niệm về nguyên nhân bệnh

1.3. Sinh bệnh học

1.4. Tính phản ứng của cơ thể

Chương 2: Tổn thương cơ bản ở tế bào và mô

Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc cơ bản của tế bào, nguyên nhân, cơ chế và những tổn thương ở tế bào.


- Nhận biết được các tổn thương ở tế bào và các biến đổi bệnh lý khi tế bào bị hoại tử và hoại thư.


- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

2. Nội dung

2.1. Cấu trúc cơ bản ở tế bào 

2.2. Nguyên nhân gây tổn thương tế bào

2.3. Cơ chế gây tổn thương tế bào

2.4. Tổn thương của tế bào

2.5. Hoại tử ở tế bào và mô

2.6. Hoại thư

2.7. Những biến đổi của xác chết

Chương 3. Sinh lý bệnh và các quá trình bệnh lý chung 
       Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được các quá trình rối loạn tuần hoàn cục bộ, rối loạn chuyển hóa các chất, quá trình viêm, quá trình điều hòa thân nhiệt.


- Nhận biết được các quá trình rối loạn tuần hoàn cục bộ, rối loạn chuyển hóa các chất, quá trình viêm, quá trình điều hòa thân nhiệt.


- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

2. Nội dung

3.1. Rối loạn tuần hoàn cục bộ

3.2. Rối loạn chuyển hóa các chất

3.3. Sinh lý bệnh quá trình viêm

3.4. Rối loạn điều hòa nhiệt- sốt

3.5. Thực hành






Thời gian: 12 giờ

* Quan sát quá trình sung huyết động mạch và sung huyết tĩnh mạch.
Bài tập ứng dụng 1: Gây sung huyết và quan sát quá trình sung huyết tĩnh mạch trên thỏ 






 

Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được phương pháp quan sát quá trình sung huyết tĩnh mạch  

- Thực hiện nhận biết và quan sát được quá trình sung huyết TM trên thỏ

- Cần kiên trì, tỉ mỉ và chính xác trong chẩn đoán, rèn luyện tác phong cẩn thận

Bài tập ứng dụng 2: Gây sung huyết và quan sát quá trình sung huyết động mạch trên thỏ 







Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình gây sung huyết động mạch 

- Thực hiện được, quan sát và giải thích được quá trình sung huyết động mạch 

- Cần kiên trì, tỉ mỉ, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi.

* Quan sát quá trình viêm  





Thời gian: 4 giờ

Bài tập ứng dụng:  Quan sát phản ứng tuần hoàn trong viêm

Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình viêm trong cơ thể

- Thực hiện quan sát được quá trình viêm và phản ứng tuần hoàn trong viêm  

- Cần kiên trì, tỉ mỉ, chính xác và ứng dụng trong thực tế chăn nuôi thú y

Kiểm tra  






Thời gian: 1 giờ
Chương 4. Sinh lý bệnh các cơ quan


Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được cơ chế, hậu quả rối loạn hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu.


- Phân tích cơ chế và hậu quả từ đó ứng dụng vào chẩn đoán và điều trị bệnh, nhằm hạn chế hậu quả của tác động xấu đối với gia súc.


- Tích cực áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán và điều trị.

2. Nội dung

4.1. Sinh lý bệnh hệ hô hấp

4.2. Sinh lý bệnh hệ tiêu hóa

4.3. Sinh lý bệnh hệ tiết niệu

4.4. Thực hành






Thời gian: 16 giờ
* Quan sát tiêu bản bệnh lý hệ hô hấp



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các biến đổi bệnh lý ở hệ hô hấp

- Thực hiện quan sát và nhận biết được biến đổi bệnh lý ở hệ hô hấp

- Cần kiên trì, tỉ mỉ, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi.

* Quan sát tiêu bản bệnh lý hệ tiêu hóa






Bài tập ứng dụng 1: Quan sát tiêu bản bệnh lý ở dạ dày, ruột non
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các biến đổi bệnh lý ở dạ dày, ruột non

- Thực hiện quan sát và nhận biết được biến đổi bệnh lý ở dạ dày và ruột non

- Cần kiên trì, tỉ mỉ, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi.

Bài tập ứng dụng 2: Quan sát tiêu bản bệnh lý ở gan, lách, hạch  Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các biến đổi bệnh lý ở gan, lách, hạch

- Thực hiện quan sát và nhận biết được biến đổi bệnh lý ở gan, lách, hạch

- Cần kiên trì, tỉ mỉ, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi.

* Quan sát tiêu bản bệnh lý hệ tiết niệu



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

-Trình bày được các biến đổi bệnh lý ở hệ tiết niệu

- Thực hiện quan sát và nhận biết được biến đổi bệnh lý ở hệ tiết niệu

- Cần kiên trì, tỉ mỉ, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi.

Kiểm tra






Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.

2. Trang thiết bị, máy móc: Theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Vật liệu: Tùy thuộc vào điều kiện đào tạo thực tế mà số lượng vật liệu cần trang bị: hoá chất, bơm tiêm, kim tiêm

- Học liệu: Bảng vẽ, tranh ảnh, băng đĩa, tiêu bản bệnh lý

4. Các điều kiện khác:  
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

 - Kiến thức: Trình bày được các quá trình bệnh lý xảy ra trong cơ thể động vật.

- Kỹ năng: Giải thích được cơ chế sinh bệnh, tiến triển của bệnh; áp dụng vào chẩn đoán bệnh cho gia súc, gia cầm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài
2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.
- Kiểm tra định kì: 01 bài lý thuyết (tự luận), 01 bài thực hành (kỹ năng thực hành) 

- Thi kết thúc môn học: thi viết, thời gian 60 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý
- Cấu tạo vi thể của tế bào và các biến đổi bệnh lý của tế bào.

- Biến đổi bệnh lý ở các tổ chức của cơ thể động vật

- Biến đổi bệnh lý chung của cơ thể động vật

4. Tài liệu tham khảo

- Hồ Văn Nam, Chẩn đoán lâm sàng, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội - 2000

- Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trần Anh Đào, Giáo trình thực tập bệnh lý thú y, Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - 2015

- Cao Xuân Ngọc, giải phẫu bệnh đại cương thú y, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội -1997.

- PGS.TS. Huỳnh Văn Minh, Bài giảng bệnh lý học nội khoa, Đại học Y khoa Huế - 2000.

- PGS.TS Nguyễn Quang Tuyên, ThS Trần Văn Thăng, Giáo trình sinh lý bệnh thú y, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội - 2007

- Phạm Ngọc Thạch, Hồ Văn Nam, Chu Đức Thắng, Bệnh nội khoa gia súc, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội - 2006

 Tạ Thị Vịnh, Nguyễn Hữu Nam, Bài giảng bệnh lý thú y - Phần bệnh lý 1, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội - 2004

- Tạ Thị Vịnh, Giáo trình sinh lý bệnh thú y, Xưởng in Đại học Nông Nghiệp Hà Nội - 1990.

5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ
Tên môn học: TIẾNG ANH 2
Mã môn học: MH 16
Thời gian thực hiện môn học:  180 giờ (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 112 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 8 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học trong chương trình học Tiếng Anh nâng cao tại trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc thuộc khối các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Cao đẳng.


2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo; đánh giá chính xác khả năng hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh trong những tình huống cơ bản hằng ngày của sinh viên.

II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong chương trình ở trình độ Tiếng anh 2, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 3 (B1)  theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:


1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.


2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.


3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Hi, how are you?
	6
	2
	4
	

	2
	Unit 2: We’re going home
	6
	2
	4
	

	3
	Unit 3: Dinner time
	6
	2
	4
	

	4
	Unit 4: I’m shopping
	6
	2
	4
	

	5
	Unit 5: It’s my favourite sport!
	6
	2
	4
	

	6
	Unit 6: Have you got any homework?
	6
	2
	4
	

	7
	Unit 7: Let’s go to the museum
	6
	2
	4
	

	8
	Consolidation and test 1
	6
	2
	2
	2

	9
	Unit 8: Did you get any message?
	6
	2
	4
	

	10
	Unit 9: I love that film!
	6
	2
	4
	

	11
	Unit 10: It’s going to be sunny
	6
	2
	4
	

	12
	Unit 11: I like to keep fit
	6
	2
	4
	

	13
	Unit 12: Have you ever been on a plane?
	6
	2
	4
	

	14
	Unit 13: What’s your hobby?
	6
	2
	4
	

	15
	Unit 14: Keep in touch!
	6
	2
	4
	

	16
	Consolidation and test 2
	6
	2
	2
	2

	17
	Unit 15: My life and home
	6
	2
	4
	

	18
	Unit 16: At school
	6
	2
	4
	

	19
	Unit 17: Having fun
	6
	2
	4
	

	20
	Unit 18: On holiday
	6
	2
	4
	

	21
	Unit 19: Different feelings
	6
	2
	4
	

	22
	Unit 20: That’s entertainment!
	6
	2
	4
	

	23
	Consolidation and test 3
	6
	2
	2
	2

	24
	Unit 21: Getting around
	6
	2
	4
	

	25
	Unit 22: Influencers
	6
	2
	4
	

	26
	Unit 23: Stay fit and healthy.
	6
	2
	4
	

	27
	Unit 24: Looks amazing!
	6
	2
	4
	

	28
	Unit 25: The natural world
	6
	2
	4
	

	29
	Unit 26: Express yourself
	6
	2
	4
	

	30
	Consolidation and test 4
	6
	2
	2
	2

	
	Tổng cộng
	180
	60
	112
	8

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

UNIT 1 : HI, HOW ARE YOU?          Time: 6 periods
1. The aim
- Know and use vocabularies about daily life, numbers, family members.

- Use and practice The present simple, adverbs of frequency.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about daily life and people.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Daily life, numbers, family members.

2.2. Grammar: - The present simple, adverbs of frequency.

2.3. Listening: - Listen five short conversations about daily life and people.

2.4. Speaking: - Talk about general conversations and pronunciation the alphabet.
2.5. Reading: - Read five conversations about family and friends.

2.6. Writing: - Write an email, write about yourself.
UNIT 2 : WE’RE GOING HOME         Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about house and home, time, room, furniture.

- Use and practice The present continuos, have got.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about house and home.

2. The content

2.1.Vocabulary: - House and home, time, room, furniture.

2.2. Grammar: - The present continuos, have got.

2.3. Listening: - Listen a conversation about a house party.

2.4. Speaking: - Talk about general conversations.
2.5. Reading: - Read right/ wrong/ doesn’t say questions about a man who builds tree houses.

2.6. Writing: - Write words for things you find in a kitchen.
UNIT 3: DINNER TIME          Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about food and drink, school lunches, food phrases.

- Use and practice The countable and uncountable nouns, How much/ many, a few, a little, a lot.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about food and drink.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Food and drink, school lunches, food phrases.

2.2. Grammar: - The countable and uncountable nouns, How much/ many, a few, a little, a lot.

2.3. Listening: - Listen a teacher talking about a school cooking club.

2.4. Speaking: - Talk about a cake making competition.
2.5. Reading: - Read multiple-choice questions about a birthday cake.

2.6. Writing: - Write a letter inviting a friend to a party.
UNIT 4 : I’M SHOPPING         Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about clothes and accessories, adjectives, shops and shops.

- Use and practice The present simple and present continuous, too and enough.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about clothes

2. The content

2.1.Vocabulary: - Clothes and accessories, adjectives, shops and shops.

2.2. Grammar: - The present simple and present continuous, too and enough.

2.3. Listening: - Listen a conversation about a fancy dress party.

2.4. Speaking: - Talk about a fashion show and a superhero exhibition.
2.5. Reading: - Read an article about superheroes.

2.6. Writing: - Write a message about shopping trip.

UNIT 5 : IT’S MY FAVOURITE SPORT!      Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about sports, prices, nationalities.

- Use and practice comparatives and superlatives, prepositions of time.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about sports.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Sports, prices, nationalities.

2.2. Grammar: - Comparatives and superlatives, prepositions of time.

2.3. Listening: - Listen conversations about prices and time.

2.4. Speaking: - Talk about sports you like.
2.5. Reading: - Read five conversations about sports.

2.6. Writing: - Write completing notes about summer sports classes.
UNIT 6 : HAVE YOU GOT ANY HOMEWORK? Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about school and study, school subjects, classroom subjects, education verbs, days and months.

- Use and practice have to and object pronouns.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about school and study.

2. The content

2.1.Vocabulary: - school and study, school subjects, classroom subjects, education verbs, days and months.

2.2. Grammar: - Have to and object pronouns.

2.3. Listening: - Listen a conversation about a new boy at school.

2.4. Speaking: - Talk about a trip to a water park and a museum.
2.5. Reading: - Read multiple-choice questions about three different school experience.

2.6. Writing: - Write words for things at school.

UNIT 7 : LET’S GO TO THE MUSEUM    Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about places and buildings, directions.

- Use and practice The past simple, imperatives.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about places and buildings.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Places and buildings, directions.

2.2. Grammar: - The past simple, imperatives.

2.3. Listening: - Listen a conversation about theatre visit.

2.4. Speaking: - Talk about holidays.
2.5. Reading: - Read notices about café’s and restaurants.

2.6. Writing: - Write a massage about a holiday.
UNIT 8 : DID YOU GET ANY MESSAGE?  Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about technology, music.

- Use and practice The past continuous, can/ can’t, could/ couldn’t.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about technology.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Technology, music.

2.2. Grammar: - The past continuous, can/ can’t, could/ couldn’t.

2.3. Listening: - Listen a conversation about a shopping trip to a computer store.

2.4. Speaking: - Talk about an Internet café’.
2.5. Reading: - Read multiple-choice questions about a computers game club.

2.6. Writing: - Write an email about a computer problem.

UNIT 9: I LOVE THAT FILM!    Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about entertainment and media, suggesting, accepting, refusing, adjectives.

- Use and practice verbs with -ing and to infinitive, the future with will.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about entertainment and media.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Entertainment and media, suggesting, accepting, refusing, adjectives.

2.2. Grammar: - Verbs with -ing and to infinitive, the future with will.

2.3. Listening: - Listen information about a band competition.

2.4. Speaking: - Talk about a student movie, pronunciation: sentence stress in questions
2.5. Reading: - Read an article about a film fan.

2.6. Writing: - Write completing notes about an exhibition.
UNIT 10: IT’S GOING TO BE SUNNY  Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about the natural world and weather, places.

- Use and practice going to and must/ mustn’t.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about natural world and weather.

2. The content

2.1.Vocabulary: - the natural world and weather, places.

2.2. Grammar: - going to and must/ mustn’t.

2.3. Listening: - Listen five short conversations.

2.4. Speaking: - Talk about future plans.
2.5. Reading: - Read five conversations about places and events.

2.6. Writing: - Write an email about a terrible holiday.
UNIT 11: I LIKE TO KEEP FIT     Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about health and fitness, parts of the body, dates, ordinal numbers.

- Use and practice the first conditional, something/ anything/ nothing.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about health and fitness.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Health and fitness, parts of the body, dates, ordinal numbers.

2.2. Grammar: - The first conditional, something/ anything/ nothing.

2.3. Listening: - Listen a conversation about going to a gym.

2.4. Speaking: - Talk about several topics.
2.5. Reading: - Read multiple-choice questions about a new timetable at school.

2.6. Writing: - Write a message about meeting for a fun.
UNIT 12: HAVE YOU EVER BEEN ON A PLANE?   Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about travel and holidays, means of transport, vehicles, travel verbs.

- Use and practice The present perfect, should/ sholdn’t.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about travel and holidays.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Travel and holidays, means of transport, vehicles, travel verbs.

2.2. Grammar: - The present perfect, should/ sholdn’t.

2.3. Listening: - Listen a conversation about a long bicycle ride.

2.4. Speaking: - Talk about a bicycle for sale.
2.5. Reading: - Read a conversation about a holiday in Greece

2.6. Writing: - Write words about travel.
UNIT 13: WHAT’S YOUR HOBBY?     Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about hobbies and leisure, adverbs, jobs.

- Use and practice The present perfect, for and since, may and might.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about hobbies and leisure.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Hobbies and leisure, adverbs, jobs.

2.2. Grammar: - The present perfect, for and since, may and might.

2.3. Listening: - Listen a conversation about learning to sail.

2.4. Speaking: - Talk about parkour.
2.5. Reading: - Read notices about clubs, exhibitions and courses

2.6. Writing: - Write completing notes about a talk at a bookshop.

UNIT 14: KEEP IN TOUCH!       Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about social interaction, communication verbs, -ed/ -ing adjectives.

- Use and practice The present perfect with already/ just/ yet and The passive.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about social interaction.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Social interaction, communication verbs, -ed/ -ing adjectives.

2.2. Grammar: - The present perfect with just/ already/ yet and The passive.

2.3. Listening: - Listen a conversation about people at a party.

2.4. Speaking: - Talk answering questions about personal detail.
2.5. Reading: - Read a conversation about a language course.

2.6. Writing: - Write an email about a French course.
UNIT 15: MY LIFE AND HOME     Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about homes and habits, countable and uncountable nouns.

- Use Present simple and present continuous tense, frequency adverbs and prepositions of time and place.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about homes and habits.

2. The content

2.1. Vocabulary: - homes and habits, countable and uncountable nouns.
2.2. Grammar: - Present simple and present continuous tense, frequency adverbs and prepositions of time and place.

2.3. Listening: - Listen about daily habits in different countries.
2.4. Speaking: - Speak about daily habits and homes around the country and all over the world.
2.5. Reading: - Read about homes in some places.
2.6. Writing: - Write an email to an English speaking friend about your own family life
UNIT 16 : AT SCHOOL       Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about verbs and combination.

- Use Past simple and Past continuous tense, used to.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about student days.

2. The content

2.1. Vocabulary: - Verbs and combination, student days...
2.2. Grammar: - Past simple and Past continuous tense, used to..

2.3. Listening: - Listen about student days, listen and choose the correct answers, answer the questions.
2.4. Speaking: - Speak about teenagers and part-time work.
2.5. Reading: - Read about school holidays.
2.6. Writing: - Write the expressions used to thank, invite, suggest, explain and apologise.
UNIT 17 : HAVING FUN         Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about fun time, negative prefixes and phrasal verbs.

- Use and practice Verbs followed by to or –ing and phrasal verbs.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about fun time.

2. The content

2.1. Vocabulary: - Fun time, negative prefixes and phrasal verbs.

2.2. Grammar: - Verbs followed by to or –ing and phrasal verbs.

2.3. Listening: - Listen about 4 ways of spending a day out and other interesting ways of spending a day out.
2.4. Speaking: - Speak about what teenagers do in their freetime.
2.5. Reading: - Read about what teenagers in some places do in their freetime.
2.6. Writing: - Write a paragraph about what you do in your freetime.
UNIT 18 : ON HOLIDAY      Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about building and places, travel, journey and trip.

- Use and practice comparative and superlative adjectives, gradable and non-gradable adjectives.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about our world.

2. The content

2.1. Vocabulary: - Building and places, travel, journey and trip.

2.2. Grammar: - Comparative and superlative adjectives, gradable and non-gradable adjectives..

2.3. Listening: - Listen about lives in some places in the world.
2.4. Speaking: - Speak about lives in some places in the world.
2.5. Reading: - Read about special holidays and activities.
2.6. Writing: - Write a paragraph about an important city in your country.  

UNIT 19 : DIFFERENT FEELINGS      Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about feelings, adjectives followed by different prepositions, adjectives and their opposites.

- Use and practice Can, Could, May and Might(ability and possibility).

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about feelings.

2. The content

2.1.Vocabulary: -Adjectives followed by different prepositions, adjectives and their opposites..

2.2. Grammar: - Can, Could, May and Might(ability and possibility).

2.3. Listening: - Listen teenagers talk about their relatives and their best friends.
2.4. Speaking: - Speak about situations that caused strong feelings, important events in your life, and how you felt at the time.
2.5. Reading: - Read paragraphs and do answer the questions.
2.6. Writing: - Write a paragraph about what’s your favourite way of relaxing and why do you like it?.
UNIT 20 : THAT’S ENTERTAINMENT!      Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about events in the entertainment guide, leisure and fashion.

- Use and practice The present perfect tense.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about leisure and fashion.

UNIT 21 : GETTING AROUND          Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about adverbs of degree and compound words.

- Use and practice The Future tense, The present continuous and present simple tense.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about their hobbies.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Adverbs of degree and compound words.

2.2. Grammar: - The Future tense, The present continuous and present simple tense.

2.3. Listening: - Listen someone talk about their hobbies.

2.4. Speaking: - Speak about the best way to get across the city, the different means of transport when you have summer holidays.
2.5. Reading: - Read paragraphs about the instructions.
2.6. Writing: - Write a paragraph about the future climate in your country.
UNIT 22 : INFLUENCEERS          Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about phrasal verbs and describing people words.

- Use and practice three types of conditionals and so do I and nor/ neither do I..

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about members in the family and famous people in the world.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Phrasal verbs and describing people words..

2.2. Grammar: - Three types of conditionals and so do I and nor/ neither do I.

2.3. Listening: - Listen about being an extra and do the tasks.

2.4. Speaking: - Speak about general questions about your name, where you live, your daily routine, things you like and dislike...
2.5. Reading: - Read paragraphs about life coaches find success with young people.
2.6. Writing: - Write an email to someone to describe yourself.
UNIT 23 : STAY FIT AND HEALTHY     Time: 6 periods 
1. The aim

- Know and use vocabularies about illnesses and accidents, sports.

- Use and practice defining and non-defining clauses.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about fit and healthy.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Illnesses and accidents, sports.

2.2. Grammar: - Defining and non-defining clauses.

2.3. Listening: - Listen about health and keep fit.

2.4. Speaking: - Talk about different sports you could do.
2.5. Reading: - Read paragraphs describing about different sports.
2.6. Writing: - Write a paragraph telling your story.
UNIT 24 : LOOKS AMAZING!       Time: 6 periods  
The aim

- Know and use vocabularies about food, drink, shops and services.

- Use and practice commands and have something done.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about food, drink, shops and services, activities people do.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Food, drink, shops and services..

2.2. Grammar: - Commands and have something done.

2.3. Listening: - Listen about shopping list.

2.4. Speaking: - Talk about everyday objects.
2.5. Reading: - Read descriptions about food and details in the text.
2.6. Writing: - Write an email to your friends to invite them to go shopping with you.
UNIT 25 : THE NATURAL WORLD       Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about animals, wildlife and suffixes.

- Use and practice The passive, comparative and superlative adverbs.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about wildlife.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Animals, wildlife and suffixes.

2.2. Grammar: - The passive, comparative and superlative adverbs..

2.3. Listening: - Listen a young woman talking about her trip to India to see wildlife and do the tasks.

2.4. Speaking: - Talk about things that affect the environment and the way you save energy.
2.5. Reading: - Read about international climate champions and answer the questions.
2.6. Writing: - Write a paragraph about climate in your country.
UNIT 26 : EXPRESS YOURSELF!        Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies about verbs+noun combinations, prepositions of place.

- Use and practice Reported speech and reported commands, reported questions.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about different ways of communicating.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Verbs+noun combinations, prepositions of place.

2.2. Grammar: - Reported speech and reported commands, reported questions.

2.3. Listening: - Listen about Web challenge-a website design competition and answer the questions.

2.4. Speaking: - Talk about the ways people communicating with others.
2.5. Reading: - Read about the way teenagers communicating with others and the ways they use the internet.
2.6. Writing: - Write about the ways people communicating with each other.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Events in the entertainment guide, leisure and fashion.

2.2. Grammar: - The present perfect tense.

2.3. Listening: - Listen about leisure and fashion events.
2.4. Speaking: - Speak about what you like to do at home and when you go out, the type of clothes you wear during the week and at weekends.
2.5. Reading: - Read paragraphs about entertainment guides and do the task.
2.6. Writing: - Write a paragraph about your leisure activities or your fashion styles.

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng


- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;


- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;


- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, loa, tai nghe,phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc:Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung


1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.


1.2. Về kỹ năng:


- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.


- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.


- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.


- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.


1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá


- Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm 


- Phương pháp kiểm tra tự luận


- Phương pháp thực hành kỹ năng nói tại chỗ với giáo viên

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh 2 là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc. Môn học này được áp dụng đối với sinh viên năm hai của trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh


Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:


- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;


- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.


b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập


- Thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học. Giáo viên nên áp dụng phương pháp đàm thoại, làm việc nhóm để học viên ghi nhớ kỹ hơn.


- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà; Học sinh cần chuẩn bị, nghiên cứu nội dung tự học trước ở nhà.

4. Tài liệu tham khảo


1. Cambridge  Complete Key Teacher’s Book  second edition Rob Fricker.


2. Cambridge English Complete Key Student’s Book second edition David McKeegan.


3. Cambridge  Complete Preliminary for schools Student’s book without answers, Emma Heyderman and Peter May.


4. Cambridge Objective Pet Student’s Book with answers Louise Hashemi Barbara Thomas.


5. Cambridge Destination B1 Grammar and Vocabulary with answer key Malcolm Mann Steve Taylore-Knowles.


6. Cambridge  Complete Preliminary for schools Teacher’s book, Emma Heyderman and Peter May

7. Simply B1 Preliminary for School 8 Practice tests

8. Simplt A2 Key for school 8 Practice Tests.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Mã môn học: MH 17
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30  giờ; Thi/Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: 
Ngoại ngữ được bố trí học sau khi sinh viên hoàn thành hai học phần Tiếng Anh trước các môn học chuyên môn nghề
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở chuyên môn nghề cao đẳng Dịch vụ thú y
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: 

 Cung cấp cho sinh viên các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng có liên quan đến chuyên ngành Thú y như: cấu tạo và chức năng của một số hệ cơ quan, một số loại bệnh thường gặp và cách phòng tránh ở động vật, chế độ dinh dưỡng hợp lý cho một số loại động vật…

- Về kỹ năng: 

+ Đọc và hiểu được các từ, thuật ngữ và các câu tiếng Anh thuộc chuyên ngành Dịch vụ thú y.
+ Dịch được các câu đơn, các bài đàm thoại hay bài khóa đơn giản liên quan đến chuyên ngành Dịch vụ thú y.

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập. Yêu ngành, yêu nghề, có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng các từ ngữ đã học trong xưởng thực hành. 

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số

TT
	Tên bài. mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH, TL, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Organs and organ systems

1.1. Organ systems

1.1.1. Names of organ systems

1.1.2. Match the names of organ with their functions

1.2. New words
	6
	2
	4
	

	2
	Unit 2. Tissue types and functions

2.1. Connective tissues

2.2. Muscle tissues

2.3. Nerve tissues

2.4. Clinical tissues
	6
	3
	3
	 

	3
	Unit 3.The digestive system of farm animals

3.1. Reading

3.1.1. Read and translate the text

3.1.2. Read the passage and do following tasks

3.2. Grammar

3.2.1. Use of relative pronouns

3.2.2. Practical exercises 
	6
	3
	3
	

	4
	Unit 4 Circulatory system

4.1. Reading 

4.1.1. The circulatory system and blood

4.2. Grammar

  4.2.1. Usage, structure

  4.2.2. Practical exercises 1

  4.2.3. Practical exercises 2
	6
	3
	3
	

	5
	Unit 5: Animal reproduction

5.1. Reading 

5.1.1. Reproductive system

5.1.2. The Mamalian female

5.2. New words 
	6
	3
	3
	

	6
	Test 1
	2
	
	
	2

	7
	Unit 6: Nervous system

6.1. Neuron function

6.2. Brain structure and function

6.3. Functions of Spinal Cord

6.4. Practical exercises
	6
	3
	3 
	

	8
	Unit 7: Animal nutrition

7.1. Basic nutrients

7.2. Reading 

7.2.1. Importance of Nutrition

7.2.2. Micro nutrition and macro - nutrition

7.2.3. Pet food labels

7.2.4. Symptoms of Deficiencies

7.2. New words
	6
	3
	3
	

	9
	Unit 8: Animal health

8.1. Reading

8.1.1. The normal body temperature

8.1.2. Appearance of the animal

8.1.3. The main causes of disease

8.2. New words 
	7
	3
	4
	

	10
	Unit 9: Some common diseases in cattle

9.1. Reading

9.1.1. Anthrax

9.1.2. Rabies

9.1.3. Food and Mouth Disease

9.2. New words
	7
	3
	4
	

	11
	Test 2
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	26
	30
	4

	
	Thi kết thúc môn
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Unit 1: ORGANS AND ORGAN SYSTEMS


Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Gọi được tên và nêu được chức năng sơ bộ của các cơ quan trong cơ thể động vật. 

2. Nội dung: 

1.1. Organ systems

1.1.1. Names of organ systems

1.1.2. Match the names of organ with their functions

1.2. New words

Unit 2. TISSUE TYPES AND FUNCTIONS


Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Gọi được tên và nêu được chức năng sơ bộ của các cơ quan trong cơ thể động vật. 

2. Nội dung: 

2.1. Connective tissues

2.2. Muscle tissues

2.3. Nerve tissues

2.4. Clinical tissues
Unit 3: THE DIGESTIVE SYSTEM OF FARM ANIMALSThời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

- Chức năng, cấu tạo của hệ tiêu hóa ở động vật nhai lại

- Vị trí, ý nghĩa và chức năng của các đại từ quan hệ: Who, which, whom, that

- Dịch đoạn văn liên quan đến hệ tiêu hóa

 2. Nội dung: 

3.1. Reading

3.1.1. Read and translate the text

3.1.2. Read the passage and do following tasks

3. 2. Grammar

3.2.1. Use of relative pronouns

3.2.2. Practical exercises 

Unit 4: CIRCULATORY SYSTEM
                         Thời gian: 6 giờ

 1. Mục tiêu: 

- Chức năng, cấu tạo tên gọi các bộ phận của hệ tuần hoàn

- Dịch đoạn văn liên quan đến hệ tuần hoàn

- Cấu trúc, chức năng câu bị động

2. Nội dung: 

4.1. Reading 

4.1.1. The circulatory system and blood

4.2. Grammar

4.2.1. Usage, structure

4.2.2. Practical exercises 1

4.2.3. Practical exercises 2
Unit 5: ANIMAL REPRODUCTION



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Chức năng, cấu tạo tên gọi các bộ phận của hệ sinh sản đực và cái.

Dịch đoạn văn liên quan đến hệ sinh sản.

2. Nội dung: 

5.1. Reading 

5.1.1. Reproductive system

5.1.2. The Mamalian female

5.2. New words 

Mid-term test





          Thời gian: 2 giờ

Unit 6: NERVOUS SYSTEM                                                 Thời gian: 6 giờ                                                               

1. Mục tiêu: 

Chức năng, cấu tạo tên gọi các bộ phận của hệ thần kinh

Dịch đoạn văn liên quan đến hệ thần kinh

 2. Nội dung: 

6.1. Neuron function

6.2. Brain structure and function

6.3. Functions of Spinal Cord

6.4. Practical exercises
Unit 7: ANIMAL NUTRITION



Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

- Chức năng và tầm quan trọng của các chất dinh dưỡng.

- Đọc, hiểu và dịch được các tài liệu về chất dinh dưỡng, các biểu hiện thiếu chất dinh dưỡng ở động vật.

2. Nội dung: 

7.1. Reading 

7.1.1. Importance of Nutrition

7.1.2. Micro nutrition and macro - nutrition

7.1.4. Symptoms of Deficiencies

7.2. New words
Unit 8: ANIMAL HEALTH



            Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 

- Đọc, hiểu và dịch được các tài liệu về nhiệt độ cở thể động vật. 

- Một số nguyên nhân gây bệnh ở động vật.

2. Nội dung: 

8.1. Reading

8.1.1. The normal body temperature

8.1.2. Appearance of the animal

8.1.3. The main causes of disease

8. 2. New words 

Unit 9: SOME COMMON DISEASES IN CATTLE
        Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

- Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến các bệnh phổ biến ở động vật.

- Đọc, hiểu và dịch được các tài liệu về nguyên nhân, con đường lây truyền của bệnh than, bệnh dại và bệnh lở mồm long móng. 

2. Nội dung: 

9.1. Reading

9.1.1. Anthrax

9.1.2. Rabies

9.1.3. Food and Mouth Disease

9.2. New words
Test 2





 
           Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và thực hành theo chuẩn.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, loa, laptop, …

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, sách tham khảo, …

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung 

 - Kiến thức: 

 + Đại từ quan hệ: Who, which, whom, that, whose 
+ Cấu trúc câu bị động
+ Câu điều kiện: Loại 1, 2
+ Các thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành dịch vu thú y
+ Các từ nối: because, and, therefore, in contrast, unlike…
- Kỹ năng: 
+ Kỹ năng đọc và tìm thông tin
+ Kỹ năng dịch đoạn văn từ Anh sanh Việt 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, ý thức tự học, tự trau dồi năng lực chuyên môn.            

2. Phương pháp
- Kiểm tra giữa học phần: tự luận và trắc nghiệm
- Thi kết thúc học phần: tự luận và trắc nghiệm
- Điều kiện tham dự kiểm tra kết thúc môn học: Điều kiện dự thi kết thúc môn học/ môn học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


 1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình được sử dụng cho sinh viên hệ Cao đẳng ngành Dịch vụ thú y


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: 


+ Khi giảng theo chương trình này giáo viên phải cung cấp tài liệu hoặc thêm các phần tài liệu để bài giảng hấp dẫn hơn.


+ Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng thật tốt, nhiều phần giáo viên chỉ có tính chất giới thiệu, chỉ dẫn cho học sinh tự nghiên cứu ở nhà, để hiểu và làm được bài tập.

 - Đối với người học: 

Tích cực và có ý thức cao khi tham gia các hoạt động nhóm do giáo viên tổ chức. 

3. Những  nội dung trọng tâm cần chú ý 

Nội dung môn học gồm 7 bài. Các bài đều có cấu trúc bao gồm các phần: các bài đọc, phần dịch và phần từ vựng. Đặc biệt, ở một số bài còn có thêm phần ngữ pháp mà các em chưa được học trong học phần Anh văn Cơ bản nhằm giúp các em dịch các đoạn văn dễ dàng hơn. Qua học phần này các sinh viên còn được cung cấp một khối lượng từ vựng rất lớn liên quan đến những chủ đề khác nhau trong chuyên ngành Dịch vụ Thú y.

4. Tài liệu tham khảo 

[1]. FAO, A manual for the primary animal health care worker, 

http://www.fao.org/docrep/t0690e/t0690e04.htm, 1994

[2]. PGS. TS. Nguyễn Xuân Trạch, English for Animal Science and Aquaculture, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2007.

[3]. Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp, Phần B: Bệnh truyền nhiễm chuyên khoa, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuât Vĩnh Phúc

[4]. Tiếng Anh chuyên ngành Chăn nuôi thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

[5]. TS. Trần Văn Thắng, English for Animal science, veterinary medicine and aquaculture, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2012.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ

Tên môn học: KỸ NĂNG MỀM VÀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
Mã môn học: MH 18
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thảo luận: 30 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng. Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn chung.

- Tính chất: Là môn học quan trọng, có tính chất hỗ trợ nghề nghiệp trong quá trình đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động, trang bị cho sinh viên một số kỹ năng ứng xử trước các tình huống trong công việc cũng như trong cuộc sống. 
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Sinh viên trình bày được cơ bản về các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian, về chuẩn bị hồ sơ xin việc, về phỏng vấn tuyển dụng, tư duy phản biện. Thấy được tầm quan trọng của các kỹ năng trên trong công việc và thực tế cuộc sống.

-Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, thực hiện được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp; quản lý thời gian; thuyết trình; làm việc nhóm; tìm kiếm việc làm một cách có hiệu quả. Áp dụng được các kỹ năng trên vào học tập, công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, nhóm. Có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, kiểm soát được thời gian của bản thân. Có những hiểu biết về năng lực cá nhân, tích cực, cầu thị, tự tin khi chuẩn bị hồ sơ tìm việc làm và tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương mở đầu: Nhập môn kỹ năng mềm

1. Khái niệm kỹ năng mềm

2. Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm

2.1. Đặc điểm của Kỹ năng mềm

2.2. Vai trò của Kỹ năng mềm

3. Phân loại kỹ năng mềm
	2
	2
	0
	

	2
	Chương 1: Kỹ năng quản lý thời gian 

 1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian

1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian

1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian

1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian

1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian

1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.

1.3. Kỹ năng quản lý thời gian

1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian

1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

	9
	4


	5


	

	3
	Chương  2: Kỹ năng giao tiếp

2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.
	9
	4


	5


	

	4
	Chương 3: Kỹ năng thuyết trình

 3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình

 3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình

 3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.
3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.

3.2.1. Xác định mục tiêu.

 3.2.2. Xác định đối tượng.

 3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.
 3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.
 3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 3.3.1. Địa điểm

 3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 3.3.3. Luyện tập.

 3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

 3.4.2. Phong cách thuyết trình.

3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

 3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình
	9
	4


	5


	

	5
	Kiểm tra
	
	
	
	2

	6
	Chương 4: Kỹ năng làm việc nhóm.

4.1. Một số khái niệm cơ bản

4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm

4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm

4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm

4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm

4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm

4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm

4.3.1. Phân loại nhóm

4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.

4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm

4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm
	9
	4


	5


	

	7
	Chương 5: Kỹ năng tìm kiếm việc làm

5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 

5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm

5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân

5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc

5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng

5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc

5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc

5.3 Phỏng vấn tuyển dụng

5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn

5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 

5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn
	9
	4


	5


	

	8
	Chương 6: Kỹ năng tư duy phản biện

6.1  Khái niệm và tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.1.1. Khái niệm tư duy phản biện

6.1.2 Tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.2. Đặc điểm của tư duy phản biện

6.2.1 Các tính chất của tư duy phản biện

6.2.2. Những phẩm chất cơ bản của người có tư duy phản biện

6.3 Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện

6.3.1. Rèn luyện các kỹ năng nền tảng hình thành tư duy phản biện

6.3.2.Vận dụng tư duy phản biện vào việc giải quyết vấn đề
	9
	4


	5


	

	9
	Kiểm tra 
	
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	26
	30
	4

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu NHẬP MÔN KỸ NĂNG MỀM                   Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu


- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại kỹ năng mềm


- Phân tích được vai trò và sự cần thiết của kỹ năng mềm đối với học sinh, sinh viên trong thực tiễn cuộc sống


- Tích cực học tập, rèn luyện và trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm cần thiết, từ đó góp phần nâng giá trị bản thân.


2. Nội dung


1. Khái niệm kỹ năng mềm                             


2. Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm

2.1. Đặc điểm của Kỹ năng mềm


2.2. Vai trò của Kỹ năng mềm

3. Phân loại kỹ năng mềm

Chương 1 KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN                      Thời gian: 9 giờ


1. Mục tiêu


 - Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian.


 - Hiểu được hiệu quả của việc quản lý thời gian.


- Xác định được phương pháp quản lý thời gian một cách hiệu quả.


- Vận dụng được trong việc sử dụng quỹ thời gian cho bản thân.


2. Nội dung


1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian


1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian


1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian


1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian


1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian


1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.


1.3. Kỹ năng quản lý thời gian


1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian


1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả


Chương 2 KỸ NĂNG GIAO TIẾP                                          Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:
- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản, các hình thức giao tiếp,  các nguyên tắc giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp có hiệu quả.
- Thực hiện thành thạo việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ  trong cuộc sống hàng ngày.

2. Nội dung:
 2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.
Chương 3 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH                                Thời gian: 9 giờ
  1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm thuyết trình.
- Xác định được tầm quan trọng của thuyết trình. 

- Xây dựng  được các bước soạn thảo cho một buổi thuyết trình. 

- Tự tin thể hiện khả năng của bản thân trước đám đông.

2. Nội dung

3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình.

 3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình
 3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.
3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.


3.2.1. Xác định mục tiêu.

 3.2.2. Xác định đối tượng.

 3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.

3.2.3.1. Các kiểu bài thuyết trình


3.2.3.2. Xây dựng chủ đề, tiêu đề, cấu trúc bài thuyết trình

 3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.

 3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 3.3.1. Địa điểm

 3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 3.3.3. Luyện tập.

 3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

3.4.2. Phong cách thuyết trình.


3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình

Chương 4 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM                             Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm.

- Rèn luyện kỹ năng phân loại nhóm .

- Xác định được các giai đoạn hoạt động của từng nhóm.

- Thực hành các kỹ năng điều hành hoạt động của nhóm.


2. Nội dung


4.1. Một số khái niệm cơ bản


4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm


4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm


4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm


4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm


4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm


4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm


4.3.1. Phân loại nhóm


4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.


4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm


4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm
Chương 5 KỸ NĂNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM                    Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu
- Hiểu được kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng trả lời phỏng vấn để tham gia tuyển dụng.

- Biết cách thương lượng về tiền lương và công việc khi tham gia tuyển dụng

- Chuẩn bị được một số công việc để tham gia kí kết hợp đồng lao động.

- Có kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia cuộc phỏng vấn xin việc.


2. Nội dung


5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 


5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm


5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân


5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc


5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng


5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc


5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc


5.3 Phỏng vấn tuyển dụng


5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn


5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn


5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 

5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn
Chương 6 KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN                       Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được tầm quan trọng của tư duy phản biện


- Phân biệt được sự khác nhau giữa tư duy phản biện và sự tranh cãi


- Hình thành được khả năng tranh luận một cách khoa học, có căn cứ, nhạy bén


2. Nội dung

6.1  Khái niệm và tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.1.1. Khái niệm tư duy phản biện

6.1.2 Tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.2. Đặc điểm của tư duy phản biện

6.2.1 Các tính chất của tư duy phản biện

6.2.2. Những phẩm chất cơ bản của người có tư duy phản biện

6.3 Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện

6.3.1. Rèn luyện các kỹ năng nền tảng hình thành tư duy phản biện

6.3. 2. Vận dụng tư duy phản biện vào việc giải quyết vấn đề

IV. Điều kiện thực hiện môn học


1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ


4. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá


1. Nội dung.
- Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về các kỹ năng: Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện.Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các kỹ năng trên.

- Kỹ năng: Vận dụng và thực hành được các kỹ năng đã học vào công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm trong làm việc nhóm, ứng xử văn minh, đúng mực trong giao tiếp, kiểm soát được thời gian của bản thân.. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 01 bài, hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: Vấn đáp
- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/môn học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học


1. Phạm vi áp dụng môn học:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng chất lượng cao.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
 Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận và thực hành.
- Đối với giáo viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học và sử dụng các phương pháp: Giảng giải, phát vấn, đàm thoại; kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khuyến khích sinh viên chủ động với các hoạt động thực hành thảo luận nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Đối với người học:
 Người học phải đọc trước giáo trình, tập bài giảng trước khi đến lớp và các kiến thức  thực tiễn có liên quan. Đồng thời người học cần tích cực chủ động khi thực hành thảo luận các kỹ năng với các gợi ý, dẫn dắt của giáo viên đưa ra


3. Những trọng tâm cần chú ý:
Tập trung vào thực hiện được các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện 


4. Tài liệu cần tham khảo:


- Tài liệu bắt buộc: bài giảng Kỹ năng mềm 


- Tài liệu tham khảo:

[1] Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, tác giả ThS. Tạ Quang Thảo, ThS. Nguyễn Thị Huyền Nhung, NXB Thông tin và truyền thông. Hà Nội, 2012.
[2] Quản lý thời gian, Cẩm nang kinh doanh Harvard, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
 [3] Nghệ thuật giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, tác giả Phong Thiên, NXBThanh Hoá, 2009

 [4] Văn hoá giao tiếp ứng xử,  tác giả Đinh Viễn Trí, Đông Phương Trí, NXB Văn hoá - Thông tin.
[5] Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống, tác giảTrần Đình Hoành, NXB Phụ nữ, 2010.

[6] Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: NGOẠI KHOA THÚ Y

Mã mô đun: MD 19
Thời gian thực hiện mô đun: 50 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; TH: 28 giờ; KT: 2 giờ)
I. Vị trí, chất của mô đun
- Vị trí: Là mô đun chuyên môn được bố trí trong chương trình đào tạo ngành Dịch vụ thú y, trình độ cao đẳng.
- Tính chất: Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình đào tạo.

II. Mục tiêu mô đun
- Kiến thức: 
+ Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp chẩn đoán, điều trị các hiện tượng (viêm, nhiễm trùng, tổn thương) và bệnh ngoại khoa thường gặp trên gia súc;

+ Trình bày được phương pháp thực hiện các kỹ thuật ngoại khoa cơ bản như: gây tê, gây mê, cầm máu, khâu nối tổ chức, cố định gia súc, sử dụng các dụng cụ ngoại khoa…;

+ Trình bày được quy trình phẫu thuật và nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh các bệnh ngoại khoa thường gặp trên trên gia súc. 
- Kỹ năng: 

+ Chẩn đoán và điều trị được các hiện tượng (viêm, nhiễm trùng, tổn thương) và bệnh ngoại khoa thường gặp trên gia súc;

+ Phẫu thuật điều trị được một số bệnh ngoại khoa thường gặp trên gia súc. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, thao tác thực hành cẩn thận, chính xác, khoa học; đảm bảo an toàn cho con người, gia súc, môi trường trong quá trình học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực

Hành
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1. Ngoại khoa đại cương
	8
	7
	
	1

	
	1.1. Viêm
	2
	2
	
	

	
	1.2. Nhiễm trùng ngoại khoa
	2
	2
	
	

	
	1.3. Tổn thương ngoại khoa
	3
	3
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	2
	Bài 2. Ngoại khoa thực hành
	32
	4
	28
	

	
	2.1. Những vấn đề cần chú ý trước và sau phẫu thuật
	8
	
	8
	

	
	2.2. Đề  phòng  nhiễm trùng  vết mổ
	
	
	
	

	
	2.3. Phương pháp gây tê trong phẫu thuật
	
	
	
	

	
	2.4.  Phương pháp cầm máu trong phẫu thuật
	
	
	
	

	
	2.5.  Phương pháp khâu trong phẫu thuật
	8
	
	8
	

	
	2.6. Thiến gia súc đực
	4
	
	4
	

	
	2.7. Hernia (thoát vị)
	8
	
	8
	

	3
	Bài 3. Ngoại chuyên khoa
	10
	9
	
	1

	
	3.1. Phương pháp chẩn đoán què
	0,5
	0,5
	
	

	
	3.2. Bệnh ở cơ
	2
	2
	
	

	
	3.3. Bệnh ở xương
	1
	1
	
	

	
	3.4. Bệnh ở khớp
	1
	1
	
	

	
	3.5. Bệnh ở móng
	1
	1
	
	

	
	3.6. Tổn thương vật lý và hóa học
	0,5
	0,5
	
	

	
	3.7. Bệnh ở mắt
	1
	1
	
	

	
	3.8. Bệnh ở đường sinh dục
	2
	2
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	50
	20
	28
	2

	Thi hết môn học
	1h
	
	
	



2. Nội dung chi tiết

Bài 1:  Điều trị ngoại khoa đại cương                                    Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, triệu chứng viêm, nhiễm trùng ngoại khoa, tổn thương ngoại khoa. 

- Phân tích được các quá trình bệnh lý ngoại khoa. Biết lựa chọn phương pháp chẩn đoán, điều trị, đề phòng viêm, nhiễm trùng ngoại khoa, tổn thương ngoại khoa cho gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Nghiêm túc, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn.

2. Nội dung

1.1. Viêm                                                                                       Thời gian: 2 giờ
1.1.1. Khái niệm về viêm

1.1.2. Nguyên nhân gây viêm

1.1.3. Triệu chứng viêm

1.1.4. Phân loại viêm

1.1.5. Tiên lượng viêm

1.1.6. Điều trị viêm

1.2. Nhiễm trùng ngoại khoa                                                        Thời gian: 2 giờ
1.2.1. Khái niệm về nhiễm trùng ngoại khoa

1.2.2. Các loại nhiễm trùng

1.2.3. Nhân tố thúc đẩy nhiễm trùng ngoại khoa phát triển

1.2.4. Những bệnh nhiễm trùng ở da và tổ chức dưới da
1.3. Tổn thương ngoại khoa                                                          Thời gian: 3 giờ
1.3.1. Khái niệm tổn thương

1.3.2. Phân loại tổn thương

1.3.3. Tổn thương kín tổ chức mềm

1.3.4. Tổn thương hở tổ chức mềm

Kiểm tra                                                                                        Thời gian: 1 giờ
Bài 2. Ngoại khoa thực hành

          

         Thời gian: 32 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được các vấn đề cần chú ý trước và sau phẫu thuật, phương pháp gây tê, cầm máu, đề phòng nhiễm trùng, khâu trong phẫu thuật. Trình tự thực hiện một ca phẫu thuật hernia, thiến gia súc đực, 

- Thiến được các loại gia súc gia cầm, thực hiện được phẫu thuật  điều trị héc-ni và các tiểu phẫu khác ở gia súc.

- Áp dụng kiến thức đã học vào thực tế chữa bệnh và nâng cao năng suất vật nuôi.

2. Nội dung 

2.1. Những vấn đề cần chú ý trước và sau phẫu thuật                  Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Kiểm tra và chuẩn bị gia súc trước khi phẫu thuật
2.1.2. Vạch kế hoạch phẫu thuật
2.1.3. Chăm sóc, hộ lý sau phẫu thuật

2.2. Đề  phòng  nhiễm trùng  vết mổ                                       Thời gian: 0,25 giờ

2.2.1. Đường xâm nhập của vi sinh vật gây bệnh vào vết mổ

2.2.2. Các phương pháp đề phòng nhiễm trùng trong phẫu thuật

2.3. Phương pháp gây tê trong phẫu thuật                               Thời gian: 0,25 giờ

2.3.1. Mục đích của gây tê.

2.3.2. Các loại thuốc gây tê thường dùng

2.3.3. Các phương pháp gây tê cục bộ

2.4. Phương pháp cầm máu trong phẫu thuật                          Thời gian: 0,25 giờ

2.4.1. Mục đích cầm máu trong phẫu thuật

2.4.2. Các loại chảy máu trong phẫu thuật

2.4.3. Các phương pháp cầm máu

2.5.  Phương pháp khâu trong phẫu thuật                                Thời gian: 0,25 giờ

2.5.1. Mục đích 

2.5.2. Dụng cụ và vật liệu 

2.5.3. Các phương pháp khâu 

2.5.4. Những vấn đề cần chú ý khi khâu

2.6. Thiến gia súc đực                                                                   Thời gian: 1 giờ

2.6.1. Mục đích thiến gia súc đực
2.6.2. Các phương pháp thiến gia súc đực

2.6.3. Những biến chứng thường gặp sau khi thiến gia súc đực bằng phương pháp thiến hở

2.7. Hernia (thoát vị)                                                                     Thời gian: 1 giờ

2.7.1. Khái niệm về Hec-ni

2.7.2. Nguyên nhân

2.7.3. Một số Hec-ni thường gặp ở gia súc

Thực hành bài 1: Sử dụng một số dụng cụ ngoại khoa trong phẫu thuật
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được phương pháp sử dụng một số dụng cụ ngoại khoa trong phẫu thuật.


- Sử dụng được một số dụng cụ ngoại khoa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

 - Đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Thực hành bài 2: Cố định gia súc                                             Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được phương pháp cố định gia súc trong phẫu thuật.


- Cố định được gia súc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

 - Đảm bảo an toàn cho người, động vật, dụng cụ và môi trường.

Thực hành bài 3: Khâu nối tổ chức gia súc                                Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp khâu nối một số tổ chức cơ bản trên cơ thể gia súc.

- Thực hiện được kỹ thuật khâu nối một số tổ chức cơ bản trên cơ thể gia súc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Thực hành bài 4: Khâu nối ruột lợn                                           Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp khâu nối ruột cho gia súc.

- Thực hiện được kỹ thuật khâu nối ruột cho gia súc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người, động vật, dụng cụ và môi trường.

Thực hành bài 5: Thiến gia súc đực                                            Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp thiến cho gia súc.

- Thực hiện được kỹ thuật thiến cho gia súc đực đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người, động vật, dụng cụ và môi trường.

Thực hành bài 6: Phẫu thuật hernia âm nang cho gia súc       Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp phẫu thuật hernia âm nang cho gia súc.

- Thực hiện được kỹ thuật phẫu thuật hernia âm nang cho gia súc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người, động vật, dụng cụ và môi trường.

Thực hành bài 7: Phẫu thuật hernia rốn cho gia súc                Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp phẫu thuật hernia rốn cho gia súc.

- Thực hiện được kỹ thuật phẫu thuật hernia rốn cho gia súc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người, động vật, dụng cụ và môi trường.

Bài 3. Ngoại chuyên khoa


                               Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán què, đặc điểm, nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh ngoại khoa thường gặp ở gia súc.

- Lựa chọn được phương pháp chẩn đoán, phân tích được phương pháp điều trị và phòng bệnh ngoại khoa cho gia súc, mang lại hiệu quả điều trị cao.

2. Nội dung

3.1. Phương pháp chẩn đoán què                                              Thời gian: 0,5 giờ
3.2. Bệnh ở cơ                                                                             Thời gian: 2 giờ
3.2.1. Bệnh thấp cơ

3.2.2. Hoại tử, hoại thư

3.2.3. Loét

3.2.4. Lỗ dò

3.3. Bệnh ở xương                                                                        Thời gian: 1 giờ
3.3.1. Gãy xương

3.3.2. Viêm màng xương

3.4. Bệnh ở khớp                                                                         Thời gian: 1 giờ
3.4.1. Trật khớp

3.4.2. Viêm khớp

3.5. Bệnh ở móng                                                                        Thời gian: 1 giờ
3.5.1. Bệnh hà móng

3.5.2. Bệnh thối móng ở bò sữa

3.6. Tổn thương vật lý và hóa học                                             Thời gian: 0,5 giờ
3.6.1. Phát cước

3.6.2. Bỏng do hóa chất

3.7. Bệnh ở mắt                                                                            Thời gian: 1 giờ
3.7.1. Bệnh viêm kết mạc mắt

3.7.1. Bệnh viêm giác mạc mắt

3.8. Bệnh ở đường sinh dục                                                         Thời gian: 2 giờ
3.8.1. Viêm bao dương vật

3.8.2. Hẹp bao dương vật

3.8.3. Sỏi niệu đạo

3.8.4. Viêm dịch hoàn

Kiểm tra                                                                                        Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 

- Phòng học lý thuyết đủ chỗ ngồi cho 35 sinh viên phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ khác cho trình chiếu như bút chỉ, điều khiển...

- Phòng học thực hành đủ chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 sinh viên/phòng.
2. Thiết bị, máy móc: thiết bị phục vụ dạy học, máy vi tính, projecter…
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: video về mô hình, tranh ảnh về các bệnh ngoại khoa thường gặp hiện nay.

- Dụng cụ: bộ dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa, giá cố định gia súc…
- Vật liệu: thuốc sát trùng, kháng sinh, bông, gạc …
4. Các điều kiện khác: Không.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: Trình bày được chỉ định, cấu tạo giải phẫu, phương pháp cố định, đề phòng nhiễm trùng, gây tê, cầm máu, khâu nối và phương pháp phẫu thuật gia súc.

- Kỹ năng: Xây dựng được các bước thực hiện và thực hiện được các thao tác phẫu thuật cho gia súc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hành nghiêm túc, thao tác chính xác, tổ chức thực hiện đảm bảo khoa học, an toàn cho con người, động vật và môi trường.
2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá định kỳ: Tự luận

- Đánh giá cuối kỳ: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình này được áp dụng giảng dạy sinh viên trình độ cao đẳng ngành Dịch vụ thú y học tập tại nhà trường.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên

- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Trong giờ giảng nên áp dụng nhiều cách phát vấn với đa dạng câu hỏi.

- Phần thực hành giảng dạy theo nhóm thao tác trực tiếp trên gia súc kết hợp quan sát trên video.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: Giáo trình để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
* Đối với người học: Đọc trước giáo trình, bài giảng, tra cứu thông tin liên quan đến nội dung học tập. Phải tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của môn học và có điểm trung bình các bài kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Ngoại khoa đại cương

- Ngoại chuyên khoa

- Các bệnh ngoại khoa thường gặp và phương pháp phòng trị

4. Tài liệu cần tham khảo

- Huỳnh Văn Kháng, Giáo trình ngoại khoa thú y, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2003.

- Huỳnh Văn Kháng, Phẫu thuật điều trị bệnh gia súc, gia cầm, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2003.

- PGS.TS Nguyễn Quang Tuyên, ThS Trần Văn Thăng, Giáo trình sinh lý bệnh thú y, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2007.
- PGS.TS Phạm Sỹ Lăng, BSTY Bạch Đăng Phong, Bệnh sinh sản và kỹ thuật thực hành ngoại khoa ở bò sữa, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2002.
- Lê Quang Thông, Lê Văn Thọ, Ngoại khoa thú y, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN 

Tên môn học: CHĂN NUÔI LỢN

Mã môn học: MH 20
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (20 LT; 28 TH; 2 KT)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Là môn học chuyên môn được bố trí trong chương trình đào tạo ngành dịch vụ thú y trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Đây là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Trình bày được kỹ thuật chọn giống, phương pháp thiết kế chuồng trại, qui trình nuôi và chăm sóc cho lợn ở các giai đoạn. 

- Về kỹ năng: 

+ Lựa chọn được các giống lợn nuôi phù hợp với đặc điểm sinh lý và mục đích chăn nuôi.

+ Thiết kế được mô hình và biết cách tổ chức sản xuất cho mô hình trang trại qui mô vừa và nhỏ.
+ Tổ chức thực hiện và thực hiện được công tác nuôi và chăm sóc cho lợn ở các giai đoạn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn sản xuất. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1 : Tổng quan về chăn nuôi lợn
	1
	1
	
	

	
	1.1. Một số đặc tính sinh học của lợn
	
	
	
	

	
	1.2. Vai trò của chăn nuôi lợn                                      
	
	
	
	

	
	1.3. Các hình thức chăn nuôi lợn ở Việt Nam                                      
	
	
	
	

	
	1.4. Các giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bền vững
	
	
	
	

	2
	Chương 2 : Giống và công tác giống lợn
	5
	1
	4
	

	
	2.1. Các giống lợn nội                                          
	
	
	
	

	
	2.2. Các giống lợn ngoại nhập                                                
	
	
	
	

	
	2.3. Các giống lợn lai                                                      
	
	
	
	

	
	2.4. Nhân giống lợn                                    
	
	
	
	

	
	2.5. Công tác giống lợn
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Dinh dưỡng và thức ăn
	7
	3
	4
	

	
	3.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn
	
	
	
	

	
	3.2. Thức ăn và phụ gia
	
	
	
	

	
	3.3. Khẩu phần  
	
	
	
	

	4
	Chương 4 : Chuồng trại nuôi lợn
	1
	1
	
	

	
	4.1. Vai trò của chuồng trại trong chăn nuôi lợn                                               
	
	
	
	

	
	4.2. Nguyên tắc chọn địa điểm và bố trí chuồng trại
	
	
	
	

	
	4.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật trong xây dựng chuồng nuôi
	
	
	
	

	
	4.4. Các kiểu chuồng nuôi
	
	
	
	

	
	4.5. Vệ sinh, sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi
	
	
	
	

	5
	Chương 5 : Kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống
	6
	2
	4
	

	
	5.1. Chọn lợn đực giống                                        
	
	
	
	

	
	5.2. Đặc điểm sinh lý của lợn đực giống  
	
	
	
	

	
	5.3. Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn đực giống                                
	
	
	
	

	
	5.4. Kỹ thuật chăm sóc lợn đực giống                                   
	
	
	
	

	
	5.5. Chế độ sử dụng lợn đực giống                      
	
	
	
	

	5
	Chương 6 : Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản
	8
	4
	4
	

	
	6.1. Đặc điểm sinh lý của lợn nái                                       
	
	
	
	

	
	6.2. Kỹ thuật nuôi lợn nái hậu bị                                       
	
	
	
	

	
	6.3. Kỹ thuật nuôi lợn nái chửa                                         
	
	
	
	

	
	6.4. Kỹ thuật nuôi lợn nái đẻ                                             
	
	
	
	

	
	6.5. Kỹ thuật nuôi lợn nái nuôi con                                   
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	7
	Chương 7 : Kỹ thuật chăn nuôi lợn con
	11
	3
	8
	

	
	7.1. Đặc điểm về sự phát triển của lợn con                            
	
	
	
	

	
	7.2. Yêu cầu kỹ thuật trong chăn nuôi lợn con                         
	
	
	
	

	
	7.3. Kỹ thuật chăn nuôi lợn con                                            
	
	
	
	

	8
	Chương 8 : Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt
	6
	2
	4
	

	
	8.1. Vị trí, yêu cầu chăn nuôi lợn thịt         
	
	
	
	

	
	8.2. Chọn lợn nuôi thịt                                                 
	
	
	
	

	
	8.3. Kỹ thuật chăn nuôi                              
	
	
	
	

	
	8.3. Hạch toán thu chi
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	10
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	50
	19
	28
	2

	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Đặc điểm sinh học của lợn                                 Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu của chương:

-   Trình bày được các đặc tính sinh học, hoạt động đặc thù và khả năng sản xuất của các loại lợn

-  Xác định được khả năng sinh trưởng và khả năng sinh sản. Từ đó đề ra được các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi phù hợp với từng loại lợn.

2. Nội dung chương:

1.1. Một số đặc tính sinh học của lợn

1.2. Vai trò của chăn nuôi lợn

1.3. Các hình thức chăn nuôi lợn ở Việt Nam   

1.4. Các giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bền vững                                      
Chương 2: Giống và công tác giống lợn



Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu của chương: 

- Trình bày đặc điểm các giống lợn hiện đang được chăn nuôi tại Việt Nam. Phương pháp chọn lọc, chọn phối và công tác tổ chức quản lý giống lợn.

-  Nhận biết, chọn được lợn cái giống tốt.

2. Nội dung chương:






Thời gian: 1 giờ
2.1. Các giống lợn nội

2.1.1. Lợn Móng Cái 

2.1.2. Giống lợn Ỉ 

2.1.3. Giống lợn Lang Hồng  

2.1.4. Giống lợn Thuộc Nhiêu  

2.1.5. Giống lợn Ba Xuyên                                     
2.2. Các giống lợn ngoại nhập       

2.2.1. Lợn Yorkshire (Yorkshire Large White)

2.2.2. Lợn Landrace

2.2.3. Lợn Pietrain

2.2.4. Lợn Duroc         

2.2.5. Lợn Hampshire 
2.3. Các giống lợn lai         

2.3.1. Lợn lai L
2.3.2. Lợn FH
2.3.3. Lợn VCN
2.3.3. Giống lợn CP 
2.4. Nhân giống lợn      

2.4.1. Các phương pháp chọn lọc

2.4.2. Chọn phối (ghép đôi giao phối)

2.4.3. Nhân giống
2.5. Công tác giống lợn

2.5.1. Phương hướng công tác giống lợn Việt Nam 
 

2.5.2. Biện pháp quản lý giống                                                                                   
Thực hành bài 1: Giám định lợn cái giống                          Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:


   - Trình bày được phương pháp giám định lợn cái giống. 


   - Giám định được chất lượng của từng cái giống.

 - Tích cực, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Chương 3: Dinh dưỡng và thức ăn

     Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của chương:

-   Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng, đặc điểm các loại thức ăn và phụ gia dùng trong chăn nuôi lợn.

-  Xây dựng được khẩu phần ăn phù hợp với từng loại lợn.

2. Nội dung chương:





Thời gian: 02 giờ
3.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn

3.1.1. Tiêu chuẩn ăn
3.1.2. Nhu cầu vật chất khô


3.1.3. Năng lượng

3.1.4. Protein và axit amin

3.1.5. Chất khoáng

3.1.6. Vitamin

3.1.7. Nước
3.2. Thức ăn và phụ gia

3.2.1. Hạt ngũ cốc và phụ phẩm  

3.2.2. Hạt bộ đậu và phụ phẩm  

3.2.3. Thức ăn giàu protein có nguồn gốc động vật  

3.2.4. Các loại phụ gia 
3.3. Khẩu phần  

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Lập khẩu phần

Thực hành bài 2: Phối hợp khẩu phần ăn cho lợn nái chửa     Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp phối trộn thức ăn

- Thực hiện được thao tác phối trộn thức ăn cho lợn nái

- Chính xác, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Chương 4: Chuồng trại chăn nuôi lợn


Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của chương: 

- Trình bày được các yếu tố chuồng nuôi ảnh hưởng đến năng suất; tiêu chuẩn chuồng nuôi lợn.

- Lựa chọn được địa điểm và thiết kế xây dựng được chuồng nuôi lợn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Nội dung chương:






 
4.1. Vai trò của chuồng trại trong chăn nuôi lợn       

4.1.1. Vị trí của yếu tố chuồng trại trong việc tăng năng suất chăn nuôi

4.1.2. Tiểu khí hậu chuồng nuôi

4.2. Nguyên tắc chọn địa điểm và bố trí chuồng trại

4.2.1. Nguyên tắc kinh tế - kỹ thuật

4.2.2. Nguyên tắc xã hội

4.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật trong xây dựng chuồng nuôi

4.3.1. Nền chuồng

4.3.2. Tường chuồng

4.3.3. Hành lang và cửa chuồng

4.3.4. Mái chuồng

4.3.5. Máng ăn, máng uống

4.3.6. Bể chứa nước

4.3.7. Hệ thống thoát chất thải

4.4. Các kiểu chuồng nuôi


4.5. Vệ sinh, sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi
4.5.1. Nguyên tắc vệ sinh, sát trùng

4.5.2. Quy trình vệ sinh, sát trùng
Chương 5: Kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống                Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương:


- Trình bày được những đặc điểm sinh lý, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng lợn đực giống.

- Lựa chọn và sử dụng được lợn đực giống theo quy trình kỹ thuật.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của lợn đực giống.
2. Nội dung chương:






5.1. Chọn lợn đực giống
5.2. Đặc điểm sinh lý của lợn đực giống 

5.2.1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục lợn đực giống 

5.2.2. Đặc điểm sản xuất tinh dịch lợn đực giống 

5.2.3. Đặc điểm trao đổi chất của lợn đực giống 

5.3. Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn đực giống 
5.3.1. Nhu cầu dinh dưỡng

5.3.2. Chế độ nuôi

5.4. Kỹ thuật chăm sóc lợn đực giống

5.4.1. Chuồng nuôi đực giống

5.4.2. Chế độ vận động

5.4.3. Vệ sinh phòng bệnh                                    

5.5. Chế độ sử dụng lợn đực giống                       

Thực hành bài 3: Pha chế tinh dịch lợn                       
Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:


- Trình bày được phương pháp pha loãng tinh dịch lợn. 


- Pha loãng được tinh dịch lợn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Tích cực, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản                 Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của chương:
- Trình bày được đặc điểm sinh lý, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn cái theo từng giai đoạn.

- Xác định được thời điểm phối giống thích hợp, thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc, đỡ đẻ cho lợn nái.

2. Nội dung chương:





Thời gian: 04 giờ
6.1. Đặc điểm sinh lý của lợn nái                                        
6.2. Chăn nuôi lợn nái hậu bị                                        
6.3. Chăn nuôi lợn nái chửa                                          
6.4. Chăn nuôi lợn nái đẻ                                              
6.5. Chăn nuôi lợn nái nuôi con                                    

Thực hành bài 4: Chăm sóc và đỡ đẻ cho lợn nái                Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp chăm sóc và đỡ đẻ cho lợn nái.
- Thực hiện được các thao tác đỡ đẻ cho lợn nái đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


- Tích cực, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Kiểm tra





Thời gian: 1 giờ
Chương 7: Kỹ thuật chăn nuôi lợn con                              Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu của chương:

Trình bày được đặc điểm về sự phát triển của lợn con và biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn con theo giai đoạn sinh trưởng.

Xác định được các biện pháp kỹ thuật cơ bản nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi và vận dụng chăn nuôi lợn con đạt năng suất cao.

2. Nội dung chương:





       Thời gian: 02 giờ

7.1. Đặc điểm về sự phát triển của lợn con                             
7.2. Yêu cầu kỹ thuật trong chăn nuôi lợn con                          
7.3. Kỹ thuật chăn nuôi lợn con                                             
Thực hành bài 5: Tiêm sắt cho lợn con                 
           Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:


  - Trình bày được phương pháp tiêm sắt cho lợn con.

- Thực hiện được thao tác tiêm sắt cho lợn con đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


- Tích cực, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.


Thực hành Bài 6: Thiến lợn đực                                           Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:


 - Trình bày được phương pháp thiến lợn đực.

- Thực hiện được thao tác thiến lợn đực đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


- Tích cực, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Chương 8: Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt                               Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu của chương:


- Trình bày được các yêu cầu và kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt;

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, phẩm chất thịt lợn.

- Chọn được lợn nuôi thịt phù hợp với thực tế.
2. Nội dung chương:

8.1. Vị trí, yêu cầu chăn nuôi lợn thịt          
8.2. Chọn lợn nuôi thịt                                                  
8.3. Kỹ thuật chăn nuôi 
8.4. Hạch toán thu chi                              
Thực hành bài 7: Lập sổ theo dõi và hạch toán trong chăn nuôi lợn sinh sản
                                                                                                    Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:


 - Trình bày được phương pháp ghi chép quản lý trong chăn nuôi lợn sinh sản


 - Thiết lập được bộ sổ ghi chép quản lý, hạch toán


 - Vận dụng linh hoạt và tính toán chính xác

Kiểm tra định kì 





Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng
- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị máy móc: theo danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của môn học.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: Băng video về mô hình, tranh, ảnh về các giống lợn được nuôi phổ biến hiện nay

- Dụng cụ: Dụng cụ dùng trong chăn nuôi lợn, Bộ đồ mổ gia súc gồm: Dao, kéo cong, kéo thẳng, phanh, dao mổ.....

- Vật liệu: Bông, cồn, thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng…

4. Các điều kiện khác: Trại chăn nuôi lợn

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: Kỹ thuật chọn giống, phương pháp thiết kế chuồng trại, qui trình nuôi và chăm sóc cho lợn ở các giai đoạn. 

- Kỹ năng: 

+ Lựa chọn giống lợn nuôi phù hợp với đặc điểm sinh lý và mục đích chăn nuôi.

+ Thiết kế mô hình và cách tổ chức sản xuất cho trang trại qui mô vừa và nhỏ.
+ Tổ chức và thực hiện được công tác nuôi và chăm sóc cho lợn ở các giai đoạn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn sản xuất. 

2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 bài tự luận từ 45 đến 60 phút/bài.

- Thi kết thúc môn học: tự luận, thời gian 60 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở chăn nuôi lợn khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Thức ăn và chuồng trại chăn nuôi lợn

- Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc các loại lợn

- Quy trình phòng bệnh cho lợn

- Biện pháp phòng và trị một số bệnh thường xảy ra trên lợn

4. Tài liệu tham khảo

- Lê Thanh Hải, Chế Quang Tuyến, Phan Xuân Giáp, 1997. Những vấn đề kỹ thuật và quản lý trong sản xuất heo hướng nạc. Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. HCM, 

- Hồ Văn Giá, 1991. Nuôi heo thực hành. Nhà xuất bản Tổng hợp Hậu Giang.

- Võ Văn Ninh, 2001. Kỹ thuật chăn nuôi heo. Nhà xuất bản Trẻ, 

- Võ Văn Ninh, 2001. Những điều cần biết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo. Nhà xuất bản Trẻ, 

- Nguyễn Vĩnh Phước. 1973. Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

- Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, 2000. Kỹ thuật chăn nuôi heo. Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. HCM, 

- Nguyễn Thiện, Phan Địch Lân, Hoàng Văn Tiến, Võ Trọng Hốt, Phạm Sỹ Lăng, 1996. Chăn nuôi lợn ở gia đình và trang trại. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 

- Nguyễn Ngọc Tư, Phùng Ngọc Thạch, 1986.  Kỹ thuật nuôi heo. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

- Đào Thị Minh Trang, 2016. Chương giảng chăn nuôi lợn. Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.
5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN
Tên môn học: BỆNH NỘI KHOA GIA SÚC


Mã môn học: MH 21
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (19 LT; 28 TH; 3 KT)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: là môn học chuyên môn được học sau khi sinh viên có kiến thức sinh lý, sinh hóa động vật, giải phẫu gia súc, bệnh lý gia súc, vi sinh thú y, dược lý, chẩn đoán lâm sàng thú y. 

- Tính chất: là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Dịch vụ thú y.
II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được các nguyên tắc điều trị học nói chung và nguyên tắc điều trị bệnh nội khoa gia súc và các quá trình bệnh lý nội khoa.

- Chẩn đoán và điều trị được các bệnh nội khoa cho gia súc chủ động phòng ngừa các bệnh nội khoa.

- Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tế, rèn tính cẩn thận tỷ mỷ trong công việc.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương. Nội khoa đại cương
	2
	2
	
	

	
	1.1. Khái niệm về bệnh
	
	0,25
	
	

	
	1.2. Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi
	
	0,25
	
	

	
	1.3. Khái niệm về điều trị học
	
	0,25
	
	

	
	1.4. Những nguyên tắc cơ bản trong điều trị học
	
	0,5
	
	

	
	1.5. Phân loại điều trị
	
	0,25
	
	

	
	1.6. Các phương pháp điều trị
	
	0,5
	
	

	2
	Chương 2. Bệnh ở hệ hô hấp
	12
	4
	8
	

	
	2.1. Bệnh viêm niêm mạc mũi cata cấp tính
	
	0,75
	
	

	
	2.2. Viêm thanh quản
	
	0,75
	
	

	
	2.3. Bệnh viêm phế quản cata cấp tính
	
	0,5
	
	

	
	2.4. Bệnh phế quản phế viêm
	
	0,5
	
	

	
	2.5. Bệnh viêm phổi thùy
	
	0,75
	
	

	
	2.6. Bệnh viêm màng phổi
	
	0,75
	
	

	3
	Chương 3. Bệnh ở hệ tiêu hóa
	16
	4
	12
	

	
	3.1. Bệnh viêm miệng cata cấp tính
	
	0,5
	
	

	
	3.2. Viêm thực quản
	
	0,5
	
	

	
	3.3. Bệnh liệt dạ cỏ              
	
	0,75
	
	

	
	3.4. Bệnh bội thực dạ cỏ
	
	0,75
	
	

	
	3.5. Bệnh chướng hơi dạ cỏ
	
	0,75
	
	

	
	3.6.Viêm ruột cata cấp
	
	0,75
	
	

	4
	Chương 4. Bệnh ở hệ tiết niệu
	6
	2
	4
	

	
	4.1. Bệnh viêm thận cấp tính
	
	0,75
	
	

	
	4.2. Bệnh viêm bàng quang cấp tính
	
	0,75
	
	

	
	4.3. Bệnh viêm niệu đạo
	
	0,5
	
	

	5
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5. Bệnh ở hệ thần kinh, bệnh về rối loạn trao đổi chất, bệnh ở da
	9
	5
	4
	

	
	5.1. Bệnh cảm nắng
	
	0,5
	
	

	
	5.2. Bệnh cảm nóng
	
	0,5
	
	

	
	5.3. Bệnh viêm não
	
	0,5
	
	

	
	5.4. Chứng động kinh
	
	0,5
	
	

	
	5.5.Chứng xêton huyết
	
	0,5
	
	

	
	5.6. Bệnh còi xương, 
	
	0,5
	
	

	
	7. Bệnh mềm xương
	
	0,5
	
	

	
	5.8. Chứng suy dinh dưỡng
	
	0,5
	
	

	
	5.9. Bệnh chàm da
	
	0,5
	
	

	
	5.10. Chứng nổi mần đay
	
	0,5
	
	

	7
	Kiểm tra định kỳ
	2
	
	
	2

	
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc môn học
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Nội khoa đại cương



Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu


- Trình bày được khái niệm về bệnh, nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi. Hiểu được bản chất của bệnh nội khoa và các  nguyên tắc điều trị bệnh.
- Phân biệt được bệnh nội khoa với các bệnh khác.Biết sử dụng các phương  pháp điều trị để điều trị bệnh cho gia súc.
2. Nội dung
1.1. Khái niệm về bệnh

1.2. Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi

1.3. Khái niệm về điều trị học




1.4. Những nguyên tắc cơ bản trong điều trị học



1.4.1. Nguyên tắc sinh lý

1.4.2. Nguyên tắc chủ động tích cực

1.4.3. Nguyên tắc tổng hợp

1.4.4. Nguyên tắc điều trị theo từng cơ thể

1.5. Phân loại điều trị







1.5.1. Điều trị theo nguyên nhân gây bệnh

1.5.2. Điều trị theo cơ chế sinh bệnh

1.5.3. Điều trị theo triệu chứng

1.5.4. Điều trị theo tính chất bổ sung

1.6. Các phương pháp điều trị




1.6.1. Điều trị bằng thuốc

1.6.2. Điều trị bằng phương pháp vật lý

Chương 2. Bệnh ở hệ hô hấp 



Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng bệnh ở hệ hô hấp.

- Phân biệt được bệnh ở đường hô hấp thông thường với các bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng.

- Chẩn đoán chính xác có biện pháp điều trị và phòng bệnh cho gia súc đạt hiệu quả.

2. Nội dung
2.1. Bệnh viêm niêm mạc mũi cata cấp tính 



2.2. Viêm thanh quản                                                 
2.3. Bệnh viêm phế quản cata cấp tính




2.4. Bệnh viêm phế quản phổi





2.5. Bệnh viêm phổi thùy






2.6. Bệnh viêm màng phổi





TH Bài 1: Điều trị bệnh hệ hô hấp cho gia súc              Thời gian: 4 giờ
Bài tập ứng dụng 1: Điều trị bệnh viêm niêm mạc mũi cata cấp tính ở trâu, bò

Mục tiêu

- Trình bày quy trình kỹ thuật điều trị bệnh viêm niêm mạc mũi cata cấp tính ở bò. Nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được bệnh viêm niêm mạc mũi cata cấp tính ở trâu, bò.
- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ, trâu (bò) và môi trường.

TH Bài 1: Điều trị bệnh hệ hô hấp cho gia súc (tiếp)             Thời gian: 4 giờ

Bài tập ứng dụng 2: Điều trị bệnh viêm phổi ở lợn

Mục tiêu

- Trình bày quy trình kỹ thuật điều trị bệnh viêm phổi ở lợn. Nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được bệnh viêm phổi ở lợn.
- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ, lợn và môi trường.      
Chương 3. Bệnh ở hệ tiêu hóa 



          Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng và các phương pháp điều trị bệnh ở hệ tiêu hóa.

- Phân biệt được bệnh ở đường tiêu hóa với các bệnh ký sinh trùng, truyền nhiễm, chẩn đoán được sớm và chính xác có hướng điều trị đúng, có hiệu quả điều trị tốt

- Chăm sóc nuôi dưỡng gia súc đúng kỹ thuật hạn chế bệnh ở hệ tiêu hóa.

2. Nội dung

3.1. Bệnh viêm miệng cata cấp tính





3.2. Bệnh liệt dạ cỏ              






3.3. Bệnh bội thực dạ cỏ






3.4. Bệnh chướng hơi dạ cỏ






3.5. Bệnh nghẽn dạ lá sách






3.6. Viêm ruột cata cấp






3.7. Viêm dạ dày - ruột (đọc thêm)

3.8. Chứng táo bón (đọc thêm)

TH Bài 2: Điều trị bệnh hệ tiêu hoá         

BTƯD 1: Điều trị bệnh chướng hơi dạ cỏ ở trâu bò                Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày quy trình kỹ thuật điều trị bệnh chướng hơi dạ cỏ ở trâu, bò. Nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được bệnh chướng hơi dạ cỏ ở trâu, bò.
- Nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ, trâu, bò và môi trường.
BTƯD 2: Điều trị bệnh phân trắng ở lợn con

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày quy trình kỹ thuật điều trị bệnh phân trắng ở lợn con. Nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được bệnh phân trắng ở lợn con.
- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ, lợn và môi trường.

BTƯD 3: Điều trị tiêu chảy trên bê, nghé                          Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày quy trình kỹ thuật phòng và điều trị bệnh tiêu chảy trên bê, nghé. Nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được tiêu chảy trên bê, nghé.
- Nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ, bê (nghé) và môi trường.

Chương 4. Bệnh ở hệ tiết niệu 



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được những triệu chứng cơ bản của từng ca bệnh ở hệ tiết niệu

- Lựa chọn phương pháp chẩn đoán phù hợp, xác định được nguyên nhân gây bệnh và đưa ra phác đồ điều trị có hiệu quả với từng ca bệnh.

2. Nội dung

4.1. Bệnh viêm thận cấp tính






4.2. Bệnh viêm bàng quang cấp tính




4.3. Bệnh viêm niệu đạo





Kiểm tra định kì                                                                          Thời gian: 1 giờ

TH Bài 3: Chẩn đoán và điều trị bệnh đường tiết niệu         Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được triệu chứng, bệnh tích các bệnh đường tiết niệu cũng như các phương pháp chẩn đoán dựa vào biểu hiện lâm sàng.
- Nhận biết, phân biệt được các triệu chứng, bệnh tích các bệnh đường tiết niệu. Đưa ra biện pháp điều trị bệnh hiệu quả cho vật nuôi.
- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với vật bệnh.
Chương 5. Bệnh ở hệ thần kinh,  bệnh về rối loạn trao đổi chất và bệnh ở da









Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được những triệu chứng cơ bản của từng ca bệnh ở hệ thần kinh, rối loạn trao đổi chất và bệnh về da.

- Lựa chọn phương pháp chẩn đoán phù hợp, xác định được nguyên nhân gây bệnh và đưa ra phác đồ điều trị có hiệu quả với từng ca bệnh.

2. Nội dung

5.1. Bệnh cảm nắng







5.2. Bệnh cảm nóng







5.3. Bệnh viêm não







5.4. Chứng động kinh







5.5. Chứng xêton huyết






5.6. Bệnh còi xương 







5.7. Bệnh mềm xương





5.8. Chứng suy dinh dưỡng                                         

5.9. Bệnh chàm da







5.10. Chứng nổi mần đay






TH Bài 4: Chẩn đoán và điều trị bệnh về rối loạn trao đổi chất  Thời gian: 4 giờ
Bài tập ứng dụng: Điều trị bệnh còi xương ở chó

Mục tiêu
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng của bệnh còi xương cũng như các phương pháp chẩn đoán dựa vào biểu hiện lâm sàng.

- Thực hiện được các bước trong chẩn đoán bệnh còi xương ở chó và đưa ra biện pháp điều trị hiệu quả cho vật nuôi.

- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người, dụng cụ và chó.

Kiểm tra định kì                                                                          Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị, máy móc: theo danh mục thiết bị tối thiểu của học phần. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Nguyên vật liệu: các loại thuốc thú y, trâu bò, lợn ....

- Dụng cụ: Dụng cụ gõ, ống nghe, nhiệt kế và bơm kim tiêm các loại ...

- Học liệu: Bảng vẽ, tranh ảnh, băng đĩa.

4. Các điều kiện khác: Các trang trại chăn nuôi lợn, trâu bò.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
- Trình bày kiến thức theo mục tiêu của môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài.

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 bài (01 bài tự luận, 01 bài thực hành)

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 - 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở chăn nuôi lợn, trâu bò, phòng khám thú cưng khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý 

- Nguyên tắc cơ bản trong điều trị học.

- Chẩn đoán và điều trị bệnh hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu và hệ thần kinh.

- Chẩn đoán và điều trị rối loạn trao đổi chất và các bệnh ở da.

4. Tài liệu tham khảo

- PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Chu Đức Thắng, Phạm Thị Lan Hương, Đàm Văn Phải, Bệnh nội khoa gia súc, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội, 2022.

- PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, BSTY Đỗ Thị Nga, Giáo trình chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội, 2006.

 - Vũ Đình Vượng, Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội, 2004
- Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Thực trạng bệnh còi xương trên chó tại một số tỉnh miền Bắc và thử nghiệm điều trị. Tạp trí khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Tập 15 - số 6, 2017.
5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÚ Y
Mã môn học: MH 22
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (LT: 58; Thực hành: 28; kiểm tra: 4)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo. 

- Tính chất: Môn học được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh, nhằm giúp người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi.

II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: 

+ Trình bày được các quy luật chung, riêng của bệnh truyền nhiễm và các quá trình xảy ra trong cơ thể khi có kháng nguyên xâm nhập.

+ Trình bày được đặc điểm về mầm bệnh, dịch tễ học, triệu chứng, bệnh tích, biện pháp chẩn đoán, phòng và trị các bệnh truyền nhiễm của các loài gia súc, gia cầm.
- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được vacxin (đánh giá chất lượng, bảo quản, vận chuyển, pha, tiêm, nhỏ vào niêm mạc) cho gia súc, gia cầm. 

+ Chẩn đoán lâm sàng, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm trong các tình huống cơ bản và các tình huống khác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có quan niệm mới, đúng đắn về bệnh truyền nhiễm của gia súc, áp dụng cho việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	Phần I. Truyền nhiễm học đại cư​ơng
	35
	18
	16
	1

	1
	Chương 1: Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm
	4
	4
	
	

	
	1.1. Mầm bệnh 
	
	0,5
	
	

	
	1.2. Hiện tượng nhiễm trùng 
	
	0,5
	
	

	
	1.3. Phương thức tác động của mầm bệnh 
	
	0,5
	
	

	
	1.4. Phân loại nhiễm trùng 
	
	0,5
	
	

	
	1.5. Quá trình tiến triển của bệnh truyền nhiễm 
	
	1
	
	

	
	1.6. Các thể bệnh truyền nhiễm
	
	1
	
	

	2
	Chương 2. Sức đề kháng của cơ thể
	5
	5
	
	

	
	2.1. Khái niệm và phân loại miễn dịch 
	
	1,5
	
	

	
	2.2. Sức đề kháng tự nhiên chống nhiễm trùng 
	
	1,5
	
	

	
	2.3. Sức đề kháng đặc hiệu chống nhiễm trùng 
	
	2
	
	

	3
	Chương 3. Quá trình sinh dịch
	8
	4
	4
	

	
	3.1. Khái niệm về dịch
	
	0,25
	
	

	
	3.2. Các khâu của quá trình sinh dịch
	
	0,75
	
	

	
	3.3. Phư​ơng thức lây truyền
	
	1
	
	

	
	3.4. Các nhân tố ảnh h​ưởng đến quá trình sinh dịch
	
	1
	
	

	
	3.5. Phân loại dịch
	
	0,25
	
	

	
	3.6. Một số đặc tính của dịch
	
	0,75
	
	

	4
	Chương 4. Phòng chống bệnh truyền nhiễm
	17
	5
	12
	

	
	4.1. Nguyên lý
	
	0,5
	
	

	
	4.2. Biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm
	
	2,5
	
	

	
	4.3. Biện pháp chống bệnh truyền nhiễm 
	
	2,0
	
	

	5
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	
	Phần 2. Bệnh truyền nhiễm chuyên khoa
	55
	40
	12
	3

	6
	Chương 5. Bệnh lây giữa ngư​ời và gia súc  
	10
	6
	4
	

	
	5.1. Bệnh nhiệt thán

	
	1
	
	

	
	5.2. Bệnh uốn ván

	
	1
	
	

	
	5.3. Bệnh dại

	
	1
	
	

	
	5.4. Bệnh xoắn khuẩn
	
	1
	
	

	
	5.5. Bệnh sẩy thai truyền nhiễm
	
	1
	
	

	
	5.6. Bệnh lao
	
	1
	
	

	7
	Chương 6. Bệnh ở gia súc nhai lại
	4
	4
	
	

	
	6.1. Bệnh dịch tả trâu bò
	
	1
	
	

	
	6.2. Bệnh Lở mồm long móng
	
	1,5
	
	

	
	6.3. Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò
	
	1,5
	
	

	
	6.4. Bệnh ung khí thán
	
	1
	
	

	8
	Chương 7. Bệnh ở lợn
	15
	11
	4
	

	
	7.1. Bệnh Dịch tả lợn

	
	1
	
	

	
	7.2. Bệnh phó thương hàn lợn
	
	1
	
	

	
	7.3. Bệnh Tụ huyết trùng
	
	1,5
	
	

	
	7.4. Bệnh Đóng dấu lợn
	
	1,5
	
	

	
	7.5. Bệnh Suyễn lợn
	
	1
	
	

	
	7.6. Bệnh đậu lợn
	
	1
	
	

	
	7.7. Bệnh thối loét da thịt lợn do vi khẩn
	
	1
	
	

	
	7.8. Bệnh giả dại
	
	1
	
	

	
	7.9. Bệnh Coli dung huyết
	
	1
	
	

	
	7.10. Bệnh Tai xanh
	
	1
	
	

	9
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	10
	Chương 8. Bệnh ở gia cầm
	17
	13
	4
	

	
	8.1. Bệnh Newcastle
	
	1
	
	

	
	8.2. Bệnh thương hàn gà
	
	1
	
	

	
	8.3. Bệnh Tụ huyết trùng gia cầm
	
	1
	
	

	
	8.4. Bệnh Gumboro

	
	1
	
	

	
	8.5. Bệnh Đậu gà
	
	1
	
	

	
	8.6. Bệnh CRD
	
	1
	
	

	
	8.7. Bệnh Dịch tả vịt
	
	1
	
	

	
	8.8. Bệnh viêm gan do virut của vịt
	
	1
	
	

	
	8.9. Bệnh nấm phổi ở gia cầm
	
	1
	
	

	
	8.10. Bệnh Cúm gia cầm
	
	1
	
	

	
	8.11. Bệnh Marek
	
	1
	
	

	
	8.12. Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
	
	1
	
	

	
	8.13. Bệnh viêm thanh – khí quản truyền nhiễm ở gà.
	
	1
	
	

	11
	Chương 9. Bệnh ở ngựa và chó
	2
	2
	
	

	
	9.1. Bệnh tị thư
	
	1
	
	

	
	9.2. Bệnh Sài sốt chó
	
	1
	
	

	12
	Kiểm tra định kỳ
	2
	
	
	2

	
	Ôn tập
	4
	4
	
	

	
	Tổng
	90
	58
	28
	4

	
	Thi kết thúc môn
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Phần I. Truyền nhiễm học đại cư​ơng

Chương 1: Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm của bệnh truyền nhiễm

- Phân biệt được bệnh truyền nhiễm với các loại bệnh khác

- Vận dụng được các đặc điểm của bệnh TN vào công tác Thú y.

2.Nội dung:

1.1. Mầm bệnh 







1.2. Hiện tượng nhiễm trùng 






1.2.1. Khái niệm nhiễm trùng 

1.2.2. Điều kiện của mầm bệnh để gây nhiễm trùng 

1.3. Phương thức tác động của mầm bệnh 




1.3.1. Độc tố 

1.3.2. Giáp mô 

1.3.3. Công kích tố 

1.3.4. Yếu tố lan truyền 

1.3.5. Men


1.4. Phân loại nhiễm trùng 






1.5. Quá trình tiến triển của bệnh truyền nhiễm 


1.5.1. Thời kì nung bệnh 

1.5.2. Thời kì khởi phát

1.5.3. Thời kì toàn phát

1.5.4. Thời kì cuối của bệnh

1.6. Các thể bệnh truyền nhiễm





1.6.1. Thể quá cấp tính (thể ác tính)

1.6.2. Thể cấp tính 

1.6.3. Thể mãn tính 

1.6.4. Thể ẩn tính 

1.6.5. Thể không điển hình

1.6.6. Thể quá khoẻ mang trùng
Chương 2. Sức đề kháng của cơ thể


Thời gian: 5 giờ
1.Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm về các loại MD, quá trình tạo (MDĐH) trong cơ thể.

- Vận dụng được khái niệm về các loại MD, quá trình tạo MDĐH trong cơ thể vào công tác phòng, chống các bệnh TN cho vật nuôi

- Ý  thức được việc phòng các bệnh TN cho vật nuôi và người. 

2.Nội dung 

2.1. Khái niệm và phân loại miễn dịch 




2.1.1.  Khái niệm 

2.1.2. Phân loại miễn dịch


2.2. Sức đề kháng tự nhiên chống nhiễm trùng 



2.2.1. Phòng tuyến chống sự xâm nhập của mầm bệnh 

2.2.2. Phòng tuyến chống lại mầm bệnh sau khi xâm nhập 

2.3. Sức đề kháng đặc hiệu chống nhiễm trùng 



2.3.1. Khái niệm và bộ máy miễn dịch đặc hiệu 

2.3.2. Kháng nguyên (Antigen)

2.3.3. Kháng thể (Antibody)

2.3.4. Sự hình thành kháng thể và quá trình đáp ứng MDĐH 

2.3.5. Phản ứng huyết thanh và hiện tượng dị ứng 

2.3.6. Miễn dịch chống virut 

2.3.7. Ứng dụng của MDĐH 

Chương 3: Quá trình sinh dịch




Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về dịch, các khâu của quá trình sinh dịch, các phương thức lây truyền và sự ảnh hưởng của các nhân tố tới quá trình sinh dịch làm cơ sở cho biện pháp phòng chống dịch.

- Giải thích được quá trình phát sinh phát triển một ổ dịch .    

- Có ý thức phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho gia súc, gia cầm và người. 

2.Nội dung 

3.1. Khái niệm về dịch





3.2. Các khâu của quá trình sinh dịch



3.2.1. Nguồn bệnh 

3.2.2. Nhân tố trung gian truyền bệnh 

3.2.3. Súc vật thụ cảm

3.3. Phư​ơng thức lây truyền






3.3.1. Căn cứ vào việc mầm bệnh có tồn tại ở ngoại cảnh hay không
3.3.2. Căn cứ vào con đ​ường truyền bệnh 

3.4. Các nhân tố ảnh h​ưởng đến quá trình sinh dịch



3.4.1.Nhân tố tự nhiên

3.4.2. Nhân tố xã hội

3.5. Phân loại dịch







3.6. Một số đặc tính của dịch






3.6.1. Tính chất vùng 

3.6.2. Tính chất mùa 

3.6.3. Tính chu kì

3.6.4. Nguồn dịch thiên nhiên

Chương 4: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 


Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được các nguyên lí phòng chống bệnh TN vào công tác Thú y.

- Đề ra được biện pháp phòng, chống các bệnh TN tại các địa bàn cụ thể.

- Có ý thức phòng chống các bệnh TN cho gia súc, gia cầm và người. 

2. Nội dung 

4.1. Nguyên lý`






4.2. Biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm




4.2.1. Biện pháp đối với nguồn bệnh 
4.2.2. Biện pháp đối với nhân tố TGTB

4.2.3. Biện pháp đối với súc vật thụ cảm

4.3. Biện pháp chống bệnh truyền nhiễm 




4.3.1. Biện pháp chung

4.3.2. Biện pháp cụ thể

Thực hành Bài 1. Đánh giá chất lượng, bảo quản và vận chuyển vacxinThời gian:4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vacxin bằng cảm quan; điều kiện và kĩ thuật bảo quản, vận chuyển vacxin bằng túi, thùng lạnh.


- Đánh giá được chất lượng của vacxin hiện có bằng cảm quan.

- Thực hiện được thao tác bảo quản, vận chuyển vacxin bằng túi, thùng lạnh.


- Đảm bảo an toàn cho người, vacxin và môi trường.

TH Bài 2. Pha vacxin





Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình pha vacxin.

- Thực hiện được thao tác pha vacxin đảm bảo vô trùng, đủ liều và giữ nguyên bản chất của vacxin

- Đảm bảo an toàn cho người, vacxin và môi trường.

TH Bài 3. Đưa vacxin vào cơ thể gia súc, gia cầm


Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình đưa vacxin vào cơ thể gia súc, gia cầm.

- Thực hiện được thao tác nhỏ vacxin cho gà con; tiêm vacxin cho trâu bò 

- Đảm bảo an toàn cho người, vacxin, gia súc, dụng cụ và môi trường.

TH Bài 4. Mổ khám, lấy bệnh phẩm



Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

    - Trình bày được qui trình mổ khám, lấy bệnh phẩm ở gia cầm, lợn.

    - Thực hiện được thao tác mổ khám tìm bệnh tích; lấy và  bao gói bệnh phẩm.

    - Nghiêm túc thực hiện qui trình, khách quan trong quan sát, tỉ mỉ không bỏ qua chi tiết bệnh để thành công trong công tác mổ khám, chẩn đoán. Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Kiểm tra định kì 




Thời gian: 1 giờ
Phần II. Bệnh truyền nhiễm chuyên khoa
Tất cả các chương trong phần này đều có bệnh ở mỗi loài gia súc. Mỗi bệnh đều có chung: 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được các đặc điểm về MB, DTH, TC, BT, phương pháp chẩn đoán, phòng, trị  của mỗi  bệnh.

- Chẩn đoán lâm sàng được mỗi bệnh trong các tình huống thực tế 

- Đề ra được biện pháp phòng, trị các bệnh TN nói trên.

- Có ý thức phòng chống các bệnh TN cho gia súc, gia cầm và người. 

2. Nội dung 
1. Đặc điểm của bệnh 

2. Mầm bệnh 

3. Dịch tễ học

4. Triệu chứng 

5. Bệnh tích

6. Chẩn đoán lâm sàng

7. Phòng, trị bệnh

Chương 5. Bệnh lây giữa ng​ười và gia súc 


Thời gian: 6 giờ
5.1. Bệnh nhiệt thán








5.2. Bệnh uốn ván








5.3. Bệnh dại









5.4. Bệnh xoắn khuẩn








5.5. Bệnh sẩy thai truyền nhiễm





5.6. Bệnh lao








Thực hành bài 5: Chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh lây giữa người và gia súc.

Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán lâm sàng và phòng trị  một số bệnh truyền nhiễm lây giữa người và gia súc.

- Chẩn đoán lâm sàng các bệnh trên trong tình huống thực tế.

- Đưa ra được biện pháp phòng, trị các bệnh trên trong tình huống thực tế.

- Quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ cho gia súc, người; giữ an toàn cho môi trường và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ thú y.

Chương 6. Bệnh ở gia súc nhai lại
 


Thời gian: 4 giờ
6.1 Bệnh dịch tả trâu bò






6.2. Bệnh Lở mồm long móng






6.3. Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò

6.4. Bệnh ung khí thán






Chương 7. Bệnh ở lợn


 

Thời gian: 11 giờ
7.1. Bệnh Dịch tả lợn








7.2. Bệnh phó thương hàn lợn

7.3. Bệnh Tụ huyết trùng







7.4. Bệnh Đóng dấu lợn







7.5. Bệnh Suyễn lợn


7.6. Bệnh đậu lợn

7.7.Bệnh thối loét da thịt lợn do vi khuẩn

7.8. Bệnh giả dại







7.9. Bệnh Coli dung huyết







7.10. Bệnh Tai xanh







Thực hành bài 6: Chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh ở lợn            Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán lâm sàng và phòng trị một số bệnh truyền nhiễm ở lợn (tại cơ sở chăn nuôi lợn).


- Chẩn đoán lâm sàng, đưa ra được biện pháp phòng, trị các bệnh trên trong tình huống thực tế.


- Quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ cho gia súc; giữ an toàn cho môi trường và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ thú y.

Kiểm tra định kì 






Thời gian: 1 giờ
Chương 8. Bệnh ở gia cầm

 

Thời gian: 13 giờ
8.1. Bệnh Newcastle


8.2. Bệnh thương hàn gà







8.3. Bệnh Tụ huyết trùng gia cầm






8.4. Bệnh Gumboro










8.5. Bệnh Đậu gà 

8.6. Bệnh CRD

8.7. Bệnh Dịch tả vịt

8.8. Bệnh viêm gan do vỉ rut

8.9. Bệnh nấm phổi









8.10. Bệnh Cúm gia cầm






Thực hành bài 7: Chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh ở gia cầm      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán lâm sàng và phòng trị  một số bệnh truyền nhiễm ở gia cầm ( tại cơ sở chăn nuôi gia cầm).


- Chẩn đoán lâm sàng các bệnh trên trong tình huống thực tế.

- Đưa ra được biện pháp phòng, trị các bệnh trên trong tình huống thực tế.


- Quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ cho gia súc; giữ an toàn cho môi trường và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ thú y.
Chương 9. Bệnh ở chó và ngựa

 


Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu :

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán lâm sàng và phòng trị  một số bệnh truyền nhiễm ở ngựa, chó.


- Chẩn đoán lâm sàng các bệnh trên trong tình huống thực tế.

- Đưa ra được biện pháp phòng, trị các bệnh trên trong tình huống thực tế.


- Tích cực học tập, áp dụng các biện pháp kĩ thuật để phòng và điều trị bệnh cho ngựa, chó đạt hiệu quả cao.
2. Nội dung

10.1. Bệnh Sài sốt chó (care)







10.2. Bệnh Tỵ thư


Kiểm tra định kì 
    



            Thời gian: 2 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu Projector; Máy vi tính; Tủ lạnh, thùng bảo ôn; Máy phân tích Elisa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: Giáo trình, bài giảng, đề cương, tài liệu tham khảo, giáo án, bảng quy trình thực hiện công việc

- Dụng cụ, nguyên vật liệu: Bơm kim tiêm, khay men, panh, bông cồn; Thùng đựng và các loại dạng vacxin; Đá khô, túi nilon, dây cao su nhỏ…

4. Điều kiện khác: bệnh súc/đàn bệnh súc, trại thí nghiệm.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

- Trình bày kiến thức theo mục tiêu của môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài.
2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra viết 15 phút, vấn đáp trong giờ học

- Kiểm tra định kì: 02 bài tự luận, 01 bài thực hành.

- Thi kết thức môn học: Tự luận: (90 -120 phút/1sinh viên)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trình độ cao đẳng chất lượng cao ngành Dịch vụ thú y.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập 

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hành để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Cần có các mô hình trực quan, có bài giảng để sinh viên tham khảo trước, giáo viên kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...

+ Cần có phòng thực hành có trang bị đầy đủ các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành.
- Đối với người học: 

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Các vấn đề về kháng nguyên, kháng thể, miễn dịch, dịch bệnh truyền nhiễm.

- Các vấn đề về vacxin.

- Chẩn đoán lâm sàng, phòng và trị một số bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. GVC.ThS. Nguyễn Thị Tâm, Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, NXBNN, NXBTT&TT, 2013

2. ThS. Nguyễn Thị Tâm, Bài giảng Vi sinh vật Thú y (lưu hành nội bộ), 2012.

3. GVC.ThS. Nguyễn Thị Tâm, Giáo trình Vi sinh - truyền nhiễm thú y, NXBNN, NXBTT&TT, 2020

4. PGS - TS Nguyễn Nh​ư Thanh, Giáo trình Vi sinh vật học thú y, NXB nông nghiệp, 2001

5. TS. Nguyễn Bá Hiên, TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ  (Đồng chủ biên), Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Thú y, Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, 2012.
5. Ghi chú và giải thích: Không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: KÝ SINH TRÙNG THÚ Y
Mã môn học: MH 23
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (19 LT; 28TH; 3 KT)
I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Là môn học chuyên môn nghề trong bài trình đào tạo cao đẳng thú y, dịch vụ thú y nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm.


- Tính chất: Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về đại cương ký sinh trùng và một số bệnh do ký sinh trùng gây ra ở gia súc, gia cầm. 

II. Mục tiêu môn học

- Mô tả được hình thái, cấu tạo, phương thức sinh sản của các loại ký sinh trùng.


- Trình bày được căn nguyên, vòng đời, triệu chứng, bệnh tích, phương pháp chẩn đoán, biện pháp phòng và trị một số bệnh ký sinh trùng ở gia súc và gia cầm. 


- Thực hiện được việc phòng và trị một số bệnh ký sinh trùng ở gia súc và gia cầm đúng kỹ thuật.


-  Đảm bảo tính hệ thống và an toàn dịch bệnh cho vật nuôi, con người và môi trường sinh thái.

- Cẩn thận, chính xác, an toàn, hiệu quả và vệ sinh môi trường.

III. Nội dung môn học 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian 

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Chương 1: Đại cương về kí sinh trùng thú y
	6
	2
	4
	

	
	1.1. Ký sinh trùng và ký chủ

1.2. Đặc điểm của ký sinh trùng

1.3. Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và ký chủ
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Đại cương về giun sán và bệnh giun sán ở gia súc, gia cầm
	5
	1
	4
	

	
	2.1. Khái niệm và phân loại giun sán 

2.2. Khái niệm và phân loại bệnh giun sán

2.3. Phương pháp chẩn đoán bệnh giun sán 
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Bệnh về sán lá 
	8
	4
	4
	

	
	3.1. Đặc điểm chung của sán lá kí sinh
	
	
	
	

	
	3.2. Bệnh sán lá gan ở gia súc nhai lại
	
	
	
	

	
	3.3. Bệnh sán lá ruột lợn
	
	
	
	

	
	3.4. Bệnh sán lá ở cơ quan sinh sản gia cầm
	
	
	
	

	
	3.5. Bệnh sán lá dạ cỏ
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Bệnh sán dây
	7
	3
	4
	

	
	4.1. Đặc điểm chung của sán dây
	
	
	
	

	
	4.2. Bệnh sán dây ở gia súc nhai lại
	
	
	
	

	
	4.3. Bệnh sán dây gà
	
	
	
	

	
	4.4. Bệnh do ấu trùng của sán dây gây nên
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Bệnh giun tròn 
	8
	4
	4
	

	
	5.1. Đặc điểm chung của giun tròn
	
	
	
	

	
	5.2. Bệnh giun đũa lợn
	
	
	
	

	
	5. 3. Bệnh giun đũa bê nghé
	
	
	
	

	
	5.4. Bệnh giun đũa gà
	
	
	
	

	
	5.5. Bệnh giun tóc
	
	
	
	

	
	5.6. Bệnh giun phổi lợn
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra 
	
	
	
	1

	7
	Chương 6: Động vật chân đốt kí sinh
	6
	2
	4
	

	
	6.1. Đại cương về động vật chân đốt kí sinh
	
	
	
	

	
	6.2. Ve
	
	
	
	

	
	6.3. Ghẻ, mò, mạt
	
	
	
	

	8
	Chương 7: Đơn bào kí sinh 
	7
	3
	4
	

	
	7.1. Đại cương về đơn bào kí sính
	
	
	
	

	
	7.2. Bệnh kí sinh trùng đường máu
	
	
	
	

	
	7.3. Bệnh cầu trùng
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	2
	2

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc MH
	1,0
	
	
	


2. Nội dung chi tiết 





Chương 1: Đại cương về ký sinh trùng thú y


Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được những dạng quan hệ, đặc điểm, chu kỳ phát triển của ký sinh trùng, ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng với ký chủ.

- Xác định được những phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc phòng và trị bệnh ký sinh trùng ở gia súc và gia cầm.

2. Nội dung chương
1.1. Ký sinh trùng và ký chủ

1.2. Đặc điểm của ký sinh trùng

1.3. Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và ký chủ 

1.4. Thực hành                                                  

Thời gian : 04 giờ
  Phương pháp phòng bệnh ký sinh trùng tổng hợp

Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp phòng bệnh tổng hợp ký sinh trùng thú y

- Thực hiện được thao tác phòng bệnh ký sinh trùng cho vật nuôi

- Ứng dụng trong công tác phòng bệnh cho vật nuôi hiện nay

Chương 2: Đại cương về giun sán và bệnh giun sán ở gia súc, gia cầm  











Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được khái niệm giun sán và phân loại giun sán và bệnh giun sán gây nên ở động vật nuôi.

- Chẩn đoán được bệnh do giun sán gây nên ở động vật nuôi.

2. Nội dung chương
2.1. Khái niệm và phân loại giun sán 

2.2. Khái niệm và phân loại bệnh giun sán

2.3. Phương pháp chẩn đoán bệnh giun sán


2.4. Thực hành





Thời gian : 04 giờ
Phương pháp mổ khám tìm giun sán ký sinh ở vật nuôi

Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp mổ khám tìm ký sinh trùng ở vật nuôi

- Thực hiện được thao tác mổ khám tìm ký sinh trùng trên vật nuôi

- An toàn và ứng dụng vào thực tế chăn nuôi thú y

Chương 3: Bệnh về sán lá




        Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được đặc điểm, hình thái, cấu tạo và chu trình phát triển của lớp sán lá.

- Xác định được những bệnh do lớp sán lá gây ra ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng, trị.

- Cẩn thận, chính xác, an toàn, hiệu quả và vệ sinh môi trường.

2. Nội dung chương
3.1. Đặc điểm chung của sán lá kí sinh



3.1.1.Đặc điểm hình thái, cấu tạo

3.1.2. Chu trình phát triển



3.2. Bệnh sán lá gan ở gia súc nhai lại

3.3. Bệnh sán lá ruột lợn 

3.4. Bệnh sán lá cơ quan sinh sản gia cầm

3.5. Bệnh sán lá dạ cỏ 

3.6. Nội dung thực hành 




Thời gian : 04 giờ
- Phương pháp chẩn đoán và phòng, trị bệnh do sán lá gây nên cho gia súc, gia cầm.

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán bệnh sán lá 

- Thực hiện được phương pháp chẩn đoán bệnh sán lá trên vật nuôi bằng phương pháp kiểm tra phân

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay

Chương 4: Bệnh sán dây




          Thời gian: 07 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được đặc điểm, hình thái, cấu tạo và chu trình phát triển của lớp sán dây.
- Xác định được những bệnh do lớp sán dây gây ra ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng, trị.

2. Nội dung chương
2.1. Đặc điểm chung của sán dây




2.1.1. Đặc điểm hình thái và cấu tạo

2.1.2. Chu trình phát triển và phân loại




2.2. Bệnh sán dây ở gia súc nhai lại

2.2. Bệnh sán dây ở gà

2.3. Bệnh do ấu trùng của sán dây gây nên

2.3.1. Bệnh gạo lợn

2.3.2. Bệnh gạo bò

2.4. Nội dung thực hành





Thời gian: 04 giờ
- Phương pháp chẩn đoán và phòng, trị bệnh do sán dây gây nên cho gia súc, gia cầm.

Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán bệnh sán dây gây nên ở vật nuôi

- Thực hiện được thao tác chẩn đoán bệnh sán dây gây nên ở vật nuôi

- Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay

Chương 5: Bệnh giun tròn




       Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được đặc điểm, hình thái, cấu tạo và chu trình phát triển của lớp giun tròn.

- Xác định được những bệnh do lớp giun tròn gây ra ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng, trị.

- Tích cực chẩn đoán và điều trị các bệnh về giun tròn

2. Nội dung chương
2.1. Đặc điểm chung của giun tròn




2.1.1. Đặc điểm hình thái và cấu tạo của lớp giun tròn

2.1.2. Chu trình phát triển và phân loại lớp giun tròn




2.2. Bệnh giun đũa ở lợn 

2.3. Bệnh giun đũa bê, nghé 

2.4. Bệnh giun đũa gà

2.5. Bệnh giun tóc

2.6. Bệnh giun phổi lợn

2.7. Nội dung thực hành                                                              Thời gian: 4 giờ                            

- Chẩn đoán bệnh giun tròn gây nên ở vật nuôi

Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp chẩn đoán bệnh giun tròn gây nên ở vật nuôi

- Thực hiện được thao tác chẩn đoán bệnh giun tròn ở vật nuôi

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay

Kiểm tra định kỳ           




Thời gian: 01 giờ       

Chương 6: Động vật chân đốt kí sinh



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Mô tả được đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh thái học của ngoại ký sinh trùng

- Xác định được những bệnh do ngoại ký sinh trùng gây ra ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng, trị.

- Tích cực trong công tác chẩn đoán và điều trị ngoại ký sinh trùng 

2. Nội dung chương
2.1. Đại cương về động vật chân đốt kí sinh




2.1.1. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân loại

2.1.2. Vai trò truyền bệnh

2.1.3. Biện pháp phòng trừ



2.2. Ve

2.3. Ghẻ

Nội dung thực hành 





 
Thời gian: 04 giờ
Quan sát đặc điểm hình thái và phương pháp phòng và điều trị bệnh do ngoại ký sinh trùng gây bệnh ở vật nuôi

Mục tiêu

- Trình bày được đặc điểm hình thái và phương pháp phòng và điều trị bệnh ngoại ký sinh trùng ở vật nuôi

- Thực hiện quan sát nhận biết được hình thái và chẩn đoán phòng bệnh do ngoại ký sinh trùng gây bệnh ở vật nuôi

- Ứng dụng trong công tác chẩn đoán và phòng trị bệnh cho vật nuôi

Chương 7: Đơn bào kí sinh





 Thờigian: 07giờ
1. Mục tiêu của chương


- Mô tả được đặc điểm, sự gây bệnh và tác hại của nguyên sinh động vật.

- Xác định được những bệnh do nguyên sinh động vật gây ra ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng, trị. 

- Cẩn thận, chính xác, an toàn, hiệu quả và vệ sinh môi trường.

2. Nội dung chương
2.1. Đại cương về đơn bào ký sinh


2.1.1.Hình thái và sinh học của đơn bào ký sinh

2.1.2. 
Phân loại đơn bào


2.1.3. Phương pháp chẩn đoán

2.1.4. Phòng trị bệnh do đơn bào ký sinh
2.2. Bệnh ký sinh trùng đường máu





2.2.1. Bệnh tiên mao trùng

2.2.2. Bệnh lê dạng trùng

2.3. Bệnh cầu trùng

2.3.1. Bệnh cầu trùng gà

2.3.2. Bệnh cầu trùng thỏ

2.4. Nội dung thực hành                                        
    Thời gian: 04 giờ
 - Quan sát các loại thuốc và sử dụng thuốc phòng và điều trị bệnh ký sinh trùng trên vật nuôi

 Mục tiêu

- Trình bày được các dạng thuốc, cách sử dụng các loại thuốc điều trị và phòng bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi

- Quan sát và nhận biết cách sử dụng các loại thuốc phòng và điều trị bệnh ký sinh trùng trên vật nuôi

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay

Kiểm tra định kỳ






Thời gian:2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Thiết bị, máy móc: máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter…
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 

- Mô hình, tranh, ảnh về các loại ký sinh trùng ký sinh ở gia súc, gia cầm.

- Băng video về tác hại của ký sinh trùng trên cơ thể vật nuôi.

- Bộ đồ mổ tiểu gia súc, bộ đồ mổ đại gia súc, dụng cụ chăn nuôi

- Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ…

- Vật nuôi: Bò hoặc bê, lợn, gà, vịt.
4. Các điều kiện khác: Trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và phòng thí nghiệm.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá:

* Kiến thức

-  Mô tả hình thái, cấu tạo, phương thức sinh sản của các loại ký sinh trùng.

- Trình bày căn nguyên, vòng đời, triệu chứng, bệnh tích, phương pháp chẩn đoán, biện pháp phòng và trị một số bệnh ký sinh trùng ở gia súc và gia cầm. 

* Kỹ năng: Thực hiện việc phòng và trị một số bệnh ký sinh trùng ở gia súc và gia cầm đúng kỹ thuật.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, tỷ mĩ, dứt khoát, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành. Tuân thủ nghiêm túc quy trình thực hiện công việc. Ý thức an toàn vệ sinh lao động

.2. Phư​ơng pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm (01 chương trắc nghiệm, 01 chương thực hành).

- Thi kết thúc môn học: Trắc nghiệm khách quan.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý
- Phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc phòng và trị bệnh ký sinh trùng ở gia súc và gia cầm.

- Bệnh do nguyên sinh động vật,ngoại ký sinh trùng, lớp sán dây, lớp sán lá,lớp giun tròn gây ra ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng, trị. 

4. Tài liệu cần tham khảo.

1. Nguyễn Thị Kim Lan (2012), Giáo trình Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, 2005, Chương giảng thực hành KST  thú y.

3. Nguyễn Thị Kim Lan (2011), Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở gia cầm, lợn và loài nhai lại Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn  Thị Lê, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang (2008), Ký sinh trùng học thú y, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội

5. Phạm Sỹ Lăng, Tô Long Thành (2006), Bệnh đơn bào ký sinh ở vật nuôi, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.

6. Phan Địch Lân, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2002), Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.

7. Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Văn Lực, Hà Duy Ngọ (2000), Giun sán học đại cương, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

8. Nguyễn Thị Lê, Phạm Văn Lực, Hà Duy Ngọ, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thị Minh (1996), Giun sán ký sinh ở gia súc Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

9. Phạm Văn Khuê và Phan Lục (1997), Ký sinh trùng thú y. Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN
Tên mô dun: CHĂN NUÔI TRÂU BÒ

Mã môn học: MH 24
Thời gian môn học: 50 giờ (20 LT; 28 TH; 2 KT)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: là môn học chuyên môn được học sau khi học sinh có kiến thức giải phẫu – sinh lý, giống và kỹ thuật truyền giống, dinh dưỡng và thức ăn.

- Tính chất: là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Dịch vụ thú y
II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được một số đặc điểm sinh học, những vấn đề kỹ thuật cơ bản trong chăn nuôi trâu bò.

- Phân tích được sự khác biệt về kỹ thuật nuôi dưỡng các loại trâu bò, từ đó vận dụng qui trình chăn nuôi vào thực tế.

- Rèn luyện khả năng tư duy nhanh nhẹn, óc sáng tạo, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung về chăn nuôi trâu bò
	1
	1
	
	

	
	1.1. Vai trò và ý nghĩa của chăn nuôi trâu bò
	
	
	
	

	
	1.2. Hạn chế của chăn nuôi trâu bò
	
	
	
	

	
	1.3. Tình hình chăn nuôi trâu bò
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Giống và công tác giống trâu bò
	6
	2
	4
	

	
	2.1. Các giống trâu
	
	
	
	

	
	2.2. Các giống bò
	
	
	
	

	
	2.3. Công tác giống trâu bò
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Thức ăn cho trâu bò
	15
	3
	12
	

	
	3.1. Đặc điểm tiêu hóa ở trâu bò
	
	
	
	

	
	3.2. Các quá trình tiêu hóa ở trâu bò
	
	
	
	

	
	3.3. Nhu cầu dinh dưỡng của trâu bò
	
	
	
	

	
	3.4. Các nguồn thức ăn chính cho trâu bò
	
	
	
	

	
	3.5. Chế biến và dự chữ thức ăn cho trâu bò
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Chuồng trại 
	2
	2
	
	

	
	4.1. Xây dựng chuồng trại
	
	
	
	

	
	4.2. Nguyên tắc trong xây dựng chuồng trại
	
	
	
	

	
	4.3. Vệ sinh chuồng trại nuôi trâu bò
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Chăn nuôi trâu bò sinh sản
	9
	5
	4
	

	
	5.1. Chăn nuôi trâu bò đực giống
	
	
	
	

	
	5.2. Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	7
	Chương 6: Chăn nuôi trâu bò sữa
	8
	4
	4
	

	
	6.1. Chọn trâu bò sữa
	
	
	
	

	
	6.2. Thành phần sữa và chu kì tiết sữa
	
	
	
	

	
	6.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sản lượng sữa
	
	
	
	

	
	6.4. Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng trong giai đoạn tiết sữa
	
	
	
	

	
	6.5. Kỹ thuật nuôi bò cạn sữa
	
	
	
	

	8
	Chương 7: Chăn nuôi trâu bò thịt
	6
	2
	4
	

	
	7.1. Yếu tố ảnh hưởng tới sức sản xuất thịt
	
	
	
	

	
	7. 2. Chọn trâu bò nuoi thịt.
	
	
	
	

	
	7.3. Kỹ thuật vỗ béo trâu bò thịt
	
	
	
	

	9
	Chương 8: Chăn nuôi trâu bò cày kéo
	1
	1
	
	

	
	8.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức kéo
	
	
	
	

	
	8.2. Chọn trâu bò cày kéo
	
	
	
	

	
	8.3. Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng
	
	
	
	

	
	8.4. Huấn luyện trâu bò cày kéo
	
	
	
	

	10
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	
	Tổng
	50
	20
	28
	2

	
	Thi kết thúc môn học
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Giới thiệu chung về chăn nuôi trâu bò


Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được tình hình chăn nuôi trâu bò ở nước ta trong những năm gần đây.

- Phân tích được vai trò và những hạn chế của ngành chăn nuôi trâu bò ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung chương
1.1. Vai trò và ý nghĩa của chăn nuôi trâu bò

1.2. Hạn chế của chăn nuôi trâu bò

1.3. Tình hình chăn nuôi trâu bò

Chương 2: Giống và công tác giống trâu bò


Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được đặc điểm, sức sản xuất và phương hướng công tác giống trâu, bò.

- Phân biệt được một số giống trâu, bò chuyên dụng thịt, sữa với một số giống kiêm dụng và thực hiện được công tác chọn lọc các giống trâu, bò.
2. Nội dung chương
2.1. Các giống trâu

2.1.1. Trâu Việt Nam

2.1.2. Giống trâu Murrahi
2.2. Các giống bò

2.2.1. Các giống bò sữa
2.2.2. Các giống bò thịt
2.2.3. Các giống bò kiêm dụng
2.3. Công tác giống trâu bò

2.3.1. Ph​ương pháp đánh giá và chọn lọc đực giống
2.3.2. Ph​ương pháp đánh giá và chọn lọc cái giống
2.3.3. Chọn đôi giao phối
2.3.4. Nhân giống vật nuôi
2.3.5. Ph​ương hướng công tác giống trâu bò ở n​ước ta
TH Bài 1: Nhận biết và phân biệt các giống trâu bò             Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của các giống trâu, bò.

- Phân biệt được các giống trâu, bò dựa vào đặc điểm ngoại hình. 

- Lựa chọn được giống trâu, bò nuôi phù hợp với điều kiện.

- Rèn khả năng quan sát, tư duy, óc sấng tạo

Chương 3: Thức ăn cho trâu bò 


Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của chương
-  Trình bày được đặc điểm tiêu hóa, nhu cầu dinh dưỡng của gia súc nhai lại.

- Thực hiện được các cách bảo quản và chế biến thức ăn cho trâu bò.

2. Nội dung chương
3.1. Đặc điểm tiêu hóa ở gia súc nhai lại

3.2. Các quá trình tiêu hóa ở gia súc nhai lại

3.3. Nhu cầu dinh dưỡng của trâu bò

3.4. Các nguồn thức ăn của trâu bò

3.5. Chế biến và dự chữ thức ăn cho trâu bò

3.5.1.Phương pháp ủ chua

3.5.2. Kỹ thuật sản xuất tảng liếm

3.5.3. Ủ kiềm hóa rơm

3.5.4. Mềm hóa rơm

TH Bài 2: Chế biến thức ăn cho trâu bò                                       
Bài tập ứng dụng 1: Kỹ thuật ủ chua cỏ voi                         Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu
- Trình bày được nguyên lý ủ chua và kỹ thuật ủ cỏ voi.
- Thực hiện được kỹ thuật ủ cỏ voi đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
TH Bài 3: Chế biến thức ăn cho trâu bò                                       
Chương tập ứng dụng 2: Phương pháp ủ kiềm  hóa rơm             Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu
- Trình bày được kỹ thuật ủ kiềm hóa rơm.
- Thực hiện được kỹ thuật ủ kiềm hóa rơm đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
TH Bài 4. Kỹ thuật trồng cỏ làm thức ăn cho trâu bò            Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm sinh học, chăm sóc và kỹ thuật trồng cỏ VA06.
- Thực hiện được kỹ thuật trồng cỏ VA06 đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Chương 4: Chuồng trại



Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được các nguyên tắc xây dựng chuồng trại và các kiểu chuồng nuôi trâu, bò.

- Lựa chọn được các kiểu chuồng nuôi phù hợp với từng đối tượng, mục đích nuôi bò.

2. Nội dung chương
4.1. Xây dựng chuồng trại

4.1.1. Yêu cầu chung của chuồng trại 
4.1.2. Các bộ phận cần có của chuồng trại
4.1.3. Vị trí xây dựng 
4.1.4. Bố trí mặt bằng chuồng trại
4.1.5. Một số yêu cầu kỹ thuật chuồng nuôi
4.2. Nguyên tắc trong xây dựng chuồng trại

4.2.1. H​ướng chuồng 

4.2.2. Nền chuồng

4.2.3. Mái chuồng 

4.2.4. Máng ăn  

4.2.5. Máng uống và hệ thống cấp nư​ớc

4.2.6. Dóng ngăn và cửa ra vào

4.2.7. Hệ thống làm mát 

4.2.8. Sân chơi và đường đi

4.3. Vệ sinh chuồng trại nuôi trâu bò

4.3.1. Vệ sinh trong chuồng nuôi

4.3.2. Vệ sinh môi trường xung quanh chuồng nuôi

Chương 5: Chăn nuôi trâu bò sinh sản 


Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được đặc điểm sinh lý sinh dục của trâu bò, các phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng  trâu, bò sinh sản.

- Áp dụng được quy trình chăm sóc,nuôi dưỡng và quản lý trâu, bò sinh sản.

2. Nội dung chương
5.1. Chăn nuôi trâu bò đực giống

5.1.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục của trâu bò đực

5.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức sản xuất tinh
5.1.3. Kỹ thuật nuôi dưỡng trâu bò đực giống
5.1.4. Chăm sóc trâu, bò đực giống
5.1.5. Sử dụng trâu, bò đực giống
5.2. Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản
5.2.1. Đặc điểm sinh lý sinh sản
5.2.2. Hoạt động chu kỳ tính
5.2.3. Phát hiện động dục, phối giống và khám thai
5.2.4. Mang thai
5.2.5. Đẻ 

5.2.6. Nuôi dư​ỡng trâu bò cái sinh sản
5.2.7. Chăm sóc trâu bò cái sinh sản
5.2.8. Các yếu tố ảnh h​ưởng tới sức sinh sản của trâu bò cái
Kiểm tra định kì                                                                            Thời gian: 1 giờ
TH Bài 5: Thực hiện quy trình chăn nuôi trâu bò sinh sản Thời gian: 4 giờ
Trình bày được công việc hàng ngày của một kỹ thuật viên trong quá trình chăn nuôi trâu, bò sinh sản.

Thực hiện được các thao tác trong quá trình chăn nuôi trâu, bò sinh sản tại cơ sở chăn nuôi.

Rèn luyện thao tác và tác phong công nghiệp

Chương 6: Chăn nuôi trâu bò sữa 


Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và khai thác sữa đối với bò sữa.

- Thực hiện được quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng bò sữa và quy trình khai thác sữa. 

2. Nội dung chương
6.1. Chọn trâu bò sữa
6.2. Thành phần sữa và chu kì tiết sữa

6.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sản lượng sữa

6.4. Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng trong giai đoạn tiết sữa

6.5. Kỹ thuật nuôi bò cạn sữa

TH Bài 6: Thực hiện quy trình chăn nuôi trâu bò sữa       Thời gian: 4 giờ
Trình bày được công việc hàng ngày của một kỹ thuật viên trong quá trình chăn nuôi trâu, bò sữa.

Thực hiện được các thao tác trong quá trình chăn nuôi bò sữa tại cơ sở chăn nuôi.

Rèn luyện thao tác và tác phong công nghiệp

Chương 7: Chăn nuôi trâu bò thịt 



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được đặc điểm ngoại hình của trâu bò thịt và quy trình chăn nuôi trâu bò thịt, vỗ béo trâu bò.

- Thực hiện được quy trình chăn nuôi trâu, bò và vỗ béo trâu, bò thịt đúng kĩ thuật.

2. Nội dung chương
7.1. Yếu tố ảnh hưởng tới sức sản xuất thịt

7.1.1. Tuổi giết thịt

7.1.2. Giống
7.1.3. Tính biệt và thiến
7.1.4. Nuôi dưỡng
7.1.5. Stress môi trường
7.2. Chọn trâu bò nuôi thịt

7.2.1. Ngoại hình bò thịt
7.2.2. Ngoại hình trâu, bò thịt
7.3. Kỹ thuật vỗ béo trâu bò thịt.

7.3.1. Nguyên tắc vỗ béo
7.3.2. Thức ăn cho trâu, bò vỗ béo
7.3.3. Các kiểu vỗ béo
7.3.4. Quản lý và chăm sóc
TH Bài 7: Thực hiện quy trình chăn nuôi trâu bò thịt        Thời gian: 4 giờ
Trình bày được công việc hàng ngày của một kỹ thuật viên trong quá trình chăn nuôi trâu, bò thịt.

Thực hiện được các thao tác trong quá trình chăn nuôi bò thịt tại cơ sở chăn nuôi.

Rèn luyện thao tác và tác phong công nghiệp

Chương 8: Chăn nuôi trâu bò cày kéo 



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được các phương pháp chọn lọc trâu, bò cày kéo; quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng trâu, bò; các yếu tố ảnh hưởng đến sức kéo của trâu, bò.

- Thực hiện tốt quy trình nuôi dưỡng chăm sóc, nuôi dưỡng trâu, bò cày kéo.

2. Nội dung chương
8.1. Yếu tố ảnh hưởng tới sức kéo
8.1.1. Giống
8.1.2. Cá thể
8.1.3. Tính biệt và tuổi
8.1.4. Nuôi dưỡng và chăm sóc
8.1.5. Trình độ sử dụng và công cụ cày kéo
8.1.6. Thời tiết khí hậu
8.2. Chọn trâu bò nuôi cày kéo

8.2.1. Phương pháp quan sát ngoại hình
8.2.2. Phương pháp chọn lọc bằng chỉ số
8.2.3. Phương pháp đo độ dai sức
8.3. Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng

8.3.1. Xác định tiêu chuẩn ăn

8.3.2. Thức ăn và khẩu phần ăn

8.3.3. Chế độ cho ăn

8.3.4. Chăm sóc trâu bò cày kéo

8.3.5. Phòng chống đói, rét

8.3.6. Phòng chống say nắng, cảm nóng
8.3.7. Phòng chống lao tác quá sức
8.3.8. Phòng chống dịch bệnh
8.4. Huấn luyện trâu bò cày kéo

8.4.1. Huấn luyện (vực) trâu bò cày
8.4.2. Huấn luyện trâu bò kéo
8.4.3. Sử dụng trâu bò trong cày kéo
8.4.4.Sử dung trâu bò kéo xe
Kiểm tra định kì     





             Thời gian: 1 giờ    

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.

2. Trang thiết bị, máy móc: Các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu dạy ngành chăn nuôi thú y
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Vật liệu, dụng cụ: trâu, bò, thức ăn, máy vắt sữa, dụng cụ khai thác sữa, dụng cụ khảo sát khối lượng....

- Học liệu: Bảng vẽ, tranh ảnh, băng đĩa.

4. Các điều kiện khác:  trại chăn nuôi trâu bò

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
- Trình bày kiến thức theo mục tiêu của môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra viết 15 phút, vấn đáp trong giờ học

- Đánh giá định kỳ: 2 chương (02 chương tự luận)

- Đánh giá kết thúc: Tự luận (Thời gian 90 phút )
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 
1. Phạm vi áp dụng môn học
- Chương trình môn học áp dụng cho học sinh ngành Dịch vụ thú y.

2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy môn học
* Đối với giáo viên, giảng viên

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hành để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Cần có các mô hình trực quan, có chương giảng để học sinh tham khảo trước, giáo viên kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học như laptop, projector.
- Cần có phòng thực hành có trang bị đầy đủ các phương tiện và động vật thí nghiệm để học sinh thực hành.
* Đối với người học: 
- Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Các giống trâu bò

- Thức ăn trong chăn nuôi trâu bò.

- Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng trâu bò sinh sản, trâu bò thịt, trâu bò cày kéo.

4. Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Văn Bình, Giáo trình chăn nuôi trâu bò, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2007.
- Nguyễn Chí Cương, Giáo trình chăn nuôi trâu bò, NXB giáo dục, 2005.

- Nguyễn Văn Thưởng, Nuôi bò sữa – bò thịt năng suất cao, NXB Nghệ An, 2003

- Nguyễn Xuân Trạch, Kỹ thuật nuôi trâu bò,  NXB nông nghiệp, 2004.

- Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập 1, 2, 3. Nhà xuất bản nông nghiệp, 2001. 
5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: SINH SẢN GIA SÚC

Mã số môn học: MH 25
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ; (Lý thuyết: 20; thực hành: 28; KT: 2)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Là môn học chuyên môn nghề, được bố trí trong chương trình đào tạo ngành Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng.
- Tính chất: Là môn học đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình đào tạo.

II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: 

+ Trình bày được các hoạt động sinh sản của gia súc;


+ Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh, biểu hiện của bệnh xẩy ra trong quá trình sinh sản gia súc;

+ Đánh giá, lựa chọn được biện pháp chẩn đoán, phòng trị giúp nâng cao năng suất sinh sản cho gia súc.

- Kỹ năng: Mô tả được các kỹ thuật sinh sản, các biện pháp phòng trị bệnh sinh sản cho gia súc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, linh hoạt trong vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1. Sinh lý sinh sản gia súc
	8
	4
	4
	

	
	1.1. Sinh lý sinh sản gia súc đực
	2
	2
	
	

	
	1.2. Sinh lý sinh sản gia súc cái
	2
	2
	
	

	2
	Chương 2. Bệnh sinh sản
	22
	13
	8
	1

	
	2.1. Rặn đẻ quá yếu
	1
	1
	
	

	
	2.2. Sảy thai
	1
	1
	
	

	
	2.3. Rặn đẻ quá sớm
	1
	1
	
	

	
	2.4. Hẹp xương chậu
	1
	1
	
	

	
	2.5. Hẹp cổ tử cung
	1
	1
	
	

	
	2.6. Đẻ khó
	1
	1
	
	

	
	2.7. Bệnh sát nhau
	1
	1
	
	

	
	2.8. Bệnh tử cung lộn bít tất
	1
	1
	
	

	
	2.9. Bệnh bại liệt sau đẻ
	1
	1
	
	

	
	2.10. Bệnh viêm tử cung
	2
	2
	
	

	
	2.11. Bệnh ở tuyến vú
	2
	2
	
	

	3
	Chương 3. Kỹ thuật sinh sản
	20
	3
	16
	1

	
	3.1. Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo
	1
	1
	
	

	
	3.2. Kích dục tố và ứng dụng
	1
	1
	
	

	
	3.3. Công nghệ cấy truyền hợp tử
	1
	1
	
	

	Tổng 
	50
	20
	28
	2

	           Thi kết thúc MH
	1h
	
	
	



2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Sinh lý sinh sản gia súc                                                 Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của chương

- Tình bày được cấu tạo, chức năng của các bộ phận trong hệ sinh dục của gia súc. Giải thích được các hoạt động sinh dục cơ bản diễn ra sau thành thục tính dục của gia súc.

- Phân tích được các đặc điểm sinh lý sinh dục, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sinh dục của gia súc. Vận dụng nghiên cứu vào chăn nuôi và chẩn đoán các bệnh xảy ra trong quá trình sinh sản của gia súc.
- Học tập tích cực, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nâng cao khả năng sinh sản, phòng và điều trị bệnh cho gia súc.

2. Nội dung chương
1.1. Sinh lý sinh sản gia súc đực                                                  Thời gian: 2 giờ
1.1.1. Giải phẫu cơ quan sinh dục gia súc đực

1.1.2. Sinh lý sinh dục đực

1.2. Sinh lý sinh sản gia súc cái                                                   Thời gian: 2 giờ
1.2.1. Giải phẫu cơ quan sinh dục cái

1.2.2. Sinh lý sinh dục cái

1.2.3. Quá trình mang thai

1.2.4. Quá trình đẻ ở gia súc

Bài thực hành số 1: Chẩn đoán thai cho gia súc              Thời gian: 4 giờ

BTƯD: Khám thai qua trực tràng cho bò

Mục tiêu:


- Kiến thức: Trình bày được quy trình kỹ thuật chẩn đoán thai cho bò. Nhận dạng được các sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.


- Kỹ năng: Chẩn đoán được thai cho bò đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Khám thai cho bò đảm bảo an toàn cho người thực hiện, động vật thực hành và vệ sinh môi trường.

Chương 2. Bệnh sinh sản

          

                    Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được những triệu chứng cơ bản của từng ca bệnh sinh sản xảy ra trước, trong, sau đẻ và bệnh ở tuyến vú;


- Lựa chọn được phương pháp chẩn đoán phù hợp, xác định được nguyên nhân chính gây bệnh và đưa ra được phác đồ điều trị có hiệu quả với từng ca bệnh;


- Rèn khả năng tư duy logic, vận dụng một cách sáng tạo kiến thức vào chẩn đoán các ca bệnh sinh sản có thể gặp trong quá trình chăn nuôi.

2. Nội dung chương
2.1. Rặn đẻ quá yếu                                                                      Thời gian: 1 giờ

2.1.1. Nguyên nhân:
2.1.2. Triệu chứng:
2.1.3. Điều trị:
2.2. Sảy thai                                                                                  Thời gian: 1 giờ

2.2.1. Nguyên nhân

2.2.2. Phân loại sảy thai

2.2.3. Đề phòng sảy thai
2.3. Rặn đẻ quá sớm                                                                     Thời gian: 1 giờ

2.3.1. Nguyên nhân
2.3.2. Triệu chứng 
2.3.3. Điều trị:

2.4. Hẹp xương chậu                                                                    Thời gian: 1 giờ

2.4.1. Nguyên nhân

2.4.2. Triệu chứng

2.4.3. Điều trị

2.5. Hẹp cổ tử cung                                                                      Thời gian: 1 giờ

2.5.1. Nguyên nhân

2.5.2. Triệu chứng

2.5.3. Biện pháp can thiệp

2.6. Đẻ khó                                                                                    Thời gian: 1 giờ

2.6.1. Nguyên nhân

2.6.2. Các trường hợp đẻ khó và biện pháp can thiệp

2.7. Bệnh sát nhau                                                                         Thời gian: 1 giờ

2.7.1. Nguyên nhân

2.7. 2.  Triệu chứng
2.7.3 Điều trị

2.8. Bệnh tử cung lộn bít tất                                                          Thời gian: 1 giờ

2.8.1. Nguyên nhân

2.8.2. Triệu chứng

2.8.3. Điều trị

2.9. Bệnh bại liệt sau đẻ                                                                Thời gian: 1 giờ

2.9.1 Nguyên nhân

2.9.2. Triệu chứng bệnh

2.9.3. Điều trị

2.10. Bệnh viêm tử cung                                                               Thời gian: 2 giờ

2.10.1. Viêm nội mạc tử cung

2.10.2. Viêm cơ tử cung

2.10.3. Viêm tương mạc tử cung

2.10.4. Nhiễm trùng huyết

2.10.5. Huyết nhiễm mủ

2.11. Bệnh ở tuyến vú                                                                  Thời gian: 2 giờ
2.11.1. Viêm vú thể thanh dịch
2.11.2. Viêm vú thể cata
2.11.3. Viêm vú thể fibrin
2.11.4. Viêm vú thể cata mủ
2.11.5. Viêm vú thể áp xe

2.11.6. Các biến chứng của viêm vú

2.11.7. Biện pháp phòng viêm vú

Kiểm tra định kì                                                                         Thời gian: 1 giờ
Bài thực hành số 2: Điều trị viêm tử cung cho gia súc     
Thời gian: 8 giờ
BTƯD1: Điều trị viêm tử cung cho lợn bằng phương pháp thụt rửa
Mục tiêu:


  - Kiến thức: Trình bày được quy trình kỹ thuật điều trị viêm tử cung cho lợn bằng phương pháp thụt rửa. Nhận dạng được các sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;

- Kỹ năng: Thực hiện điều trị viêm tử cung cho lợn bằng phương pháp thụt rửa;

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Thực hành cắt tử cung đảm bảo chính xác, khoa học, an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

BTƯD2: Điều trị viêm tử cung cho chó bằng phương pháp phẫu thuật
Mục tiêu:


- Kiến thức: Trình bày được quy trình kỹ thuật cắt tử cung cho chó. Nhận dạng được các sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;

- Kỹ năng: Cắt được tử cung cho chó đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Thực hành cắt tử cung đảm bảo chính xác, khoa học, an toàn cho người, dụng cụ và môi trường.

Chương 3. Kỹ thuật sinh sản

          
                                Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được vai trò của hormon sinh dục và các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất sinh sản cho gia súc;


- Vận dụng được các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất sinh sản cho gia súc vào thực tiễn chăn nuôi gia súc sinh sản;


- Rèn khả năng tư duy logic, vận dụng một cách sáng tạo kiến thức vào thực tiễn chăn nuôi gia súc sinh sản.

2. Nội dung chương
3.1. Kích dục tố và ứng dụng                                                        Thời gian: 1 giờ

3.1.1. Kích dục tố

3.1 2. Ứng dụng  trong chăn nuôi gia súc sinh sản

3.2. Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo                                                      Thời gian: 1 giờ
3.2.1. Kỹ thuật khai thác tinh dịch
3.2.2.  Kiểm tra tinh dịch
3.2.3. Pha chế, bảo tồn và vận chuyển tinh dịch
3.2.4. Dẫn tinh
3.3. Công nghệ cấy truyền hợp tử                                                 Thời gian: 1 giờ

3.3.1. Những vấn đề chung

3.3.2. Cơ sở khoa học của kỹ thuật cấy truyền hợp tử 

3.3.3. Nội dung của công nghệ cấy truyền hợp tử

Kiểm tra định kì                                                                            Thời gian: 1 giờ
Bài thực hành số 3: Khai thác tinh dịch                                   Thời gian: 4 giờ

BTƯD: Khai thác tinh dịch lợn

Mục tiêu:


- Kiến thức: Trình bày được quy trình thực hiện kỹ thuật khai thác tinh dịch lợn. Nhận dạng được các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa khi khác thác tinh dịch lợn;


- Kỹ năng: Khai thác được tinh dịch lợn đảmbảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Thực hành nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho con người, động vật và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện. 

Bài thực hành số 4: Pha chế tinh dịch                                       Thời gian: 4 giờ
BTƯD: Pha chế tinh dịch lợn

Mục tiêu:


- Kiến thức: Trình bày được quy trình thực hiện kỹ thuật pha chế tinh dịch lợn. Nhận dạng được các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa khi pha chế tinh dịch lợn;


- Kỹ năng: Pha chế được tinh dịch lợn đảmbảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Thực hành nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho con người và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện. 


Bài thực hành số 5: Kỹ thuật dẫn tinh                                     Thời gian: 4 giờ


 BTƯD1: Dẫn tinh cho lợn

Mục tiêu:


- Kiến thức: Trình bày được quy trình kỹ thuật dẫn tinh cho lợn. Nhận dạng được các sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh;


- Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác dẫn tinh cho lợn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Mức tự chủ và trách nhiệm: thực hành nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người, động vật và môi trường.

BTƯD2: Thụ tinh nhân tạo cho bò                                           Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được quy trình kỹ thuật dẫn tinh cho bò. Nhận dạng được các sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh.


- Thực hiện được các thao tác dẫn tinh cho bò đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hành nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người, động vật và vệ sinh môi trường.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết đủ chỗ ngồi cho 35 sinh viên phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ khác cho trình chiếu như bút chỉ, điều khiển...

- Phòng học thực hành đủ chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị phục vụ dạy học, máy ảnh kỹ thuật số, máy vi tính, projecter… 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: video về mô hình, tranh, ảnh về các bệnh sản khoa thường gặp phổ biến hiện nay.

- Dụng cụ: bộ dụng cụ sản khoa, giá cố định gia súc…
- Vật liệu: gen bôi trơn, thuốc an thai, thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng…

4. Điều kiện khác: trang trại chăn nuôi lợn, trâu bò sinh sản.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Trình bày được các hoạt động sinh sản của gia súc

+ Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh, biểu hiện của bệnh xẩy ra trong quá trình sinh sản gia súc.


+ Đánh giá, lựa chọn được biện pháp chẩn đoán, phòng trị giúp nâng cao năng suất sinh sản cho gia súc.

- Kỹ năng: Tổ chức thực hiện và thực hiện được các kỹ thuật sinh sản, các biện pháp phòng trị bệnh sinh sản cho gia súc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hành nghiêm túc, thao tác chính xác, tổ chức thực hiện đảm bảo khoa học, an toàn cho con người, động vật và môi trường.

2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá định kỳ: Tự luận

- Đánh giá cuối kỳ: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình này được áp dụng giảng dạy sinh viên trình độ cao đẳng chất lượng cao ngành Dịch vụ thú y học tập tại nhà trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
* Đối với giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: Giáo trình để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các trang trại chăn nuôi lợn, trâu bò sinh sản.

* Đối với người học: Đọc trước giáo trình, chương giảng, tra cứu thông tin liên quan đến nội dung học tập. Phải tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của môn học và có điểm trung bình các chương kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Sinh lý sinh sản của gia súc

- Một số bệnh sản khoa thường gặp

- Một số biện pháp nâng cao năng suất sinh sản

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Nguyễn Tấn Anh (2003). Thụ tinh nhân tạo cho gia súc và gia cầm, NXB Lao động – Xã hội.   
2. Đinh Văn Cải và Nguyễn Ngọc Tấn (2007). Truyền tinh nhân tạo cho bò, NXB Nông nghiệp.

3. Phan Vũ Hải (2012). Giáo trình sinh sản vật nuôi, NXB Đại học Huế.

4. Huỳnh Văn Kháng (2003). Giáo trình ngoại khoa thú y, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

5. Huỳnh Văn Kháng (2003). Phẫu thuật điều trị bệnh gia súc, gia cầm, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

6. Huỳnh Văn Kháng, Nghiêm Thị Anh Đào (2009). Giáo trình ngoại khoa thú y, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

7. Vũ Như Quán, Sử Thanh Long, Nguyễn Hoài Nam (2019). Giáo trình bệnh ngoại khoa thú y. NXB Học viện Nông nghiệp.

8. Đào Đức Thà (2006). Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi. NXB Lao động – Xã hội.

5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: CHĂN NUÔI GIA CẦM
Mã môn học: MH 26
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (LT: 20; thực hành: 28; Kiểm tra: 2)
I. Vị trí, tính chất của môn học



- Vị trí: là môn học chuyên ngành, bố trí sau các học phần như: giải phẫu sinh lí gia súc, Giống vật nuôi, thức ăn và dinh dưỡng.

- Tính chất: cung cấp những kiến thức cơ bản về các giống, sử dụng thức ăn, xây dựng và vệ sinh chuồng trại, qui trình chăn nuôi và ấp trứng gia cầm.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Trình bày được kiến thức về các giống, sử dụng thức ăn, chuồng trại và qui trình chăn nuôi các loại gia cầm.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất, các phương thức chăn nuôi gia cầm

+ Phân tích được tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại, thức ăn cũng các qui trình chăn nuôi, ấp trứng gia cầm.

+ Lựa chọn và vận dụng phương thức chăn nuôi gia cầm phù hợp thực tế. 

+ Rèn luyện khả năng tư duy nhanh nhẹn, óc sáng tạo, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế chăn nuôi gia cầm đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	LT
	TH
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Giải phẫu sinh lý gia cầm
	6
	2
	4
	

	
	1.1. Da và sản phẩm của da
	
	
	
	

	
	1.2. Bộ xương
	
	
	
	

	
	1.3. Hệ cơ
	
	
	
	

	
	1.4. Hệ tuần hoàn
	
	
	
	

	
	1.5. Hệ hô hấp
	
	
	
	

	
	1.6. Hệ tiêu hoá
	
	
	
	

	
	1.7. Hệ chương tiết
	
	
	
	

	
	1.8. Đặc điểm giải phẫu sinh lý  sinh sản
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Giống và công tác giống gia cầm
	7
	3
	4
	

	
	2.1. Các giống gia cầm nội
	
	
	
	

	
	2.2. Các giống gia cầm nhập nội
	
	
	
	

	
	2.3. Chọn giống gia cầm theo ngoại hình
	
	
	
	

	
	2.4. Nhân giống gia cầm
	
	
	
	

	
	2.4.5. Lai giống
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Sức sản xuất của gia cầm
	1
	1
	
	

	
	3.1. Sức sản xuất trứng
	
	
	
	

	
	3.2. Sức sản xuất thịt 
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Dinh dưỡng gia cầm
	6
	2
	4
	

	
	4.1. Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	4.2. Vai trò các chất dinh dưỡng đối với cơ thể gia cầm 
	
	
	
	

	
	4.3. Sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm 
	
	
	
	

	
	4.4. Thức ăn hỗn hợp trong chăn nuôi gia cầm
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Chuồng trại, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi gia cầm
	6
	2
	4
	

	
	5.1. Các phương thức chăn nuôi gia cầm
	
	
	
	

	
	5.2. Nguyên tắc cơ bản đối với chuồng trại chăn nuôi gia cầm
	
	
	
	

	
	5.3. Thiết bị và dụng cụ chăn nuôi gia cầm 
	
	
	
	

	
	5.4. Vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	7
	Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi gà
	8
	4
	4
	

	
	6.1. Chăn nuôi gà công nghiệp
	
	
	
	

	
	6.2. Chăn nuôi gà bán chăn thả
	
	
	
	

	8
	Chương 7: Kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm
	6
	2
	4
	

	
	7.1. Chăn nuôi vịt sinh sản
	
	
	
	

	
	7.2. Chăn nuôi vịt thịt thương phẩm
	
	
	
	

	
	7.3. Chăn nuôi ngan sinh sản
	
	
	
	

	9
	Chương 8: Ấp trứng gia cầm
	6
	2
	4
	

	
	8.1. Khái niệm
	
	
	
	

	
	8.2. Cơ sở khoa học của việc ấp trứng
	
	
	
	

	
	8.3. Kỹ thuật ấp trứng 
	
	
	
	

	
	8.4. Kỹ thuật ấp trứng hân tạo
	
	
	
	

	
	8.5. Nguyên nhân chết phôi và bệnh thường gặp khi ấp trứng
	
	
	
	

	10
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	11
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	45
	20
	28
	2

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: GIẢI PHẪU SINH LÝ GIA CẦM                       Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu của chương

+ Trình bày đ​ược đặc điểm về cấu tạo và chức năng của các cơ quan, hệ thống trong cơ thể gia cầm.

+ Phân biệt được sự khác nhau về cấu tạo, chức năng của các cơ quan, hệ thống trong cơ thể gia cầm so với gia súc.

2. Nội dung chương

	1.1. Da và sản phẩm của da
	Thời gian: 0,25 giờ

	1.2. Bộ xương
	Thời gian: 0,25 giờ

	1.3. Hệ cơ
	Thời gian: 0,25 giờ

	1.4. Hệ tuần hoàn
	Thời gian: 0,25 giờ

	1.5. Hệ hô hấp
	Thời gian: 0,25 giờ

	1.6. Hệ tiêu hoá
	Thời gian: 0,25 giờ

	1.7. Hệ chương tiết
	Thời gian: 0,25 giờ

	1.8. Đặc điểm giải phẫu sinh lý  sinh sản
	Thời gian: 0,25 giờ


Thực hành Bài 1: Cấu tạo, giải phẫu gia cầm


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

-  Khái quát được toàn bộ vị trí, hình thái bình thường và cách gọi tên của từng cơ quan, bộ phận trong cơ thể gia cầm.

-  Thực hiện được thao tác mổ giải phẫu, quan sát đánh giá tình trạng từng cơ quan, bộ phận trong cơ thể gia cầm.

Chương 2: GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG GIA CẦM 
Thời gian: 07 giờ

1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được đặc điểm về nguồn gốc, ngoại hình và khả năng sản xuất, phương thức tổ chức, quản lý, chọn lọc và nhân giống gia cầm ở nước ta hiện nay.

- Quản lý và lựa chọn được gia cầm tốt làm giống phù hợp với thực tế chăn nuôi
2. Nội dung chương

	2.1. Các giống gia cầm nội
	Thời gian: 0,75 giờ

	2.1.1. Các giống gà
	

	2.1.2. Các giống vịt
	

	2.1.3. Các giống ngan, ngỗng
	

	2.2. Các giống gia cầm nhập nội
	Thời gian: 0,75 giờ

	2.2.1. Các giống gà
	

	2.2.2. Các giống vịt
	

	2.2.3. Các giống ngan, ngỗng
	

	2.2.4. Các giống gia cầm khác
	

	2.3. Chọn giống gia cầm theo ngoại hình
	Thời gian: 0,75 giờ

	2.3.1. Chọn gia cầm con 1 ngày tuổi
	

	2.3.2. Chọn gia cầm hậu bị
	

	2.3.3. Chọn gia cầm lên đẻ
	

	2.4. Nhân giống gia cầm
	Thời gian: 0,75 giờ

	2.4.1. Tổ chức công tác giống
	

	2.4.2. Chọn lọc trong chăn nuôi gia cầm
	

	2.4.3. Chọn đôi giao phối
	

	2.4.4. Nhân giống thuần chủng
	

	2.4.5. Lai giống
	


Thực hành Bài 2: Quy trình chọn lọc giống dòng thuần

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được quy trình chọn lọc gà ở các giai đoạn sinh trưởng

- Chọn được gà  ở các giai đoạn sinh trưởng theo quy trình, tiêu chuẩn giống..

Chương 3: SỨC SẢN XUẤT CỦA GIA CẦM

Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu của chương

+ Trình bày được một số chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất trứng, sức sinh sản và sức sản xuất thịt của gia cầm. Cấu tạo, thành phần hoá học của trứng và thịt gia cầm. 

+ Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất trứng, thịt và khả năng sinh sản của gia cầm.
2. Nội dung chương

	3.1. Sức sản xuất trứng
	Thời gian: 0,5 giờ

	3.2. Sức sản xuất thịt 
	Thời gian: 0,5 giờ


Chương 4: DINH DƯỠNG GIA CẦM

Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được đặc điểm từng loại nguyên liệu thức ăn và vai trò các chất dinh dưỡng đối với cơ thể gia cầm.

- Sử dụng được các khẩu phần ăn cho gia cầm phù hợp với từng giống, giai đoạn.
2. Nội dung chương

	4.1. Khái niệm chung
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.2. Vai trò các chất dinh dưỡng đối với cơ thể gia cầm 
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.3. Sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm 
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.4. Thức ăn hỗn hợp trong chăn nuôi gia cầm
	Thời gian: 0,5 giờ


Thực hành Bài 3: Sử dụng thức ăn cho gà



Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được quy trình phối trộn, sử dụng thức ăn cho gà

- Thực hiện trộn, sử dụng thức ăn cho gà đúng kỹ thuật, hiệu quả
Chương 5: CHUỒNG TRẠI, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ CHĂN NUÔI GIA CẦM

 Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được nguyên tắc xây dựng và qui trình vệ sinh chuồng trại, thiết bị chăn nuôi gia cầm.

- Phân tích được các phương thức chăn nuôi và yêu cầu kỹ thuật đối với chuồng trại chăn nuôi gia cầm

2. Nội dung chương

	5.1. Các phương thức chăn nuôi gia cầm
	Thời gian: 0,5 giờ

	5.2. Nguyên tắc cơ bản đối với chuồng trại chăn nuôi gia cầm
	Thời gian: 0,5 giờ

	5.3. Thiết bị và dụng cụ chăn nuôi gia cầm 
	Thời gian: 0,5 giờ

	5.4. Vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi
	Thời gian: 0,5 giờ


Thực hành Bài 4: Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gà

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được quy trình vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi gà

- Thực hiện được các kỹ thuật trong vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi gà.

Kiểm tra định kỳ






Thời gian: 1 giờ
Chương 6: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ 

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được qui trình kỹ thuật chăn nuôi các loại gà.

- Phân tích được sự khác biệt khi chăn nuôi các loại gà khác nhau.

2. Nội dung chương

	6.1. Chăn nuôi gà công nghiệp
	Thời gian: 1,5 giờ

	6.1.1. Giai đoạn gà con 0 - 6 (9) tuần tuổi
	

	6.1.2. Giai đoạn gà dò 7 (10) - 18 tuần tuổi
	

	6.1.3. Giai đoạn gà đẻ
	

	6.1.4. Chăn nuôi gà thịt (gà broiler)
	

	6.2. Chăn nuôi gà bán chăn thả
	Thời gian: 1 giờ

	6.2.1. Giai đoạn gà con  0-6 tuần tuổi
	

	6.2.2. Giai đoạn hậu bị (7 – 23 tuần tuổi)
	

	6.2.3. Giai đoạn gà đẻ
	

	6.2.4. Kỹ thuật nuôi gà thịt lông màu
	Thời gian: 1,5 giờ


Thực hành Bài 5: Quy trình chọn lọc giống dòng thuần

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được quy trình chọn lọc gà ở các giai đoạn sinh trưởng

- Chọn được gà  ở các giai đoạn sinh trưởng theo quy trình, tiêu chuẩn giống.
Chương 7: KỸ THUÂT CHĂN NUÔI THUỶ CẦM 

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được qui trình kỹ thuật chăn nuôi vịt và ngan theo hướng công nghiệp.

- Phân tích được sự khác giữa các phương thức chăn nuôi thủy cầm.

2. Nội dung chương

	7.1. Chăn nuôi vịt sinh sản
	Thời gian: 1 giờ

	7.1.1. Giai đoạn vịt con
	

	7.1.2. Giai đoạn hậu bị
	

	7.1.3. Giai đoạn hậu đẻ
	

	7.2. Chăn nuôi vịt thịt thương phẩm
	Thời gian: 0,5 giờ

	7.3. Chăn nuôi ngan sinh sản
	Thời gian: 0,5 giờ

	7.3.1. Kỹ thuật nuôi ngan con (1-12 tuần tuổi)
	

	7.3.2. Giai đoạn ngan hậu bị
	

	7.3.3. Giai đoạn ngan đẻ
	


Thực hành Bài 6: Kỹ thuật chăn nuôi vịt công nghiệp

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được các công việc hàng ngày của kỹ thuật viên chăn nuôi vịt tại cơ sở

- Thực hiện được một số kỹ thuật trong chăn nuôi vịt tại cơ sở.

Chương 8: ẤP TRỨNG GIA CẦM 


Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương

- Trình bày được quá trình phát triển của phôi và qui trình kỹ thuật ấp trứng gia cầm.

- Phân tích được cơ sở khoa học, ảnh hưởng của chế độ ấp khi ấp trứng GC.

2. Nội dung chương

	8.1. Khái niệm
	Thời gian: 0,25 giờ

	8.2. Cơ sở khoa học của việc ấp trứng
	Thời gian: 0,5 giờ

	8.3. Kỹ thuật ấp trứng 
	Thời gian: 0,5 giờ

	8.4. Kỹ thuật ấp trứng hân tạo
	Thời gian: 0,5 giờ

	8.5. Nguyên nhân chết phôi và bệnh thường gặp khi ấp trứng
	Thời gian: 0,25 giờ


Thực hành Bài 7: Kỹ thuật ấp trứng gà bằng máy
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được quy trình kỹ thuật ấp trứng gia cầm bằng máy tại cơ sở.

- Thực hiện được các thao tác trong ấp trứng gà tại cơ sở.

Kiểm tra định kỳ






Thời gian: 1 giờ

Ôn tập







Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng
- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...
- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị máy móc: Theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Chăn nuôi gia cầm do Tổng cục Dạy nghề đã ban hành.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

* Học liệu: Giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo môn học Chăn nuôi gia cầm

* Dụng cụ: Dụng cụ chăn nuôi, thú y, các loại thước đo, bút đánh dấu, sổ ghi chép, ủng, khẩu trang, găng tay...

* Nguyên vật liệu: Gia cầm, trứng gia cầm, thuốc thú y, thức ăn gia cầm.

4. Các điều kiện khác: Trại chăn nuôi thực nghiệm hoặc trang trại chăn nuôi gia cầm.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: Giống, thức ăn, chuồng trại và qui trình chăn nuôi các loại gia cầm.
- Kỹ năng

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất gia cầm

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại, thức ăn, qui trình chăn nuôi, ấp trứng gia cầm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế chăn nuôi gia cầm đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm kiểm tra viết, từ 45 đến 60 phút/chương.

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật- Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở chăn nuôi, ấp trứng gia cầm khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b. Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giải phẫu sinh lý, chọn giống, chuồng trại chăn nuôi gia cầm

- Qui trình chăn nuôi, ấp trứng gia cầm

4. Tài liệu tham khảo

1. Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Văn Đạt, Đào Thị Minh Trang, Giáo trình Chăn nuôi gia cầm, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2015.

2. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai, Giáo trình Chăn nuôi gia cầm, Nhà xuất bản nông nghiệp, 2009.

3. Tôn Thất Sơn, Thức  ăn dinh dưỡng vật nuôi, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.

4. Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập 1, 2, 3. Nhà xuất bản nông nghiệp, 2001. 

5. Nguyễn Hải Quân, Đặng Vũ Bình, 1995, Chọn lọc và nhân giống gia súc,  Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 1999.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: VỆ SINH THÚ Y

Mã số môn học: MH 27
Thời gian môn học: 50 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: môn học này cần được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong môn dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
- Tính chất môn học: là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành thú y.
II. Mục tiêu của môn học 
Học xong môn học này người học có khả năng: 

- Trình bày được các biện pháp vệ sinh môi trường không khí, nước, đất, chuồng trại, thức ăn

- Thực hiện dọn dẹp sạch sẽ chuồng trại, Pha chế thuốc sát trùng đúng nồng độ, phun thuốc sát trùng đúng cách

- Thận trọng khi sử dụng thuốc sát trùng

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	SốTT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng 

số
	Lý

 thuyết
	Thực 

hành
	Kiểm 

tra

	1
	Chương 1: Vệ sinh môi trường không khí 
	10
	6
	4
	

	
	1.1. Vai trò của không khí đối với vật nuôi
	
	
	
	

	
	1.2. Tính chất vật lý của không khí 
	
	
	
	

	
	1.2. 1. Nhiệt độ 
	
	
	
	

	
	1.2.2. Ẩm độ
	
	
	
	

	
	1.2.3. Bụi
	
	
	
	

	
	1.3. Thành phần hóa học của không khí 
	
	
	
	

	
	1.3.1. Thành phần các chất khí trong không khí
	
	
	
	

	
	1.3.2. Ảnh hưởng của một số chất khí đến cơ thể 
	
	
	
	

	
	1.4. Vi sinh vật trong không khí 
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Vệ sinh môi trường  nước
	14
	6
	8
	

	
	2.1. Vai trò của nước đối với vật nuôi
	
	
	
	

	
	2.2. Tính chất vật lý của nước 
	
	
	
	

	
	2.3. Tính chất hóa học của nước 
	
	
	
	

	
	2.3.1. Độ pH
	
	
	
	

	
	2.3.2. Độ muối
	
	
	
	

	
	2.3.3. Độ cứng 
	
	
	
	

	
	2.3.4. Các nguyên tố vi lượng trong nước
	
	
	
	

	
	2.4. Đặc tính vi sinh vật của nước
	
	
	
	

	
	2.5. Đánh giá vệ sinh các nguồn nước
	
	
	
	

	
	2.5.1. Nước mưa
	
	
	
	

	
	2.5.2. Nước ngầm
	
	
	
	

	
	2.5.3. Nước sông 
	
	
	
	

	
	2.5.4. Nước ao
	
	
	
	

	
	2.6. Xử lý nước
	
	
	
	

	
	2.6.1. Làm sạch và trong (lắng cặn, lọc)
	
	
	
	

	
	2.6.2. Xử lý nước bằng phương pháp hóa học
	
	
	
	

	
	2.6.3. Khử sắt, mùi trong nước, tiệt trùng nước
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Vệ sinh môi trường đất
	6
	2
	4
	

	
	3.1. Ý nghĩa của đất trong môi trường chăn nuôi
	
	
	
	

	
	3.2. Tính chất vật lý của đất 
	
	
	
	

	
	3.2.1. Tính chất xốp của đất
	
	
	
	

	
	3.2.2. Nước ở trong đất
	
	
	
	

	
	3.2.3. Đặc tính nhiệt của đất
	
	
	
	

	
	3.3. Thành phần hóa học của đất 
	
	
	
	

	
	3.3.1. Thành phần và ảnh hưởng của các chất hóa học trong đất
	
	
	
	

	
	3.3.2. Chỉ tiêu nhiễm bẩn của đất
	
	
	
	

	
	3.4. Tính chất vi sinh vật trong đất 
	
	
	
	

	
	3.4.1. Điều kiện có lợi và có hại cho sự sinh tồn của vi sinh vật
	
	
	
	

	
	3.4.2. Sự xâm nhập và phân bố của vi sinh vật gây bệnh 
	
	
	
	

	
	3.4.3.Tác dụng tự rửa sạch của đất
	
	
	
	

	
	3.5. Sự ô nhiễm của đất và dịch bệnh
	
	
	
	

	
	3.5.1. Sự ô nhiễm của đất do các chất phế thải trong sinh hoạt của vật nuôi
	
	
	
	

	
	3.5.2. Sự ô nhiễm đất bởi hóa chất bảo vệ thực vật
	
	
	
	

	
	3.5.3. Sự ô nhiễm đất bởi chất thải công nghiệp
	
	
	
	

	
	3.5.4. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất 
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Vệ sinh chuồng trại
	11
	3
	8
	

	
	4.1. Các nguyên tắc chủ yếu khi xây dựng chuồng trại
	
	
	
	

	
	4.1.1. Chuồng trại phải phù hợp với đặc điểm sinh lý và chức năng của vật nuôi
	
	
	
	

	
	4.1.2. Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh phòng bệnh phòng dịch
	
	
	
	

	
	4.1.3. Chuồng trại phải tận dụng được nguồn phân bón
	
	
	
	

	
	4.1.4. Chuồng trại cần xây dựng hợp lý, đơn giản, bền vững
	
	
	
	

	
	4.2. Những điểm cần lưu ý khi xây dựng chuồng trại
	
	
	
	

	
	4.2.1. Địa điểm, hướng chuồng
	
	
	
	

	
	4.2.2. Khoảng cách giữa các chuồng, sân vận động
	
	
	
	

	
	4.3.3. Cấu tạo và vệ sinh các bộ phận trong chuồng 
	
	
	
	

	
	4.3.1. Tường, nền, chổ nằm của gia súc
	
	
	
	

	
	4.3.2. Mái chuồng, cửa chuồng, rãnh thoát nước
	
	
	
	

	
	4.4. Nguyên tắc quản lý chuồng về mặt vệ sinh 
	
	
	
	

	
	4.4.1. Xây dựng nội quy vệ sinh
	
	
	
	

	
	4.4.2. Vệ sinh chuồng nuôi
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	5
	Chương 5: Vệ sinh thức ăn 
	6
	2
	4
	

	
	5.1. Thức ăn trong chăn nuôi
	
	
	
	

	
	5.2. Các loại thức ăn có hại
	
	
	
	

	
	5.2.1. Chất lượng thức ăn không tốt

5.2.2. Phối hợp chế biến thức ăn không tốt
	
	
	
	

	
	5.2.3. Những loại cây cỏ độc
	
	
	
	

	
	5.2.4. Nấm mốc độc trong thực phẩm
	
	
	
	

	
	5.3. Đánh giá vệ sinh thức ăn 
	
	
	
	

	
	5.3.1. Đánh giá cảm quan
	
	
	
	

	
	5.3.2. Phân tích thành phần hóa học
	
	
	
	

	
	5.3.3. Thử nghiệm sinh học
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng 
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Vệ sinh môi trường không khí


Thời gian: 10 giờ                                            
1.Mục tiêu của chương 

- Trình bày được tính chất vật lý, hóa học, vi sinh vật học của không khí, vai trò của không khí đối với vật nuôi

- Đánh giá được một số tính chất vật lý của tiểu khí hậu chuồng nuôi, thực hiện phun thuốc sát trùng để vệ sinh môi trường không khí

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế khử độc chuồng trại.  

2.Nội dung chương                                                                                                                      

1.1. Vai trò của không khí đối với vật nuôi       

1.2. Tính chất vật lý của không khí tới vật nuôi   

1.2. 1. Nhiệt độ 

1.2.2. Ẩm độ

1.2.3. Bụi         

1.3. Thành phần hóa học của không khí 

1.3.1. Thành phần các chất khí trong không khí

1.3.2. Ảnh hưởng của một số chất khí đến cơ thể     

1.4. Ảnh hưởng của vi sinh vật trong không khí tới vật nuôi    

1.5. Thực hành: 





Thời gian: 04  giờ
- Vệ sinh môi trường không khí trong chăn nuôi thú y 

- Mục tiêu

+ Trình bày được các phương pháp vệ sinh không khí trong chăn nuôi

+ Thực hiện được các phương pháp vệ sinh không khí trong chăn nuôi

+ Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong thực tế

Chương 2: Vệ sinh môi trường nước



Thời gian: 14  giờ
1.Mục tiêu của chương
- Trình bày được tính chất vật lý, hóa học, vi sinh vật học của nước, vai trò của nước đối với vật nuôi

- Thực hiện xử lý nước để đảm bảo vệ sinh

- Cẩn thận, tỷ mỉ, nghiêm túc trong công việc  

2. Nội dung chương  

2.1. Vai trò của nước đối với vật nuôi     

2.2. Tính chất vật lý của nước 

2.3. Tính chất hóa học của nước 

2.3.1. Độ pH

2.3.2. Độ muối

2.3.3. Độ cứng 

2.3.4. Các nguyên tố vi lượng trong nước      

2.4. Đặc tính vi sinh vật trong nước 

2.5. Đánh giá vệ sinh các nguồn nước

2.5.1. Nước mưa

2.5.2. Nước ngầm

2.5.3. Nước sông 

2.5.4. Nước ao

2.6. Xử lý nước

2.6.1. Làm sạch và trong (lắng cặn, lọc)

2.6.2. Xử lý nước bằng phương pháp hóa học

2.6.3. Khử sắt, mùi trong nước, tiệt trùng nước

2.7. Thực hành 

 Xử lý nước dùng trong chăn nuôi      


 Thời gian: 08 giờ                                              
BTƯD1: Xử lý nước dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp cơ học 

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp xử lý nước dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp cơ học

- Thực hiện xử lý được nước dùng trong chăn nuôi bằng các phương pháp xử lý cơ học

- Thực hiện đảm bảo theo yêu cầu và ứng dụng trong công tác chăn nuôi

BTƯD2 : Xử lý nước dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp hóa học 

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp xử lý nước dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp hóa học

- Thực hiện xử lý được nước dùng trong chăn nuôi bằng các phương pháp xử lý hóa học

- Thực hiện đảm bảo theo yêu cầu và ứng dụng trong công tác chăn nuôi

Chương 3: Vệ sinh môi trường đất



       Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương 

- Trình bày được tính chất vật lý, hóa học, vi sinh vật học của đất, ý nghĩa của đất trong môi trường chăn nuôi.

- Thực hiện vệ sinh đất trong khu vực chăn nuôi

- Cẩn thận, tỷ mỉ, nghiêm túc trong công việc  

2. Nội dung chương                                      

3.1. Ý nghĩa của đất trong môi trường chăn nuôi                      

3.2. Tính chất vật lý của đất                  
3.2.1. Tính chất xốp của đất

3.2.2. Nước ở trong đất

3.2.3. Đặc tính nhiệt của đất

3.3. Thành phần hóa học của đất 
3.3.1. Ảnh hưởng của các chất hóa học trong đất

3.3.2. Chỉ tiêu nhiễm bẩn của đất

3.4. Tính chất vi sinh vật trong đất 

3.4.1. Điều kiện có lợi và có hại cho sự sinh tồn của vi sinh vật

3.4.2. Sự xâm nhập và phân bố của vi sinh vật gây bệnh 

3.4.3.Tác dụng tự rửa sạch của đất

3.5. Sự ô nhiễm của đất và dịch bệnh                                               

3.5.1. Sự ô nhiễm của đất do các chất phế thải trong sinh hoạt của vật nuôi

3.5.2. Sự ô nhiễm đất bởi hóa chất bảo vệ thực vật

3.5.3. Sự ô nhiễm đất bởi chất thải công nghiệp

3.5.4. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất

3.6. Thực hành                                                                             Thời gian: 04 giờ
- Vệ sinh môi trường đất xung quanh khu vực chuồng nuôi, bãi chăn

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp vệ sinh môi trường đất trong chăn nuôi 

- Thực hiện được phương pháp vệ sinh môi trường đất theo yêu cầu 

- Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong công tác chăn nuôi
Chương 4:  Vệ sinh chuồng trại                                         Thời gian: 03 giờ                                             
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được nguyên tắc khi xây dựng chuồng trại và nguyên tắc quản lý chuồng về mặt vệ sinh

- Thực hiện vệ sinh chuồng trại

- Cẩn thận, tỷ mĩ, nghiêm túc trong công việc  

2. Nội dung chương      

4.1. Các nguyên tắc khi xây dựng chuồng trại                                                 

4.1.1. Chuồng trại phải phù hợp với đặc điểm sinh lý và chức năng của vật nuôi

4.1.2. Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh phòng bệnh phòng dịch

4.1.3. Chuồng trại phải tận dụng được nguồn phân bón

4.1.4. Chuồng trại cần xây dựng hợp lý, đơn giản, bền vững

4.2. Những điểm cần lưu ý khi xây dựng chuồng trại                 

4.2.1. Địa điểm, hướng chuồng

4.2.2. Khoảng cách giữa các chuồng, sân vận động

4.3. Cấu tạo và vệ sinh các bộ phận trong chuồng                 
4.3.1. Tường, nền, chổ nằm của gia súc

4.3.2. Mái chuồng, cửa chuồng, rãnh thoát nước

4.4. Nguyên tắc quản lý chuồng về mặt vệ sinh 


                                      
4.4.1. Xây dựng nội quy vệ sinh

4.4.2. Vệ sinh chuồng nuôi

4.5. Thực hành             





Thời gian: 08 giờ
- Vệ sinh chuồng nuôi các bộ phận chuồng nuôi

BTƯD1: Vệ sinh xung quanh khu vực chuồng nuôi

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp vệ sinh xung quanh khu vực chuồng nuôi

- Thực hiện được các thao tác vệ sinh xung quanh khu vực chuồng nuôi

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong chăn nuôi

BTƯD 2: Vệ sinh chuồng nuôi và các bộ phận chuồng nuôi

- Trình bày được phương pháp vệ sinh chuồng nuôi và các bộ phận chuồng nuôi

- Thực hiện được các thao tác vệ chuồng nuôi và các bộ phận chuồng nuôi

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong chăn nuôi

Kiểm tra 







Thời gian:01 giờ
Chương 5: Vệ sinh thức ăn                                           

Thời gian: 2 giờ
1.Mục tiêu của chương
- Trình bày được các loại thức ăn có hại cho vật nuôi, cách cho ăn hợp vệ sinh

- Đánh giá vệ sinh thức ăn

- Cẩn thận, tỷ mĩ, nghiêm túc trong công việc  

2. Nội dung chương
5.1. Thức ăn trong chăn nuôi

5.2. Các loại thức ăn có hại

5.2.1. Chất lượng thức ăn không tốt

5.2.2. Phối hợp chế biến thức ăn
5.2.3. Những loại cây cỏ độc

5.2.4. Nấm mốc độc trong thực phẩm

5.3. Đánh giá vệ sinh thức ăn 

5.3.1. Đánh giá cảm quan

5.3.2. Phân tích thành phần hóa học

5.3.3. Thử nghiệm sinh học

5.3.4. Vệ sinh cho ăn

5.4. Thực hành :  Vệ sinh thức ăn trong chăn nuôi         
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp vệ sinh thức ăn trong chăn nuôi

- Thực hiện được thao tác vệ sinh thức ăn trong chăn nuôi

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong chăn nuôi

Kiểm tra




                

Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: có trang bị đầy đủ bảng viết, phấn viết bảng, bàn ghế cho 35 sinh viên, điện thắp sáng, quạt, máy chiếu projector, màn chiếu.

- Phòng học thực hành: Bàn ghế cho giáo viên, bàn thực hành cho 18 học sinh, sinh viên, điện thắp sáng, quạt, máy chiếu projector, màn chiếu.

2. Trang thiết bị, máy móc: Theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Vệ sinh thú y trong Chương trình Cao đẳng Dịch vụ thú y do Tổng cục ban hành

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

* Học liệu: mạng internet, máy vi tính, Giáo trình hoặc chương giảng Vệ sinh thú y, phấn, bảng. 

* Nguyên vật liệu: thuốc sát trùng, thức ăn, gia súc
4. Các điều kiện khác: Trại thực nghiệm, các cơ sở chăn nuôi quốc doanh và tư nhân, cửa hàng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

* Kiến thức: 
- Trình bày được những kiến thức theo mục tiêu của chương, môn học.
- Mô tả đầy đủ các bước để thực hiện kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

* Kỹ năng:

- Chương tập, chương kiểm tra thực hành của mỗi chương học, sản phẩm sau khi hoàn thành môn học.

- Sát trùng được chuồng trại chăn nuôi, môi trường tiểu khí hậu bên trong chuồng, đất thuộc khu vực chăn nuôi

- Vệ sinh nước cung cấp cho trại chăn nuôi.
- Nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.
- Đánh giá cảm quan vệ sinh thức ăn.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Cẩn thận, tỷ mĩ, dứt khoát, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành; Tuân thủ nghiêm túc quy trình thực hiện công việc; Ý thức an toàn vệ sinh lao động

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm kiểm tra viết, từ 45 đến 60 phút/chương.

- Thi kết thúc môn học: thi viết, thời gian 60 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý 
- Vệ sinh bên trong chuồng nuôi

- Vệ sinh môi trường không khí xung quanh chuồng nuôi

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Lăng Ngọc Huỳnh, (2000). Bài giảng Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi . 

2. Châu Bá Lộc- ThS. Trần Ngọc Bích, (2000). Chương giảng vệ sinh gia súc.

3. Giáo trình Vệ sinh gia súc, Đại học Nông Nghiệp I (1978).

4. Đỗ Ngọc Hòe – Nguyễn Minh Tâm, (2005). Gíao trình vệ sinh vật nuôi. Nhà xuất bản Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: VỆ SINH ATTP & KIỂM SOÁT VỆ SINH THÚ Y 

Mã số môn học: MH 28
Thời gian môn học: 50 giờ (Lý thuyết:19 giờ; Thực hành: 28 giờ; kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học.

- Vị trí của môn học: môn học này cần được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong môn sinh lý động vật, giải phẫu động vật, tổ chức phôi thai, sinh hoá, dược lý thú y, chẩn đoán bệnh, dịch tễ học, bệnh truyền nhiễm, bệnh kí sinh trùng...

- Tính chất môn học: là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Dịch vụ thú y.
II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: Liệt kê được các phương pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát vệ sinh thú y là để ngăn chặn được dịch bệnh không cho lây lan từ khu vực này đến khu vực khác. Đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có lây sang người.

- Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát vệ sinh thú y.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tế, rèn tính cẩn thận tỷ mỷ trong công việc.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng 

số
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Kiểm 

tra

	1
	Chương 1. Hệ vi sinh vật thực phẩm và các phương pháp bảo quản 

1.1. Các nguồn lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm 

1.2. Hệ vi sinh vật thực phẩm

1.3. Bảo quản thực phẩm  
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật 

2.1. Ảnh hưởng các yếu tố bên trong và bên ngoài của thực phẩm đến sự phát triển VSV
2.2. Vi sinh vật thịt, trứng, sữa

2.3. Những bệnh nhiễm khuẩn qua đường miệng

2.4. Ngộ độc thực phẩm
	4
	4
	
	

	3
	Chương 3. Các hoá chất liên quan đến thực phẩm

3.1. Các chất hóa học dùng trong bảo quản thực phẩm

3.2. Các chất bổ sung vào thực phẩm để nâng cao hương vị, độ rắn chắc màu sắc của sản phẩm
	2
	2
	
	

	4
	Chương 4. Bảo quản chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y trứng gia cầm

4.1. Hình thái, cấu tạo trứng gia cầm

4.2. Thành phần dinh dưỡng của trứng

4.3. Phân loại trứng và sự hư hỏng trứng

4.4. Phương pháp bảo quản trứng gia cầm

4.5. Phương pháp kiểm nghiệm trứng tươi
	7
	3
	4
	

	5
	Chương 5. Kiểm soát vệ sinh thú y sữa và các chế phẩm của sữa

5.1. Thành phần hóa học của sữa

5.2. Bảo quản và chế biến sữa
	6
	2
	4
	

	6
	Kiểm tra 1 tiết
	1
	
	
	1

	7
	Chương 6. Vận chuyển và kiểm tra gia súc trước khi giết mổ
	6
	2
	4
	

	
	6.1. Các phương tiện và cách vận chuyển

6.2. Tiêu độc các dụng cụ và phương tiện vận chuyển
6.3. Những nhân tố làm giảm trọng lượng khi vận chuyển gia súc, gia cầm
	
	
	
	

	
	6.4. Kiểm tra và chăm sóc gia súc, gia cầm khi vận chuyển đến
	
	
	
	

	
	6.5. Nuôi dưỡng và chăm sóc gia súc, gia cầm trước khi giết mổ
6.6. Kiểm tra gia súc trước khi giết mổ
6.7.Biện pháp xử lý đối với gia súc, gia cầm sau khi kiểm tra sống
	
	
	
	

	8
	Chương 7. Giết mổ và kiểm tra sau khi giết mổ

7.1. Yêu cầu vệ sinh thú y nơi giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm

7.2. Phương pháp xử lý nước thải trong lò mổ

7.3. Giết mổ gia súc, gia cầm

7.4. Kiểm tra gia súc, gia cầm sau khi giết mổ
	10
	2
	8
	

	9
	Chương 8. Kiểm soát vệ sinh thú y đối với thân thịt gia súc, gia cầm 

8.1. Khái niệm thịt gia súc, gia cầm

8.2. Thành phần dinh dưỡng thịt gia súc, gia cầm

8.3. Đặc điểm hình thái và cấu tạo của thịt

8.4. Phân biệt thịt một số loài gia súc

8.5. Những biến đổi của thịt gia súc, gia cầm sau khi giết mổ

8.6. Các phương pháp bảo quản thịt
	11
	3
	8
	

	10
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Tổng 
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc MH
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Hệ vi sinh vật thực phẩm và các phương pháp bảo quản  

Thời gian: 01 giờ                                                       
1. Mục tiêu của chương 

- Trình bày được các nguồn lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm và hệ vi sinh vật trong thực phẩm

- Bảo quản được thực phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế bảo quản thực phẩm  

2. Nội dung chương                                                                                                                      

1.1. Các nguồn lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm   

1.2. Hệ vi sinh vật thực phẩm

1.3. Bảo quản thực phẩm  

Chương 2: Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật                      Thời gian: 04 giờ                                            
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được ảnh hưởng của các yếu tố đến sự phát triển của vi sinh vật,

 hệ vi sinh vật trong thịt sữa

- Nhận biết được các bệnh nhiễm khuẩn qua đường miệng

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế vệ sinh an toàn thực phẩm 

2. Nội dung chương
2.1. Ảnh hưởng các yếu tố bên trong và bên ngoài của thực phẩm đến sự phát triển vi sinh vật
2.2. Hệ vi sinh vật thịt, trứng, sữa

2.3. Những bệnh nhiễm khuẩn qua đường miệng

2.4. Ngộ độc thực phẩm

Chương 3. Các hoá chất liên quan đến thực phẩm                 Thời gian: 02 giờ                                            
1. Mục tiêu của chương 

- Trình bày được đặc điểm của các chất bảo quản trong thực phẩm và các 

chất nâng cao hương vị và chất lượng của thực phẩm.

- Nhận biết được các chất đó có trong thực phẩm và đảm bảo an toàn 

cho thực phẩm

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế vệ sinh an toàn thực phẩm 

2. Nội dung chương
3.1. Các chất hóa học dùng trong bảo quản thực phẩm

3.2. Các chất bổ sung vào thực phẩm để nâng cao hương vị, độ rắn chắc màu sắc của sản phẩm
Chương 4. Bảo quản chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y trứng gia cầm

                                                                                       Thời gian: 07 giờ                                            
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được đặc điểm hình thái, cấu tao và dinh dưỡng của trứng gia cầm

- Phân loại và kiểm nghiệm được trứng gia cầm

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế kiểm nghiệm thú y 

2. Nội dung chương
4.1. Hình thái, cấu tạo trứng gia cầm

42.2. Thành phần dinh dưỡng của trứng

4.3. Phân loại trứng và sự hư hỏng trứng

4.4. Phương pháp bảo quản trứng gia cầm

4.5. Phương pháp kiểm nghiệm trứng tươi      

4.6. Thực hành: Kiểm soát vệ sinh thú y trứng

 Thời gian: 04 giờ 
BTUD: Kiểm soát vệ sinh thú y đối với trứng gà, vịt thương phẩm

Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp kiểm tra vệ sinh thú y đối với trứng gia cầm

- Thực hiện được thao tác kiểm tra vệ sinh thú y trứng gia cầm

- Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong công tác thú y hiện nay

Chương 5 Kiểm soát vệ sinh thú y sữa và các chế phẩm          Thời gian: 06 giờ                                            
1. Mục tiêu của chương 

- Trình bày được thành phần hóa học của sữa

- Bảo quản và chế biến được sữa

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế kiểm nghiệm thú y 

2. Nội dung chương
5.1. Thành phần hóa học của sữa

5.2. Bảo quản và chế biến sữa 

5.3. Thực hành: Kiểm tra vệ sinh thú y sữa và các chế phẩm từ sữa

BTƯD: kiểm soát vệ sinh thú y đối với sữa bò tươi, sữa đặc và phân tích các thành phần trong sữa




Thời gian: 04 giờ 
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp kiểm tra sữa của vật nuôi

- Thực hiện được quy trình kiểm tra sữa ở vật nuôi, và phân tích được các thành phần trong sữa

- Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong công tác thú y hiện nay

Kiểm tra 






Thời gian: 01 giờ                                            

Chương 6. Vận chuyển và kiểm tra gia súc trước khi giết mổ           Thời gian: 06 giờ                                            
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được mục đích, ý nghĩa và các phương tiện vận chuyển gia súc, 

gia cầm

- Kiểm nghiệm được gia súc, gia cầm đúng quy trình kỹ thuật

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế kiểm nghiệm thú y 

2. Nội dung chương
6.1. Các phương tiện và cách vận chuyển

6.2. Tiêu độc các dụng cụ và phương tiện vận chuyển

6.3. Những nhân tố làm giảm trọng lượng khi vận chuyển gia súc, gia cầm

6.4. Kiểm tra và chăm sóc gia súc, gia cầm khi vận chuyển đến

6.5. Nuôi dưỡng và chăm sóc gia súc, gia cầm trước khi giết mổ

6.6. Kiểm tra gia súc trước khi giết mổ 
6.7.Biện pháp sử lý đối với gia súc sau khi kiểm tra sống

6.8. Thực hành                                                                  Thời gian: 04 giờ 

Kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm trước khi giết mổ
Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra gia súc, gia cầm trước khi giết mổ

- Thực hiện được thao tác kiểm tra gia súc, gia cầm trước khi giết mổ

- Nghiêm túc, ứng dụng vào công tác thú y hiện nay

Chương 7. Giết mổ và kiểm tra sau khi giết mổ               
Thời gian: 10 giờ                                            
1. Mục tiêu của chương 

- Trình bày được mục đích và các phương pháp kiểm gia súc trước khi giết mổ

- Kiểm nghiệm được gia súc, gia cầm trước khi giết mổ

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế kiểm nghiệm thú y 

2. Nội dung chương
7.1. Yêu cầu vệ sinh thú y nơi giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm

7.2. Phương pháp xử lý nước thải trong lò mổ

7.3. Giết mổ gia súc, gia cầm

7.4. Kiểm tra gia súc, gia cầm sau khi giết mổ 
7.5. Thực hành 






Thời gian: 04 giờ 

Quan sát và đánh giá tình hình vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ, gia súc, gia cầm
Mục tiêu:

- Trình bày được yêu cầu vệ sinh thú y đối với nơi chế biến và giết mổ gia súc, gia cầm

- Thực hiện được quy trình kiểm tra VSTY đối với nơi chế biến và giết mổ vật nuôi

- Nghiêm túc, ứng dụng vào công tác thú y hiện nay

7.6. Thực hành: Kiểm tra sau khi giết mổ                                                

BTƯD 1 : Kiểm tra sau khi giết mổ lợn


Thời gian: 04 giờ 
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp kiểm tra thân thịt và phủ tạng của gia súc sau khi giết mổ lợn

- Thực hiện được thao tác kiểm tra thân thịt và phủ tạng của gia súc sau khi giết mổ lợn

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay 

BTƯD 2 : Kiểm tra sau khi giết mổ gia cầm

Thời gian: 04 giờ 
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp kiểm tra thân thịt và phủ tạng của gia súc sau khi giết mổ gia cầm

- Thực hiện được thao tác kiểm tra thân thịt và phủ tạng của gia súc sau khi giết mổ gia cầm

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay 

Chương 8: Kiểm soát vệ sinh thú y đối với thân thịt gia súc, gia cầm    Thời gian: 13 giờ                                                                                                                        

1. Mục tiêu của chương 

- Trình bày được đặc điểm về thành phần hóa học của thịt gia súc, gia cầm

- Phân biệt được thịt của một số loài động vật và có phương pháp bảo quản thịt thích hợp

- Tích cực áp dụng vào công tác thực tế kiểm nghiệm thú y 

2. Nội dung chương
8.1. Thịt gia súc, gia cầm

8.2. Thành phần hóa học của thịt gia súc, gia cầm

8.3. Đặc điểm hình thái và cấu tạo của thịt

8.4. Phân biệt thịt một số loài động vật

8.5. Những biến đổi của thịt gia súc, gia cầm sau khi giết mổ

8.6. Các phương pháp bảo quản thịt

8.7. Thực hành: Kiểm soát vệ sinh thú y đối với thân thịt và phủ tạng của gia súc, gia cầm 
BTƯD1: Kiểm tra thịt và phủ tạng của trâu, bò, lợn              Thời gian: 04 giờ  
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp kiểm tra thịt và phủ tạng của gia súc

- Thực hiện được thao tác kiểm tra và xử lý thân thịt khi mắc bệnh và thịt bị tổn thương

- Ứng dụng vào công tác thú y hiện nay

BTƯD2: Kiểm tra thịt và phủ tạng của gia cầm                   Thời gian: 04 giờ  
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp kiểm tra thịt và phủ tạng gia cầm

- Thực hiện được thao tác kiểm tra và xử lý thân thịt khi mắc bệnh và thịt bị tổn thương

- Ứng dụng vào công tác thú y hiện nay

Kiểm tra 




                    Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng
- Phòng học lý thuyết có trang bị đầy đủ: Bảng viết, phấn viết bảng, bàn ghế điện thắp sáng, quạt, máy chiếu projector, màn chiếu.

- Phòng học thực hành: Bàn ghế cho giáo viên, bàn thực hành cho 18 học sinh, sinh viên, điện thắp sáng, quạt, máy chiếu projector, màn chiếu.

2. Trang thiết bị máy móc: Theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát vệ sinh thú y 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: giáo trình Vệ sinh ATTP&KSVSTY, tài liệu tham khảo. 

- Nguyên vật liệu: Sản phẩm của gia súc, gia cầm

4. Các điều kiện khác: cơ sở giết mổ và chế biến, tiêu thụ gia súc, gia cầm.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
* Kiến thức: 
- Trình bày được những kiến thức theo mục tiêu của chương, môn học
- Mô tả đầy đủ các bước để thực hiện kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

* Kỹ năng: Chương tập, kiểm tra thực hành của mỗi chương học, sản phẩm sau khi hoàn thành môn học.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Cẩn thận, tỷ mĩ, dứt khoát, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc.

- Tuân thủ nghiêm túc quy trình thực hiện công việc, ý thức an toàn vệ sinh lao động.

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 01 điểm kiểm tra viết, 01 chương TH (kiểm tra kỹ năng)
- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý 
- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. TS. Phạm Đức Lượng, TS. Phạm Minh Tâm, Giáo trình Vệ sinh và an toàn thực phẩm, Đại học Kỹ thuật TPHCM-2012.

2. TS.BS. Đào Thị Yến Phi, An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, NXB Y học, 2020.

3. Nguyễn Thị Bình Tâm (2003), Giáo trình kiểm tra vệ sinh thú y chất lượng sản phẩm động vật, Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Bình Tâm- Dương văn Nhiệm, Giáo trình kiểm nghiệm thú sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2009

5. TS Nguyễn Thanh Thủy, Chương giảng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội - 2009

6. Kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, Trung tâm thú y vùng Hải Phòng.
5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN 

Tên môn học: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CHÓ, MÈO
Mã môn học: MH 29

Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 28 giờ; 3 giờ kiểm tra)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Là môn học chuyên ngành, được giảng dạy sau khi học sinh  học xong các môn học Sinh lý học, Sinh hóa học, Vi sinh vật học, dược lý thú y, Chẩn đoán và điều trị bệnh học.

- Tính chất của môn học: Là môn học nghề trong chương trình trình đào tạo cao đẳng Dịch vụ thú y.
II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được đặc điểm sinh học của chó, mèo và ứng dụng chăm sóc, nuôi dưỡng chó mèo phù hợp.

- Lựa chọn mô hình nuôi chó mèo phù hợp, hiệu quả..

- Thận trọng, an toàn.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số
TT
	Tên các bài 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương : Giống và đặc điểm sinh học chó, mèo

1. Chọn giống chó, mèo nuôi                                                         

1.1. Chọn giống chó nuôi

1.2. Chọn giống mèo nuôi

2. Hệ thần kinh của chó, mèo                                                     

2.1. Đặc điểm, cấu tạo hệ thần kinh của chó, mèo 

2.2. Ứng dụng đặc điểm thần kinh chó, mèo trong chăn nuôi, phòng trị bệnh

3. Hệ tiêu hóa của chó, mèo                                                          

3.1. Cấu tạo hệ tiêu hóa của chó, mèo

3.2. Đặc điểm hệ tiêu hóa của chó, mèo

4. Hệ sinh dục của chó, mèo

4.1. Đặc điểm, cấu tạo hệ sinh dục của chó, mèo

4.2. Ứng dụng đặc điểm hệ sinh dục chó mèo trong chăn nuôi và phòng trị bệnh
	10
	6
	4
	

	2
	Chương 2: Thức ăn của chó, mèo và chuồng nuôi

1. Các dạng thức ăn trong chăn nuôi chó, mèo                                                

1.1. Đặc điểm thức ăn trong chăn nuôi chó, mèo

1.2. Thức ăn cho chó

1.3. Thức ăn cho mèo

2. Chuồng nuôi chó, mèo                                                                            

2.1.Yêu cầu về chuồng nuôi chó, mèo

2.2. Các loại chuồng nuôi chó, mèo
	7
	3
	4
	

	3


	Chương 3: Nuôi dưỡng và chăm sóc chó mèo

1. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó                                                    
1.1. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó con đang bú

1.2. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó dưới một tuổi

1.3 Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó mang thai

1.4. Chó nuôi con và chó con theo mẹ

1.5. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó đực giống

2. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc mèo

2.1. Chăm sóc nuôi dưỡng mèo mang thai

2.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng mèo đẻ, mèo con bú mẹ
	15
	7
	8
	

	4
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4: Chăm sóc, làm đẹp, huấn luyện chó mèo
	15
	3
	12
	

	
	1. Chăm sóc, làm đẹp

1.1. Chăm sóc tắm chải

1.2. Làm đẹp
	
	
	
	

	
	2. Huấn luyện chó, mèo

2.1. Huấn luyện đi vệ sinh

2.2. Huấn luyện gọi

2.3. Huấn luyện đeo dây xích khi đi dạo

2.4. Huấn luyện ngồi, nằm, bò
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Tổng
	50
	19
	28
	3

	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Giống và đặc điểm sinh học chó, mèo                 Thời gian: 10 giờ                                                        
1.Mục tiêu:


- Phân biệt được giống chó mèo nuôi, trình bày được đặc điểm sinh học của chó, mèo


- Chọn giống chó mèo nuôi phù hợp, hiệu quả; Ứng dụng đặc điểm sinh học của chó, mèo vào chăn nuôi, phòng và điều trị bệnh chó, mèo.

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung
2.1. Chọn giống chó, mèo nuôi                                                         

2.1.1. Chọn giống chó nuôi

2.1.2. Chọn giống mèo nuôi

2.2. Hệ thần kinh của chó, mèo                                                     

2.2.1. Đặc điểm, cấu tạo hệ thần kinh của chó, mèo 

2.2.2. Ứng dụng đặc điểm thần kinh chó, mèo trong chăn nuôi, phòng trị bệnh

2.3. Hệ tiêu hóa của chó, mèo                                                          

2.3.1.Cấu tạo hệ tiêu hóa của chó, mèo

2.3.2. Đặc điểm hệ tiêu hóa của chó, mèo

2.4. Hệ sinh dục của chó, mèo

2.4.1. Đặc điểm, cấu tạo hệ sinh dục của chó, mèo

2.4.2. Ứng dụng đặc điểm hệ sinh dục chó mèo trong chăn nuôi và phòng trị bệnh

2.5. Thực hành: Giới thiệu các giống chó mèo phổ biến hiện nay và đặc điểm giải phẫu, sinh lý của chó, mèo





Thời gian 04 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được đặc điểm của các giống chó, mèo hiện nay

- Nhận biết và phân biệt được các giống chó, mèo nuôi hiện nay

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi chó, mèo
Chương 2: Thức ăn của chó, mèo và chuồng nuôi chó, mèo Thời gian 07 giờ                                 

1.Mục tiêu:

- Xác định được nhu cầu dinh dưỡng và chuồng nuôi của từng loại chó mèo nuôi.

- Chế biến thức ăn nuôi chó mèo phù hợp, hiệu quả.

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung 
2.1. Các dạng thức ăn trong chăn nuôi chó, mèo       

2.1.1. Đặc điểm thức ăn trong chăn nuôi chó, mèo

2.1.2. Thức ăn cho chó

2.1.3. Thức ăn cho mèo

2.2. Chuồng nuôi chó, mèo                                                                            
2.2.1.Yêu cầu về chuồng nuôi chó, mèo

2.2.2. Các loại chuồng nuôi chó, mèo 

2.3. Thực hành: Giới thiệu các loại thức ăn và chuồng nuôi chó, mèo 
Thời gian 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các loại thức ăn và chuồng nuôi chó, mèo hiện nay

- Thực hiện nhận biết được các loại thức ăn và chuống nuôi chó, mèo hiện nay

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi chó, mèo hiện nay
Chương 3: Nuôi dưỡng và chăm sóc chó, mèo                       Thời gian 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật nuôi từng loại chó mèo 

- Nuôi từng loại chó mèo đúng kỹ thuật

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung
3.1. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó                                                    
3.1.1. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó con đang bú

3.1.2. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó dưới một tuổi

3.1.3 kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó mang thai

3.1.4. Chó nuôi con và chó con, theo mẹ

3.1.5. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc chó đực giống

3.2. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc mèo

3.2.1. Chăm sóc nuôi dưỡng mèo mang thai

3.2.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng mèo đẻ, mèo con bú mẹ 

3.3. Thực hành: 
Kĩ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng các giống chó, mèo từng giai đoạn
BTƯD1: Dắt chó đi dạo và luyện chó, mèo đi vệ sinh đúng chỗ Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được phương pháp luyện chó mèo vệ sinh đúng chỗ và dắt chó đi dạo
Thực hiện được các thao tác luyện chó mèo vệ sinh và dắt chó đi dạo
Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và gia súc trong quá trình thực hiện thao tác.

BTƯD2: Kỹ thuật cho chó, mèo con bú sữa


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được phương pháp cho chó mèo sơ sinh bú sữa
Thực hiện được các thao tác vệ sinh sau khi đẻ chó, mèo và cho chó mèo bú sữa
Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và gia súc trong quá trình thực hiện thao tác.
2.4. Kiểm tra 






Thời gian 01 giờ

Chương 4: Chăm sóc, làm đẹp, huấn luyện chó mèo             Thời gian 15 giờ

1. Mục tiêu:
- Trình bày được phương pháp chăm sóc, làm đẹp và huấn luyện chó, mèo

- Thực hiện làm đẹp và huấn luyện được chó, mèo

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung
4.1. Chăm sóc, làm đẹp

4.1.1. Chăm sóc tắm chải

4.1.2. Làm đẹp

4.2. Huấn luyện chó, mèo

4.2.1. Huấn luyện đi vệ sinh

4.2.2. Huấn luyện gọi

4.2.3. Huấn luyện đeo dây xích khi đi dạo

4.2.4. Huấn luyện ngồi, nằm, bò
4.3. Thực hành: Giới thiệu phương pháp chăm sóc làm đẹp và huấn luyện chó, mèo
Bài tập ứng dụng1: Vệ sinh tai, cắt móng, tắm cho chó, mèo  Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

Trình bày được phương pháp vệ sinh, tắm cho chó mèo
Thực hiện được các thao tác vệ sinh, tắm, spa cho chó, mèo
Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và gia súc trong quá trình thực hiện thao tác.

Bài tập ứng dụng 2: Kỹ thuật sử dụng kéo cắt lông chó, mèo     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

Trình bày được phương pháp sử dụng kéo cắt lông chó, mèo
Thực hiện được các thao tác sử dụng kéo cắt lông chó, mèo
Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và gia súc trong quá trình thực hiện thao tác.
Bài tập ứng dụng 3: Kỹ thuật cắt lông chó, mèo


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

Trình bày được phương pháp cắt lông chó, mèo
Thực hiện được các thao tác cắt được lông chó, mèo
Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và gia súc trong quá trình thực hiện thao tác.
2.5. Kiểm tra thực hành





Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  

  - Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ.
- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, máy siêu âm thai ...    
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Học liệu: giáo trình, tài liệu tham khảo, tranh ảnh về giống, bệnh tích.

- Dụng cụ: Bộ phẫu thuật tiểu gia súc, bơm kim tiêm các loại, chuồng nhốt chó mèo, dụng cụ vệ sinh ...

- Nguyên vật tiệu: chó mèo các loại, thức ăn, thuốc thú y ...

4. Các điều kiện khác: Cửa hàng thuốc thú y, cửa hàng dịch vụ điều trị bệnh chó, mèo, cơ sở nuôi, kinh doanh, tập luyện chó mèo.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá
* Kiến thức: 
- Đặc điểm sinh học đặc trưng, dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi của chó, mèo.

- Cách dùng thuốc thú y phòng trị bệnh cho chó, mèo.

* Kỹ năng: 

- Kỹ thuật khám bệnh cho chó, mèo.

- Chẩn đoán phân biệt nhóm bệnh truyền nhiễm, KST, nội khoa, ngoại khoa, sản khoa ở chó mèo.
- Biện pháp phòng, trị bệnh thường gặp ở chó, mèo.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Cẩn thận, tỷ mĩ, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành

- Tuân thủ quy trình thực hiện khi tiếp xúc, sử dụng thuốc cho chó, mèo.
- An toàn sau khi thao tác và vệ sinh lao động.
2. Phương pháp đanh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 01 điểm kiểm tra viết, 01 điểm kiểm tra thực hành.

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y CLC tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở kinh doanh, chăm sóc chó mèo khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm môn học cần chú ý: 
- Đặc điểm sinh học đặc trưng của chó mèo.

- Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện làm đẹp cho chó, mèo.

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Xuân Giao, 2006, Kỹ thuật nuôi chó mèo và phòng trị bệnh thường gặp. Nhà xuất bản lao động – Xã hội.

2. Nhóm tác giả, 2003, Kỹ thuật nuôi dạy và phòng chữa bệnh chó. Nhà xuất bản lao động – Xã hội.

3. Phạm ngọc Thạch, 1999, Bí quyết chẩn đoán bệnh cho chó, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

4. Nguyễn Phước Tương. 1994. Thuốc và biệt dược thú y. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: BỆNH CHÓ, MÈO
Mã số môn học: MH 30
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (LT: 19; Thực hành: 28 giờ; KT: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Là môn học chuyên ngành, được giảng dạy sau các môn học Giải phẫu – sinh lý vật nuôi, Chẩn đoán bệnh thú y, Vi sinh vật thú y, Dược – độc chất học thú y, Chẩn đoán và điều trị bệnh.

- Tính chất của môn học: Là môn học nghề trong chương trình đào tạo cao đẳng  ngành Dịch vụ thú y CLC.

II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích các bệnh trên chó, mèo.

- Chẩn đoán, điều trị và phòng được các bệnh trên chó, mèo.

- Thận trọng, an toàn.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	STT


	Tên chương, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Bệnh truyền nhiễm
	14
	6
	8
	

	
	1.1. Bệnh carre (bệnh sài sốt chó)
	
	
	
	

	
	1.2. Bệnh Parvovirus
	
	
	
	

	
	1.3. Bệnh viêm gan truyền nhiễm trên chó
	
	
	
	

	
	1.4. Bệnh giảm bạch cầu mèo
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Bệnh ký sinh trùng
	8
	4
	4
	

	
	2.1. Bệnh rickettsia (Rickettsiosis)
	
	
	
	

	
	2.2. Bệnh giun đũa
	
	
	
	

	
	2.3. Bệnh giun móc
	
	
	
	

	
	2.4. Bệnh ghẻ ngầm
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Bệnh nội khoa
	7
	3
	4
	

	
	3.1. Bệnh viêm phế quản
	
	
	
	

	
	3.2. Bệnh viêm phổi thùy
	
	
	
	

	
	3.3. Hội chứng tiêu chảy
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Bệnh sản khoa
	6
	2
	4
	

	
	4.1. Bệnh co giật trước và sau khi đẻ
	
	
	
	

	
	4.2. Hiện tượng chửa giả
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5: Ngoại khoa trên chó, mèo
	12
	4
	8
	

	
	5.1. Phương pháp cắt đuôi chó
	
	
	
	

	
	5.2. Triệt sản chó, mèo đực
	
	
	
	

	
	5.3. Phương pháp triệt san chó, mèo
	
	
	
	

	7
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Cộng
	50
	19
	28
	3

	Thi kết thúc môn
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Bệnh truyền nhiễm
                                           Thời gian: 14 giờ                                                        

1.Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, đặc điểm dịch tễ của các bệnh truyền nhiễm trên chó mèo.

- Thực hiện phòng bệnh và điều trị được các bệnh truyền nhiễm trên chó, mèo.

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung 

1.1.Bệnh carre (bệnh sài sốt chó)                                         

1.1.1. Nguyên nhân
1.1.2. Dịch tễ

1.1.3. Triệu chứng

1.1.4. Chẩn đoán

1.1.5. Phòng và điều trị

1.2. Bệnh Parvovirus                                                                   
1.2.1.Nguyên nhân
1.2.2. Dịch tễ

1.2.3. Chẩn đoán
1.2.4.Phòng và điều trị
1.3. Bệnh viêm gan truyền nhiễm trên chó                                  

1.3.1.Nguyên nhân      

1.3.2. Dịch tễ
1.3.3. Chẩn đoán
1.3.4. Phòng và điều trị

1.4. Bệnh giảm bạch cầu mèo                                              
1.4.1.Nguyên nhân

1.4.2. Dịch tễ  

1.4.3. Chẩn đoán

1.4.4.Phòng và điều trị                                                                                    
Thực hành bài 1. Quan sát triệu chứng, bệnh tích của bệnh truyền nhiễm trên chó, mèo và thực hiện điều trị bệnh     




 Thời gian 08 giờ
Bài tập ứng dụng 1: Điều trị bệnh parvo trên chó

Thời gian 04 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được phương pháp điều trị bệnh parvo trên chó.

- Thực hiện được các thao tác chẩn đoán và điều trị bệnh parvo trên chó

- Ứng dụng trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh trên chó, mèo.

Bài tập ứng dụng 2: Điều trị bệnh giảm bạch cầu trên mèo 
Thời gian 04 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được phương pháp điều trị bệnh giảm bạch cầu trên mèo.

- Thực hiện được các thao tác chẩn đoán và điều trị bệnh giảm bạch cầu trên mèo.

- Ứng dụng trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh trên chó, mèo.

Chương 2: Bệnh ký sinh trùng                                                
Thời gian 08 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được căn bệnh, triệu chứng, bệnh tích của các bệnh KST trên chó, mèo.

- Chẩn đoán được bệnh và phòng điều trị được bệnh 

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung 

2.1. Bệnh rickettsia (Rickettsiosis)
2.1.1. Đặc điểm
2.1.2. Căn bệnh

2.1.3. Chẩn đoán
2.1.4. Phòng và điều trị

2.2. Bệnh giun đũa

2.2.1. Đặc điểm

2.2.2. Căn bệnh

2.2.3. Chẩn đoán
2.2.4. Phòng và điều trị

2.3. Bệnh giun móc

2.3.1. Đặc điểm

2.3.2. Căn bệnh

2.3.3. Chẩn đoán

2.3.4. Phòng và điều trị

2.4. Bệnh ghẻ ngầm 

2.4.1. Đặc điểm

2.4.2. Căn bệnh

2.4.3. Chẩn đoán

2.4.4. Phòng và điều trị

2.5. Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của các bệnh ký sinh trùng trên chó, mèo. Chẩn đoán và điều trị các bệnh ký sinh trùng trên chó, mèo Thời gian 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được triệu chứng, bệnh tích của các bệnh ký sinh trùng trên chó, mèo. 

- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được các bệnh ký sinh trùng trên chó, mèo

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi chó, mèo hiện nay
Chương 3: Bệnh nội khoa                                                        
Thời gian:12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích của bệnh nội khoa trên chó, mèo.

- Chẩn đoán được bệnh và phòng điều trị được bệnh nội khoa trên chó, mèo

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung 

3.1. Bệnh viêm phế quản

3.1.1. Nguyên nhân

3.1.2. Triệu chứng

3.2. Bệnh viêm phổi thùy

3.2.1. Nguyên nhân

3.2.2. Triệu chứng

3.2.3. Phòng trị

3.3. Hội chứng tiêu chảy

3.3.1. Nguyên nhân

3.3.2. Triệu chứng

3.3.3. Điều trị
3.4. Thực hành bài 3. Quan sát triệu chứng, bệnh tích của các bệnh nội khoa trên chó, mèo. Chẩn đoán và điều trị  các bệnh nội khoa trên chó, mèo
Thời gian 04 giờ
 Mục tiêu:

- Trình bày được triệu chứng, bệnh tích của các bệnh nội khoa trên chó, mèo

- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được các bệnh nội khoa trên chó, mèo

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi chó, mèo hiện nay
Chương 4: Bệnh sản khoa                                                       
Thời gian 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích của bệnh sản khoa trên chó, mèo.

- Chẩn đoán được bệnh và phòng điều trị được bệnh sản khoa trên chó, mèo

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung 

4.1. Bệnh co giật trước và sau khi đẻ

4.1.1. Co giật trước khi đẻ

4.1.2. Co giật sau khi đẻ

4.2. Hiện tượng chửa giả

4.2.1. Nguyên nhân

4.2.3. Điều trị
4.3. Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của các bệnh sản khoa trên chó, mèo. Chẩn đoán và điều trị các bệnh sản khoa trên chó, mèo. 

Thời gian 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được triệu chứng, bệnh tích của các bệnh sản khoa trên chó, mèo

- Thực hiện chẩn đoán và điều trị được các bệnh sản khoa trên chó, mèo

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi chó, mèo hiện nay
Kiểm tra 







Thời gian 01 giờ

Chương 5:  Ngoại khoa trên chó, mèo


         
Thời gian 11 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được phương pháp thực hiện ngoại khoa trên chó, mèo

- Thực hiện được các thao tác ngoại khoa trên chó, mèo

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung 

5.1. Phương pháp cắt đuôi chó

5.1.1. Mục đích  

5.1.2. Phương pháp 

5.2. Triệt sản chó, mèo đực
5.2.1. Chuẩn bị

5.2.2. Các bước tiến hành

5.2.3. Hộ lý chăm sóc

5.3. Phương pháp triệt sản chó, mèo cái
5.3.1. Chuẩn bị

5.3.2. Các bước tiến hành  

5.3.3. Hộ lý chăm sóc                                    

Thực hành bài 5. Thực hiện ngoại khoa trên chó, mèo       Thời gian: 8 giờ

Bài tập ứng dụng 1: Triệt sản chó, mèo đực

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp thực hiện thao tác triệt sản chó, mèo đực

- Thực hiện được các thao tác triệt sản chó, mèo đực 

- Cẩn thận, an toàn đối với người và động vật.

Bài tập ứng dụng 2: Cắt đuôi cho chó



Thời gian: 4 giờ
- Trình bày được phương pháp thực hiện thao tác cắt đuôi chó

- Thực hiện được các thao tác cắt đuôi chó

- Cẩn thận, an toàn đối với người và động vật.

Kiểm tra thực hành





Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...
- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, máy siêu âm thai ...    
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Học liệu: giáo trình, tài liệu tham khảo, tranh ảnh về triệu chứng, bệnh tích.

- Dụng cụ: Bộ phẫu thuật tiểu gia súc, bơm kim tiêm các loại, chuồng nhốt chó mèo, dụng cụ vệ sinh ...

- Nguyên vật tiệu: chó mèo các loại, thức ăn, thuốc thú y ...

4. Các điều kiện khác: Cửa hàng thuốc thú y, cửa hàng dịch vụ điều trị bệnh chó, mèo, cơ sở nuôi, kinh doanh, tập luyện chó mèo.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

* Kiến thức: 
- Các bệnh trên chó, mèo

- Phương pháp điều trị các bệnh trên chó, mèo

- Cách dùng thuốc thú y phòng trị bệnh cho chó, mèo
* Kỹ năng: 

- Kỹ thuật khám bệnh cho chó, mèo.

- Chẩn đoán phân biệt nhóm bệnh truyền nhiễm, KST, nội khoa, ngoại khoa, sản khoa ở chó mèo.
- Biện pháp phòng, trị bệnh thường gặp ở chó, mèo.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Cẩn thận, tỷ mĩ, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành

- Tuân thủ quy trình thực hiện khi tiếp xúc, sử dụng thuốc cho chó, mèo.
- An toàn sau khi thao tác và vệ sinh lao động.
2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 01 điểm kiểm tra viết, 01 điểm kiểm tra thực hành.

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học

Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở kinh doanh, chăm sóc chó mèo khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm môn học cần chú ý: Chẩn đoán, phòng, trị bệnh cho chó mèo

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Nguyễn Văn Biện, 2006. Bệnh chó mèo. Nhà xuất bản trẻ.

2. Trần Thanh Phong, 1997. Một số bệnh truyền nhiễm chính trên chó. Tủ sách Trường ĐH Nông lâm TP-HCM

3. Vũ ngọc Thúy, Tào Duy Cần 1996, Thuốc mới và chuyên khoa, NXB y học.

4. Phạm ngọc Thạch, 1999, Bí quyết chẩn đoán bệnh cho chó, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: LUẬT THÚ Y

Mã số môn học: MH 31
Thời gian thực hiện môn học: 40 giờ; (Lý thuyết: 38 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Là môn học được giảng dạy sau khi đã học xong các môn học: giải phẫu sinh lý vật nuôi, sinh hóa học động vật, vi sinh vật thú y, dược lý thú y, giống vật nuôi, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, vệ sinh thú y, miễn dịch học thú y.  

- Tính chất: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng.

II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: Trình bày được các quy định của Nhà nước về: phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc (sản xuất, kinh doanh)...
- Kỹ năng: Thực hiện tốt các công tác được quy định trong pháp lệnh thú y như: phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc (sản xuất, kinh doanh)...  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ các văn bản pháp luật thú y được Nhà nước ban hành khi hành nghề.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	SốTT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Những quy định chung
	4
	4
	
	

	
	1.1. Luật thú y
	
	2
	
	

	
	1.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật
	
	2
	
	

	2
	Chương 2: Phòng, chống dịch bệnh động vật
	12
	11
	
	1

	
	2.1. Luật thú y
	
	6
	
	

	
	2.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật
	
	5
	
	1

	3
	Chương 3: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y.
	12
	12
	
	

	
	3.1. Luật thú y
	
	6
	
	

	
	3.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật
	
	6
	
	

	4
	Chương 4: Quản lý thuốc thú y - Hành nghề thú y
	12
	11
	
	1

	
	4.1. Luật thú y
	
	6
	
	

	
	4.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật
	
	5
	
	1

	
	Cộng
	40
	38
	
	2

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1:  Những qui định chung                                        Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được quy định của Nhà nước về công tác phòng bệnh, chữa bệnh và chống dịch bệnh cho động vật.

- Vận dụng được các quy định của Nhà nước về pháp lệnh thú y vào thực tiễn công tác phòng và chống dịch bệnh cho động vật. 

- Chấp hành tốt các quy định và pháp lệnh thú y về công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật.

2. Nội dung

1.1. Luật thú y

1.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật

1.2.1. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
1.2.2. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Chương 2: Phòng, chống dịch bệnh động vật                      Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được quy định của Nhà nước về công tác phòng bệnh, chữa bệnh và chống dịch bệnh cho động vật.

- Vận dụng được các văn bản do Nhà nước ban hành vào thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật. 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lệnh thú y về công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật.

2. Nội dung

2.1. Luật thú y

2.1.1. Qui định chung về phòng, chống dịch bệnh động vật

2.1.2. Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

2.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật

2.2.1. Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
2.2.2. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật

2.2.3. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

Kiểm tra định kỳ

	Chương 3: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y
	Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu

- Trình bày được quy định của Nhà nước về công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật.   

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn do Nhà nước ban hành về công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra VSTY động vật, sản phẩm động vật. 

- Chấp hành nghiêm túc khi thực hiện theo các văn bản pháp lệnh thú y về công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật.

2. Nội dung

3.1. Luật thú y

3.1.1. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

3.1.2. Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y
3.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật

3.2.1. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
3.2.2. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
3.2.3. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y






Chương 4: Quản lý thuốc thú y; Hành nghề thú y               Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được quy định của Nhà nước về thủ tục đăng ký kinh doanh, sản xuất, thử nghiệm, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và điều kiện để hành nghề thú y.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thủ tục đăng ký kinh doanh, sản xuất, thử nghiệm, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y; về điều kiện hành nghề thú y. 

- Chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp lệnh thú y về quản lý thuốc thú y và hành nghề thú y.

2. Nội dung                                              

4.1. Luật thú y

4.1.1. Quản lý thuốc thú y

4.1.2. Hành nghề thú y

4.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật

4.2.1. Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y
4.2.2. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
4.2.3. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
4.2.4. Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y
Kiểm tra định kỳ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: theo quy định của phòng học lý thuyết.

2. Thiết bị, máy móc: Máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: Giáo trình Luật Thú y, các văn bản pháp luật, máy tính, projector.

- Dụng cụ: Không.

- Nguyên vật liệu: Giấy A0, bút lông.

4. Các điều kiện khác: Không.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: Các quy định của Nhà nước về: 

+ Phòng chống dịch bệnh; 

+ Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; 

+ Quản lý thuốc (sản xuất, kinh doanh). 

- Kỹ năng: Thực hiện tốt các công tác được quy định trong pháp lệnh thú y (thông qua các tình huống) như: 

+ Phòng chống dịch bệnh; 

+ Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; 

+ Quản lý thuốc (sản xuất, kinh doanh)... 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc khi giải quyết tình huống.

2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá định kỳ: Tự luận

- Đánh giá cuối kỳ: Tự luận

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình này được áp dụng giảng dạy sinh viên cao đẳng ngành Dịch vụ thú y học tập tại trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên: 

+ Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Trong giờ giảng nên áp dụng nhiều cách phát vấn với đa dạng câu hỏi.

+ Tổ chức thảo luận giữa các nhóm, tổ trong lớp.  

+ Phần thực hành nên giảng dạy theo hình thức giao tình huống bài tập để các nhóm thảo luận và đưa ra cách giải quyết theo nội dung của các quy định trong Luật Thú y hiện hành.

- Đối với sinh viên: Tham gia tích cực vào các hoạt động tổ chức dạy học của giảng viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý

Các quy định về: Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y; Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; Hành nghề thú y của Pháp lệnh thú y hiện hành.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y.

2. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.

3. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y.
4. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

5. Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của: Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
7. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

8. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

9. Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.
10. Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

11. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
12. Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.

13. Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.

14. Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
15. Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16. Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT.

17. Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
18. Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
19. Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: CÔNG NGHỆ PHÔI

Mã môn học: MH 32
Thời gian môn học (giờ): 50 (Lý thuyết: 19; Thực hành: 28; Kiểm tra:3)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Để nắm được kiến thức môn họcnày người học phải có kiến thức về môn: giải phẫu gia súc, sinh lý gia súc, sinh hóa động vật, sinh sản gia súc.

- Tính chất của môn học: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng,  ngành
II. Mục tiêu môn học
- Có kiến thức cơ bản nhất về quá trình sinh sản, công nghệ tế bào gien của vật nuôi.

- Kỹ năng: Nhận biết và thực hiện được kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi, xác định được giới tính của vật nuôi, giới tính tinh trùng và phôi. Ứng dụng trong cấy truyền phôi.

- Thái độ: Rèn luyện khả năng tư duy nhanh nhẹn, óc sáng tạo, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số

TT
	Tên các bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Thụ tinh trong ống nghiệm
	8
	4
	4
	

	
	1.1. Khái niệm, ý nghĩa
	
	
	
	

	
	1.2. So sánh giữa thụ tinh tự nhiên và thụ tinh trong ống nghiệm
	
	
	
	

	
	1.3. Phương pháp
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Xác định giới tính của phôi
	6
	2
	4
	

	
	2.1. Xác định giới tính của tinh trùng
	
	
	
	

	
	2.2. Xác định giới tính của phôi
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Phương pháp đông lạnh và bảo quản phôi
	12
	4
	8
	

	
	3.1. Khái niệm và lịch sử phát triển 
	
	
	
	

	
	3.2. Phương pháp đông lạnh 
	
	
	
	

	
	3.3. Phương pháp giải đông phôi
	
	
	
	

	
	3.4. Những tổn hại đến tế bào phôi
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Công nghệ khác liên quan đến cấy truyền phôi
	8
	4
	4
	

	
	4.1. Cắt chia phôi
	
	
	
	

	
	4.2. Nhân phôi từ tế bào đơn
	
	
	
	

	
	4.3. Sự ghép phôi
	
	
	
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	1
	
	
	1

	5
	Chương 5: Công nghệ cấy truyền phôi ở bò
	13
	5
	8
	

	
	5.1. Nguyên lý và cơ sở khoa học
	
	
	
	

	
	5.2. Gây siêu bài noãn ở bò cho phôi
	
	
	
	

	
	5.3. Gây động dục đồng pha ở bò nhận phôi
	
	
	
	

	
	5.5. Cấy truyền phôi
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Thụ tinh trong ống nghiệm



 Thời gian: 8 giờ                                                        

1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

- Nhận biết, khai thác được tế bào trứng; phân loại chọn lọc được tế bào trứng.

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa

1.2. So sánh giữa thụ tinh tự nhiên và thụ tinh trong ống nghiệm 

1.3. Phương pháp

1.4. Thực hành    





Thời gian 04 giờ
- Quan sát cấu tạo vi thể của tế bào trứng, tế bào tinh trùng

Mục tiêu

- Trình bày được cấu tạo vi thể của tế bào trứng và tế bào tinh trùng

- Quan sát, nhận biết được tế bào trứng và tế bào tinh trùng khỏe mạnh 

- Đảm bảo an toàn và cẩn thận trong quá trình quan sát
 Chương 2: Xác định giới tính của phôi                

Thời gian 06 giờ
1.Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp xác định giới tính của tinh trùng và giới tính phôi

- Quan sát và xác định được giới tính của phôi và tinh trùng

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Xác định giới tính của tinh trùng

2.2. Xác định giới tính của phôi 

2.3. Thực hành






Thời gian 04 giờ
Quan sát xác định giới tính của tinh trùng và giới tính của phôi

Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp xác định giới tính của tinh trùng và phôi

- Thực hiện được phương pháp xác định giới tính của tinh trùng và phôi

- Đảm bảo an toàn và cẩn thận trong quá trình thực hiện 
Chương 3: Phương pháp đông lạnh và bảo quản phôi 
Thời gian 12 giờ        
1. Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp bảo quản đông lạnh và giải đông lạnh phôi

- Thực hiện bảo quản đông lạnh phôi và giải đông phôi

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung:

3.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

3.2. Phương pháp đông lạnh

3.3. Phương pháp giải đông phôi

3.4. Những tổn hại đến tế bào phôi

3.5. Thực hành: Phương pháp đông lạnh và giải đông phôi       

BTƯD1: Phương pháp đông lạnh và bảo quản phôi bò

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp đông lạnh và bảo quản được phôi bò

- Thực hiện được phương pháp đông lạnh và bảo quản được phôi bò

- Cẩn thận, làm việc nhóm hiệu quả

BTƯD2: Phương pháp giải đông lạnh phôi bò


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp giải đông lạnh phôi bò

- Thực hiện được phương pháp giải đông lạnh phôi bò

- Cẩn thận, làm việc nhóm hiệu quả
Chương 4: Công nghệ khác liên quan đến cấy truyền phôi  Thời gian 08 giờ                         

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp cắt chia phôi, nhân phôi và ghép phôi.

- Thực hiện được các phương pháp cắt, chia phôi, nhân phôi và ghép phôi và ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay.

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung
4.1. Cắt chia phôi 

4.2. Nhân phôi từ tế bào đơn

4.3.  Sự ghép phôi
4.4. Thực hành: Phương pháp cắt phôi, nhân phôi và ghép phôi Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp cắt phôi, nhân phôi, ghép phôi

- Thực hiện được phương pháp cắt phôi, nhân phôi và ghép phôi

- Ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiện nay

Kiểm tra 






Thời gian 01 giờ
Chương 5: Công nghệ cấy truyền phôi ở bò

 Thời gian 13 giờ

1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý, cơ sở khoa học của cơ sở cấy truyền phôi ở bò

- Gây siêu bài noãn ở bò cho phôi, gây động dục đồng pha ở bò nhận phôi

- Thu hoạch được phôi và cấy truyền được phôi

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.

2. Nội dung
5.1. Nguyên lý và cơ sở khoa học
5.2. Gây siêu bài noãn ở bò cho phôi
5.3. Gây động dục đồng pha ở bò nhận phôi

5.4. Cấy truyền phôi
5.5. Thực hành: Gây siêu bài noãn, gây động dục đồng pha và cấy truyền phôi 
BTƯD1: Phương pháp gây siêu bài noãn trên bò

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp gây siêu bài noãn, cho bò

- Thực hiện được thao tác gây siêu bài noãn trên bò

- Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiệu quả.

BTƯD 2: Phương pháp cấy truyền phôi trên bò             Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu

- Trình bày được phương pháp cấy truyền phôi cho bò

- Thực hiện được thao tác cấy truyền phôi trên bò

- Đảm bảo an toàn và ứng dụng trong công tác chăn nuôi thú y hiệu quả.

Kiểm tra







Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...
- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị máy móc: Kính hiển vi; Bộ dùng cụ thí nghiệm về công nghệ phôi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.

- Học liệu: Phấn, bảng; Máy tính, máy chiếu; Tranh, ảnh, phim tài liệu 

- Dụng cụ: Kính hiển vi, dụng cụ lấy phôi ...

- Nguyên vật liệu: Tiêu bản cơ quan tổ chức, môi trường, kích dục tố ...

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

* Kiến thức: Trình bày được phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, phương pháp thu phôi, cắt, cấy phôi.
* Kỹ năng: Thực hiện được phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, phương pháp thu phôi, cắt phôi và cấy 
* Năng lực tự chủ và tách nhiệm: 

- Cẩn thận, tỷ mĩ, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành

- Ý thức an toàn vệ sinh lao động

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 01 điểm kiểm tra viết, 01 điểm kiểm tra thực hành.

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
+ Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở kinh doanh, chăm sóc chó mèo khi đã thực hiện đủ các nội dung.

- Đối với người học

+ Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm môn học cần chú ý: 
Phương pháp thu phôi, cắt phôi, cấy truyền phôi

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. PGS.TS. Hoàng Kim Giao, Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súc, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội 2003

2. Giao, HK, et al, Công nghệ cấy truyền phôi bò. 1997, Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp.

3. PGS.TS Nguyễn Văn Thanh, Sinh sản gia súc, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2003).

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CÁ
Mã môn học: MH 33
Thời gian môn học: 50 giờ (Lý thuyết: 20; Thực hành: 28; Kiểm tra: 2)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học được giảng dạy sau các môn cơ sở ngành.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng 

II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh vật học một số loài cá, các yếu tố môi trường ao nuôi, quy trình nuôi cá thương phẩm và biện pháp phòng trị các bệnh thường gặp ở cá.

- Thực hiện được công việc chọn cá giống, cải tạo ao nuôi phù hợp với điều kiện nuôi; Thực hiện được các biện pháp trồng, bảo quản, chế biến thức ăn nuôi cá; Quy trình ương nuôi cá giống và nuôi cá thương phẩm để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất đồng thời phù hợp với điều kiện nuôi cá ở nước ta.

- Có khả năng xác định được các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh bệnh cá, các con đường lây truyền bệnh ở cá, các phương pháp sử dụng thuốc trong nuôi cá; Theo dõi và phát hiện bệnh xảy ra ở cá, từ đó lựa chọn được biện pháp phòng, trị dịch bệnh thường gặp trên cá nuôi nước ngọt.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Đặc điểm sinh vật học một số loài cá nuôi nước ngọt
	6
	2
	4
	

	
	1.1. Cá trắm cỏ
	
	
	
	

	
	1.2. Cá trắm đen
	
	
	
	

	
	1.3. Cá chép
	
	
	
	

	
	1.4. Cá mè trắng
	
	
	
	

	
	1.5. Cá mè hoa
	
	
	
	

	
	1.6. Cá rôphi
	
	
	
	

	
	1.7. Cá trôi
	
	
	
	

	
	1.8. Cá chim trắng
	
	
	
	

	
	1.9. Cá lóc
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Môi trường ao nuôi cá nước ngọt
	6
	2
	4
	

	
	2.1. Các yếu tố vật lý
	
	
	
	

	
	2.2. Các yếu tố hóa học
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Kỹ thuật sản xuất cá giống
	8
	4
	4
	

	
	3.1. Kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ
	
	
	
	

	
	3.2. Kỹ thuật cho cá đẻ
	
	
	
	

	
	3.3. Kỹ thuật ấp trứng cá
	
	
	
	

	
	3.4. Kỹ thuật ương nuôi cá giống
	
	
	
	

	
	3.5. Kỹ thuật vận chuyển cá giống
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	4
	Chương 4: Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm
	14
	6
	8
	

	
	4.1. Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh
	
	
	
	

	
	4.2. Kỹ thuật nuôi cá lồng bè
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nuôi nước ngọt
	14
	6
	8
	

	
	5.1. Những hiểu biết cơ bản về bệnh cá
	
	
	
	

	
	5.2. Các phương pháp sử dụng thuốc trong phòng trị bệnh cho cá nuôi
	
	
	
	

	
	5.3. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá
	
	
	
	

	
	5.4. Theo dõi và phát hiện bệnh xảy ra ở cá
	
	
	
	

	
	5.5. Một số bệnh thường gặp ở cá
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	50
	20
	28
	2

	Thi kết thúc môn học
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Đặc điểm sinh vật học một số loài cá nuôi nước ngọt   Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được đặc điểm sinh vật học của một số loài cá nuôi nước ngọt;

- Phân biệt được tập tính sinh sống của một số loài cá nuôi nước ngọt;

- Nhận biết được một số loài cá nuôi nước ngọt hiện nay.

2. Nội dung chương
1.1. Cá trắm cỏ

1.2. Cá trắm đen

1.3. Cá chép

1.4. Cá mè trắng

1.5. Cá mè hoa

1.6. Cá rôphi

1.7. Cá trôi

1.8. Cá chim trắng

1.9. Cá lóc

1.10. Thực hành: Phân biệt một số loài cá nuôi nước ngọt 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu :


+ Trình bày được các bước nhận dạng một số loài cá nuôi nước ngọt;

+ Mô tả, nhận biết được đặc điểm sinh học chủ yếu của một số loài cá nuôi nước ngọt;

+ Nhận dạng được một số loài cá nuôi nước ngọt.

Chương 2: Môi trường ao nuôi cá nước ngọt 

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêucủa chương 

- Phân tích được sự ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường trong ao nuôi đến đời sống của cá.
- Áp dụng được biện pháp phù hợp để quản lý các yếu tố môi trường trong ao nuôi cá nước ngọt.
2. Nội dung chương
2.1. Các yếu tố vật lý

2.1.1. Nhiệt độ

2.1.2. Độ trong

2.1.3. Màu nước

2.2. Các yếu tố hóa học

2.2.1. pH

2.2.2. Oxy hòa tan

2.2.3. CO2 hòa tan

2.3. Thực hành: Xác định một số yếu tố môi trường trong ao nuôi cá nước ngọt 

Thời gian: 4 giờ
 Mục tiêu:


+ Trình bày được các bước xác định một số yếu tố môi trường trong ao nuôi cá nước ngọt. 


+ Thực hiện thành thạo kỹ năng đo một số yếu tố môi trường trong ao nuôi cá nước ngọt. 


+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tích cực áp dụng vào thực tế chăn nuôi cá.
Chương 3: Kỹ thuật ương nuôi cá giống



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của chương 

- Trình bày được đặc điểm các giai đoạn cá bột, cá hương và cá giống; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật ương nuôi cá giống; 

- Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật ương nuôi cá giống.
2. Nội dung chương
3.1. Một số hiểu biết cơ bản về ương nuôi cá giống
3.2. Kỹ thuật ương nuôi cá bột lên cá hương

3.2.1. Chuẩn bị ao ương

3.2.2. Chọn và thả cá ương

3.2.3. Chăm sóc và quản lý ao ương
3.3. Kỹ thuật ương nuôi cá hương lên cá giống

3.3.1. Chuẩn bị ao ương

3.3.2. Chọn và thả cá ương

3.3.3. Chăm sóc và quản lý ao ương

3.3.4. Luyện và thu hoạch cá giống

Thực hành: Kỹ thuật vận chuyển cá giống bằng túi Polyetylen (PE) có bơm oxy
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

+ Trình bày được kỹ thuật đóng túi cá bằng túi Polyetylen (PE) có bơm oxy. 

+ Thực hiện được kỹ thuật đóng túi cá bằng túi Polyetylen (PE) có bơm oxy, từ đó có thể vận dụng tốt vào thực tế sản xuất.
Kiểm tra







Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm 
            
          Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được các biện pháp kỹ thuật nuôi cá thương phẩm

- Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật nuôi cá ao thương phẩm
2. Nội dung chương
4.1. Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh

4.1.1. Tiêu chuẩn ao nuôi cá thương phẩm

4.1.2. Chuẩn bị ao nuôi

4.1.3. Chọn và thả cá giống 

4.1.4. Chăm sóc và quản lý ao nuôi

4.1.5. Thu hoạch và vận chuyển

4.1.6. Đánh giá kết quả nuôi

4.2. Kỹ thuật nuôi cá lồng bè

4.2.1. Điều kiện môi trường nuôi cá lồng

4.2.2. Chuẩn bị lồng bè nuôi cá

4.2.3. Chọn và thả cá giống

4.2.4. Chăm sóc cá nuôi

4.2.5. Quản lý môi trường và lồng bè nuôi cá

4.2.6. Thu hoạch và tiêu thụ cá

4.3. Thực hành







Bài tập ứng dụng 1: Kỹ thuật chọn và thả cá giống

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
+ Xác định được mật độ và số lượng con giống thả nuôi;
+ Chọn được cá giống có chất lượng tốt, khỏe mạnh.
+ Chọn thời điểm, vị trí thả cá giống hợp lý;
+ Xử lý và thả cá giống đúng yêu cầu kỹ thuật.
Bài tập ứng dụng 2: Chuẩn bị thức ăn cho cá

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
+ Nêu được tính ăn của các loài cá nuôi trong ao;
+ Lựa chọn thức ăn thích hợp cho từng giai đoạn, đối tượng cá nuôi;
+ Chế biến và bảo quản thức ăn đúng kỹ thuật.
Chương 5: Phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nuôi nước ngọt 
Thời gian: 14 giờ
 1. Mục tiêu của chương


- Trình bày được các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh bệnh cá; Các con đường lây truyền bệnh ở cá; Mối quan hệ giữa các nhân tố gây bệnh cho cá; Các phương pháp sử dụng thuốc trong nuôi quá trình nuôi cá;

- Trình bày được các biện phòng bệnh tổng hợp cho cá, phương pháp theo dõi và phát hiện bệnh xảy ra trong quá trình nuôi cá để thực hiện được việc phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt có hiệu quả cao.

2. Nội dung chương
5.1. Những hiểu biết cơ bản về bệnh cá

5.1.1. Khái niệm bệnh ở cá

5.1.2. Phân loại bệnh

5.1.3. Mối quan hệ của các yếu tố gây bệnh

5.2. Phương pháp sử dụng thuốc trong phòng trị bệnh cho cá nuôi

5.2.1. Phun thuốc

5.2.2. Tắm thuốc

5.2.3. Trộn thuốc vào thức ăn

5.2.4. Tiêm thuốc

5.3. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá

5.3.1. Ý nghĩa của việc phòng bệnh cho cá

5.3.2. Nguyên lý phòng bệnh tổng hợp cho cá

5.3.3. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá

5.4. Theo dõi và phát hiện bệnh xảy ra ở cá

5.4.1. Theo dõi tình hình thời tiết

5.4.2. Điều tra sự biến đổi về các yếu tố môi trường

5.4.3. Điều tra tình hình quản lý chăm sóc

5.4.4. Theo dõi cá

5.4.5. Kiểm tra cá

5.4.6. Gửi mẫu cá bệnh đến cơ sở chẩn đoán bệnh

5.5. Một số bệnh thường gặp ở cá

5.5.1. Bệnh do ký snh trùng

5.5.2. Bệnh do vi khuẩn

5.5.3. Bệnh do nấm

5.5.4. Bệnh do virus
5.6. Thực hành
Bài tập ứng dụng 1: Phòng trị bệnh do ký sinh trùng             
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

+ Nêu được dấu hiệu cá bị bệnh do ký sinh trùng 

+ Nhận biết được dấu hiệu bệnh lý do ký sinh trùng gây ra;
+ Thực hiện phòng trị bệnh do ký sinh trùng kịp thời, an toàn ;

+ Tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc phòng và trị bệnh.
Bài tập ứng dụng 2: Phòng trị bệnh do nấm 
                    Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

+ Nêu được dấu hiệu cá bị bệnh do nấm;
+ Nhận biết được dấu hiệu bệnh do nấm gây ra;
+ Thực hiện phòng trị bệnh do nấm kịp thời, an toàn;
+ Tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc phòng và trị bệnh.
Kiểm tra







Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị bảng viết, bàn ghế của giáo viên, bàn ghế của sinh viên đủ 35 chỗ ngồi, máy chiếu Projetor, phông chiếu.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị phục vụ dạy học đúng theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Kỹ thuật nuôi và phòng trị bênh cho cá của Tổng cục dạy nghề đã ban hành.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu: Giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo môn học Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá, các video hình ảnh về mô hình nuôi, các giống cá phổ biến hiện nay.
- Dụng cụ: Dụng cụ dùng trong chăn nuôi cá, vợt các loại, cân, xô, chậu, thùng xốp, máy sục khí, ...
- Nguyên vật liệu: Các loại cá sống, các loại hóa chất, thuốc, vitamin, các loại thức ăn dùng trong nuôi cá...
4. Các điều kiện khác: Cửa hàng thuốc thú y thủy sản, ao nuôi cá, trại sản xuất cá giống 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: Tập tính sinh sống của các loài cá nuôi phổ biến, các yếu tố môi trường ao nuôi, quy trình kỹ thuật ương nuôi cá giống, quy trình kỹ thuật nuôi cá thương phẩm và biện pháp phòng trị bệnh thường gặp ở cá.

- Kỹ năng: Chọn được cá giống phù hợp với điều kiện nuôi; các biện pháp trồng, bảo quản, chế biến thức ăn nuôi cá; quy trình nuôi cá để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất đồng thời phù hợp với điều kiện nuôi ở nước ta.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập; Tự giác nghiên cứu chương, liên hệ thực tiễn. Tham gia đầy đủ thời lượng môn học, say mê môn học.
2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: 02 bài (vấn đáp, các chương tập, thảo luận trên lớp).
- Kiểm tra định kỳ: 02 bài Tự luận 
- Thi kết thúc môn học: Tự luận 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho học sinh trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: chương giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan, trại thực hành;

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, chú trọng cho người học được liên hệ với thực tế. Sinh viên được tham khảo thêm các tài liệu liên quan tại thư viện.

+ Bố trí thời gian để cho học sinh đi thực hành tại các cơ sở nuôi cá khi đã học đủ các nội dung.
- Đối với người học: 

+ Trong quá trình học người học cần phát huy tích cực trong các giờ học trên lớp, thực hành, đọc giáo trình, tài liệu trước khi đến lớp.
+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức liên quan tới nội dung chương học và liên hệ với tình hình nuôi trong thực tế.

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/môn học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

3. Những trọng tâm cần chú ý.

- Phân biệt tập tính sinh sống của các loài cá nuôi, chọn cá giống đưa vào nuôi;

- Kỹ thuật quản lý chăm sóc, quản lý ao nuôi cá;

- Biện pháp phòng, trị một số bệnh cho cá;

- Thu hoạch sản phẩm và đánh giá kết quả nuôi.
4. Tài liệu cần tham khảo.

[1] Bùi Quang Tề, (2005), Bệnh học thuỷ sản,  NXB Nông nghiệp Hà Nội.

[2] Ngô Trọng Lư và Thái Bá Hồ, (2003),  Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt tập 1, Nhà Xuất Bản Nông nghiệp Hà Nội.

[3] Nguyến Đức Hội (1998), Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 

[4] Lê Thị Nga Thủy (1998), Thủy sinh vật học, NXB Nông nghiệp  Hà Nội.

[5] Trần Văn Vỹ (1998), Dinh dưỡng và thức ăn cho tôm cá, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

[6] Tiêu chuẩn ngành (28.TCN2; 1997) về thức ăn hỗn hợp dạng viên. 

[7] Tiêu chuẩn ngành về nuôi cá thương phẩm.

[8] Nguyễn Văn Việt, (1993), Kỹ thuật nuôi cá nuôi nước ngọt, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

[9] Luật thủy sản và các văn bản dưới luật.

5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN
Tên học phần: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mã môn học: MH 34
Thời gian môn học:  40 giờ  (Lý thuyết: 38 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: môn học được giảng dạy sau các môn học chuyên môn.  

- Tính chất của môn học: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo.

II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững;

+ Mô tả được các kỹ thuật cơ bản xử lý chất thải để bảo vệ môi trường;

- Về kỹ năng

+  Xác định được các phương pháp quản lý, bảo vệ môi trường ;

+ Phân tích, phân loại được các loại chất thải trong chăn nuôi thú y. 

+ Đánh giá được tác động môi trường cho một cơ sở sản xuất, kinh doanh trong ngành thú y, chăn nuôi thú y.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Thận trọng tránh làm tổn hại môi trường

+ Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn sau khi ra trường và góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

Số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về môi trường
	12
	12
	
	

	
	1.1. Môi trường và phát triển
	
	1
	
	

	
	1.2. Ô nhiễm môi trường
	
	7
	
	

	
	1.3. Đánh giá tác động môi trường
	
	4
	
	

	2
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	3
	Chương 2: Kỹ thuật môi trường
	11
	11
	
	

	
	2.1. Các phương pháp xử lý nước sử dụng cho sinh hoạt
	
	3
	
	

	
	2.2. Các phương pháp xử lý chất thải
	
	8
	
	

	4
	Chương 3: Quản lý môi trường
	15
	15
	
	

	
	3.1. Khái quát chung về quản lý môi trường
	
	2
	
	

	
	3.2. Các phương pháp quản lý môi trường                  
	
	6
	
	

	
	3.3. Quy định về bảo vệ môi trường trong CNTY                                  
	
	4
	
	

	
	 3.4. Phương hướng bảo vệ môi trường                                 
	
	3
	
	

	6
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	40
	38
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:  Tổng quan về môi trường
	Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu:  

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường, 

- Xác định được vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

- Đánh giá được các tác động môi trường đơn giản trong lĩnh vực thú y

2. Nội dung:     

1.1. Môi trường và phát triển




Thời gian: 1 giờ
1.1.1. Môi trường

1.1.2. Tài nguyên

1.1.3. Hệ sinh thái

1.1.4. Phát triển kinh tế xã hội

1.1.5. Quan hệ giữa môi trường và phát triển
1.2. Ô nhiễm môi trường





Thời gian: 7 giờ
1.2.1. Ô nhiễm môi trường nước

1.2.2. Ô nhiễm không khí

1.3. Đánh giá tác động môi trường




Thời gian:4 giờ
1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Nội dung đánh giá tác động môi trường

Kiểm tra định kì                                                                         Thời gian: 1 giờ
Chương 2:   Kỹ thuật môi trường                                    Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nhận biết được nguyên lý các kỹ thuật công nghệ cơ bản bảo vệ môi trường;

- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.

- Ứng dụng vào thực tế để bảo vệ môi trường.

2. Nội dung:       

2.1. Các phương pháp xử lý nước sử dụng cho sinh hoạt     Thời gian: 3 giờ
2.1.1. Đối với nước mưa

2.1.2. Đối với nguồn nước ngầm

2.2. Các phương pháp xử lý chất thải 



Thời gian: 8 giờ
2.2.1. Thiêu đốt

2.2.2. Chôn lấp

2.2.3. Ủ sinh học

2.2.4. Tái chế chất thải

2.2.5. Xu hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn

Chương 3: Quản lý môi trường                                 Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nhận biết được mục tiêu, các nguyên tắc, nhiệm vụ chủ yếu và nội dung công tác quản lý môi trường;

- Mô tả được khái niệm và nội dung các phương pháp quản lý môi trường, quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi thú y và phương hướng bảo vệ môi trường trong thời gian tới;

- Đề xuất được các giải pháp quản lý phòng ngừa và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.

2. Nội dung:   

3.1. Khái quát chung về quản lý môi trường

Thời gian: 2 giờ

3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Mục tiêu quản lý môi trường

3.1.3. Nguyên tắc quản lý môi trường

3.1.4. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lý môi trường

3.1.5. Nội dung quản lý môi trường.

3.2. Các phương pháp quản lý môi trường                  

Thời gian: 6 giờ
3.2.1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

3.2.2. Phương pháp sử dụng công cụ pháp lý

3.2.3. Phương pháp sử dụng công cụ kinh tế.

       

3.3. Quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi thú y            Thời gian: 4 giờ                          
3.3.1. Bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi

3.3.2. Bảo vệ môi trường đối với chăn nuôi nông hộ

3.3.3. Bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm.

3.4. Phương hướng bảo vệ môi trường                                 
Thời gian: 3giờ
3.4.1. Chương trình hành động về bảo vệ môi trường chung toàn cầu

3.4.2. Phương hướng kế hoạch và biện pháp Bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Kiểm tra định kì                                                                         Thời gian: 1 giờ 
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng
- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...
- Phòng học thực hành: không

2. Trang thiết bị máy móc: không.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

* Học liệu: Máy tính, projector, giấy Croky, bút màu, giấy màu; 

* Dụng cụ: băng hình, băng zôn, khẩu hiệu thiết bị hỗ trợ cho quá trình tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia công tác bảo vệ môi trường

* Nguyên vật liệu: Chất thải rắn, chất thải lỏng tại địa phương

4. Nguồn lực khác: Ô tô và kinh phí tổ chức cho học sinh đi tham quan các điểm xử lý chất thải rắn bằng biogas hoặc các công trình xử lý nước thải.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung đánh giá
* Kiến thức:

- Nhận biết về sự ô nhiễm môi trường
 - Mô tả các phương pháp xử lý môi trường

* Kỹ năng:

- Thực hiện các phương pháp xử lý môi trường

- Quản lý, bảo vệ môi trường theo quy định

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chấp hành nghiêm túc nội quy học tập môn học

- Ý thức tự giác thực hiện công việc, vệ sinh môi trường nơi học tập.

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm kiểm tra viết, từ 45 đến 60 phút/bài.

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học
Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng KT-CN Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

* Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở xử lý môi trường khi đã thực hiện đủ các nội dung.

* Đối với người học

- Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
- Các khái niệm cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường.

- Nhận diện các dạng ô nhiễm môi trường và giải pháp phòng ngừa, xử lý.

- Đánh giá tác động môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong ngành thú y.

- Quy định về Bảo vệ mội trường tại các cơ sở chăn nuôi thú y và phương hướng bảo vệ môi trường ở nước ta.

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Lê Huy Bá, Môi trường (2000). NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2.  Lê Thạc Cán, 1993. Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn . Đại học Quốc gia Hà Nội 

3.  Nguyễn Khắc Cường, 2002. Giáo trình Môi trường và bảo vệ môi trường. Trường Đại học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 

4.  Tăng văn Đoàn, Trần Đức Hạ, 2001.  Kỹ thuật môi trường- NXB Giáo dục 

5.  Nguyễn Thái Hưng, 1996. Quản lý tài nguyên nước hợp lý về mặt môi trường- Đại học Thủy lợi . Hà Nội 

6.  Trần Quang Huy, 2001. Giáo trình Luật môi trường. NXB Công an nhân dân 

7.  Nguyễn Đức Khiển, 2002. Quản lý môi trường. NXB Lao động Xã hội Hà Nội 

8. Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn, 2000. Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường . NXB Nông nghiệp 

9.  Trần Đức Nhuệ, Trần Đức Hạ,  Đỗ Hải, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín, 1996. Cấp thoát nước . NXB Khoa học kỹ thuật 

10.  Lương Đức Phẩm, 2002. Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. NXB Giáo dục 

11.  Nguyễn Đức Thạch. Tận dụng bã thải nông nghiệp và Xử lý nước thải trong nông nghiệp- Nông thôn.

 12.  Trung tâm đào tạo ngành Nước và Môi trường, 1999. Sổ tay xử lý nước . Tập 1- NXB Xây dựng.

13.  Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản dưới luật.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

Tên môn học: KHUYẾN NÔNG
Mã môn học: MH 35


Thời gian môn học: 40 giờ  (Lý thuyết: 38 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Môn học được giảng dạy sau khi đã học xong các môn khoa học cơ bản, các môn khoa học cơ sở, học đồng thời với các môn chuyên ngành khác. 

- Tính chất của môn học: Là môn học chuyên môn bổ trợ kiến thức trong chương trình đào tạo cao đẳng.

II. Mục tiêu môn học
- Trình bày đượckiến thức cơ bản về bản chất, vai trò, nhiệm vụ và chức năng của khuyến nông. Nội dung, công tác tổ chức và quản lý của khuyến nông, các phương pháp khuyến nông cơ bản, xây dựng kế hoạch chương trình dự án khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phân tích được công tác đào tạo khuyến nông, các phương pháp khuyến nông cơ bản, xây dựng kế hoạch chương trình dự án khuyến nông, chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng mới cho nông dân.

- Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tế, góp phần nâng cao nhận thức về một số lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Đại cương về khuyến nông

1.1. Khái niệm về khuyến nông


1.2. Lược sử phát triển của khuyến nông


1.3. Bản chất, nhiệm vụ, chức năng của khuyến nông


1.4. Vai trò của khuyến nông


1.5. Thực trạng công tác khuyến nông hiện nay và biện pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông
 
	8
	8

1

2

1

2

2
	
	

	2
	Chương 2: Tổ chức quản lý khuyến nông, nội dung, nguyên tắc hoạt động và phương thức làm việc của khuyến nông

2.1. Tổ chức hệ thống khuyến nông


2.2. Nội dung của khuyến nông


2.3. Nguyên tắc hoạt động và phương thức làm việc  của khuyến nông 
	4
	4

1

1

2
	
	

	3
	Chương 3: Đặc điểm của nông nghiệp, nông thôn, nông dân và công tác đào tạo khuyến nông

3.1. Đặc điểm của nông nghiệp, nông thôn, nông dân việt nam


3.2. Đào tạo khuyến nông


3.3. Yêu cầu của giảng viên khuyến nông

	8
	8

2

4

2
	
	

	4
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4: Một số phương pháp khuyến nông cơ bản


4.1. Phương pháp cá nhân



4.2.  Phương pháp khuyến nông theo nhóm

4.3. Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng
	12
	12

4

4

4
	
	

	6
	Chương 5: Xây dựng kế hoạch chương trình dự án khuyến nông, chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng kỹ thuật mới cho nông dân


5.1. Xây dựng kế hoạch dự án khuyến nông

5.2. Lý thuyết về sự chấp nhận và đổi mới

5.3. Phương pháp chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân



5.4. Khuyến nông theo định hướng thị trường 
	4
	4

1

1

1

1
	
	

	7
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	8
	Kiểm tra định kỳ 
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	40
	38
	
	2

	Thi kết thúc môn
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1:  Đại cương về khuyến nông                                    Thời gian: 08 giờ   

1. Mục tiêu:  

- Nêu được các khái niệm cơ bản về khuyến nông, bản chất, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của khuyến nông.

- Phân tích được trực trạng của công tác khuyến nông hiện nay. Từ đó đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông. 

- Nghiêm túc, thận trọng, tích cực tìm hiểu và vận dụng sáng tạo vào thực tế.
2. Nội dung: 

Chương 1: Đại cương về khuyến nông

1.1. Khái niệm về khuyến nông


1.1.1. Khuyến nông là gì


1.1.2. Dịch vụ khuyến nông


1.2. Lược sử phát triển của khuyến nông


1.2.1. Vài nét về khuyến nông ở một số nước trên thế giới


1.2.2. Khuyến nông việt nam


1.3. Bản chất, nhiệm vụ, chức năng của khuyến nông


1.3.1. Bản chất khuyến nông


1.3.2. Nhiệm vụ, chức năng khuyến nông


1.4. Vai trò của khuyến nông


1.5. Thực trạng công tác khuyến nông hiện nay và biện pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông


1.5.1. Thực trạng công tác khuyến nông hiện nay


1.5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông


Chương 2: Tổ chức quản lý khuyến nông, nội dung, nguyên tắc hoạt động và phương thức làm việc của khuyến nông                                    Thời gian: 04 giờ                                                                                            
1. Mục tiêu:


- Nêu được tổ chức hệ thống khuyến nông tại Việt Nam, nhiệm vụ của khuyến nông các cấp

- Phân tích được nội dung, nguyên tắc hoạt động và phương thức làm việc của khuyến nông.

- Nghiêm túc, thận trọng, tích cực tìm hiểu và vận dụng sáng tạo vào thực tế.


2. Nội dung: 

2.1. Tổ chức hệ thống khuyến nông


2.1.1. Tổ chức hệ thống khuyến nông việt nam


2.1.2. Nhiệm vụ của tổ chức khuyến nông các cấp


2.2. Nội dung của khuyến nông


2.2.1. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo


2.2.2. Thông tin tuyên truyền


2.2.3. Trình diễn và nhân rộng mô hình


2.2.4. Tư vấn và dịch vụ khuyến nông


2.2.5. Hợp tác quốc tế về khuyến nông


2.3. Nguyên tắc hoạt động và phương thức làm việc của khuyến nông

Chương 3: Đặc điểm của nông nghiệp, nông thôn, nông dân và công tác đào tạo khuyến nông                                                                                Thời gian: 08 giờ   
1. Mục tiêu:

- Nêu được đặc điểm của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam;

- Phân tích rõ nội dung công tác đào tạo khuyến nông.

- Nghiêm túc, thận trọng, tích cực tìm hiểu và vận dụng sáng tạo vào thực tế.

2. Nội dung: 

3.1. Đặc điểm của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam


3.1.1. Đặc điểm của nông nghiệp Việt Nam


3.1.2. Đặc điểm của nông thôn Việt Nam


3.1.3. Đặc điểm tâm lý của nông dân Việt Nam

3.2. Đào tạo khuyến nông


3.2.1. Sự cần thiết của công tác khuyến nông


3.2.2. Các khái niệm đào tạo trong khuyến nông


3.2.3. Đào tạo khuyến nông với người lớn tuổi


3.2.4. Nội dung công tác đào tạo khuyến nông


3.3. Yêu cầu của giảng viên khuyến nông


3.3.1. Trình độ chuyên môn


3.3.2. Phẩm chất đạo đức


3.3.3. Thường xuyên cập nhật tình hình thực tế sản xuất


3.3.4. Phát huy tính chủ động của người học


Kiểm tra định kỳ        



 Thời gian: 01 giờ                                                                                          

Chương 4: Một số phương pháp khuyến nông cơ bản       Thời gian: 12 giờ                                                                                                                                         

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được đặc điểm của phương pháp khuyến nông cá nhân và phương pháp khuyến nông theo nhóm, phương pháp sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu của giảng viên khuyến nông.

- Phân tích được các phương pháp khuyến nông theo nhóm và khuyến nông cá nhân, sử dụng phương tiện thông tin đại chúng.

-  Nghiêm túc, thận trọng, tích cực tìm hiểu và vận dụng sáng tạo vào thực tế
2. Nội dung: 

4.1. Phương pháp cá nhân


4.1.1. Khái niệm và đặc điểm


4.1.2. Thăm và tư vấn


4.1.3.  Hướng dẫn qua thư


4.1.4. Hướng dẫn qua điện thoại


4.1.5. Những cuộc gặp bất chợt


4.2.  Phương pháp khuyến nông theo nhóm


4.2.1. Khái niệm, đặc điểm của phương pháp khuyến nông theo nhóm


4.2.2. Tập huấn


4.2.3. Trình diễn


4.2.4. Hội thảo đầu bờ


4.2.5. Đi thăm quan học tập


4.2.6. Tổ chức cuộc họp


4.2.7. Hội thi, hội chợ và triển lãm


4.3. Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng


4.3.1. Các loại phương tiện thông tin đại chúng


4.3.2. Các trường hợp sử dụng thông tin đại chúng


4.3.3. Những nguyên tắc sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong khuyến nông

Chương 5: Xây dựng kế hoạch chương trình dự án khuyến nông, chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng kỹ thuật mới cho nông dân Thời gian: 04 giờ   
1. Mục tiêu:

- Trình bày được các bước xây dựng kế hoach dự án khuyến nông, khái niệm đổi mới, chấp nhận và phương pháp chuyển giao tiến bộ khoa học mới cho nông dân.

- Phân tích được kế hoạch chương trình dự án khuyến nông, phương pháp chuyển giao tiến bộ khoa học cho nông dân phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Nghiêm túc, tỉ mỉ, thận trọng, tích cực tìm hiểu và vận dụng có chọn lọc vào thực tế từng địa phương
2. Nội dung: 

5.1. Xây dựng kế hoạch dự án khuyến nông


5.1.1. Khảo sát đánh giá, tình hình sản xuất nông thôn, xác định nội dung khuyến nông

5.1.2. Kỹ thuật pra – làm thế nào để đánh giá


5.1.3. Xây dựng kế hoạch dự án, thực hiện và đánh giá kết quả khuyến nông


5.2. Lý thuyết về sự chấp nhận và đổi mới


5.2.1. Một số khái niệm


5.2.2. Quá trình chấp nhận


5.2.3. Quá trình đổi mới


5.3. Phương pháp chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân


5.3.1. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật mới trong điều kiện sản xuất


5.3.2. Kết hợp thí nghiệm kiểm tra với mô hình trình diễn


5.4. Khuyên nông theo đinh hướng thị trường


5.4.1. Đặc điểm chung về thị trường nông sản


5.4.2. Thông tin thi trường


 Ôn tập 







Thời gian: 02 giờ  
 Kiểm tra định kì 





Thời gian: 01 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng  

Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

2. Trang thiết bị máy móc: Không.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, bảng; Máy tính, máy chiếu; Tranh, ảnh, phim tài liệu.

4. Các điều kiện khác: Trại chăn nuôi, hội thảo khuyến nông.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung đánh giá

* Kiến thức: 
- Tổ chức, quản lý khuyến nông và hoạt động của khuyến nông Việt Nam.

- Một số đặc điểm của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và xây dựng, thực hiện các chương trình dự án khuyến nông.

* Kỹ năng: 
- Giáo dục khuyến nông và một số phương pháp khuyến nông cơ bản.
- Phương pháp chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng kỹ thuật mới cho Nông dân.
* Năng lực tự chủ, trách nhiệm: Chuyên cần trong học tập.

2. Phương pháp đánh giá:

- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm kiểm tra tự luận, từ 45 đến 60 phút/bài.

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên cao đẳng Dịch vụ thú y tại trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

* Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm khi đã thực hiện đủ các nội dung.

* Đối với người học

- Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Những trọng tâm cần chú ý 
- Giáo dục khuyến nông và một số phương pháp khuyến nông cơ bản.
- Phương pháp chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng kỹ thuật mới cho nông dân.
4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Cục Khuyến nông khuyến lâm, Tài liệu tập huấn khuyến nông, NXB nông nghiệp Hà Nội, 2011.

2. GS.TS. Trần Văn Hà, Khuyến nông học, NXB nông nghiệp, 2016.

3. Lê Quốc Hưng, Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia (PRA) trong hoạt động khuyến nông khuyến lâm, NXB nông nghiệp, 2008.

4. TS. Đỗ Tuấn Khiêm (chủ biên)&TS. Nguyễn Hữu Hồng, Giáo trình khuyến nông, NXB nông nghiệp Hà Nội, 2017.

5. PGS.TS. Nguyễn Văn Long, Giáo trình khuyến nông, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2006.

6. Đỗ Thị Ngọc Oanh, Bài giảng khuyến nông, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, 2012.

7. Vũ Trọng Sơn, Đại cương về khuyến nông. Cục khuyến nông khuyến lâm, ”Tài liệu tập huấn khuyến nông”, NXB nông nghiệp Hà Nội, 2011

8. Nghị định về khuyến nông năm 2018 và các văn bản thông tư, quyết định về khuyến nông.

9. Nguyễn Mạnh Thắng, Giáo trình Phương pháp khuyến nông, Thái nguyên 2018

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: THỰC TẬP BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Mã mô đun: MĐ 36
Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ (LT: 04, TTCS: 172; Kiểm tra: 4)

I. Vị trí, tính chất của mô đun
 - Vị trí: Mô đun được tổ chức giảng dạy sau khi người học đã học xong các môn học cơ sở và chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo. 

- Tính chất: Mô đun được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh, nhằm giúp người học có năng lực thực hành phòng bệnh (bằng vacxin và thuốc khử trùng), chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm cho gia súc gia cầm.

II. Mục tiêu mô đun
- Kiến thức: 

Trình bày được quy trình tiêm vacxin cho gia súc, gia cầm, dùng thuốc khử trùng tại địa phương.
Mô tả được các loại vacxin dùng cho các loài gia súc, gia cầm,  các biện pháp chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm xảy ra tại địa phương.

- Kỹ năng:
Tìm hiểu công tác tổ chức một đợt tiêm vacxin cho gia súc, gia cầm tại địa phương Sử dụng được vacxin cho gia súc, gia cầm đúng kỹ thuật. 
Thực hiện được biện pháp chẩn đoán, điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm khi có tình huống xảy ra.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có quan niệm mới, đúng đắn về bệnh truyền nhiễm của gia súc, áp dụng cho việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	LT
	TTCS
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Tập huấn 
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2. Thực tập tại cơ sở
	176
	
	172
	4

	
	2.1. Sử dụng vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
	104
	
	104
	

	
	2.2. Thực hiện quy trình vệ sinh thú y phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
	28
	
	28
	

	
	2.3. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm
	28
	
	28
	

	
	2.4. Công tác thú y khác
	12
	
	12
	

	
	Kiểm tra định kỳ
	4
	
	
	4

	
	Tổng số
	180
	4
	172
	4

	
	Báo cáo kết thúc MH
	2h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Tập huấn 







Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu  
- Xác định được yêu cầu của đợt thực tập về thời gian, địa điểm, nội dung TT.

- Thực hiện được các thao tác cơ bản: chọn, bảo quản, pha, tiêm vacxin cho gia cầm, chó mèo, lợn, trâu bò; chẩn đoán và điều trị các bệnh gặp trong quá trình thực tập.

- Tiếp thu nội quy thực tập.

- Có thái độ giữ an toàn (lao động, giao thông), cầu tiến, nhiệt tình, yêu nghề.  

2. Nội dung  
1.1. Giới thiệu chương trình đào tạo

1.2. Nội dung đợt thực tập
1.3. Vacxin sử dụng và gia súc, gia cầm cần tiêm

1.4. Nội quy thực tập và an toàn (lao động, giao thông)

1.5. Thời gian, phân công địa điểm và hướng dẫn liên hệ thực tập

1.6. Nội dung bản thu hoạch

1.7. Một số lưu ý, dặn dò 
Bài 2: Thực tập tại cơ sở





Thời gian: 172 giờ
1. Mục tiêu  

- Củng cố kiến thức về sử dụng vacxin (chọn, bảo quản, pha, tiêm vacxin) cho gia súc, gia cầm.

- Tìm hiểu công tác tổ chức một đợt tiêm vacxin cho gia súc, GC tại cơ sở thực tập.

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện quy trình và thao tác sử dụng các loại thuốc (vacxin, dược phẩm..) cho gia súc, gia cầm.

 - Thực hiện được biện pháp chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm khi có tình huống xảy ra.
- Có quan niệm mới, đúng đắn về bệnh truyền nhiễm của gia súc, áp dụng cho việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

- Giữ an toàn (lao động, giao thông), cầu tiến, nhiệt tình, yêu nghề.  

2. Nội dung  

2.1. Sử dụng vacxin phòng  bệnh cho gia súc, gia cầm 
      Thời gian: 104 giờ 
2.1.1. Sử dụng vacxin cho gia cầm



 
Thời gian: 36 giờ 
2.1.2. Sử dụng vacxin cho lợn, chó


        

Thời gian: 36 giờ
2.1.2. Sử dụng vacxin cho trâu bò



      
Thời gian: 32 giờ 

2.2. Thực hiện quy trình VSTY phòng bệnh cho GS, GC
Thời gian: 28 giờ
2.3. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở GS, GC.\

Thời gian: 20 giờ
2.3.1. Bệnh truyền nhiễm





 

2.3.2. Bệnh nội khoa






 

2.3.3. Bệnh ngoại khoa





 

2.3.4. Bệnh kí sinh trùng






 

2.4. Công tác thú y khác 





Thời gian: 12 giờ

Kiểm tra định kì                                                                            Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Tại cơ sở

2. Trang thiết bị máy móc: Theo thực tế tại cơ sở thực tập.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

* Học liệu: Giáo trình, chương giảng, tài liệu tham khảo các môn học về bệnh truyền nhiễm, nội khoa, ngoại khoa….

* Dụng cụ, nguyên vật liệu 
- Thùng đựng vacxin, bơm kim tiêm, khay men, panh, bông cồn.

- Vacxin các loại

- Gia súc, gia cầm: gà (hoặc vịt), chó, lợn, trâu (hoặc bò)

4. Điều kiện khác: Hộ gia đình chăn nuôi của các xã thuộc các huyện (theo yêu cầu của Chi cục CN&TY và nơi ở của người học).

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá


* Kiến thức:

- Những kiến thức về phòng bệnh, vacxin, chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm. Công tác tổ chức tiêm vacxin cho gia súc, gia cầm tại địa phương.

- Mô tả đầy đủ các bước để thực hiện chẩn đoán và điều trị bệnh.

* Kỹ năng: Kết quả thực hiện công việc trong thời gian thực tập.

* Năng lực tự chủ, trách nhiệm.

- Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của trường, đợn vị thực tập.

- Ý thức an toàn vệ sinh lao động, tinh thần học hỏi kinh nghiệm.
2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên: Nhật ký thực tập
- Kiểm tra định kỳ: 03 điểm, trong đó 02 điểm giáo viên đánh giá thao tác, sản phẩm khi đi kiểm tra, 01 điểm do cơ sở thực tập đánh giá.

- Thi kết thúc môn học: Báo cáo kết quả thực tập.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Áp dụng đào tạo sinh viên ngành Dịch vụ thú y .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập 

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Tập huấn đầy đủ, có chất lượng;

+ Phối hợp với cơ sở thực tập (cán bộ thú y địa phương, cán bộ quản lý, kỹ thuật cơ sở) tổ chức hướng dẫn học sinh viên trước, trong thời gian thực tập đảm bảo thời gian và chất lượng thực tập;

+ Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người học trong quá trình thực tập;

+ Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo và đánh giá kết quả thực tập, báo điểm của sinh viên khi kết thúc đợt thực tập đúng quy chế, quy định.

- Đối với người học

+ Sinh viên dự đầy đủ thời gian tập huấn tại trường, có mặt đầy đủ trong suốt thời gian thực tập và phải chấp hành các nội qui tại các cơ sở thực tập mới được phép làm chương thu hoạch cuối đợt thực tập. Nếu tự ý bỏ thực tập hoặc nghỉ không lý do thì bị đình chỉ thực tập và nhận điểm 0 và phải thực tập lại. Nếu vi phạm nội quy, thời gian thực tập thì tùy theo mức độ mà bị trừ từ 25-75% số điểm thực tập.

+ Kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải nộp Báo cáo (không được sao chép (dưới mọi hình thức, có xác nhận của cơ sở) và báo cáo kết quả thực tập với giáo viên hướng dẫn, bộ môn để nhận điểm học phần.

+ Sinh viên phải thực hiện các nội dung thức tập một cách nghiêm túc.
3.  Những trọng tâm cần chú ý

- Các loại vacxin, quy trình sử dụng (bảo quản, tiêm) dùng cho các loài gia súc, gia cầm tại cơ sở thực tập 
- Chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm và các bệnh khác xảy ra tại cơ sở.

- Tìm hiểu công tác tổ chức tiêm vacxin cho gia súc, gia cầm tại cơ sở thực tập.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Nguyễn Thị Tâm, Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nhà xuất bản TT&TT, 2013.

2. Nguyễn Thị Tâm, Chương giảng Vi sinh vật Thú y (lưu hành nội bộ), 2012.

3. Nguyễn Nh​ư Thanh, Giáo trình VSV học thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2001.

4. Đào Thị Xuân, Giáo trình Dược- độc chất học thú y (lưu hành nội bộ), Nhà xuất bản TT&TT, 2024.

5. Ghi chú và giải thích: Không
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN
Tên mô đun: THỰC TẬP THÚ Y TẠI CƠ SỞ 

Mã mô đun: MĐ 37
Thời gian thục hiện mô đun: 180 giờ (LT: 4; TTCS: 172; Kiểm tra: 4) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Là mô đun được giảng dạy sau khi học xong các môn học về cơ sở và chuyên ngành.

- Tính chất: Là mô đun trong chương trình đào tạo ngành Cao đẳng DVTY.
II. Mục tiêu mô đun

- Kiến thức: 

+ Trình bày được công tác phòng dịch, biện pháp chẩn đoán và xử lý một số bệnh xảy ra cho gia súc, gia cầm tại cơ sở sản xuất.

+ Mô tả được các biện pháp chẩn đoán, phòng và trị bệnh xẩy ra trên đàn gia súc, gia cầm tại cơ sở thực tập.
- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đúng kỹ thuật

+ Thực hiện thành thạo các phương pháp chẩn đoán bệnh cho vật nuôi từ đó xây dựng, tổ chức thực hiện biện pháp phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm tại cơ sở.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện khả năng tư duy, hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm.
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tập huấn trước khi thực tập
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Thực tập tại cơ sở
	176
	
	172
	

	
	2.1. Sử dụng vacxin cho gia súc, gia cầm
	28
	
	28
	

	
	2.2. Thực hiện quy trình chăn nuôi và vệ sinh phòng dịch
	44
	
	44
	

	
	2.3. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp.
	84
	
	80
	

	
	2.4. Công tác thú y khác
	20
	
	20
	

	3
	Kiểm tra định kỳ
	4
	
	
	4

	Tổng
	180
	4
	172 =SUM(ABOVE) 
	4

	Báo cáo kết quả thực tập
	2h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Tập huấn trước khi thực tập       


Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu  

- Trình bày được các nội dung và biện pháp xử lý hiệu quả các vấn đề thường hay gặp phải khi đi thực tập tại cơ sở.

- Xác định được vị trí, quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân khi thực tập tại cơ s4ở.

2. Nội dung  
1.1. Các công việc cần thực hiện trong thời gian thực tập tại cơ sở

1.2. Một số tình huống thường hay gặp phải và biện pháp xử lý hiệu quả khi đi thực tập tại cơ sở

1.3. Nội quy thực tập tại cơ sở

1.4. Thời gian, phân công địa điểm

1.5. Nội dung bản thu hoạch 

Chương 2: Thực tập tại cơ sở



Thời gian: 172 giờ

1. Mục tiêu  

- Củng cố kiến thức về sử dụng vacxin (chọn, bảo quản, pha, tiêm vacxin) cho gia súc, gia cầm.

- Thực hiện quy trình chăn nuôi và vệ sinh phòng bệnh cho gia súc, gia cầm tại cơ sở.

 - Thực hiện được biện pháp chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm khi có tình huống xảy ra.


- Có quan niệm mới, đúng đắn về bệnh truyền nhiễm của gia súc, áp dụng cho việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

- Giữ an toàn (lao động, giao thông), cầu tiến, nhiệt tình, yêu nghề.  

2. Nội dung  

2.1. Sử dụng vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm             Thời gian: 28 giờ 
2.1.1. Sử dụng vacxin cho gia cầm



         

2.1.2. Sử dụng vacxin gia súc
2.2. Thực hiện quy trình VSTY phòng bệnh cho GS, GC
Thời gian: 44 giờ
2.3. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở GS, GC
Thời gian: 80 giờ

2.3.1. Bệnh truyền nhiễm





 

2.3.2. Bệnh nội khoa






 

2.3.3. Bệnh ngoại khoa





 

2.3.4. Bệnh kí sinh trùng






 

2.4. Công tác thú y khác 





Thời gian: 20 giờ
Kiểm tra định kỳ






Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi...
2. Trang thiết bị máy móc: Theo thực tế tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.

- Học liệu: mạng internet, máy vi tính; Các tài liệu tham khảo chuyên ngành thú y.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Thực tế tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Nguyên vật liệu: Thuốc thú y các loại và thức ăn theo trang trại chăn nuôi.

4. Các điều kiện khác: Trại thực nghiệm, các cơ sở chăn nuôi quốc doanh và tư nhân, lò giết mổ gia súc, trạm thú y, cửa hàng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: Công tác phòng dịch, biện pháp chẩn đoán và xử lý một số bệnh xảy ra cho gia súc, gia cầm tại cơ sở sản xuất.
- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác chẩn đoán bệnh cho vật nuôi từ đó xây dựng, tổ chức thực hiện biện pháp phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm tại cơ sở.

- Năng lực tự chủ, trách nhiệm: Khả năng tư duy, hòa nhập và làm việc nhóm.
2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: Nhật ký thực tập
- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm, trong đó 01 điểm giáo viên đánh giá thao tác, sản phẩm khi đi kiểm tra, 01 điểm do cơ sở thực tập đánh giá.

- Thi kết thúc môn học: Báo cáo kết quả thực tập. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên ngành Dịch vụ thú y

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun
* Đối với giáo viên, giảng viên: 

- Tập huấn đầy đủ, có chất lượng;

- Phối hợp với cơ sở thực tập (cán bộ thú y địa phương, cán bộ quản lý, kỹ thuật cơ sở) tổ chức hướng dẫn học sinh viên trước, trong thời gian thực tập đảm bảo thời gian và chất lượng thực tập;

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người học trong quá trình thực tập;

- Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo và đánh giá kết quả thực tập, báo điểm của sinh viên khi kết thúc đợt thực tập đúng quy chế, quy định.

* Đối với người học

- Sinh viên dự đầy đủ thời gian tập huấn tại trường, có mặt đầy đủ trong suốt thời gian thực tập và phải chấp hành các nội qui tại các cơ sở thực tập mới được phép làm chương thu hoạch cuối đợt thực tập. Nếu tự ý bỏ thực tập hoặc nghỉ không lý do thì bị đình chỉ thực tập và nhận điểm 0 và phải thực tập lại. Nếu vi phạm nội quy, thời gian thực tập thì tùy theo mức độ mà bị trừ từ 25 - 75% số điểm thực tập.

+ Kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải nộp Báo cáo (không được sao chép (dưới mọi hình thức, có xác nhận của cơ sở) và báo cáo kết quả thực tập với giáo viên hướng dẫn, bộ môn để nhận điểm học phần.

+ Sinh viên phải thực hiện các nội dung thức tập một cách nghiêm túc.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Sử dụng vacxin cho gia súc, gia cầm;

- Thực hiện quy trình vệ sinh phòng dịch; 

- Chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường.
4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Nguyễn Thị Tâm, Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, NXBTT&TT, 2013

2. Nguyễn Như Thanh, Giáo trình vi sinh vật Thú y, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2001.

3. Nguyễn Bá Hiên, TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ  (Đồng chủ biên), Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Thú y, Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, 2012.
3. Phạm Ngọc Thạch,  Giáo trình chẩn đoán và nội khoa thú y; Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 2009

5. Huỳnh Văn Kháng (chủ biên); Giáo trình Ngoại khoa thú y (dùng trong các trường THCN); Nhà xuất bản Hà Nội, 2009

6. Trần Tiến Dũng (chủ biên), Giáo trình Sinh sản gia súc, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 2002

7. Huỳnh Văn Kháng, Phẫu thuật điều trị bệnh gia súc, gia cầm, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 2003.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐUN CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Mã mô đun: MĐ 38
Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ (LT: 8; TTCS: 168; Kiểm tra: 4) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí của mô đun: Môn học thực tập nghề nghiệp được bố trí cuối cùng của chương trình, khi Sinh viên đã hoàn tất toàn bộ các môn học trong chương trình đào tạo.    

- Tính chất mô đun: Đây là môn học kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành rất quan trọng trong chương trình đào tạo cao đẳng Dịch vụ thú y.

II. Mục tiêu mô đun
- Thu thập thông tin và đánh giá được tình hình chăn nuôi tại địa phương, cơ quan đơn vị thực tập

- Sử dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y mang lại hiệu quả kinh tế nhất định.

- Thực hiện được công việc phòng bệnh, chữa bệnh và các biện pháp ngăn chăn dịch dịch thường gặp trên đàn gia súc, gia cầm một cách độc lập.

- Thực hiện được một thí nghiệm hay một chuyên đề khảo sát về lĩnh vực thú y tại địa phương hoặc đơn vị sản xuất, kinh doanh.

- Nhiệt tình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của trường và cơ quan đơn vị.

III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Nội dung môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TTCS
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Viết và báo cáo đề cương thực tập  
	8
	8
	
	

	2
	Bài 2. Điều tra cơ bản 
	36
	
	36
	

	
	2.1. Điều kiện tự nhiên.
	16
	
	16
	

	
	2.2. Điều kiện xã hội
	12
	
	12
	

	
	2.3. Sản xuất nông nghiệp
	8
	
	8
	

	3
	Bài 3. Công tác phục vụ sản xuất
	132
	
	132
	

	
	3.1. Công tác chăn nuôi
	44
	
	44
	

	
	3.2. Công tác thú y
	40
	
	40
	

	
	3.3. Các công tác khác
	28
	
	28
	

	
	3.4. Đánh giá những công việc phục vụ sản xuất.
	20
	
	20
	

	
	Kiểm tra định kỳ
	4
	
	
	4

	Tổng cộng
	180
	8
	 =SUM(ABOVE) 168
	4

	Thi hết môn
	2h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Viết và báo cáo đề cương thực tập

      Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu

- Lập được kế hoạch để triển khai các bước công việc cần phải hoàn thành để thực hiện về nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện.

2. Nội dung:

1.1. Viết đề cương

1.2. Báo cáo đề cương
1.3. Chỉnh sửa đề cương.
Bài 2. Điều tra cơ bản.





Thời gian 36 giờ
1. Mục tiêu

- Thu thập được đầy đủ những thông tin cần thiết để đánh giá tình hình chăn nuôi, thú y tại địa phương hoặc cơ quan đơn vị thực tập.

- Thực hiện được những công việc trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y tại địa phương hoặc đơn vị sản xuất.

2. Nội dung:

2.1. Điều kiện tự nhiên.





Thời gian: 16 giờ
2.2. Điều kiện xã hội 





Thời gian: 12 giờ
2.3. Sản xuất nông nghiệp 





Thời gian: 8 giờ
2.3.1. Trồng trọt

2.3.2. Chăn nuôi.

2.3.3. Dịch bệnh

Bài 3. Phục vụ sản xuất




Thời gian: 132 giờ
1. Mục tiêu

- Thực hiện được những công việc trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y tại địa phương hoặc đơn vị sản xuất.

- Thực hiện đầy đủ nội dung và kế hoạch đề ra.

2. Nội dung:

3.1. Công tác chăn nuôi




 Thời gian: 44 giờ
3.2. Công tác thú y





Thời gian: 40 giờ
3.2.1. Công tác tiêm phòng

3.2.2. Công tác chẩn đoán và điều trị bệnh
3.3. Các công tác khác 




Thời gian: 28 giờ
3.4. Đánh giá những công việc phục vụ sản xuất. 
Thời gian: 20 giờ
Kiểm tra định kỳ





Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi...

2. Trang thiết bị máy móc: Theo thực tế tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.

- Học liệu: mạng internet, máy vi tính, Các tài liệu tham khảo chuyên ngành thú y.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Thực tế tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Nguyên vật liệu: Thuốc thú y các loại và thức ăn chăn nuôi ...

4. Các điều kiện khác: Trại thực nghiệm, các cơ sở chăn nuôi, lò giết mổ gia súc, cửa hàng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá



* Kiến thức:

- Tình hình chăn nuôi tại địa phương, cơ quan đơn vị thực tập
- Kiến thức đã học, thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.

* Kỹ năng.

Thực hiện thành thạo các thao tác về: phòng bệnh, điều trị bệnh và các biện pháp ngăn chăn dịch dịch thường gặp trên đàn gia súc, gia cầm.

* Năng lực tự chủ, trách nhiệm.

- Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của trường, đơn vị thực tập.

- Tình thần học hỏi kinh nghiệm, tinh thần nghiên cứu khoa học…

- Ý thức an toàn vệ sinh lao động.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên: Bài thu hoạch

- Kiểm tra định kỳ: 03 điểm, giáo viên đánh giá thao tác, sản phẩm khi đi kiểm tra.

- Thi kết thúc môn học: Báo cáo kết quả thực tập. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên ngành Dịch vụ thú y.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun
* Đối với giáo viên, giảng viên: 

- Tập huấn đầy đủ, có chất lượng;

- Phối hợp với cơ sở thực tập (cán bộ thú y địa phương, cán bộ quản lý, kỹ thuật cơ sở) tổ chức hướng dẫn học sinh viên trước, trong thời gian thực tập đảm bảo thời gian và chất lượng thực tập;

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người học trong quá trình thực tập;

- Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo và đánh giá kết quả thực tập, báo điểm của sinh viên khi kết thúc đợt thực tập đúng quy chế, quy định.

* Đối với người học

- Sinh viên dự đầy đủ thời gian tập huấn tại trường, có mặt đầy đủ trong suốt thời gian thực tập và phải chấp hành các nội qui tại các cơ sở thực tập mới được phép làm bài thu hoạch cuối đợt thực tập. Nếu tự ý bỏ thực tập hoặc nghỉ không lý do thì bị đình chỉ thực tập và nhận điểm 0 và phải thực tập lại. Nếu vi phạm nội quy, thời gian thực tập thì tùy theo mức độ mà bị trừ từ 25-75% số điểm thực tập.

- Kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải nộp bài thu hoạch (có xác nhận của cơ sở) và báo cáo kết quả thực tập với giáo viên hướng dẫn, bộ môn để nhận điểm học phần.

- Sinh viên phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Kết quả phục vụ sản xuất;

- Thực hiện và báo cáo kết quả phục vụ sản xuất.

4. Tài liệu tham khảo:  Theo các môn học trong chương trình đào tạo.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã mô đun: MĐ 39
Thời gian thực hiện mô đun: 540 giờ (LT: 16; TTCS 516; kiểm tra 8)

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí cuối cùng của chương trình, khi sinh viên đã hoàn tất toàn bộ các mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.         

- Tính chất mô đun: Đây là môn học kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành rất quan trọng trong chương trình đào tạo cao đẳng Dịch vụ thú y CLC.

II. Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức: Thu thập thông tin và đánh giá được tình hình chăn nuôi tại địa phương, cơ quan đơn vị thực tập

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được công việc phòng bệnh, chữa bệnh và các biện pháp ngăn chăn dịch dịch thường gặp trên đàn gia súc, gia cầm một cách độc lập.

+ Thực nghiệm được một thí nghiệm hay một chuyên đề theo đề cương tại địa phương hoặc đơn vị sản xuất, kinh doanh.

- Về năng lực tự chủ, trách nhiệm:

+ Nhiệt tình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của trường và cơ quan đơn vị.

+ Sử dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y mang lại hiệu quả kinh tế nhất định.

III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TTCS
	Kiểm tra

	1
	Viết và báo cáo đề cương thực tập tốt nghiệp
	16
	16
	
	

	2
	Thực hiện đề tại thực tập
	508
	
	508
	

	4
	Kiểm tra định kỳ
	8
	
	
	8

	4
	Báo cáo kết quả TTTN
	8
	
	8
	

	Tổng cộng
	540
	16
	516
	8

	Báo cáo kết thúc MĐ
	4h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài  1. Viết và báo cáo đề cương thực tập tốt nghiệp 
       Thời gian 16 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được tính cấp thiết, lý do chọn đề tài thực nghiệm.

- Lựa chọn được đề tài phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan đơn vị, năng lực, sở trường của bản thân và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

- Lập được kế hoạch để triển khai các bước công việc cần phải hoàn thành để thực hiện chuyên đề đã chọn về nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện.

2. Nội dung:

1.1. Chọn đề tài
1.2. Viết đề cương

1.3. Báo cáo đề cương
4. Chỉnh sửa đề cương.
Bài 2:  Thực hiện đề tài thực tập



Thời gian: 508 giờ
1. Mục tiêu

- Thực hiện đầy đủ nội dung và kế hoạch đề ra.

- Nghiêm túc, chính xác, chấp hành nội quy, quy chế của trường và đơn vị thực tập.

2. Nội dung:

1. Thu thâp số liệu

2. Xử lý số liệu.

3. Viết dự thảo báo cáo kết quả thực tập

3.1. Đặt vấn đề

3.1.1. Tính cấp thiết của đề tài

3.1.2. Mục tiêu của đề tài

3.1.3. Giới hạn của đề tài

3.2. Cơ sở khoa học của đề tài

3.3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu.

3.3. 1. Đối tương nghiên cứu

3.3. 2. Địa điểm nghiên cứu

3.3. 3. Nội dung nghiên cứu 

3.3. 4. Phương pháp nghiên cứu 

3.4. Kết quả nghiên cứu.

3.5. Kết luận và đề nghị

3.5.1. Kết luận

3.5.2. Đề nghị

3. Báo cáo kết quả TTTN





Thời gian: 8 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

- Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi...

- Phòng thí nghiệm thú y: Dụng cụ, hóa chất, bệnh phẩm, thuốc thú y.

2. Trang thiết bị máy móc: Theo thực tế tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.

- Học liệu: mạng internet, máy vi tính, Các tài liệu tham khảo chuyên ngành thú y.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Thực tế tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Nguyên vật liệu: Thuốc thú y các loại và thức ăn chăn nuôi ....

4. Các điều kiện khác: Trại thực nghiệm, các cơ sở chăn nuôi quốc doanh và tư nhân, lò giết mổ gia súc, trạm thú y, cửa hàng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá


* Kiến thức:

- Những kiến thức làm cơ sở lý luận cho đề tài.

- Mô tả đầy đủ các bước để thực hiện đề tài.

* Kỹ năng.

- Kết quả thực hiện công việc trong thời gian thực tập về khối lượng, chất lượng.

- Kết quả chuyên đề nghiên cứu, tính thực tiễn của đề tài.
* Năng lực tự chue, trách nhiệm.

- Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của trường, đợn vị thực tập.

- Tinh thần học hỏi kinh nghiệm, tinh thần nghiên cứu khoa học…

- Ý thức an toàn vệ sinh lao động.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên: Đề cương thực tập
- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm, trong đó 01 điểm giáo viên đánh giá thao tác, sản phẩm khi đi kiểm tra, 01 điểm do cơ sở thực tập đánh giá.

- Thi kết thúc môn học: Báo cáo kết quả thực tập. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên ngành Dịch vụ thú y.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun
* Đối với giáo viên, giảng viên: 

- Tập huấn đầy đủ, có chất lượng;

- Phối hợp với cơ sở thực tập (cán bộ thú y địa phương, cán bộ quản lý, kỹ thuật cơ sở) tổ chức hướng dẫn học sinh viên trước, trong thời gian thực tập đảm bảo thời gian và chất lượng thực tập;

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người học trong quá trình thực tập;

- Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo và đánh giá kết quả thực tập, báo điểm của sinh viên khi kết thúc đợt thực tập đúng quy chế, quy định.

* Đối với người học

- Sinh viên dự đầy đủ thời gian tập huấn tại trường, có mặt đầy đủ trong suốt thời gian thực tập và phải chấp hành các nội qui tại các cơ sở thực tập mới được phép làm chương thu hoạch cuối đợt thực tập. Nếu tự ý bỏ thực tập hoặc nghỉ không lý do thì bị đình chỉ thực tập và nhận điểm 0 và phải thực tập lại. Nếu vi phạm nội quy, thời gian thực tập thì tùy theo mức độ mà bị trừ từ 25-75% số điểm thực tập.

+ Kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải nộp Báo cáo (không được sao chép (dưới mọi hình thức, có xác nhận của cơ sở) và báo cáo kết quả thực tập với giáo viên hướng dẫn, bộ môn để nhận điểm học phần.

+ Sinh viên phải thực hiện các nội dung thức tập một cách nghiêm túc.
3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý

- Nội dung, phương pháp nghiên cứu đề tài

- Kết quả thực nghiệm đề tài.

- Kết luận và đề nghị

4. Tài liệu tham khảo
Theo các môn học trong chương trình đào tạo, nội dung các đề tài tốt nghiệp.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN, NÂNG CAO

Tên môn học: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH


Mã môn học: MH 40
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (19 LT; 28 TH; 3 KT)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: là môn học tự chọn được học sau khi sinh viên có kiến thức sinh lý, giải phẫu gia súc, bệnh lý thú, chẩn đoán bệnh thú y, bệnh nội khoa, bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoại khoa.

- Tính chất: là mô học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Dịch vụ thú y CLC
II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được các phương pháp sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh như X quang, siêu âm, chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ, nội soi.

- Nhận biết được một số loại máy sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh.

- Ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn nghề nghiệp.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Phương pháp chụp X- quang.
	12
	4
	8
	

	
	1.1. X quang quy ước
	
	
	
	

	
	1.2. Ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Siêu âm
	16
	4
	12
	

	
	2.1. Phương pháp siêu âm
	
	
	
	

	
	2.2.Ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh
	
	
	
	

	3
	Chương 3. Chụp cắt lớp vi tính
	3
	3
	
	

	
	 3.1.Phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CLVT)
	
	
	
	

	
	3.2. Ứng dụng của chụp cắt lớp vi tính
	
	
	
	

	4
	Chương 4. Chụp cộng hưởng từ
	3
	3
	
	

	
	4.1. Kĩ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI).
	
	
	
	

	
	4.2. Ứng dụng của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán và điều trị bệnh
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra định kì
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5. Một số phương pháp khác
	11
	3
	8
	

	
	5.1. Kĩ thuật nội soi.
	
	
	
	

	
	5.2. Y học hạt nhân.
	
	
	
	

	
	5.3. Chụp mạch máu (angiography)
	
	
	
	

	7
	Kiểm tra kỹ năng
	2
	
	
	2

	8
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi hết môn
	1,5h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Phương pháp chụp X- quang.

    Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được cơ chế phát sinh ra tia X và tạo ảnh X quang


- Ứng dụng chụp X- quang trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi

2. Nội dung

1.1. X quang quy ước

1.1.1. Cơ chế phát sinh ra tia X
1.1.2. Cơ chế tạo ảnh X quang

1.1.3. Chất lượng của hình ảnh X quang

1.1.4. Cách đọc phim X quang

1.1.5.Các hình ảnh cơ bản của X quang thường quy

1.1.6. Máy chụp X quang

1.1.2. Một số ứng dụng của X quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho động vật

1.2.1. Phạm vi ứng dụng của X quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh

1.2.2. Một số ứng dụng của X quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho động vật

TH Bài 1: Chụp X- quang chi dưới



Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy chụp X-quang, 

- Thực hiện được thao tác chụp X- Quang và đọc được kết của của phim chụp.

- Mô tả được hình ảnh bình thường chi dưới trên X- quang.

TH Bài 2: Chụp X- quang hệ tiết niệu



Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

Trình bày được lợi ích và hạn chế của các kĩ thuật hình ảnh trong hệ tiết niệu

Chỉ định được các kĩ thuật hình ảnh thông dụng trong những bệnh lý thường gặp

Mô tả được hình ảnh bình thường hệ tiết niệu trên X- quang.

Chương 2. Siêu âm





   Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

-  Hiểu được nguyên lý hoạt động của máy siêu âm.

- Chẩn đoán chính xác các bệnh ở các hệ cơ quan thông qua hình ảnh siêu âm.

2. Nội dung

2.1. Phương pháp siêu âm

2.1.1. Cơ sở vật lý của siêu âm

2. 1.2. Tạo ảnh siêu âm

2.1.3. Các hình ảnh cơ bản của siêu âm

2.1.4. Nghiên cứu ảnh siêu âm

2.1.5. Máy siêu âm

2.2. Ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh

 2.2.1. Phạm vi ứng dụng của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị

2.2.2. Một số ứng dụng của siêu âm cho động vật

TH Bài 3: Siêu âm
bụng




BTUD 1. Siêu âm hệ tiết niệu 




Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

Trình bày được lợi ích và hạn chế của các kĩ thuật hình ảnh trong hệ tiết niệu

Chỉ định được các kĩ thuật hình ảnh thông dụng trong những bệnh lý thường gặp

Mô tả được hình ảnh bình thường hệ tiết niệu trên siêu âm.

BTUD 2 . Siêu âm hệ tiêu hoá 



Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

Trình bày được lợi ích và hạn chế của các kĩ thuật hình ảnh trong hệ tiêu hoá

Chỉ định được các kĩ thuật hình ảnh thông dụng trong những bệnh lý thường gặp

Mô tả được hình ảnh bình thường hệ tiêu hoá trên siêu âm.

BTUD 3. Siêu âm thai tiểu gia súc                                 Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

Trình bày được lợi ích và hạn chế của các kĩ thuật hình ảnh trong siêu âm thai

Xác định được tuổi thai, số lượng thai, ngôi thai như thế nào. Đua ra ngày dự kiến sinh.

Mô tả được hình ảnh bình thường của thai trên siêu âm….

Chương 3. Chụp cắt lớp vi tính


Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy chụp cắt lớp vi tính

- Áp dụng kí thuật chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi.

2. Nội dung

3.1 Phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CLVT)
3.1.1. Lịch sử và khái niệm

3.1.2. Nguyên lý hoạt động

3.1.3. Máy chụp cắt lớp

3.2. Ứng dụng của chụp cắt lớp vi tính

3.2.1. Phạm vi ứng dụng

3.2.2. Một số trường hợp ứng dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính.

Chương 4. Chụp cộng hưởng từ


Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy chụp cộng hưởng từ.

- Chẩn đoán được bệnh ở các hệ cơ quan có hiệu quả.

2. Nội dung

4.1. Kĩ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI).

4.1.1. Nguyên lý chụp cộng hưởng từ

4.1.2. Máy chụp cộng hưởng từ

4.2. Ứng dụng của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán và điều trị bệnh

4.2.1. Phạm vi ứng dụng
4.2.2. Một số ứng dụng của MRI

Kiểm tra định kỳ                                                           

Thời gian: 1 giờ
Chương 5. Một số phương pháp khác
                            Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày  được kĩ thuật nội soi, y học hạt nhân và kĩ thuật chụp mạch máu.

-  Hiểu được nguyên lý hoạt động của máy siêu âm, các thiết bị của y học hạt nhân.

-  Áp dụng kỹ thuật siêu âm, y học hạt nhân  cho gia súc

2. Nội dung

5.1. Kĩ thuật nội soi.

5.1.1. Khái niệm - Phạm vi ứng dụng

5.1.2. Một số ứng dụng của nội soi trong chẩn đoán bệnh ở động vật.

5.2. Y học hạt nhân.

5.2.1. Cơ sở khoa học

5.2.2. Các thiết bị của y học hạt nhân

5.2.3. Chụp mạch máu (angiography)

TH Bài 4: Nội soi mũi 





Thời gian: 4 giờ

- Trình bày được kĩ thuật nội soi mũi và những chú ý khi nội soi

- Đọc được kết quả bệnh lý khi nội soi mũi

TH Bài 5: Nội soi họng





Thời gian: 4 giờ

- Trình bày được kĩ thuật nội soi họng và những chú ý khi nội soi

- Đọc được kết quả bệnh lý vùng họng khi nội soi họng

Kiểm tra định kỳ                                                             Thời gian: 2 giờ

Ôn tập







Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...
- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.
2. Trang thiết bị, máy móc: danh mục thiết bị tối thiểu dạy ngành Dịch vụ thú y 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Vật liệu: Tùy thuộc vào điều kiện đào tạo thực tế mà số lượng vật liệu cần trang bị: máy siêu âm tiểu gia súc, máy siêu âm đại gia súc, máy nội soi, máy chụp cắt lớp, máy chụp cộng hưởng từ...

- Học liệu: Bảng vẽ, tranh ảnh, băng đĩa.

4. Các điều kiện khác: phòng khám thú cưng.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá


- Trình bày kiến thức theo mục tiêu của môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm (1 điểm kiểm tra viết, 1 điểm kiểm tra kỹ năng).

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 90 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho hệ cao đẳng Dịch vụ thú y.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
* Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...
- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các mô hình chăn nuôi cá nước ngọt khi đã thực hiện đủ các nội dung.

* Đối với người học

- Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Trọng tâm chương trình 

- Siêu âm.

- Chụp X- quang.

- Nội soi.


4. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Hòa (2017), Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

2. Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Giáo trình thú y cơ bản, Giáo trình dùng cho hệ Đại học, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

3. Phan Sỹ Lăng (2002), Bệnh thường gặp ở bò sữa Việt Nam và kỹ thuật phòng trị, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

4. Phan Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Bệnh nội khoa và bệnh sinh sản, Tập 2, 2002.

5. Phạm Ngọc Thạch, Dương Thị Anh Đào (2008), Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa thú y, Nxb Giáo dục Hà Nội.  

6. Trần Văn Bình (2010), Chẩn đoán và điều trị bệnh ở gà, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội.

7. Trần Văn Bình (2013), Chẩn đoán và phòng trị bệnh ở lợn nái & lợn con Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN, NÂNG CAO
Tên môn học: DƯỢC LIỆU
Mã môn học: MH 41
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ  (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học 

- Vị trí: Môn học này cần được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong môn giải phẫu, sinh lý; dược lý thú y.

- Tính chất: Là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cao đẳng thú y

II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, phương pháp thu hái, bảo quản, chế biến và sử dụng các dược liệu dùng làm thuốc trong phòng bệnh và trị bệnh cho vật nuôi.

- Kỹ năng: Nhận biết và phối hợp được các nguồn dược liệu, xác định liều lượng, ứng dụng vào công tác phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, cẩn thận trong công tác nghiên cứu và chữa bệnh cho vật nuôi bằng dược liệu.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	TH,TN TL,BT
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Thu hái, bảo quản và chế biến dược liệu 

1.1. Khái niệm cơ bản

1.2. Tên gọi các vị thuốc

1.3. Nguồn gốc và cách phân loại

1.4. Thu hái dược liệu

1.5. Phương pháp làm khô dược liệu

1.6. Bảo quản dược liệu

1.7. Một số phương pháp chế biến dược liệu

1.8. Kê đơn thuốc
	12
	4
	8
	

	2
	Chương 2: Thành phần hóa học và hoạt chất của dược liệu 

2.1. Hoạt chất

2.2. Chất độn
2.3. Thành phần hoá học
	4
	3
	
	1



	3
	Chương 3: Phytoncid – kháng sinh thảo mộc

3.1.Đại cương

3.2. Phương pháp thử kháng khuẩn thực vật

3.3. Một số cây thường dùng

3.4. Dược liệu chữa ngoại khoa

3.5. Dược liệu phòng trị bệnh cho gia cầm
	6
	2
	4
	

	4
	Chương 4: Dược liệu trị kí sinh trùng thú y

4.1. Dược liệu trị ngoại ký sinh trùng

4.2. Dược liệu trị ký sinh trùng đường tiêu hoá

4.3. Dược liệu trị cầu trùng đường tiêu hoá
	12
	4
	8
	

	5
	Chương 5: Dược liệu tác dụng ở đường tiêu hóa

5.1. Dược liệu kích thích tiêu hoá

5.2. Dược liệu có tác dụng tẩy và nhuận tràng

5.3. Thuốc cầm ỉa chảy

5.4. Dược liệu chữa ngộ độc cho vật nuôi
	6
	2
	4
	

	6
	Chương 6: Dược liệu có tác dụng lợi tiểu, tiêu độc

6.1. Đại cương chung

6.2. Các dược liệu thường dùng
	4
	3
	
	1

	7
	Chương 7: Dược liệu có tác dụng chữa ho và long đờm

7.1. Một số khái niệm bệnh lý

7.2. Những dược liệu chính
	6
	2
	4
	

	
	Tổng cộng
	50
	20
	28
	2

	
	Thi kết thúc MH
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Thu hái, bảo quản và chế biến dược liệu                      Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của chương: Trình bày được khái niệm, tên gọi, nguồn gốc, phân loại, các phương pháp thu hái, chế biến dược liệu.

2. Nội dung chương
1.1. Khái niệm

1.2. Tên gọi các vị thuốc

1.2.1. Căn cứ vào công dụng vị thuốc

1.2.2. Căn cứ vào màu sắc của vị thuốc

1.2.3. Căn cứ vào hình dạng

1.2.4. Căn cứ vào mùi vị của thuốc

1.2.5. Căn cứ vào địa phương sản xuất

1.2.6. Căn cứ vào cách sống 

1.2.7. Căn cứ vào điển tích, tên người dùng

1.2.8. Căn cứ vào bộ phận được dùng

1.2.9. Căn cứ vào tên ngoại quốc mà phiên âm ra

1.2.10. Nơi vị thuốc được sản xuất

1.3. Nguồn gốc và cách phân loại dược liệu

1.3.1. Nguồn gốc phát hiện ra thuốc

1.3.2. Phân loại dược liệu

1.4. Thu hái dược liệu

1.5. Phương pháp làm khô dược liệu

1.5.1. Phơi dược liệu

1.5.2. Sấy dược liệu

1.5.3. Đông khô

1.6. Bảo quản dược liệu

1.6.1. Chọn lựa

1.6.2. Đóng gói

1.6.3. Bảo quản

1.7. Một số phương pháp chế biến dược liệu

1.7.1. Khái niệm về bào chế

1.7.2. Mục đích của phương pháp bào chế

1.7.3. Kỹ thuật bào chế dược liệu theo phương pháp cổ truyền

1.8. Kê đơn thuốc

Thực hành Bài 1: Thu hái dược liệu                                          Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được thời điểm thu hái dược liệu.

- Thực hiện được thao tác và lựa chọn bộ phận sử dụng khi thu hái.

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Thực hành Bài 2: Bào chế dược liệu                                          Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp bào chế dược liệu.

- Thực hiện được thao tác và tuân thủ các bước khi bào chế.

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Chương 2: Thành phần hóa học và hoạt chất của dược liệu           Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của chương: 
Trình bày được khái niệm hoạt chất, hoạt chất chính, hoạt chất phụ, chất độn cũng như vai trò của chúng trong lâm sàng và kiểm định dược liệu.

2. Nội dung chương                                              
2.1. Hoạt chất

2.2. Chất độn

2.3. Thành phần hoá học

2.3.1. Nhóm chất vô cơ

2.3.2. Nhóm chất hữu cơ

Kiểm tra: 01 giờ

Chương 3: Phytoncid – kháng sinh thảo mộc                              Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương: Trình bày được khái niệm, phân loại, phân bố, hoạt chất chính và ứng dụng của kháng sinh thảo mộc.
2. Nội dung chương                                           
3.1. Đại cương

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Lịch sử tìm kiếm

3.1.3. Phân loại

3.1.4. Ưu, nhược điểm của phytoncid

3.2. Một số cây thường dùng

3.2.1. Cây tỏi

3.2.2. Cây tô mộc

3.2.3. Bồ công anh

3.2.4. Kim ngân

3.2.5. Ké đầu ngựa

3.3. Dược liệu chữa ngoại khoa

3.3.1. Vết thương hở

3.3.2. Vết thương kín

3.3.4. Vết thương có dòi

3.3.5. Bong gân

3.3.6. Chân bị cước đau, sưng, nóng nhưng da chưa bị nứt, loét thịt

3.3.7. Hà móng

3.4. Dược liệu phòng trị bệnh cho gia cầm

3.4.1. Trị đậu gà

3.4.2. Phòng trị gà toi

Thực hành Bài 3: Bào chế kháng sinh thảo mộc                      Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dược liệu và lựa chọn bộ phận sử dụng khi thu hái.

- Thực hiện được thao tác đưa thuốc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Chương 4: Dược liệu trị ký sinh trùng                                        Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của chương: Trình bày được yêu cầu, đặc điểm thực vật, hoạt chất chính, cách bào chế, sử dụng một số dược liệu có tác dụng chủ yếu trong phòng trị bệnh nội, ngoại ký sinh trùng của vật nuôi.
2. Nội dung chương           

4.1. Dược liệu trị ngoại ký sinh trùng

4.1.1. Yêu cầu với thuốc trị ngoại ký sinh trùng

4.1.2. Những vị thuốc trị ngoại ký sinh trùng

4.2. Dược liệu trị ký sinh trùng đường tiêu hoá

4.2.1. Cây cau

4.2.2. Cây thạch lựu

4.2.3. Cây xoan

4.2.4. Bí ngô

4.2.5. Sử quân tử

4.3. Dược liệu trị cầu trùng đường tiêu hoá – Lỵ Amip  

4.3.1. Cây sầu đâu rừng

4.3.2. Mộc hoa trắng

4.3.3. Rau sam

Thực hành Bài 4: Bào chế dược liệu trị ngoại ký sinh trùng   Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dược liệu và lựa chọn bộ phận sử dụng khi thu hái.

- Thực hiện được thao tác đưa thuốc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Thực hành Bài 5: Bào chế dược liệu trị KST đường tiêu hoá Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dược liệu và lựa chọn bộ phận sử dụng khi thu hái.

- Thực hiện được thao tác đưa thuốc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Chương 5: Dược liệu tác dụng ở đường tiêu hóa                             Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương: Trình bày được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng, thành phần hóa học, cơ chế và cách sử dụng các dược liệu có tác dụng kích thích tiêu hóa, dược liệu có tác dụng tẩy nhuận tràng, dược liệu có tác dụng cầm ỉa chảy.

Nội dung chương:

5.1. Dược liệu kích thích tiêu hoá

5.1.1. Chỉ xác và chỉ thực

5.1.2. Quít – trần bì

5.1.3. Thần khúc

5.2. Dược liệu có tác dụng tẩy và nhuận tràng

5.2.1. Đại hoàng

5.2.2. Lô hội

5.2.3. Chút chít

5.2.4. Thảo quyết minh

5.2.5. Ba đậu

5.2.6. Thầu dầu

5.2.7. Cây đại

5.3. Dược liệu cầm ỉa chảy

5.3.1. Cây ổi

5.3.2. Ngũ bội tử

5.3.3. Cây sim 

5.4. Dược liệu chữa ngộ độc cho vật nuôi

5.4.1. Ngộ độc thức ăn

5.4.2. Ngộ độc thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột

5.4.3. Một số chương thuốc kinh nghiệm trị bệnh đường tiêu hóa

5.4.4.Một số chương thuốc nam chữa bệnh lợn con phân trắng

Thực hành Bài 6: Bào chế dược liệu tác dụng đường tiêu hoá

                                                                                                       Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dược liệu và lựa chọn bộ phận sử dụng khi thu hái.

- Thực hiện được thao tác đưa thuốc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

Chương 6: Dược liệu có tác dụng lợi tiểu, tiêu độc                      Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của chương: Trình bày các nguyên nhân hội chứng thiểu niệu, đặc điểm thực vật, hoạt chất chính, bào chế các dược liệu chính có tác dụng lợi tiểu, tiêu độc và ứng dụng khi vật nuôi bị hội chứng thiểu niệu.

2. Nội dung chương
6.1. Đại cương chung

6.2. Các dược liệu thường dùng

6.2.1. Mã đề

6.2.2. Cây trạch tả

6.2.3. Cỏ tranh

6.2.4. Cây actisô

6.2.5. Chè

Kiểm tra: 01 giờ

Chương 7: Dược liệu có tác dụng chữa ho và long đờm           Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của chương: Trình bày các nguyên nhân gây ra phản ứng Ho, đặc điểm thực vật, hoạt chất chính, bào chế các dược liệu chính có tác dụng chữa ho và long đờm, ứng dụng khi vật nuôi bị ho.

2. Nội dung chương:

7.1. Một số khái niệm bệnh lý

7.2. Những dược liệu chính

7.2.1. Hạt mơ

7.2.2. Cây đào

7.2.3. Cây thiên môn đông

Thực hành Bài 7: Bào chế dược liệu chữa ho                           Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dược liệu và lựa chọn bộ phận sử dụng khi thu hái.

- Thực hiện được thao tác đưa thuốc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng. 

- Theo quy định về điều kiện phòng học lý thuyết và thực hành

2. Thiết bị, máy móc. 

- Máy tính, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.

* Học liệu: 

- Học liệu: 

- Phấn, bảng.

- Máy tính, máy chiếu

* Nguyên vật liệu: Các loại dược liệu, vật nuôi, dụng cụ bào chế dược liệu...

4. Các điều kiện khác

- Trại thực nghiệm, các cơ sở chăn nuôi quốc doanh và tư nhân.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá


- Kiến thức: 
+ Trình bày được những kiến thức theo mục tiêu của chương, môn học.
+ Mô tả đầy đủ các bước để thực hiện kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện đúng qui trình chương tập, chương kiểm tra thực hành của mỗi chương học, sản phẩm sau khi hoàn thành môn học.

+ Sử dụng các loại dược liệu điều trị bệnh cho vật nuôi

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tham dự ít nhất 80% tổng số giờ học của môn học
+ Có đủ số chương kiểm tra trong quá trình học tập theo quy định 

+ Cẩn thận, dứt khoát, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành

+ Tuân thủ nghiêm túc quy trình thực hiện công việc

+ Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

2. Phương pháp

- Đánh giá định kỳ: Thực hành

- Đánh giá kết thúc môn học: Thi tự luận
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: 

- Chương trình môn học này áp dụng để đào tạo cho sinh viên cao đẳng thú y

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Cần có các mô hình trực quan, kết hợp với phòng thực hành, trại thực nghiệm, trang trại chăn nuôi.

- Đối với người học: Đọc trước giáo trình, chương giảng, tra cứu thông tin liên quan đến nội dung học tập. Phải tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của môn học và có điểm trung bình các chương kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nhận biết các loại dược liệu điều trị bệnh cho vật nuôi

- Chế biến dược liệu thành thuốc

- Ứng dụng trong điều trị cho vật nuôi

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Phan Văn Chỉnh, Dược liệu thú y, Trường đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2003.

2. Nguyễn Thúy Dần, Giáo trình dược liệu, dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp, NXB Hà Nội, 2007.

3. GS TS Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, 2004.

4. TS Lê Thị Tài, BSTY Đoàn Thị Kim Dung, TS Phương song liên, Phòng trị một số bệnh thường gặp trong thú y bằng thuốc nam, NXB Nông nghiệp, 2006.

5. Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà, Giáo trình dược liệu thú y, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2009.

6. Trường Đại học dược Hà Nội, bộ môn Dược liệu, Chương giảng dược liệu, tập II, 2006.

7. Giáo trình Dược liệu tập 1,2 Y học, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2002.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN, NÂNG CAO
Tên môn học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
Mã môn học: MH 42
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 28 giờ; 2 giờ kiểm tra)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học: Là môn học tự chọn được giảng dạy sau các môn học Sinh lý học, Sinh hóa học, Vi sinh vật học, dược lý thú y, Bảo vệ môi trường.

- Tính chất của môn học: Là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Dịch vụ thú y CLC.

II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được đặc điểm sinh học cơ sở hóa sinh và di truyền vi sinh vật để xử lý môi trường, nguyên lý hoạt động của các phương pháp xử lý nước thải.

- Lựa chọn phương pháp xử lý nước thải, chất thải cho phù hợp.

- Thận trọng, an toàn.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG
	2
	2
	
	

	
	1.1 1.1. Các khái niệm quá trình sinh học sử dụng trong công nghệ môi trường
1.2.Phạm vi nghiên cứu
1.3.Vai trò của các quá trình sinh học trong môi trường
	
	
	
	

	2
	Chương 2. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
	16
	8
	8
	

	
	2.1. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến xử lý nước thải

2.2. Các phương pháp xử lý nước thải

2.3. Các quá trình xử lý sinh học.

2.4. Một số quá trình xử lý nước thải
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	1

	4
	Chương 3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI    
	30
	10
	20
	

	
	3.1 Thu dọn chất thải 

3.2.  Phân loại chất thải và giảm kích thước chất thải

3.3. Chế biến chất thải
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra 
	
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	50
	20
	28
	2

	
	Thi kết thúc môn học
	1h
	
	
	



2. Nội dung chi tiết

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
                            Thời gian: 02 giờ                                                        


1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát của quá trình sinh học sử dụng trong công nghệ môi trường.
- Vai trò của các quá trình sinh học môi trường
- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác và an toàn trong công việc.


2. Nội dung 

1.1. Các khái niệm quá trình sinh học sử dụng trong công nghệ môi trường 
1.2. Phạm vi nghiên cứu
1.3.Vai trò của các quá trình sinh học trong môi trường

Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI       Thời gian 8 giờ

1.Mục tiêu:

- Xác định phương pháp xử lý nước thải cơ học và hóa học.

- Lựa chọn phương pháp xử lý nước thải phù hợp với thực tế.

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc.


2. Nội dung 

2.1. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến xử lý nước thải

2.1.1. Những ảnh hưởng của ô nhiễm nước gây ra đối với nguồn tiếp nhận

2.1.2. Các điều kiện và các phương án công nghệ xử lý nước thải

2.2. Các phương pháp xử lý nước thải

2.2.1. Phương pháp xử lý cơ học

2.2.2. Phương pháp xử lý hóa và hóa-lí

2.3. Các quá trình xử lý sinh học.

2.3.1. Một số vấn đề chung của quá trình xử lý sinh học

2.3.2. Các phương pháp xử lý

2.3.4. Quá trình lọc sinh học

2.3.5. Xử lý thấm qua đất

2.4. Một số quá trình xử lý nước thải 

2.4.1. Xử lý các chất vô cơ hòa tan

2.4.2. Xử lý các chất vô cơ

2.4.3. Xử lý và thải bùn

Thực hành bài 1. Phương pháp cơ học xử lý nước thải chăn nuôi  Thời gian 04 giờ                 
 Mục tiêu:

- Trình bày nguyên tắc xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp cơ học và hóa học

- Thực hiện được quy trình xử lý ô nhiễm thứ cấp

- Sử dụng hóa chất vào xử lý nước thải chăn nuôi tại địa phương

Thực hành bài 2: Công nghệ xử lý sinh học nước thải chăn nuôi   Thời gian:4 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày nguyên tắc của công nghệ sinh học xử lý nước thải chăn nuôi

- Thực hiện quy trình xử lý nước thải chăn nuôi tại địa phương

- Vận dụng linh hoạt công nghệ xử lý nước thải tại khu vực dân cư

 Kiểm tra định kì






 Thời gian 01 giờ
Chương 3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI                     Thời gian 10 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật thu dọn chất thải, công cụ và phương tiện thu dọn chất thải

- Quy trình phân loại và chế biến chất thải chăn nuôi.

- Thận trọng, tỷ mĩ, chính xác, quyết đoán và an toàn trong công việc. 

2. Nội dung 

3.1 Thu dọn chất thải 

3.1.1. Công cụ và phương tiện thu dọn chất thải Công cụ 

3.1.2. Hệ thống, phương thức thu dọn chất thải

3.2. Phân loại và giảm kích thước chất thải 

3.2.1. Phân loại chất thải 

3.2.2. Giảm kích thước chất thải 

3.3. Chế biến chất thải 

3.3.1. Các mục đích sử dụng chất thải 

3.3.2. Chế biến phân vi sinh

3.3.3. Sản xuất khí sinh vật (BIOGA)

3.3.4. Bãi thải
Thực hành bài 3. Kỹ thuật phân loại chất thải trong chăn nuôi công nghệ cao 

                                                                     Thời gian 4 giờ                                                      
Mục tiêu:

- Trình bày đặc điểm các loại chất thải trong chăn nuôi công nghệ cao.

- Thực hiện được kỹ thuật phân loại chất thải trong chăn nuôi.

- Ứng dụng công nghệ vào công tác phân loại chất thải chăn nuôi

Thực hành bài 4. Kỹ thuật thu dọn chất thải là đệm lót chuồng gàThời gian 4 giờ                                                                                                                      

Mục tiêu

- Trình bày được kỹ thuật thu dọn đệm lót chuồng gà

- Phân loại chất thải khi thu dọn chuồng gà 

- Ứng dụng công nghệ cao vào việc làm giảm kích thước của chất thải

Thực hành bài 5. Kỹ thuật chế biến chất thải chăn  nuôi       Thời gian 4 giờ                                                                                                              

Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật chế biến chất thải chăn nuôi 

- Phân tích các phương pháp chế biến chất thải chăn nuôi

- Rén luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ trong việc chế biến chất thải chăn nuô

Thực hành bài 6. Kỹ thuật chế biến phân vi sinh (compost)         Thời gian 4 giờ                                                      
- Trình bày được kỹ thuật phân loại chất thải hữu cơ trong chăn nôi

- Phân tích được các kỹ thuật chế biến phân vi sinh

- Rèn luyện tính nghiêm túc, thận trọng  khi chế biến phân vi sinh

Thực hành bài 7. Kỹ thuật xử lý khí sinh học Bioga            Thời gian 4 giờ                                                                                                                          

Mục tiêu

- Trình bày kỹ thuật thu dọn chất thải chăn nuôi để sinh khí chất thải chăn nuôi (Bioga)

- Phân tích được  nguyên tắc sản sinh khí sinh học (Bioga) từ công tác chăn nuôi

- Ứng dụng việc sản xuất khí sinh học (Bioga) vào chăn nuôi tại địa phượng

Kiểm tra định kì





Thời gian 01 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng. 

- Phòng học lý thuyết: đảm bảo cho 35 sinh viên, thoáng mát, đủ ánh sáng được trang bị máy chiếu Projetor, phông chiếu, máy vi tính và một số thiết bị phụ trợ ...

- Phòng học thực hành: đảm bảo chỗ ngồi, dụng cụ và thiết bị cho tối thiểu 18 học sinh, sinh viên/phòng.

2. Trang thiết bị máy móc: Không.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.

- Học liệu: Phấn, bảng; Máy tính, máy chiếu; Tranh, ảnh, phim tài liệu.

- Mô hình xử lý chất thải.

- Dụng cụ: Hộp, dụng cụ hóa chất; Dụng cụ lấy mẫu; Dụng cụ xử lý chất thải.

- Nguyên vật liệu: Nước thải, bùn thải, rác thải

4. Nguồn lực khác. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá


* Kiến thức: 
- Đặc điểm sinh học đặc trưng xử lý chất thải.

- Nguyên lý xử lý chất thải bằng các phương pháp khác nhau

- Cách sử dụng phương pháp xử lý trong công nghệ sinh học môi trường.

* Kỹ năng: 

- Kỹ thuật xử lý bằng cơ hoc, hóa học và sinh học đối với chất thải

- Phân loại và chế biến chất thải

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Cẩn thận, tỷ mĩ, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành

- Tuân thủ nghiêm túc quy trình thực hiện công việc, an toàn vệ sinh lao động

2. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: theo mục a, điểm 1 điều 12 của 04/2022/TT-BLĐTBXH.

- Kiểm tra định kỳ: 02 điểm kiểm tra viết, từ 45 đến 60 phút/bài.

- Thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian 60 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho hệ cao đẳng Dịch vụ thú y (CLC) tại trường Cao đẳng KT-CN Vĩnh Phúc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
* Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...

- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các mô hình chăn nuôi cá nước ngọt khi đã thực hiện đủ các nội dung.

* Đối với người học

- Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Những trọng tâm môn học cần chú ý: 

- Đặc điểm sinh học của các dạng chất thải.

- Phương pháp xử lý chất thải

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Các QCVN có liên quan về nước thải

2. Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1, 2, 3), NXB Khoa học kỹ thuật.

3. Lê Ngọc Thuấn, 2013.Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

4. Trần Cẩm Vân, 2002. Vi sinh vật học môi trường, Đại học Quốc gia 

5. Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Xuân Hương, Đinh Hồng Duyên, 2010. Công nghệ vi sinh trong trong sản xuất nông nghiệp, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN, NÂNG CAO
Tên môn học: BÀO CHẾ VÀ KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y 

Mã môn học: MH 43
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (LT: 19; Thực hành: 28 giờ; KT: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí của môn học:  môn học này cần được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong môn Sinh học đại cương, Sinh hóa động vật, Sinh lý động vật, Dược - độc chất học.

- Tính chất môn học: là môn học tự chọn trong bài trình đào tạo cao đẳng DVTY

II. Mục tiêu môn học
- Trình bày được các quy trình sản xuất, kiểm nghiệm các loại dược phẩm thú y.  

- Ứng dụng vào công tác kiểm nghiệm thuốc và áp dụng vào công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho gia súc và cộng đồng.

- Rèn luyện khả năng tư duy nhanh nhẹn, óc sáng tạo, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Đại cương về bào chế
	3
	3
	
	

	
	1.1. Khái niệm về bào chế
	
	
	
	

	
	1.2. Một số khái niệm hay dung
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Dung dịch thuốc
	12
	4
	8
	

	
	2.1. Đại cương về dung dịch
	
	
	
	

	
	2.2. Những dung môi chính điều chế dung dịch thuốc
	
	
	
	

	
	2.3. Kỹ thuật chung để điều chế dung dịch thuốc
	
	
	
	

	
	2.4. Một số dung dịch thuốc uống và bôi ngoài
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Thuốc tiêm
	8
	4
	4
	

	
	3.1. Đại cương 
	
	
	
	

	
	3.2. Thành phần thuốc tiêm 
	
	
	
	

	
	3.3. Kĩ thuật pha chế
	
	
	
	

	
	3.4. Bào chế thuốc tiêm truyền 
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Chiết xuất dược liệu
	15
	3
	12
	

	
	4.1. Dược liệu
	
	
	
	

	
	4.2. Dung môi để chiết xuất dược liệu
	
	
	
	

	
	4.3. Điều chế một số dạng thuốc bằng phương pháp hòa tan chiết xuất
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5: Nhũ tương và hỗn dịch
	3
	3
	
	

	
	5.1. Nhũ tương 
	
	
	
	

	
	5.1.1. Đại cương 
	
	
	
	

	
	5.1.2. Các chất nhũ hóa thường dùng
	
	
	
	

	
	5.2. Hỗn dịch thuốc
	
	
	
	

	
	5.2.1. Đại cương 
	
	
	
	

	
	5.2.2. Kĩ thuật điều chế
	
	
	
	

	7
	Chương 6: Thuốc mỡ
	6
	2
	4
	

	
	6.1. Đại cương 
	
	
	
	

	
	6.2. Thành phần của thuốc mỡ
	
	
	
	

	
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	
	Tổng
	50
	19
	28
	3

	
	Thi kết thúc MH
	1h
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Đại cương về bào chế                                  `

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu của chương
 - Trình bày được khái niệm về bào chế thuốc thú y

-  Phân tích được các phương pháp bào chế thuốc thú y 

- Ứng dụng trong công tác thú y

2. Nội dung chương
	1.1. Khái niệm về bào chế

	1.2. Một số khái niệm hay dung


Chương 2: Dung dịch thuốc                        


Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của chương
-  Trình bày được phương pháp điều chế dung dịch thuốc

- Phân tích được các phương pháp điều chế thuốc

- Ứng dụng trong công tác thú y

2. Nội dung chương
2.1. Đại cương về dung dịch

2.2. Những dung môi chính điều chế dung dịch thuốc

2.3. Kỹ thuật chung để điều chế dung dịch thuốc

2.4. Một số dung dịch thuốc uống và bôi ngoài
2.5. Thực hành






Thời gian: 08 giờ
Phương pháp điều chế dung dịch thuốc uống và thuốc bôi ngoài da

BTƯD 1: Phương pháp điều chế dung dịch thuốc uống

Thời gian: 04giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp điều chế dung dịch thuốc uống

- Thực hiện được thao tác điều chế dung dịch thuốc uống

- Nghiêm túc và đảm bảo an toàn

BTƯD 2: Phương pháp điều chế dung dịch thuốc bôi ngoài da

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp điều chế dung dịch thuốc bôi ngoài da

- Thực hiện được thao tác điều chế dung dịch thuốc bôi ngoài da

- Nghiêm túc và đảm bảo an toàn

Chương 3:  Thuốc tiêm                                                


Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của chương


-  Trình bày được phương pháp chiết xuất dược liệu

- Phân tích được các phương pháp điều chế và chiết xuất dược liệu

- Ứng dụng trong công tác thú y

2. Nội dung chương
3.1. Đại cương

3.2. Thành phần thuốc tiêm

3.3. Kĩ thuật pha chế

3.4. Bào chế thuốc tiêm truyền
3.5 Thực hành: Pha chế và bào chế thuốc tiêm

Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp pha chế thuốc tiêm 

- Thực hiện được phương pháp pha chế thuốc tiêm 

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi

Chương 4: Chiết xuất dược liệu   



Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Nhận biết được đặc tính và thành phần hóa học của sữa, 

- Xác định được nguồn gốc vi sinh vật của sữa bò

- Kiểm nghiệm được sữa, đảm bảo đạt yêu cầu vệ sinh thú y.

2. Nội dung chương
4.1. Dược liệu

4.2. Dung môi để chiết xuất dược liệu

4.3. Điều chế một số dạng thuốc bằng phương pháp hòa tan chiết xuất
4.4. Thực hành: Điều chế và chiết xuất một số dược liệu     Thời gian: 12 giờ
BTƯD 1: Phương pháp điều chế và chiết xuất dược liệu điều trị bệnh ký sinh trùng

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp chiết xuất và điều chế dược liệu trị bệnh ký sinh trùng

- Thực hiện được thao tác điều chế và chiết xuất dược liệu trị bệnh ký sinh trùng cho vật nuôi

- Nghiêm túc và đảm bảo an toàn

BTƯD 2: Phương pháp điều chế và chiết xuất dược liệu điều trị bệnh đường tiêu hóa cho vật nuôi

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp chiết xuất và điều chế dược liệu trị bệnh đường tiêu hóa cho vật nuôi

- Thực hiện được thao tác điều chế và chiết xuất dược liệu trị bệnh đường tiêu hóa cho vật nuôi

- Nghiêm túc và đảm bảo an toàn

BTƯD 3: Phương pháp điều chế và chiết xuất dược liệu là kháng sinh thảo mộc phòng bệnh cho vật nuôi

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp chiết xuất dược liệu là kháng sinh thảo mộc phòng bệnh cho vật nuôi

- Thực hiện được thao tác chiết xuất dược liệu là kháng sinh thảo mộc phòng bệnh cho vật nuôi

- Nghiêm túc và đảm bảo an toàn

Kiểm tra 1 tiết






Thời gian: 01giờ
Chương 5: Nhũ tương và hỗn dịch




Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được khái niệm về nhũ tương và hỗn dịch 

- Phân tích được kỹ thuật điều chế nhũ tương và hỗn dịch 

- Ứng dụng trong công tác thú y

2. Nội dung chương
5.1. Nhũ tương

5.1.1. Đại cương

5.1.2. Các chất nhũ hóa thường dùng

5.2. Hỗn dịch thuốc

5.2.1. Đại cương

5.2.2. Kĩ thuật điều chế
Chương 6: Thuốc mỡ





Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu của chương
- Trình bày được khái niệm và thành phần của thuốc mỡ

- Phân tích được thành phần và kỹ thuật điều chế thuốc mỡ 

- Ứng dụng trong công tác thú y

2. Nội dung chương
6.1. Đại cương

6.2. Thành phần của thuốc mỡ
6.3. Thực hành: Nhận biết được thuốc mỡ và các thành phần trong thuốc mỡ







       Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các loại thuốc mỡ và thành phần thuốc mỡ

- Thực hiện phân loại được các loại thuốc mỡ và thành phần các loại thuốc mỡ

- Ứng dụng trong công tác điều trị bệnh cho vật nuôi

Kiểm tra 






Thời gian: 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết có trang bị đầy đủ: Bảng viết, phấn viết bảng, bàn ghế cho 35 sinh viên, điện thắp sáng, quạt, máy chiếu projector, màn chiếu.

- Phòng học thực hành: Bàn ghế cho giáo viên, bàn thực hành cho 18 học sinh, sinh viên, điện thắp sáng, quạt, máy chiếu projector, màn chiếu.

2. Trang thiết bị máy móc 

Theo danh mục thiết bị tối thiểu của môn học Dược liệu thú y trong chương trình Cao đẳng Dịch vụ thú y.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
* Học liệu: mạng internet, máy vi tính, Giáo trình hoặc chương giảng bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y. 

* Nguyên vật liệu: Các loại dược liệu, vật nuôi, dụng cụ bào chế dược liệu, các loại thuốc thú y ở các dạng 

4. Khác

- Trại thực nghiệm, các cơ sở chăn nuôi quốc doanh và tư nhân, cơ sở sản xuất thuốc

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung đánh giá
* Kiến thức: 
- Trình bày được những kiến thức theo mục tiêu của chương, môn học
- Mô tả đầy đủ các bước để thực hiện kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

* Kỹ năng:

- Chương tập, chương kiểm tra thực hành của mỗi chương học, sản phẩm sau khi hoàn thành môn học.

- Bào chế, chiết xuất và kiểm nghiệm được thuốc thú y

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Cẩn thận, tỷ mĩ, dứt khoát, quyết đoán trong quá trình học và thực hiện công việc thực hành. Tuân thủ nghiêm túc quy trình thực hiện công việc. Ý thức an toàn vệ sinh lao động

2. Phương pháp đánh giá
- Đánh giá định kỳ: 01 chương Tự luận,  01 chương kỹ năng

- Đánh giá kết thúc môn học: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học: Môn học này áp dụng để đào tạo cho sinh viên cao đẳng DVTY.
 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
* Đối với giáo viên, giảng viên 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy: bài giảng để sinh viên tham khảo trước; các mô hình trực quan; phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm có trang bị các phương tiện và động vật thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

- Kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và được hỗ trợ bởi các phương tiện dạy học tiên tiến như laptop, projector ...

- Bố trí thời gian để cho sinh viên đi thực hành tại các cơ sở sản xuất thuốc và thức ăn chăn nuôi khi đã thực hiện đủ các nội dung.

* Đối với người học

- Điều kiện, số lần dự thi kết thúc môn học: theo điều 13 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Học và thi lại: theo điều 14 của 04/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Những trọng tâm chương trình môn học cần chú ý
- Bào chế và chiết xuất kiểm nghiệm được các loại thuốc thú y

- Phân loại được các dạng thuốc thú y

- Ứng dụng trong điều trị cho vật nuôi

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Lê Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tho, Bài giảng bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2007).
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